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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Hiện nay ở các trường trung học phổ thông (THPT), họat động dạy học 

đang được cải tiến, đổi mới theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, thu hút 

được sự tham gia của nhiều nguồn lưc và đáp ứng được nhiều kỳ vọng của gia 

đình - nhà trường - xã hội. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến hành vi lệch chuẩn 

(HVLC) của học sinh, hành vi bạo lực học đường, các hành vi bắt nạt, học sinh sử 

dụng chất gây nghiện, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng xã hội gần đây có 

xu hướng diễn tiến phức tạp, gây lo lắng cho nhà trường, gia đình và xã hội. 

HVLC của học sinh THPT là những hành vi không phù hợp với các quy tắc, 

chuẩn mực văn hóa được xã hội thừa nhận trong phạm vi thời gian và không gian 

nhất định [13, 14]. Thực tế cho thấy, việc học sinh có hành vi lệch chuẩn có thể 

kéo theo nhiều hệ lụy cả trước mắt lẫn lâu dài, không chỉ đối với cá nhân, gia đình 

học sinh mà cả với nhà trường và xã hội. Các hậu quả của HVLC đã được các 

nghiên cứu trước chỉ ra bao gồm: Hành vi lệch chuẩn ảnh hưởng đến việc học tập 

[88], làm cản trở việc đạt được các mục tiêu giáo dục của nhà trường [73], dẫn 

đến thất bại trong học tập và có nguy cơ bỏ học cao [82,131]. Hơn nữa, HVLC có 

thể dẫn đến phá vỡ các chuẩn mực xã hội [159], có tỷ lệ cao chuyển từ hành vi 

lệch chuẩn nghiêm trọng khi còn là học sinh thành các hoạt động tội phạm [133], 

học sinh có HVLC sẽ làm mất hứng thú với các hoạt động liên quan học tập, xảy 

ra xung đột trong quá trình phát triển nhân cách [130]. Thực trạng các HVLC ở 

Việt Nam đã được nhiều nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu. Theo nghiên cứu 

của Lê Đình Sơn, năm 2016, những năm gần đây, hiện tượng học sinh chán học, 

trầm cảm, tăng động, các hành vi bạo hành, bạo lực học đường, các trường hợp sa 

vào tệ nạn xã hội dẫn đến kết quả học tập yếu kém, bị buộc thôi học, thậm chí vi 

phạm pháp luật bị xử lý hình sự đã trở nên phổ biến. Đáng lo ngại là các hành vi 

lệch chuẩn ngày càng diễn biến phức tạp và khó ngăn chặn. Tình trạng này đang làm 

suy giảm lòng tin của cộng đồng vào nhà trường, đồng thời gây lo lắng cho các bậc 
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phụ huynh, các nhà quản lí giáo dục và những người làm chuyên môn liên quan đến 

lĩnh vực giáo dục [39, 52]. 

Công bố của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam có 34% thanh thiếu niên 

tuổi từ 14 đến 17 tuổi đã từng sử dụng rượu, bia [201]. Học sinh THPT từng sử 

dụng rượu, bia là 59,5% và 40,8% sử dụng rượu, bia trong 30 ngày gần nhất [38]. 

Việc sử dụng rượu, bia ở lứa tuổi học sinh có thể dẫn đến những ảnh hưởng 

nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần cũng như học tập, điển hình là kết quả học 

tập kém, bỏ học, bắt nạt, hành vi gây hấn, lái xe nguy hiểm, quan hệ tình dục 

không an toàn [152, 193].  

Theo nghiên cứu của Trần Đình Thoan, Việt Nam thuộc nhóm 15 nước 

có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới, trung bình cứ 2 nam giới trưởng thành 

có một người hút thuốc. Tình trạng hút thuốc lá ngày càng gia tăng ở giới trẻ. 

Những người bắt đầu hút thuốc lá thường xuyên ngay từ khi là học sinh thường 

có xu hướng duy trì hành vi trong suốt giai đoạn trưởng thành [45]. Tình hình sử 

dụng thuốc lá trong học sinh là 21% [65]. Trong nghiên cứu ở nam học sinh 

Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái năm 2023, có 

35.2% học sinh nam hút thuốc, trong đó hút thuốc lá điếu là 65.6%, hút thuốc lá 

điện tử là 21.6%, hút thuốc lào là 12.8% [32].  

Về hành vi lệch chuẩn của học sinh THPT trên không gian mạng xã hội 

cũng đang diễn ra phức tạp. Giới trẻ nói chung và học sinh nói riêng dễ trở thành 

chủ thể của các hành vi tranh luận trên mạng xã hội có thể bằng những tin đồn ác 

ý, những lời phỉ báng, bôi nhọ, có nhiều nguy cơ trở thành nạn nhân của các hành 

vi đe doạ, bắt nạt thông qua mạng xã hội. Việc sử dụng mạng xã hội nhằm chia 

sẻ hình ảnh nhạy cảm, với mục đích tình dục rất phức tạp ở Việt Nam, trong năm 

2018, có 706.435 vụ báo cáo về hình ảnh, video xâm hại tình dục trẻ em trên 

mạng, đứng thứ 2 trong ASEAN, chỉ đứng sau Indonesia [24]. Đối với học sinh 

THPT, đây là nhóm tiếp xúc nhanh, mạnh với môi trường mạng xã hội nhưng 

cũng là nhóm dễ bị tổn thương và rủi ro nhất trên không gian mạng. Học sinh 

THPT tiếp cận thông tin theo chiều cả tích cực và tiêu cực từ mạng xã hội, nhưng 
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bản thân lại chưa có đủ năng lực và kinh nghiệm để nhận diện hành vi xấu - tốt, 

đúng - sai. Vì vậy, học sinh dễ tham gia vào các hành vi nói xấu, kích động, theo 

đuôi người kẻ xấu… trên không gian mạng xã hội [48,50,51]. 

Ở thời điểm hiện tại, những mô hình can thiệp HVLC của học sinh 

THPT trên thế giới thường hướng đến xây dựng bầu không khí, mô trường tôn 

trọng, gắn kết trường học; các mô hình can thiệp chuyên sâu tập trung vào các 

nhóm hành vi như hành vi tình dục rủi ro, ngăn chặn hành vi bạo lực học đường, 

phòng chống lạm dụng chất gây nghiện. Nhìn chung, các mô hình này hướng đến 

can thiệp các HVLC riêng lẻ, đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu rộng. Những mô 

hình, hình thức can thiệp HVLC của học sinh THPT ở tỉnh Đồng Tháp đang thực 

hiện là kỷ luật học sinh ở các hình thức như: nhắc nhở, khiển trách và tạm dừng 

học. Các giải pháp can thiệp, phát hiện sớm HVLC thông qua hòm thư, thư điện 

tử, tiếp nhận ý kiến từ các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chung toàn trường, thông 

qua phần lớn cán bộ kiêm nhiệm làm công tác xã hội trường học. Những hình 

thức can thiệp này có ý nghĩa tại một thời điểm chưa có nhiều ý nghĩa bền vững 

lâu dài, vì thế rất cần thiết phải có mô hình can thiệp HVLC phù hợp hơn, chặt 

chẽ hơn, thể hiện rõ vai trò của nhân viên CTXH trường học trong can thiệp 

HVLC. 

Với sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả như trên, rõ ràng hành vi 

lệch chuẩn là một hiện tượng xã hội, một chủ đề thu hút được sự quan tâm của 

các nhà nghiên cứu từ nhiều chuyên ngành, trường phái, cách tiếp cận khác nhau 

trong nước và quốc tế. Các nghiên cứu về HVLC đã bàn về thực trạng, nguyên 

nhân, hậu quả, các yếu tố ảnh hưởng, các giải pháp giảm thiểu HVLC. Đồng thời, 

đã có nhiều cách tiếp cận, nhiều lý thuyết giải thích liên quan đến HVLC. Để bổ 

sung cho chủ đề nghiên cứu này, luận án hướng đến tìm hiểu thực trạng, các yếu 

tố tác động và đề xuất mô hình can thiệp nhằm đưa ra những kết quả, phát hiện 

về mặt lý luận cho lĩnh vực nghiên cứu về HVLC của học sinh trung học phổ 

thông ở tỉnh Đồng Tháp. 



 12 

Ở địa bàn tỉnh Đồng Tháp, thực trạng học sinh THPT có HVLC cũng 

không quá khó để quan sát và nhận diện. Một số trường hợp học sinh có HVLC 

nghiêm trọng đã gây tổn thương đến thể chất và tinh thần của các học sinh khác 

đã được các trường xử lý kỷ luật, răn đe, giáo dục công khai trên các phương tiện 

truyền thông. Tuy nhiên, chưa có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến 

HVLC của học sinh THPT và đề xuất các mô hình can thiệp hướng đến phòng 

ngừa, can thiệp các HVLC của học sinh THPT ở tỉnh Đồng Tháp. Với những lý 

do trên,nghiên cứu sinh đã chọn nghiên cứu đề tài: “Hành vi lệch chuẩn của học 

sinh trung học phổ thông và đề xuất mô hình can thiệp (Nghiên cứu trường 

hợp tại tỉnh Đồng Tháp)” làm luận án tiến sĩ của mình. 

2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

2.1 Ý nghĩa khoa học 

Đề tài đi theo hướng nghiên cứu công tác xã hội trường học với việc  

nghiên cứu thực trạng các HVLC của học sinh THPT và phân tích làm rõ các yếu 

tố tác động đến HVLC của học sinh THPT. Đề xuất các giải pháp can thiệp cho 

nhân viên CTXH trường học.  

Luận án sẽ tập trung tìm hiểu các yếu tố như sự gắn kết gia đình, gắn kết 

trường học, động lực học tập, sự tự ý thức về bản thân, dấu hiệu trầm cảm có tác 

động đến HVLC như thế nào? Từ đó hình thành các đề xuất, hoạt động can thiệp 

phù hợp hướng đến giảm HVLC.  

Cụ thể, luận án tiếp cận quan điểm của lý thuyết liên kết khác biệt của 

Edwin Sutherland (1883-1950), lý thuyết này có khả năng ứng dụng rộng rãi với 

nhiều dạng hành vi lệch chuẩn và tội phạm khác nhau, có khả năng kiểm định 

thực tế, và thỏa mãn các điều kiện cần của một lý thuyết giải thích về nguyên 

nhân gây ra hành vi lệch chuẩn [55]. Dựa vào lý thuyết này để giải thích và kiểm 

định trong thực tế nguyên nhân gây ra hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học 

phổ thông ở địa bàn nghiên cứu. 

Điều này có thể cho phép người làm công tác xã hội làm rõ các yếu tố 

quan trọng tác động đến hành vi lệch chuẩn của học sinh và tập trung quan tâm 
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vào các hành vi vi phạm kỷ luật trường học, hành vi gây hấn, hành vi sử dụng 

chất gây nghiện, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng xã hội để có các chiến 

lược giúp nhà trường, gia đình và học sinh THPT giảm tối thiểu các hành vi lệch 

chuẩn này. 

2.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Thông qua việc làm rõ thực trạng hành vi lệch chuẩn của học sinh THPT 

và các yếu tố ảnh hưởng đến HVLC của học sinh THPT, luận án sẽ đề xuất mô 

hình can thiệp HVLC của học sinh THPT ở tỉnh Đồng Tháp góp phần giảm 

HVLC của học sinh THPT ở tỉnh Đồng Tháp và có thể vận dụng cho các trường 

THPT khác. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1 Mục đích:  

Làm rõ thực trạng và các yếu tố tác động đến hành vi lệch chuẩn của học 

sinh Trung học phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp, từ đó góp phần xây dựng mô hình 

công tác xã hội trường học 

3.2 Mục tiêu cụ thể:  

Mô tả thực trạng hành vi lệch chuẩn của học sinh Trung học phổ thông 

tại tỉnh Đồng Tháp hiện nay 

Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố gia đình, nhà trường, bản thân học 

sinh tới hành vi lệch chuẩn của học sinh Trung học phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp 

hiện nay 

Đề xuất mô hình can thiệp hướng đến làm giảm hành vi lệch chuẩn của 

học sinh Trung học phổ thông tại tỉnh Đồng Tháp hiện nay. 

3.3 Nhiệm vụ nghiên cứu: 

Tổng quan tài liệu và làm rõ cơ sở lý luận về hành vi lệch chuẩn và các 

yếu tố ảnh hưởng đến HVLC, các mô hình, giải pháp để can thiệp HVLC. 

Khảo sát làm rõ thực trạng hành vi lệch chuẩn của học sinh dựa trên các 

nhóm hành vi lệch chuẩn gồm: (1) hành vi vi phạm kỷ luật trường học, (2) hành 

vi gây hấn, (3) hành vi sử dụng chất gây nghiện, (4) hành vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng xã hội.  
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Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố cá nhân, gia đình và trường học tới 

hành vi lệch chuẩn của học sinh Trung học phổ thông. 

Xây dựng một mô hình can thiệp góp phần hỗ trợ nhà trường, học sinh 

giảm hành vi lệch chuẩn ở tỉnh Đồng Tháp dựa trên lý luận về CTXH trường học 

và tình hình thực tế của địa bàn nghiên cứu 

4. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 

4.1 Đối tượng nghiên cứu: 

Hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông. 

4.2. Khách thể nghiên cứu 

Để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu, luận án tập trung vào nhóm khách thể 

chính là học sinh Phổ thông Trung học (lớp 10-12) tại Đồng Tháp. Nhằm làm rõ 

mối liên hệ giữa các yếu tố giải thích tới hành vi lệch chuẩn của học sinh, bắt đầu 

từ việc học sinh có hay không có hành vi lệch chuẩn, và nếu có lệch chuẩn thì ở 

mức độ thế nào, nghiên cứu khảo sát học sinh được chọn ngẫu nhiên từ các 

trường địa bàn theo số lượng đã được tính toán. Cách chọn mẫu và cơ cấu mẫu 

được giải thích kỹ hơn trong phần phương pháp nghiên cứu. Ngoài ra, nghiên 

cứu cũng phỏng vấn sâu một số giáo viên trung học phổ thông, nhằm tìm hiểu 

vấn đề từ góc nhìn của giáo viên, cũng như đánh giá của giáo viên về các yếu tố 

trường học có liên quan tới hành vi lệch chuẩn của vị thành niên.  

4.3. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu về nội dung: Hành vi lệch chuẩn là một phổ hành 

vi rất rộng. Trong phạm vi nghiên cứu này, sau khi tổng quan tài liệu và tham 

khảo ý kiến của các nhà quản lý giáo dục phổ thông, nghiên cứu tập trung vào 4 

nhóm hành vi phổ biến trên thực tế của học sinh tại địa bàn nghiên cứu, phạm 

vi nghiên cứu về nội dung bao gồm: hành vi vi phạm kỷ luật trường học, hành 

vi gây hấn, hành vi sử dụng chất gây nghiện và hành vi lệch chuẩn trên không 

gian mạng xã hội 

Phạm vi địa bàn nghiên cứu: Số lượng trường học lựa chọn đảm bảo các 

tiêu chí tối thiểu 40% ở khu vực thành thị hoặc nông thôn; đảm bảo có ít nhất 01 

trường có chất lượng đầu vào của học sinh thuộc 3 trường có điểm cao nhất; có ít 
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nhất 1 trường thuộc địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh. NCS đã lựa chọn 7 

trường Trung học phổ thông của tỉnh Đồng Tháp gồm: các trường ở khu vực 

thành phố là 1/THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu (trường có điểm đầu vào của 

học sinh cao nhất tỉnh), 2/THPT Đỗ Công Tường, 3/THPT Thành phố Cao Lãnh 

4/THPT Thiên Hộ Dương và các trường ở khu vực nông thôn là 5/THPT Thanh 

Bình 2 – huyện Thanh Bình (trường thuộc khu vực có nhiều khó khăn của tỉnh), 

6/THPT Lấp Vò 2 – huyện Lấp Vò, 7/THPT Cao Lãnh 1 – huyện Cao Lãnh,  

5. Câu hỏi nghiên cứu 

1. Thực trạng hành vi lệch chuẩn trong trường học của học sinh THPT tại 

tỉnh Đồng Tháp đang diễn ra như thế nào? 

2. Các vấn đề thuộc về cá nhân học sinh như sức khoẻ tâm thần, sự tự 

nhận thức về bản thân, động lực học tập có xu hướng liên hệ như thế nào với 

HVLC của học sinh? Các vấn đề thuộc về gia đình học sinh như gắn kết tình cảm 

gia đình, tham gia các hoạt động gia đình, phong cách kỷ luật của cha mẹ có xu 

hướng liên hệ như thế nào với HVLC của học sinh? Các vấn đề thuộc về nhà 

trường như gắn kết trường học, kỷ luật trường học có xu hướng liên hệ như thế 

nào với HVLC của học sinh?   

3. Giải pháp và mô hình can thiệp nhằm phòng ngừa và can thiệp HVLC 

của học sinh THPT tại tỉnh Đồng Tháp là gì? 

6. Giả thuyết nghiên cứu 

1. HVLC của học sinh PTTH tại Đồng Tháp chủ yếu là các mẫu hành vi ít 

nghiêm trọng, thiên về hành vi vi phạm kỷ luật trường học và một số mẫu 

hành vi gây hấn,hành vi vi phạm kỷ luật trên không gian mạng và lạm 

dụng chất kích thích ít phổ biến hơn. 

2. Sự gắn kết tình cảm gia đình có xu hướng làm giảm HVLC của học 

sinh. 

3. Sự tham gia hoạt động gia đình có xu hướng làm giảm HVLC của học 

sinh. 

4. Sự gắn kết trường học có xu hướng làm giàm HVLC của học sinh. 
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5. Phong cách kỷ luật của gia đình có xu hướng làm gia tăng HVLC của 

học sinh 

6. Kỷ luật trường học có xu hướng làm giảm HVLC của học sinh 

7. Động lực học tập có xu hướng làm giảm HVLC của học sinh 

8. Cảm nhận giá trị bản thân có xu hướng làm giảm HVLC của học sinh 

9. Dấu hiệu trầm cảm của học sinh có xu hướng làm gia tăng HVLC của 

học sinh.  

7. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục các công trình 

khoa học đã công bố liên quan đến luận án, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, 

luận án được kết cấu 5 chương: 

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu về HVLC của học sinh THPT 

Chương 2: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Thực trạng HVLC trong trường học của học sinh THPT 

Chương 4: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lệch chuẩn  trong trường 

học của học sinh THPT 

Chương 5: Đề xuất mô hình can thiệp hành vi lệch chuẩn của học sinh 

THPT ở tỉnh Đồng Tháp 

8. Những đóng góp mới của luận án 

8.1 Về lý luận 

Luận án khái quát một số hướng nghiên cứu về sự tác động của các yếu 

tố đến hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông. 

Luận án làm sáng tỏ một số lý luận về các yếu tố tác động đến hành vi 

lệch chuẩn của học sinhtrung học phổ thông. 

Luận án xác định những yếu tố tác động và mức độ tác động đến hành vi 

lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông. 

Luận án đề xuất mô hình can thiệp đa bậc để phòng ngừa và can thiệp 

hành vi lệch chuẩn của học sinh THPT. 

8.2 Về thực tiễn 
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Luận án của tác giả làm rõ thực trạng học sinh có các hành vi lệch chuẩn 

dựa trên sự tự đánh giá của học sinh trung học phổ thông ở tỉnh Đồng Tháp hiện 

nay. 

Luận án chỉ ra được sự tương quan giữa các yếu tố với hành vi lệch 

chuẩn, bao gồm yếu tố gắn kết gia đình, yếu tố gắn kết trường học, yếu tố động 

lực học tập, yếu tố tự nhận thức giá trị bản thân và yếu tố sức khoẻ tâm thần.  

Kết quả của luận án làm cơ sở đề xuất các khuyến nghị giúp nhà trường, 

nhân viên công tác xã hội và những người làm công tác chuyên môn liên quan 

đến học sinh, trường học, gia đình có những chiến lược can thiệp phù hợp để 

giảm hành vi lệch chuẩn. 

Kết quả của luận án sẽ đề xuất một mô hình can thiệp hướng đến giảm 

thiểu hành vi lệch chuẩn của học sinh THPT ở tỉnh Đồng Tháp mà các nghiên 

cứu trước chưa thực hiện được. 

9. Hạn chế của luận án 

Trong quá trình nghiên cứu luận án, chúng tôi đã nhận ra có một số hạn 

chế của nghiên cứu này như: 

Nghiên cứu được thực hiện tại tỉnh Đồng Tháp.Các địa bàn khác có khác 

biệt về kinh tế, văn hoá, dân tộc, đặc điểm hành vi lệch chuẩn của học sinh và 

mối liên hệ của HVLC với các vấn đề cá nhân, gia đình và trường học có thể sẽ 

khác với những phát hiện ở tỉnh Đồng Tháp. Các nghiên cứu tiếp theo nên được 

mở rộng địa bàn nghiên cứu, có thêm các đại diện đặc điểm nhân khẩu, văn hoá, 

kinh tế, các trường trung học phổ thông tư thục, các trường học trung học phổ 

thông quốc tế sẽ làm tăng tính khái quát cho vấn đề nghiên cứu về hành vi lệch 

chuẩn. 

Nghiên cứu này là nghiên cứu tại một thời điểm xác định (cross-sectional 

study), dựa vào sự tự báo cáo của bản thân học sinh về hành vi lệch chuẩn học 

đường của bản thân, và vì vậy, nghiên cứu này không thể đưa ra các kết luận có 

tính nhân-quả về các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi lệch chuẩn của học sinh.  
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Bên cạnh đó, nghiên cứu này tập trung phân tích dựa trên khách thể là 

học sinh trung học phổ thông mà không tiến hành khảo sát ở các lứa tuổi vị thành 

niên rộng hơn, bao gồm các nhóm vị thành niên ngoài trường học, vị thành niên 

đã bỏ học. Thực tế khảo sát cho thấy, nhiều hành vi lệch chuẩn của học sinh 

trung học phổ thông có ảnh hưởng rất lớn từ các hành vi lệch chuẩn của những vị 

thành niên đã bỏ học. Các nghiên cứu tiếp theo cũng cần được triển khai để có 

thể so sánh, đối chiếu về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lệch chuẩn của người 

trẻ tuổi nói chung. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI 

LỆCH CHUẨN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

1.1. Các nghiên cứu về khái niệm, thực trạng và hướng thực hành công tác 

xã hội với hành vi lệch chuẩn của học sinh trong trường học 

1.1.1. Hướng nghiên cứu về khái niệm, định nghĩa hành vi lệch chuẩn 

Trường học là một tổ chức xã hội và cũng giống như mọi tổ chức xã hội khác, 

trường học luôn có các quy tắc và khuôn mẫu hành vi được mong đợi ở tất cả các 

thành viên khi tham gia học tập, tham gia các hoạt động tại trường. Khuôn mẫu 

hành vi mong đợi được thể hiện dưới dạng các nội quy, quy tắc và quy định, và 

tạo thành các chuẩn mực trong trường học. Tuy nhiên, cũng như các tổ chức xã 

hội khác, trường học luôn phải đối mặt với vấn đề học sinh không tuân theo các 

khuôn mẫu hành vi mà tổ chức mong đợi. Sự không tuân thủ các chuẩn mực 

hành vi của các thành viên của bất kỳ nhóm hoặc tổ chức nào được gọi là hành vi 

lệch chuẩn. Từ "deviant" (từ tiếng Latin là deviatio) có nghĩa là một sự bất 

thường. Mỗi năm, số lượng học sinh có hành vi lệch chuẩn (còn gọi là hành vi 

bất thường) ở các trường phổ thông tăng đều [96]. Hành vi lệch chuẩn không chỉ 

dẫn đến các vấn đề bao gồm: áp lực từ bạn bè, bắt nạt và bạo lực ngay trong môi 

trường học đường, mà còn dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn như không 

phù hợp với xã hội và phạm tội [169]. Clinard & Meier (2015) định nghĩa hành 

vi lệch chuẩn là hành vi vi phạm các nguyên tắc và giá trị được cho là phổ biến 

trong một xã hội nhất định. Những hành động có thể tạo thành một hành vi lệch 

chuẩn trong một bối cảnh xã hội này nhưng có thể không được coi là như vậy 

trong một bối cảnh xã hội khác [91]. Ví dụ: học sinh nam, bấm lỗ tai, đeo bông 

tai, học sinh nữ xăm lên tay, chân... những hành vi này có thể được chấp nhận ở 

một nhóm này, nhưng lại không được chấp nhận ở nhóm khác. Cùng một hành vi 

có thể là hành vi lệch chuẩn và không lệch chuẩn, hành vi liên quan đến các hệ 

thống khác nhau. Những hành động được tính cho hành vi lệch chuẩn cũng thay 

đổi theo thời gian trong các xã hội khác nhau. Tất nhiên, xã hội là người phân xử 
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cuối cùng về hành vi nào được chấp nhận và hành vi nào bị coi là lệch chuẩn. 

Điều rất quan trọng là phải phân biệt hành vi bất thường (sai trái và vô đạo đức) 

với các đặc điểm tính cách như kỳ lạ, lập dị, cá tính sẵn có nhưng lại vô hại, 

không ảnh hưởng đến bất kỳ ai [113]. Như vậy, hành vi lệch chuẩn là hành vi sai 

lệch với chuẩn mực chung của cộng đồng. 

Hành vi lệch chuẩn của thanh thiếu niên nói chung và của học sinh trung 

học phổ thông nói riêng thường có thể bao gồm các hành vi chống đối nhà 

trường, xã hội, vi phạm quy chế học tập, phạm pháp, sai trái, hung hăng, tự hủy 

hoại bản thân và tự sát. Những hành vi này có thể dẫn đến những bất thường 

khác nhau trong sự phát triển cá nhân. Thông thường, những sai lệch này bao 

gồm phản ứng của người trẻ trước những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống 

[200]. Tình trạng lệch chuẩn thường chuyển hóa từ các khía cạnh của hành vi 

tiêu cực đến chuẩn mực. Do đó, những hành vi lệch chuẩn nên được đánh giá bởi 

cả giáo viên, nhà trường và bác sĩ chuyên môn. 

Trong nghiên cứu của Chikwature và đồng nghiệp (2016), hành vi lệch 

chuẩn là hành vi vi phạm các kỳ vọng, chuẩn mực, giá trị và quy định đã được 

thể chế hóa. Hành vi lệch chuẩn đã có nhiều hình thức và mức độ khác nhau và 

thay đổi theo thời gian và không gian. Phổ biến nhất ở các trường phổ thông 

trung học là ăn cắp, không trung thực, phạm tội tình dục, trốn học, gian lận thi 

cử, tội ma túy, bướng bỉnh, cẩu thả và viết vẽ bậy lên tường. Chikwature và đồng 

nghiệp (2016) đã quan sát và phân loại hành vi lệch chuẩn là tội nhẹ, nếu các 

hành vi lệch chuẩn ở mức độ nhẹ như trốn học, đi lại làm mất trật tự, gây ồn ào, 

viết bậy lên tường của trường học, nói dối và trốn tránh các cuộc hội họp tập 

trung ở trường [88]. Hành vi lệch chuẩn được phân loại là tội nghiêm trọng, nếu 

nó gây ra vấn đề nghiêm trọng đối với sự vận hành đang ổn định của nhà trường 

hoặc trở thành trở ngại cho việc đạt được các mục tiêu của nhà trường như gian 

lận trong thi cử, trộm cắp, bắt nạt, thô lỗ với giáo viên hoặc nhân viên nhà 

trường, vô đạo đức và thể hiện niềm tin tôn giáo sai lệch. Nó cũng được coi là 

một hành vi phạm tội nghiêm trọng nếu vấn đề lệch chuẩn gây ra mối đe dọa 
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nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhà trường như tham gia hội nhóm 

kín chống phá nhà trường, thầy cô, tham gia lạm dụng ma túy và chất gây nghiện, 

sở hữu vũ khí nguy hiểm, cưỡng bức và hành hung giáo viên, người lớn. Với 

cách phân loại như trên là sự phân loại trên lấy lợi ích của giáo dục làm nền tảng. 

Theo cách tiếp cận của Sugiarti và đồng nghiệp (2022), hành vi lệch 

chuẩn là hành vi đi chệch khỏi hành vi thông thường, có hại cho người khác và 

không thúc đẩy việc học hỏi cũng như mối quan hệ giữa các cá nhân. Hành vi 

như vậy cũng cản trở đứa trẻ học tập trong lớp và giao tiếp tốt với những người 

khác.  Bên cạnh đó, tuổi vị thành niên gắn liền với giai đoạn phát triển với những 

thay đổi mạnh, trong đó học sinh có mức độ dễ bị tổn thương cao hơn khi đối 

mặt với các rủi ro, chẳng hạn như gia tăng hành vi lệch chuẩn, hành vi chống đối 

xã hội và tội phạm vị thành niên, sử dụng chất kích thích hoặc bỏ học, cùng 

nhiều yếu tố khác [183].  

Theo Lapinski và Rimal hành vi của con người có thể đi chệch hướng so 

với các chuẩn mực được xã hội chấp nhận và có 2 loại hành vi lệch chuẩn. Thứ 

nhất, sự lệch chuẩn tích cực xảy ra khi hành vi của một người không gây hại cho 

bất kỳ ai, nhưng lại được coi là không phù hợp. Thứ hai, sự lệch chuẩn tiêu cực 

thiết lập các hệ thống hành vi xã hội và thường dẫn đến bạo lực và tội phạm 

[142]. Hành vi lệch chuẩn này gây ra sự nguy hiểm thực sự đối với sự tồn tại về 

thể chất và xã hội của một cá nhân trong môi trường xã hội hoặc của tập thể. Sự 

lệch chuẩn được đánh dấu bằng sự vi phạm các chuẩn mực xã hội, chuẩn mực 

đạo đức, giá trị văn hóa, quá trình đồng hóa, và trong việc tái sản xuất các giá trị 

và chuẩn mực. Nó có thể bắt nguồn từ một hành động đơn lẻ của một cá nhân 

không đáp ứng các chuẩn mực xã hội đã đề ra. Ví dụ: sự biến tướng của quan hệ 

tình dục trước hôn nhân dựa trên tình yêu hay sự trao đổi vật chất, sự biến tướng 

của lòng biết ơn, trả ơn và hối lộ v.v. Các khái niệm chuẩn mực và lệch chuẩn 

được xác định theo từng điều kiện xã hội khác nhau [67]. Trong y học, hành vi 

bất thường liên quan đến sự lệch chuẩn so với các chuẩn mực đã có để hướng 

dẫn các tương tác giữa các cá nhân với nhau. Trong khoa học sức khỏe tâm thần, 
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những hành động, hành vi, lời nói chỉ ra các dạng bệnh lý liên quan đến sức khỏe 

tâm thần [113]. Trong tâm lý học, hành vi lệch chuẩn được định nghĩa là sự sai 

lệch so với các chuẩn mực đạo đức và tâm lý xã hội [113]. Sự sai lệch được đặc 

trưng bởi sự vi phạm các chuẩn mực xã hội gây thiệt hại cho bản thân các cá 

nhân, an sinh xã hội và môi trường xung quanh họ. 

Hành vi lệch chuẩn có thể được coi là sự lựa chọn giữa những cách thức 

được xã hội cho là đúng và những cách thức lệch chuẩn để đạt được mục tiêu đã 

đề ra [139]. Ví dụ, khi cố gắng làm giàu hoặc đạt được thành công (do cá nhân 

kỳ vọng), một người có thể chọn những cách không thể chấp nhận được, chẳng 

hạn như bắt nạt người khác hoặc thậm chí tham gia vào các hoạt động tội phạm 

để trở nên giàu có [111]. Những người có hành vi lệch chuẩn có thể miêu tả sự 

phản đối, từ chối các giá trị xã hội được chấp nhận rộng rãi bao gồm luật đạo 

đức và luật pháp, đồng thời đoàn kết tham gia vào các nhóm tội phạm, chống đối 

hoặc các nhóm cực đoan khác. Do đó, người có hành vi lệch chuẩn chọn cách 

chống lại xã hội mà họ đang sống thay vì cố gắng hòa nhập, hay nói cách khác, 

học sinh Trung học phổ thông nếu có những hành vi lệch chuẩn thì sẽ có xu 

hướng chống lại các nội quy của nhà trường thay vì thừa nhận những nội quy đã 

được ban hành [117, 196]. Trong tất cả các trường hợp này, hành vi lệch chuẩn 

là kết quả của sự thất bại hoàn toàn hoặc thất bại một phần của quá trình xã hội 

hóa, tức là các cá nhân không có khả năng hoặc miễn cưỡng thích nghi với môi 

trường xã hội và các đòi hỏi của xã hội cũng như các nội quy của nhà trường. 

Chikwature và đồng nghiệp quan sát thấy rằng những học sinh có hành 

vi bình thường có xu hướng thể hiện trong học tập tốt hơn những sinh viên có 

hành vi lệch chuẩn, khi học sinh phát triển những hành vi lệch chuẩn thì mối 

quan hệ của họ với giáo viên và bạn bè của họ có xu hướng bị ảnh hưởng theo 

hướng tiêu cực [88]. Nghiên cứu Clinard và Meier (2007) cho thấy rằng mọi hình 

thức của hành vi lệch chuẩn đều có tác động tiêu cực đến điểm số của học sinh và 

có mối tương quan nhất định đã được tìm thấy giữa những thất bại trong học tập 

và hành vi lệch chuẩn của học sinh [91].  



 23 

1.1.2. Hướng nghiên cứu về những ảnh hưởng của hành vi lệch chuẩn đến 

học sinh 

Ảnh hưởng của hành vi lệch chuẩn đã được nhiều công trình nghiên cứu 

quan tâm làm rõ. Hành vi lệch chuẩn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh, cụ thể như: 

Hành vi lệch chuẩn ảnh hưởng đến việc học tập: hành vi lệch chuẩn như hành vi 

gây tiếng ồn trong lớp học tác động tiêu cực đến việc học tập của học sinh bằng 

cách khiến học sinh mất tập trung và mất tập trung vào các chủ đề đang được 

giáo viên dạy. Việc tạo ra tiếng ồn cũng có thể khiến giáo viên sử dụng hình thức 

trừng phạt, dẫn đến tổn thương cho học sinh. Học sinh đi học muộn thường bị 

phạt, ảnh hưởng đến cá nhân học sinh và cả lớp do mất thời gian của tiết học mà 

học sinh đến muộn. Ví dụ học sinh có thể bỏ lỡ các bài học đầu tiên, các bài quan 

trọng, thường là môn toán và tiếng Anh. Vì vậy, học sinh sẽ mất đi thời gian 

giảng dạy và kiến thức các môn học này. Những học sinh như vậy có thể gặp khó 

khăn trong việc học và làm bài của môn học này cũng như môn học khác. Các 

biện pháp kỷ luật được giáo viên và nhà trường sử dụng để kiểm soát hành vi 

lệch chuẩn có thể gây ra tác động tiêu cực đến học sinh. Việc sử dụng những gán 

nhãn tiêu cực đối với học sinh vì ham mê những hành vi lệch chuẩn có thể khiến 

các em không thích đến trường, hình thành quan niệm thấp kém về bản thân và 

có nguy cơ gia tăng hành vi lệch chuẩn. Trong nghiên cứu của Chikwature và 

đồng nghiệp (2016) cho rằng học sinh khó tập trung và tiếp thu đầy đủ các chủ đề 

được dạy trong một lớp học có nhiều hành vi lệch lạc [88]. Tương tự, phát hiện 

của Morris (2005) rằng hành vi lệch chuẩn làm cản trở nỗ lực của giáo viên và 

học sinh trong việc dạy và học, do đó cản trở việc đạt được các mục tiêu giáo dục 

[153]. Appelbaum và đồng nghiệp (2007) khẳng định rằng hành vi lệch chuẩn dù 

nhỏ hay lớn, công khai hay bí mật đều cản trở việc học tập của học sinh và hạn 

chế giáo viên, nhà trường đạt được mục tiêu giáo dục [73]. Ngoài ra, những phát 

hiện này cũng đồng tình với Jayaram và Caeiro (2017) các nghiên cứu cho rằng 

hành vi lệch lạc đã tác động tiêu cực đến học sinh, dẫn đến thất bại trong học tập 

và có nguy cơ bỏ học cao [82,131]. 
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Hành vi lệch chuẩn ảnh hưởng đến sự hội nhập tâm lý - xã hội: Hành vi lệch 

chuẩn là hành vi phá vỡ các chuẩn mực xã hội do thanh thiếu niên dưới 18 tuổi 

gây ra và nếu không được quản lý tốt có thể phải sống chung với cá nhân cho đến 

khi trưởng thành [159]. 

Hành vi lệch chuẩn dẫn đến khiếm khuyết về nhân cách: Nhân cách của cá nhân 

được hình thành trong độ tuổi đi học. Chất lượng của một con người khi trưởng 

thành được quyết định từ phẩm chất của mỗi cá nhân ngay từ khi còn nhỏ. Vì 

thực tế này, bất kỳ dấu hiệu nào của sự tham gia vào hành vi lệch chuẩn cần được 

xem xét nhằm nhận biết sự khởi đầu của chúng ở trẻ em và có biện pháp khắc 

phục trước khi hành vi lệch chuẩn trở thành nghiêm trọng hơn [82, 133]. Hậu quả 

của hành vi lệch chuẩn ở thanh thiếu niên là nghiêm trọng, đặc biệt nếu không 

biện pháp khắc phục hiệu quả và đặc biệt các biện pháp hiệu quả ở giai đoạn đầu 

của sự biểu hiện của các dấu hiệu của các hành vi lệch chuẩn. 

Hành vi lệch chuẩn dẫn đến tệ nạn xã hội gia tăng: Thanh thiếu niên có tỷ lệ cao 

chuyển từ hành vi lệch chuẩn nghiêm trọng khi còn là học sinh thành các hoạt 

động tội phạm thường chỉ dành cho người lớn [133]. Trong nghiên cứu của 

Jeffrey (1998) cho thấy có tới 71% người phạm tội vị thành niên đã tiến triển từ 

hành vi lệch chuẩn từ thời thơ ấu thông qua lịch sử gây án ban đầu, bị bắt giữ 

theo kiểu vi phạm pháp luật phổ biến thường xuyên. 

Hành vi lệch chuẩn ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng: Ikediashi và Akande 

(2015) đã xác định những ảnh hưởng đến cộng đồng như nguy cơ về tính mạng 

và tài sản của người khác. Những vụ án nghiêm trọng xảy ra ở độ tuổi vị thành 

niên, học sinh xuất hiện ngày càng phức tạp để lại hậu quả về tính mạng và tài 

sản do liên quan đến các hành vi lệch chuẩn. Ngay trong trường học, hành vi 

lệch chuẩn ảnh hưởng dến việc thực hiện nề nếp học tập và các kế hoạch giáo 

dục của nhà trường [82,130]. 

Hành vi lệch chuẩn ảnh hưởng đến cơ hội thành công: nhóm học sinh thường bị 

kỷ luật trong trường học có ảnh hưởng trực tiếp đến việc học sinh có hành vi lệch 

chuẩn vì những hành vi tiêu cực này đã khiến nhiều học sinh mất hứng thú với 
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các hoạt động liên quan học tập, xảy ra xung đột trong quá trình phát triển nhân 

cách, xuất hiện các biểu hiện trầm cảm, sự khác biệt về giới tính liên quan đến xu 

hướng lệch lạc, tỷ lệ thất bại trong học tập cao, tăng tỷ lệ thanh thiếu niên tham 

gia vào các hành vi lệch lạc, lòng tự trọng thấp khi nhận ra mình đã đi lạc lối, 

quan niệm về bản thân và cuối cùng là mất khả năng hiện thực hóa bản thân 

nhằm đạt được thành công của bản thân. Họ có thể bộc lộ những cơn giận dữ, 

khả năng tự chủ kém và có xu hướng lệch chuẩn nhiều hơn khi phải chịu đựng sự 

thất vọng [130].  

Bảng 1.1 Các công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của HVLC 

Tác giả Chủ đề 

nghiên cứu 

Phương pháp nghiên 

cứu 

Kết quả nghiên cứu 

Muninat 

Bolanle 

Bello 

Quan điểm 

của giáo 

viên về 

hình thức, 

nguyên 

nhân, hậu 

quả và các 

giải pháp 

đối với 

hành vi 

lệch chuẩn 

của học 

sinh THPT 

Nghiên cứu định 

lượng 

Khảo sát 322 giáo 

viên THPT 

Bàng câu hỏi có 28 

câu hỏi, mỗi câu hỏi 

có 4 mức độ 

Thời gian nghiên 

cứu: năm 2022 

Hành vi vi phạm thi cử, trốn học, 

bắt nạt, đi học muôn là phổ biến 

nhất 

Ảnh hưởng tiêu cực từ bạn bè, dễ 

tiếp cận với chất gây nghiện, nuông 

chiều con cái quá mức của cha 

mẹ…là những nguyên nhân phổ 

biến nhất 

Thất bại trong học tập, gia tăng tỷ 

lệ bỏ học, gia tăng tệ nạn xã hội là 

những hậu quả phổ biến nhất 

Các giải pháp làm giảm hành vi 

lệch chuẩn (cần có nhà tham vấn 

chuyên nghiệp trong trường học…) 

Egemen 

Hanımoğlu,  

Khoa Giáo 

dục, Trường 

đại học 

Cukurova, 

Adana, Thổ 

Nhĩ Kỳ 

Hành vi 

lệch chuẩn 

trong môi 

trường học 

đường 

Phương pháp nghiên 

cứu định tính 

Khảo sát 42 thành 

viên, ở 3 trường 

Trung học phổ 

thông 

 

Hành vi lệch chuẩn xảy ra liên quan 

đến khi sử dụng rượu. 

Hành vi hút thuốc xảy ra khi ở với 

bạn bè. 

Học sinh đã suy nghĩ đến việc tự tử 

vào một thời điểm nào đó. 

Đa số học sinh thích chơi trò chơi 

điện tử và học sinh không coi đó là 

hành vi lệch lạc. 

Đa số học sinh liên kết với các nội 

dung lệch lạc trên phương tiên 

truyền thông, các nội dung không 

được kiểm duyệt.  

Patricia H. 

Jenkins – 

Trường đại 

Hành vi 

lệch chuẩn 

ở trường 

Nghiên cứu định 

lượng. 

Khách thể là Học 

Làm rõ giả thuyết rằng, giảm sự 

cam kết của nhà trường sẽ làm tăng 

tỷ lệ tội phạm, thiếu chấp hành quy 
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học Temple  học và sự 

cam kết 

của nhà 

trường 

sinh trung học lớp 7 

và lớp 8, độ tuổi từ 

11-15 tuổi 

Khảo sát thực hiện ở 

754/911 học sinh 

của trường (83%) 

định nhà trường, sự không tham gia 

lớp học đầy đủ. 

Yếu tố nền tảng cá nhân, gia đình, 

khả năng làm việc nhóm là yếu tố 

để giải thích mức độ cam kết của 

nhà trường. 

Cha mẹ có giáo dục cao thì có sự 

cam kết giáo dục tốt hơn 

Những phát hiện này có thể đóng 

vai trò cơ bản cho các nỗ lực ngăn 

ngừa phạm pháp sớm ở trường học 

W. 

Chikwature  

- Zimbabwe 

Hành vi 

lệch chuẩn 

ảnh hưởng 

đến kết quả 

học tập của 

học sinh 

Phương pháp nghiên 

cứu định tính 

Mẫu nghiên cứu 

gồm 30 giáo viên, 3 

lãnh đạo trường, 3 

chuyên gia giáo dục 

và 01 nhà quản lý 

giáo dục cấp quận 

Các hành vi lệch chuẩn ở trường 

phổ biến gồm: trộm cắp, nói dối, 

trốn học, lạm dụng chất, gian lận, 

đánh nhau, gây ồn ào, yêu đương 

quá mức… 

Các hành vi lệch chuẩn ảnh hưởng 

đến kết quả học tập. 

Các biện pháp khắc phục với hành 

vi lệch chuẩn ở trường học gồm: 

Trừng phạt thân thể, quản lý hành 

vi lệch chuẩn, giam giữ và cách ly, 

khiển trách bằng lời nói, đề xuất lên 

cấp trên, hướng dẫn và tư vấn, văn 

bản xin lỗi, … 

Bhargavi 

Jayaram và 

Don Caeiro 

Nhận thức 

của giáo 

viên về học 

sinh có 

hành vi 

lệch chuẩn  

Phương pháp 

phương pháp định 

tính 

Mẫu khảo sát 50 

giáo viên ở 3 trường 

học 

Các yếu tố tác động đến hành vi 

lệch chuẩn như: nền tảng gia đình, 

phong cách làm cha mẹ, yếu tố xã 

hội, ảnh hưởng từ bạn bè, yếu tố 

kinh tế, lạm dụng thuốc, phương 

tiện truyền thông 

Ở Việt Nam, một số công trình nghiên cứu về HVLC ở học sinh điển 

hình như: Nghiên cứu của Vũ Thị Ngọc Tú về “Hành vi lệch chuẩn của học sinh 

trung học cơ sở hiện nay”, nghiên cứu được thực hiện tại địa bàn thành phố Hà 

Nội và tỉnh Bắc Ninh, nghiên cứu đã chỉ ra các hành vi lệch chuẩn có tần suất 

nhiều là hành vi trốn học, bỏ học, quay cóp, chửi nhau, nói tục, nói bậy, nói dối 

thầy cô, cha mẹ, người lớn tuổi. Một số hành vi lệch chuẩn có thể gây ra những 

hậu quả nghiêm trọng cho sự phát triển của học sinh trung học cơ sở như: dùng 

các chất gây nghiện cũng được một bộ phận thanh thiếu niên thực hiện. Học sinh 

nam có xu hướng thực hiện các hành vi lệch chuẩn nhiều hơn học sinh nữ. Trong 

đề tài này, tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và khảo sát 
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trên khách thể là học sinh trung học cơ sở và phụ huynh. Học sinh trung học cơ 

sở sẽ có những hành vi lệch chuẩn khác với học sinh trung học phổ thông, do vậy 

cần nghiên cứu thêm về hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông 

[57]. Nghiên cứu của Trần Yến Nhi (2021) đã phân tích các yếu tố tác động đến 

hành vi lệch chuẩn của thanh thiếu niên Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Các 

yếu tố tác động đến hành vi lệch chuẩn mạnh là môi trường gia đình, môi trường 

giáo dục, phương tiên truyền thông xã hội và công nghệ, áp lực bạn bè, niềm tin 

và chính sách. Các yếu tố ảnh hưởng nhiều đến quyết định bỏ học là học vấn của 

cha mẹ, bản thân trẻ, vấn đề của địa phương và hoàn cảnh gia đình. Trong đó, 

nhân tố học vấn của cha mẹ và bản thân trẻ ảnh hưởng nhiều nhất đến quyết định 

bỏ học của học sinh trung học cơ sở [16, 34,]. Tác giả Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã 

nghiên cứu và chỉ ra những mâu thuẫn giữa học sinh trung học phổ thông và cha 

mẹ hiện nay [17]. Trần Thị Tú Anh đã nghiên cứu làm rõ thực trạng một nhóm 

hành vi lệch chuẩn là hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học phổ 

thông ở thành phố Huế, tác giả đã tập trung làm rõ các hành vi bạo lực học 

đường ở học sinh [1]. Đây là một nhóm hành vi lệch chuẩn nguy hiểm theo quan 

điểm của tác giả. Các vấn đề liên quan đến thực trạng hành vi bạo lực học đường, 

hành vi bắt nạt của học sinh, các hành vi bạo lực phổ biến của học sinh trung học 

phổ thông, một số yếu tố thuộc về hành vi chi phối bạo lực học đường đã được 

một số nghiên cứu làm rõ [10,15,20-23,44,49]. 

Bảng 1.2 Kết quả nghiên cứu liên quan đến hành vi lệch chuẩn của học sinh ở 

Việt Nam   

Tác giả Chủ đề 

nghiên cứu 

Phương pháp 

nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu 

Vũ Thị 

Ngọc Tú, 

Trường ĐH 

Sư phạm Hà 

Nội 

Hành vi 

lệch chuẩn 

của học 

sinh trung 

học cơ sở 

Nghiên cứu định 

lượng, khảo sát 

575 học sinh, 575 

phụ huynh ở Hà 

Nội và Bắc Ninh 

Khách thể khảo 

sát: học sinh lớp 6 

đến khối lớp 9 

Chọn mẫu ngẫu 

Có 14 hành vi lệch chuẩn có điểm 

trung bình khác nhau, có ý nghĩa về 

mặt thống kê với xác xuất p<0,05 

Nam giới có điểm số các hành vi 

lệch chuẩn cao hơn một cách có ý 

nghĩa thốngng kê so với nữ giới.  
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nhiên 

Trần Yến 

Nhi, 

Trường ĐH 

Thủ Dầu 

Một 

Yếu tố tác 

động đến 

hành vi 

lệch chuẩn 

của thanh 

thiếu niên 

ở Việt 

Nam 

Nghiên cứu định 

lượng 

Mẫu khảo sát 426 

thanh thiếu niên 

Phương pháp phân 

tích nhân tố được 

thực hiện trong 

nghiên cứu này 

Các yếu tố tác động đến hành vi lệch 

chuẩn là môi trường gia đình, môi 

trường giáo dục, phương tiên truyền 

thông xã hội và công nghệ, áp lực 

bạn bè, niềm tin và chính sách 

 Benedict 

Mann và 

Đặng Thị 

Hải Thơ,  

(UNICEF) 

Nguyên 

nhân bỏ 

học ở trẻ 

em Việt 

Nam từ 11-

18 tuổi 

Phương pháp 

nghiên cứu phân 

tích tài liệu và đưa 

ra các khuyến nghị 

 

 Có 4 nhóm nguyên nhân được đề 

cập trong nghiên cứu là nguyên nhân 

từ phía gia đình, nguyên nhân từ nhà 

trường, nguyên nhân từ xã hội và 

cộng đồng, và nguyên nhân từ bản 

thân trẻ 

Lưu Song 

Hà, Tạp chí 

Tâm lý học  

Hành vi 

lệch chuẩn 

của học 

sinh trung 

học cơ sở 

Hà Nội 

Phương pháp 

phỏng vấn chuyên 

gia 

Phương pháp trưng 

cầu ý kiến Khảo 

sát 532 học sinh 

THCS ở Hà Nội 

Có 18 hành vi lệch chuẩn được khảo 

sát 

Các hành vi nói dối, cãi nhau với 

người khác, không làm bài tập là 

những hành vi lệch chuẩn phổ biến 

 

Lê Đình 

Sơn 

Trường ĐH 

Đà Nẵng, 

Tạp chí 

Khoa học 

Giáo dục 

Phân loại 

hành vi sai 

lệch chuẩn 

mực xã hội 

trong hỗ 

trợ sức 

khỏe tâm 

thần học 

đường 

Phương pháp 

nghiên cứu tài liệu 

Kết quả thảo luận về tiếp cận phân 

loại hành vi sai lệch CMXH của HS 

để có biện pháp hỗ trợ hiệu quả sức 

khỏe tâm thần (SKTT) học đường 

Tác giả khuyến nghị giải quyết tình 

trạng này cần có sự quan tâm nhiều 

hơn của cán bộ quản lí GD các cấp 

đến công tác hỗ trợ SKTT học 

đường. Với sự phát triển mạnh mẽ 

của các khoa học, hành vi sai lệch 

CMXH ngày nay thường được xem 

xét ở tiếp cận liên ngành. Tuy nhiên, 

để can thiệp, ngăn chặn hiệu quả các 

hành vi sai lệch CMXH, mỗi ngành 

cần có biện pháp thích hợp. 

1.1.3. Các hướng nghiên cứu về hành vi lệch chuẩn gợi ý cho thực hành công 

tác xã hội trong trường học 

Nhân viên xã hội trường học và tất cả các nhân viên xã hội khác thực hành với 

trẻ em và gia đình của họ nên đánh giá các yếu tố đóng góp dựa vào trường học để 

những khó khăn của học sinh, chẳng hạn như sử dụng phương pháp đánh giá chức 

năng [103] có thể giúp xác định các chính sách và thực hành kỷ luật có thể không hiệu 
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quả hoặc có hại cho học sinh. Điều này sẽ dẫn nhân viên xã hội đến một phạm vi về 

các can thiệp khoa học với giáo viên, ban giám hiệu trường học. 

Nhân viên xã hội có thể hỗ trợ giáo viên và quản lý bằng cách chia sẻ kiến 

thức về tác động có thể có hại của các hình thức kỷ luật truyền thống và thúc đẩy 

các hình thức kỷ luật khác thay thế. Tư vấn và đào tạo giáo viên, lãnh đạo trường 

và thúc đẩy các giải pháp thay thế hiệu quả, không trừng phạt. Những phương pháp 

này bao gồm việc thu hút học sinh tham gia vào việc phát triển các quy tắc ứng xử với 

giáo viên và ban giám hiệu trường học [160]; sự kết nối rõ ràng và thực thi công bằng 

và nhất quán các quy tắc ứng xử [194]; thảo luận các bài học hành vi học đường phù 

hợp với xã hội [179]; thay đổi văn hóa trường học thông qua các chiến dịch chống lại 

hành vi bạo lực và thiếu tôn trọng người lớn; sử dụng các phương pháp củng cố tích 

cực [79, 179]; giảm thiểu sự xấu hổ và kỳ thị các can thiệp hành vi [86], tăng cường 

sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng [176].  

Nhân viên xã hội nên vận động để thay đổi hình phạt và các biện pháp kỷ 

luật không công bằng trong trường học. Theo Hiệp hội CTXH thế giới (2012) 

tiêu chuẩn cho dịch vụ Công tác xã hội trường học kêu gọi rõ ràng các nhân viên 

xã hội trường học vận động chính sách khi thích hợp cho những sinh viên bị kỷ 

luật bởi trường học của họ hoặc phải chịu “các chính sách và mang tính trừng 

phạt được áp dụng, độc đoán và đuổi học học sinh” [156]. Can thiệp ở cấp quận, 

huyện bằng cách cung cấp cho hiệu trưởng nhà trường thông tin về tác hại tiềm 

ẩn của các biện pháp kỷ luật thông thường và đưa ra các khuyến nghị cho các 

giải pháp thay thế có thể giúp các trường áp dụng kỷ luật ít gây hại hơn và các 

hình thức thực hiện kỷ luật hiệu quả hơn.  

Hầu hết các biện pháp kỷ luật trường học đã được giữ ổn định như một 

phần của cuộc sống học đường cho nhiều thế kỷ, và có rất ít ý kiến công chúng rõ 

ràng ủng hộ cải cách của họ. Giáo viên có thể không được thoải mái quyết định 

trong việc kỷ luật [79]. Ngoài ra, các nhân viên xã hội đã phải đối mặt với những 

trở ngại lớn trong nỗ lực gây ảnh hưởng đến trường học [198]. Phương pháp kỷ 

luật có khuynh hướng tiêu cực và tiềm ẩn sẽ tiếp tục được sử dụng thường xuyên 
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trong trường học. Một chiến dịch để hình thành  cũng như giúp đỡ các chuyên 

gia là cần thiết. Theo kết quả nghiên cứu của Harris (2007) đã đưa ra một tuyên 

bố chính sách kêu gọi bãi bỏ hình phạt về thể xác trong trường học và việc sử 

dụng các phương pháp thay thế quản lý hành vi lệch chuẩn của học sinh. Công 

tác xã hội cũng nên làm như vậy, đặc biệt là trong bối cảnh cải cách giáo dục 

đang diễn ra phong trào “Không có trẻ em nào bỏ lại phía sau” [119]  

Về vai trò của nhân viên công tác xã hội can thiệp với học sinh có hành vi lệch 

chuẩn. Dựa trên sự giải thích cơ sở hình thành hành vi lệch chuẩn ở trên, nhân viên xã 

hội khi can thiệp, trị liệu hành vi lệch chuẩn ở học sinh cần nhấn mạnh đến cơ sở môi 

trường xã hội trong công tác xã hội với cá nhân và công tác xã hội với nhóm, nhân 

viên xã hội có thể thực hiện các vai trò, nhiệm vụ chính sau đây: 

CTXH cá nhân: NVXH làm việc với cá nhân học sinh, đánh giá nhu cầu ban đầu 

của các em để xây dựng kế hoạch tham vấn phù hợp. Vấn đề có thể là của cá 

nhân, vấn đề liên quan đến gia đình, vấn đề liên quan đến trường học. Ngoài ra, 

khi tham vấn cá nhân nhân viên CTXH còn giúp các em giải quyết những khó 

khăn khác trong cuộc sống để các em có thể tự tin hơn vào chính năng lực của 

bản thân [137]. 

Công tác xã hội nhóm: CTXH với nhóm là cách hiệu quả nhất trong việc giúp 

hình thành mối quan hệ tốt của học sinh với môi trường xã hội. Khi tham gia 

nhóm, các em có thể học hỏi được những hành vi mới, tích cực thông qua việc 

quan sát, tương tác thực tế với những hoạt động nhóm. Các em sẽ thấy được vai 

trò, trách nhiệm của cá nhân với nhóm và với xã hội. Có thể cần huy động sự 

tham gia của cả phụ huynh và giáo viên trong các hoạt động nhóm nếu thấy cần 

thiết. Đối với những học sinh có hành vi lệch chuẩn nghiêm trọng có thể hình 

thành nhóm gồm chuyên gia từ nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, tâm lý, sức 

khỏe tâm thần, .... để giúp các em, trong đó nhân viên xã hội là một thành viên. 

Chương trình này bao gồm 2 giai đoạn: đánh giá động cơ của hành vi và lập kế 

hoạch can thiệp. Kế hoạch này bao gồm những phương pháp quản lý cảm xúc, 
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suy nghĩ và chỉnh đổi hành vi nhằm giúp các em giảm hành vi có vấn đề và tăng 

cường hành vi tích cực [166]. 

Công tác xã hội với gia đình, hỗ trợ phụ huynh: Gia đình là môi trường có nhiều 

ảnh hưởng nhất đến hành vi lệch chuẩn của các em. Nhân viên xã hội có thể sắp xếp 

các buổi làm việc với phụ huynh giúp họ trang bị kỹ năng làm cha mẹ. Kêu gọi sự 

phối hợp của phụ huynh trong việc tìm hiểu tâm lý và mong muốn của các em là một 

yêu cầu cần thiết của việc giúp các em có những định hướng và hành vi tích cực [76]. 

Hỗ trợ phụ huynh tiếp cận và sử dụng được các nguồn lực tại trường học và cộng 

đồng như các nguồn học bổng, chế độ chính sách… Nhân viên xã hội cũng là một 

phần của các nhóm khác có liên quan trong trường học như: Quản lý trường học, giáo 

viên, phụ huynh và các nhóm học sinh. Vì vậy, NVXH có thể phát hiện kịp thời 

những học sinh có nguy cơ có hành vi lệch chuẩn nghiêm trọng, từ đó có kế 

hoạch hợp tác giúp đỡ để ngăn chặn nguy cơ này. 

Công tác xã hội với trường học, xây dựng môi trường học đường thân thiện, kỷ 

luật tích cực: Nhân viên xã hội cần thúc đẩy việc xây dựng và duy trì môi trường 

học đường thân thiện, tăng cường sự tin cây giữa các giáo viên, giữa học sinh, 

giữa học sinh với giáo viên [104]. Môi trường học đường thân thiện giúp các em 

có cảm giác yên tâm và yêu thích được đến trường. Triển khai các chương trình 

cung cấp kỹ năng xã hội giúp các em hướng vào giải quyết mâu thuẫn: kiểm soát 

sự giận dữ, giải tỏa ức chế, thương lượng để giải quyết vấn đề mà không cần đến 

bạo lực. Nhân viên xã hội cần phối hợp với giáo viên, các đoàn thể trong nhà 

trường để giúp những học sinh yếu lấy lại căn bản để có thể tự tin hơn, hòa đồng 

hơn với các bạn. Nhân viên xã hội giúp học sinh xây dụng giá trị bản thân và 

phát triển những kỹ năng như nhận diện và quản lý cảm xúc, biết quan tâm đến 

người khác, đi đến những quyết định có trách nhiệm, xây dựng được những mối 

quan hệ tích cực, giải quyết một cách hiệu quả các thách thức của môi trường 

sống. Ngoài ra, nhân viên xã hội cũng cần hỗ trợ giáo viên hiểu về hoàn cảnh, 

điều kiện và đặc điểm của các em để có các biện pháp uốn nắn phù hợp khi tham 

gia các buổi học trên lớp và sinh hoạt ngoại khóa [62-64, 66]. 



 32 

Làm việc với các bên liên quan, tham gia góp ý, xây dựng, biện hộ chính sách: 

NVXH có thể đóng góp ý kiến với các nhà chuyên môn, các nhà quản lý giáo dục 

trong việc xây dựng chính sách hỗ trợ, các chương trình phòng ngừa đối với học 

sinh, đảm bảo việc thực hiện đúng và nghiêm túc các chế độ chính sách, các quy 

định luật như: chính sách hỗ trợ học sinh thuộc gia đình khó khăn, thuộc vùng 

khó khăn, học sinh có thành tích trong học tập,… [138]. Ngoài ra, NVXH có thể 

tham gia góp ý xây dựng các cơ chế thưởng – phạt, quy định về giáo dục đạo 

đức, lối sống của nhà trường. 

Từ những kết quả nghiên cứu của các học giả, tác giả luận án thấy rằng 

vẫn còn nhiều khoảng trống cần được nghiên cứu liên quan đến hành vi lệch 

chuẩn như các yếu tố ảnh hưởng đến HVLC, yếu tố nào có mức tác động mạnh, 

yếu tố nào có mức tác động thấp cần phải được tập trung quan tâm nghiên cứu. 

Cụ thể là các yếu tố liên quan đến cá nhân học sinh, gia đình và nhà trường. 

1.2. Các công trình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi lệch chuẩn  

1.2.1. Các hướng nghiên cứu về ảnh hưởng của yếu tố đặc điểm cá nhân, gia 

đình và xã hội đến hành vi lệch chuẩn của học sinh 

Các công trình nghiên cứu về cơ sở hình thành hành vi lệch chuẩn ở học 

sinh được phân tích dựa trên một số quan điểm lý thuyết khác nhau, cụ thể như: 

Về mặt sinh học: Quan điểm này cho rằng HVLC có liên quan đến nhiễm 

sắc thể và hình dạng cơ thể. Tuy nhiên, trường phái này không được ủng hộ rộng 

rãi vì tính không chính xác của nó. Mặc dù vậy, giai đoạn từ 11 đến 18 tuổi là 

giai đoạn các em đang có những thay đổi mạnh mẽ về cơ thể sinh học, nhất là 

giai đoạn dạy thì từ 11-15 tuổi, sự thay đổi đột ngột về hoóc môn khiến tỷ lệ có 

HVLC cao nhất ở độ tuổi này [147]. 

Về mặt tâm lý: quan điểm cho rằng hành vi lệch chuẩn là do những vấn đề 

về tâm lý không ổn định. Ví dụ, theo Hossain dẫn theo Freud thì hành vi lệch 

chuẩn diễn ra khi phần bản năng quá mạnh vượt ra khỏi phần kiểm soát của siêu 

ngã [128]. 

Về mặt xã hội học: cách giải thích này dựa trên giá trị và chuẩn mực xã 

hội để xác định hành vi lệch chuẩn khi xuất hiện. Travis Hirschi đưa ra lý thuyết 
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kiểm soát cho rằng, sự kiểm soát xã hội phụ thuộc vào việc lường trước hậu quả 

của hành vi. Ông cho rằng cá nhân nào cũng ít nhiều có khung hướng lệch chuẩn 

nhưng nhận thức hậu quả của lệch chuẩn khác nhau ở mỗi cá nhân dẫn đến hành 

vi lệch chuẩn sẽ được thực hiện hay không. Theo ông có 4 dạng kiểm soát xã hội 

(hay còn gọi là sự gắn bó xã hội) là sự gắn bó với người khác, sự cam kết vào sự 

tuân thủ, sự ràng buộc với các hoạt động hợp pháp, niềm tin vào luân lý và luật lệ 

xã hội. Đây là 4 yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của cá nhân rất mạnh mẽ. Như 

vậy, theo lý thuyết kiểm soát xã hội thì nếu cá nhân nào được kiểm soát tốt bởi 4 

dạng trên sẽ ít có nguy cơ thực hiện các hành vi lệch chuẩn và ngược lại [127]. 

Về mặt môi trường xã hội: Quan điểm sinh thái giải thích các hành vi con 

người có mối quan hệ mật thiết với môi trường sống của họ. Cá nhân có thể làm 

sai chức năng hoặc thích nghi không đúng với môi trường xã hội. 

Như vậy, hành vi lệch chuẩn của học sinh chịu tác động từ cả yếu tố tâm 

lý bên trong cá nhân và từ môi trường xã hội bên ngoài mà cá nhân đó đang sống. 

Để hợp chuẩn hành vi của học sinh cần tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận 

thức của các em cũng như tạo ra sự thay đổi môi trường các em đang tương tác. 

Môi trường đó chính là gia đình, nhà trường, nhóm xã hội, các dịch vụ xã hội, 

yếu tố truyền thông, ý thức hệ. Sự tương tác này không thể diễn ra một cách tự 

nhiên mà được tiến hành thông qua những chiến lược cụ thể và can thiệp của 

nhân viên xã hội. 

Một số hướng phân tích khác cũng đã chỉ ra các yếu tố tác động đến 

hành vi lệch chuẩn bao gồm:  

Yếu tố thể chất và môi trường xã hội: Nguyên nhân của hành vi lệch 

chuẩn có liên quan đến điều kiện giáo dục, đặc thù của sự phát triển thể chất và 

môi trường xã hội của một người. Học sinh Trung học phổ thông khi đánh giá cơ 

thể của mình, tiêu chuẩn cần lưu ý đến là sự vượt trội hoặc thấp kém về thể chất 

của mình và đưa ra kết luận về ý nghĩa, giá trị xã hội của mình [80]. Học sinh 

Trung học phổ thông có thể có thái độ thụ động trước sự yếu kém về thể chất của 

mình, hoặc mong muốn bù đắp những thiếu sót, hoặc sẵn sàng tìm cách để loại 
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bỏ chúng bằng các bài tập thể dục để gia tăng phát triển thể chất. Đôi khi sự 

chậm trễ trong việc phát triển chức năng thần kinh cơ bắp làm gián đoạn sự phối 

hợp của các cử động và biểu hiện là sự vụng về. Sự vụng về dẫn đến hành vi lệch 

chuẩn. Chẳng hạn như sự phản ứng tự bỏ ra khỏi lớp của học sinh vì sự kiểm soát 

cảm xúc chưa tốt [203, 204]. 

Yếu tố giáo dục gia đình: Hành vi lệch chuẩn của thanh thiếu niên 

thường có nguyên nhân từ những bất lợi trong giáo dục và nuôi dạy. Sự vi phạm 

pháp luật nảy sinh từ gia đình là phổ biến và trong hầu hết các trường hợp. 

Những hành vi lệch chuẩn đầu tiên được thực hiện do sợ bị trừng phạt, hoặc như 

một sự phản đối, sau đó biến thành một khuôn mẫu giống như phản xạ [98]. Yếu 

tố tác động đến hành vi lệch chuẩn, phạm pháp ở thanh thiếu niên, học sinh xuất 

phát từ việc thiếu sự giám sát, thiếu quan tâm của người thân, sợ bị trừng phạt, 

kỳ vọng quá mức, muốn thoát khỏi sự giám hộ của người chăm sóc hoặc cha mẹ, 

thiếu quan tâm chia sẻ của gia đình khi bị bạn bè đối xử tệ bạc, sự bốc đồng vô 

cớ, thiếu động lực để thay đổi tích cực bản thân. Chẳng hạn như học sinh chống 

đối lại người lớn đề nghị học thêm môn toán, khi mà em không thích học môn 

toán. Đây là những nguyên nhân mà tác giả luận án quan tâm nhiều hơn trong 

trong quá trình xây dựng công cụ nghiên cứu, thực hiện nội dung nghiên cứu. 

Yếu tố lạm dụng chất gây nghiện, chất kích thích: Việc lạm dụng các 

chất kích thích sớm như rượu và ma túy ở thanh thiếu niên được thúc đẩy bởi 

mong muốn trở thành người lớn, cảm thấy trưởng thành, để thỏa mãn trí tò mò. 

Sau khi uống rượu, tâm trạng vui vẻ, tăng sự tự tin và mất ức chế [80]. Với sự tác 

động của chất kích thích vừa thúc đẩy bởi động cơ mong muốn sử dụng vừa có 

tác dụng tạo cảm giác vui vẻ, thoải mái từ chất kích thích làm cho người sử dụng 

gia tăng hành vi lạm dụng các chất kích thích. 

Yếu tố thiếu thích ứng xã hội: Theo thông thường, yếu tố thúc đẩy sự 

thích nghi với xã hội của học sinh có hành vi lệch chuẩn là yêu cầu bên ngoài của 

xã hội để họ hành xử theo cách phù hợp với các quy định và chuẩn mực, các yêu 

cầu bên ngoài nhà trường mà học sinh đang có sự tương tác như nhóm bạn bè, 
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các chuẩn mực xã hội từ các nhóm bạn mà học sinh đang tham gia [187]. Tuy 

nhiên, yêu cầu bên ngoài này thường ít tác động đến những phản ứng cảm xúc 

tích cực. Do đó, học sinh không có đủ động lực bên trong để thích nghi với xã 

hội [191]. Trách nhiệm của nhà trường là đưa ra yêu cầu bên ngoài này cho 

những học sinh có hành vi lệch chuẩn. Tuy nhiên, trên thực tế, vai trò cơ bản của 

các cơ sở giáo dục, trường học, là giáo dục trẻ em và thanh thiếu niên nên dễ 

dàng bỏ qua sự quan tâm đến các nhóm xã hội, nhóm bạn bè ngoài trường mà 

học sinh tham gia. Theo quan điểm của Gonen và cộng sự, việc học sinh thiếu 

động lực là do gia đình không có khả năng gánh vác trách nhiệm này, do những 

khó khăn về vật chất và sự hiểu biết hạn chế về quá trình phát triển của thanh 

thiếu niên, v.v... [111]. Bằng cách tương tác với những người khác khi họ lớn lên 

và học hỏi, các cá nhân chấp nhận hoàn toàn hoặc một phần, hoặc hoàn toàn phủ 

nhận các giá trị cuộc sống do các cơ sở giáo dục thúc đẩy [86]. Thích ứng xã hội 

một cách tích cực sẽ xảy ra khi cuộc sống học đường của học sinh trong trường 

ổn định và hấp dẫn, đồng thời tạo cơ hội giao tiếp với bạn bè đồng trang lứa 

trong trường học và mong muốn được giao tiếp với mọi người [123]. 

Yếu tố trách nhiệm của người lớn: Trẻ em có hành vi lệch chuẩn trong xã 

hội, trong nhiều trường hợp, trẻ thường sống trong những gia đình không đầy đủ 

cha mẹ, chỉ có cha hoặc mẹ hoặc chức năng xã hội này bị rối loạn, do đó, chúng 

cần được hỗ trợ nhiều hơn, cần có trách nhiệm của người lớn nhiều hơn để quản 

lý hành vi của trẻ. Những đứa trẻ như vậy không thể đối phó về mặt thể chất hoặc 

tâm lý với các vấn đề của chúng [199]. Thibaut và Kelley gợi ý rằng, độ tuổi học 

sinh trung học phổ thông về bản chất rất dễ bị tổn thương và bực bội. Nếu một 

đứa trẻ thiếu sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ, chúng sẽ chọn phản ứng 

bảo vệ dưới hình thức xa lánh (cô lập, khó gần, lạnh lùng, bỏ bê, bất ổn về cảm 

xúc, v.v.), gia đình cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của trẻ [189]. Ở những 

gia đình không hạnh phúc, trẻ em có thể là những đối tượng bị ngược đãi. bạo lực 

tại nhà, ở trường học và ở bên ngoài xã hội. Sự ngược đãi không phải lúc nào 

cũng liên quan đến thể chất, nó còn biểu hiện dưới dạng bạo lực tinh thần gây tổn 
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hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ so với các hình thức bạo lực khác 

[186]. Cha mẹ, những người không nhận thức được hậu quả tiêu cực của việc 

ngược đãi, chỉ làm cho tình hình của con cái họ trở nên tồi tệ hơn khi họ cố gắng 

giáo dục để giúp con cái trở thành người tốt [86]. Phản ứng của một đứa trẻ hay 

một thiếu niên sẽ phụ thuộc vào độ tuổi, kinh nghiệm đối phó và tính cách của 

chúng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những đứa trẻ bị ngược đãi sẽ trở nên ngược 

đãi với con cái của chúng tương tự như những gì chúng đã trải qua thời thơ ấu 

[117]. Những thách thức kinh tế xã hội được quyết định bởi các giai cấp của xã 

hội, giàu và nghèo [203]. Những thách thức về chuẩn mực và đạo đức ban đầu 

được gây ra bởi sự phát triển không đầy đủ về văn hóa và tinh thần của xã hội 

[109]. Từ đó dẫn đến sự thờ ơ với những hành vi lệch chuẩn của giai đoạn học 

sinh phổ thông, coi thường gia đình, nhà trường và xã hội nói chung. 

Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam cũng chỉ ra các nguyên nhân của 

hành vi lệch chuẩn, các hành vi gây hấn, hành vi vi phạm pháp luật cụ thể như: 

hành vi gây hấn xuất phát từ khía cạnh tâm lý, xã hội [9], những nguyên nhân 

dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến yếu tố gia đình, nhà trường và 

xã hội [8].  

1.2.2. Các hướng nghiên cứu về ảnh hưởng của lòng tự trọng, động lực học 

tập đến hành vi lệch chuẩn  

Lòng tự trọng là một thành phần đánh giá của khái niệm bản thân [175] 

theo khía cạnh đánh giá hình ảnh bản thân của mỗi cá nhân từ phản hồi mà họ 

nhận được khi cá nhân tương tác xã hội trong quá trình thể hiện vai trò xã hội 

[112]. Musitu và cộng sự (2005) quan niệm lòng tự trọng là một giá trị và đánh 

giá chất lượng thể hiện nhận thức và hành vi ở mức độ hài lòng của cá nhân 

[154]. Garaigordobil và đồng nghiệp (2005) đã thiết lập một hệ thống phân cấp 

mối quan hệ giữa khái niệm bản thân và lòng tự trọng trong đó hình ảnh về bản 

thân phục vụ cho sự tự đánh giá tích cực và điều này đóng một vai trò phòng vệ 

trong hệ thống cá nhân [107]. 
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Lòng tự trọng được liên kết với các khía cạnh sức khỏe tâm lý [174], ảnh 

hưởng của môi trường và gia đình phong cách giáo dục của cha mẹ [108, 163]. 

Với các ý nghĩa này, lòng tự trọng ảnh hưởng đến hành vi lệch chuẩn của học 

sinh Trung học phổ thông. Trong luận án, tác giả sẽ phân tích sự ảnh hưởng của 

các yếu tố sự tự nhận thức của học sinh ảnh hưởng đến hành vi lệch chuẩn. 

Động lực học tập là yếu tố quan trọng của sự tự điều chỉnh hành vi của 

học sinh trong học tập, vì mức độ tự điều chỉnh của học sinh là mức độ mà họ có 

khả năng nhận thức, mức độ thể hiện động cơ, mức độ tham gia tích cực trong 

quá trình học tập của chính họ ở trường Trung học phổ thông [202].  

Theo Từ điển bách khoa Tâm lí học, “động lực là nguồn gốc cung cấp 

năng lượng thôi thúc để giúp cá nhân có thể phấn đấu vươn lên”. Động lực học 

tập là “trạng thái nội tâm lâu dài giúp học sinh duy trì hứng thú và ham muốn tìm 

tòi, học hỏi, vượt qua những trở ngại” [15, 41], “Động lực học tập là khao khát, 

mong muốn, hào hứng, cảm thấy có trách nhiệm và đầy nhiệt huyết trong quá 

trình học tập” [31,56]. Như vậy, một cách khái quát, có thể hiểu, động lực học 

tập của học sinh là sự thúc đẩy bên trong khiến cho học sinh tích cực và nỗ lực 

học tập đạt hiệu quả cao. Những biểu hiện nổi bật khi học sinh có động lực học 

tập là học sinh sẽ chăm chỉ; hăng hái, tích cực; tự giác, chủ động; hứng thú, say 

mê; nỗ lực, kiên trì vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Động 

lực học tập càng quan trọng đối với học sinh Trung học phổ thông - lứa tuổi cần 

có động lực học tập để nỗ lực học tập, đủ sức vượt qua kì thi tốt nghiệp Trung 

học phổ thông và có thể tham gia các kì thi tuyển chọn vào các trường đại học 

hoặc các cơ sở giáo dục đào tạo khác, bước vào một giai đoạn phát triển mới của 

cuộc đời.  

Động lực học tập của học sinh nói chung và học sinh Trung học phổ thông 

nói riêng được hình thành và phát triển dưới tác động của nhiều yếu tố: Dương 

Thị Kim Oanh (2013) xác định 2 nhóm yếu tố từ bản thân hoạt động học tập và 

từ mối quan hệ của người học với môi trường xung quanh [37]; Nguyễn Thị 

Thúy Dung (2022) tổng hợp 3 nhóm yếu tố: các yếu tố thuộc về học sinh (nhu 
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cầu, ước muốn, hứng thú, đặc điểm tính cách, năng lực của học sinh, đặc điểm 

gia đình học sinh…); các yếu tố thuộc về hoạt động học tập (mục tiêu, nội dung, 

phương pháp, hình thức và đánh giá kết quả học tập); các yếu tố thuộc về môi 

trường học tập (các mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với 

học sinh; các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ học tập như phòng học, cách sắp 

xếp lớp học, phương tiện học tập...[6]. Với ý nghĩa này, động lực học tập có ảnh 

hưởng mạnh mẽ đến hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông. Trong 

luận án này, tác giả sẽ đi sâu tìm hiểu về sự tác động của động lực học tập của 

học sinh trung học phổ thông đến hành vi lệch chuẩn. 

1.2.3. Các hướng nghiên cứu về ảnh hưởng của cấu trúc của gia đình đến hành vi 

lệch chuẩn của học sinh 

Gia đình có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc hạn chế phát triển 

các hành vi lệch chuẩn ở học sinh, mà chúng thể hiện trong môi trường học 

đường. Langford P.E. (2005) đã chỉ ra rằng sự quan tâm và yêu thương lẽ ra phải 

có tác động rất nhiều đến quá trình phát triển của đứa trẻ, nhưng sự quan tâm và 

yêu thương lại đang thiếu ở nhiều gia đình. Các đặc điểm nền tảng gia đình có 

thể gây ra một số ảnh hưởng có thể hỗ trợ hoặc cản trở sự phát triển hành vi lệch 

chuẩn ở học sinh [141]. Christie và đồng nghiệp (1999) cho rằng gia đình có thể 

cung cấp nền tảng để chống lại hành vi lệch chuẩn. Nền tảng gia đình bao gồm 

loại gia đình, quy mô gia đình, cấu trúc gia đình, nghề nghiệp của gia đình, 

phong cách làm cha mẹ… khi xem xét ảnh hưởng của nó đối với hành vi lệch 

chuẩn của học sinh Trung học phổ thông [90].  

Quy mô gia đình đề cập đến số lượng trẻ em mà cha mẹ có thể tác động 

đến việc xã hội hóa hiệu quả. Những đứa trẻ trong các gia đình đông con sẽ phải 

đối mặt với trách nhiệm nuôi dưỡng những đứa em của mình nên chúng sẽ bị 

giảm thời gian hơn cho việc học hành. Hơn nữa, vì những đứa trẻ này thường 

xuyên bị căng thẳng do nhiều áp lực khác nhau, từ nguồn tài chính eo hẹp, môi 

trường gia đình không được quan tâm, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ có xu 

hướng khiến chúng có hành vi tiêu cực. Trong khi đó, trẻ em từ các gia đình quy 
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mô nhỏ hơn nhận được sự chăm sóc của cha mẹ tốt hơn, dễ có môi trường gia 

đình cởi mở và ít có xu hướng phát triển hành vi lệch chuẩn hơn. 

Cấu trúc gia đình đề cập đến cách thức các thành viên trong gia đình cấu 

thành. Gia đình đầy đủ (tức là trẻ sống với cả cha và mẹ) hoặc bị thiếu hụt (tức là 

trẻ sống với cha hoặc mẹ hoặc người thân). Lawrence (2020) những đứa trẻ từ 

các gia đình ly hôn, đặc biệt là những đứa trẻ được chăm sóc bởi người chăm sóc 

là phụ nữ sẽ có liên quan nhiều đến hành vi tình dục tiêu cực. Nhà nghiên cứu lý 

giải rằng hầu hết những người chăm sóc có vai trò của cha mẹ là phụ nữ đều rất 

phóng khoáng trong cách họ đối xử với con cái của họ và như vậy con cái có rất 

nhiều quyền tự do để hành xử theo ý mình muốn, cuối cùng tham gia vào hành vi 

lệch chuẩn như trộm cắp, đánh nhau, trốn học và hung hăng [144]. Theo Price và 

Kunz (2003) trong các nghiên cứu liên quan đến ly hôn và hành vi lệch chuẩn 

của trẻ vị thành niên đã phát hiện ra rằng có tỷ lệ phạm pháp cao ở những đứa trẻ 

lớn lên từ những gia đình ly hôn so với những đứa trẻ lớn lên từ những gia đình 

đầy đủ [165]. Comanor và Philips (2002) quan sát thấy rằng yếu tố góp phần ảnh 

hưởng đến hành vi lệch chuẩn trong gia đình là sự vắng mặt của người cha [92]. 

Nkhata và Mwale (2016) cho rằng những học sinh xuất thân từ gia đình đơn thân 

chỉ có cha hoặc mẹ dễ có hành vi lệch chuẩn hơn so với những học sinh đến từ 

những gia đình đầy đủ [157]. 

Hành vi lệch chuẩn của học sinh thường có nguyên nhân từ bất lợi trong 

giáo dục và nuôi dưỡng. Trong hầu hết các trường hợp, tội phạm phát ra từ gia 

đình. Những hành vi lệch chuẩn đầu tiên được thực hiện do sợ bị trừng phạt ban 

đầu, hoặc như một sự phản đối, sau đó biến thành một khuôn mẫu phản xạ [98]. 

Nguyên nhân dẫn đến hành vi lệch chuẩn, phạm pháp ở thanh thiếu niên xuất 

phát từ việc thiếu sự giám sát, thiếu sự quan tâm của người thân, sợ bị trừng phạt, 

ảo tưởng, muốn loại bỏ sự giám hộ của người chăm sóc, giáo dục hoặc cha mẹ, bị 

bạn bè đối xử tệ bạc và bị thúc ép thiếu động lực để thay đổi hiện trạng.  

Trong hầu hết các trường hợp, trẻ em có hành vi bất thường trong xã hội 

đều sống trong những gia đình bị rối loạn chức năng. Do đó, chúng cần được hỗ 
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trợ đặc biệt để điều phối hành vi của mình. Những đứa trẻ như vậy không thể giải 

quyết được vấn đề của mình về mặt thể chất hoặc tâm lý [199]. Thibaut (2017), 

cho rằng về bản chất, thanh thiếu niên là những người cực kỳ dễ bị tổn thương và 

dễ nổi giận. Nếu trẻ thiếu sự quan tâm, yêu thương của cha mẹ, trẻ sẽ chọn phản 

ứng bảo vệ bằng hình thức xa lánh (chẳng hạn như: Bỏ học không phép, Không 

chịu làm bài tập về nhà, đi học muộn mà không được phép v.v.). Các yếu tố xã 

hội đã thể hiện ra rằng, có những những bất cập của nhà trường, cộng đồng hoặc 

gia đình cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của trẻ em [188]. 

Trong nghiên cứu của Phạm Thị Khánh đã đề cập đến trách nhiệm của gia 

đình đối với thế hệ trẻ trước những tác động tiêu cực từ mạng xã hội, vai trò của 

gia đình là vô cùng quan trọng giúp con cái trong gia đình đối phó với tác động 

của mạng xã hội [24]. Nghiên cứu của Lê Thị Ngọc Lan đã đề cập đến mối quan 

hệ giữa hành vi lệch chuẩn học đường và hành vi làm cha mẹ, hành vi của cha 

mẹ có ảnh hưởng mạnh đến hành vi lệch chuẩn của học sinh, con cái họ. Nghiên 

cứu khác cũng có kết quả phân tích tương tự [10, 26, 29, 33]. Trong nghiên cứu 

của Nguyễn Thị Như Trang đã làm rõ những vai trò kiểm soát của gia đình đối 

với hành vi lệch chuẩn của thanh thiếu niên, kiểm soát của gia đình có vai trò 

quan trọng tác động đến hành vi lệch chuẩn của học sinh [55]. 

Bảng 1.3 Kết quả nghiên cứu đặc điểm gia đình ảnh hưởng đến HVLC của học sinh  

 

Tác giả 

Chủ đề nghiên 

cứu 

Phương pháp nghiên cứu Kết quả nghiên cứu 

Dorothy 

Anyango Aute, 

Masinde Muliro 

Trường đại học 

Khoa học và 

Công nghệ, 

Kakamega, 

Kenya 

Tình trạng kinh 

tế xã hội gia 

đình và hành vi 

lệch lạc của học 

sinh trung học 

phổ thông ở 

quận Homabay, 

Kenya 

Kết hợp phương pháp 

định lượng và định tính 

và thông qua một thiết kế 

nghiên cứu tương quan. 

Thiết kế này cho phép 

nhà nghiên cứu phân tích 

tương quan giữa các biến 

nghiên cứu (tình trạng 

kinh tế xã hội và sự lệch 

lạc), nó cũng cung cấp 

thông tin liên quan đến 

mức độ và hướng của 

mối quan hệ giữa hai 

biến đã được nghiên cứu 

Học sinh nhà nghèo đối 

diện với nhiều tệ nạn xã 

hội khiến họ bị lệch 

chuẩn. Cha mẹ nghèo 

không thể dành thời 

gian chất lượng với con 

cái của họ. Một số trẻ 

em từ các gia đình 

nghèo cũng bị lao động 

trẻ em do đó từ chối họ 

một cơ hội để dành thời 

gian chất lượng với cha 

mẹ của họ.  
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bởi Mertens 

Ekwok và Mercy 

Lawrence  

 

Hoàn cảnh gia 

đình và hành vi 

lệch lạc của học 

sinh trung học ở 

Khu giáo dục 

Calabar của 

Bang Cross 

River, Nigeria 

Phương pháp nghiên cứu 

định lượng 

Công cụ thu thập dữ liệu 

là bảng câu hỏi gồm 10 

mục có tiêu đề “Bản câu 

hỏi về hành vi lệch 

chuẩn” 

Ảnh hưởng của quy mô 

gia đình và cấu trúc gia 

đình đến hành vi lệch 

lạc của học sinh THCS.  

  

Yuet W. Cheung 

 

Gia đình, 

trường học, bạn 

bè và phương 

tiện truyền 

thông nhân tố 

của hành vi lệch 

chuẩn của thanh 

thiếu niên ở 

Hồng Kông 

Nghiên cứu định lượng 

Mẫu nghiên cứu bao 

gồm 1.139 sinh viên. 

Thời gian: 1997 

Xem xét mối quan hệ 

giữa gia đình, nhà 

trường, bạn bè cùng 

trang lứa và các lĩnh 

vực truyền thông với 

hành vi lệch lạc của 

thanh thiếu niên ở Hồng 

Kông. 

Ba biến số liên quan 

đến phương tiện truyền 

thông và so sánh với 

các biến gia đình, 

trường học và bạn bè 

trong việc giải thích 

hành vi lệch lạc của 

thanh thiếu niên.  

 

1.2.4. Các hướng nghiên cứu về ảnh hưởng của phong cách làm cha mẹ đến hành vi 

lệch chuẩn của học sinh  

Phong cách cha mẹ có thẩm quyền tạo ra một môi trường gia đình yêu 

thương và cung cấp mức độ hỗ trợ tinh thần cao. Họ kiên quyết, nhất quán và 

công bằng. Cha mẹ thiết lập và thực thi các tiêu chuẩn hành vi và kiểm soát bằng 

cách khuyến khích con cái tuân theo tiêu chuẩn đó. Các quy định thường dân chủ 

hơn là độc tài. Cha mẹ dùng lý trí, thương lượng, thuyết phục chứ không ép buộc 

để con cái hợp tác. Trong phong cách nuôi dạy con cái, ý kiến của con cái được 

coi trọng và tôn trọng. Họ được khuyến khích ra quyết định và chịu trách nhiệm 

về hành động và quyết định của mình. Ngoài ra, những bậc cha mẹ như vậy có 

nhiều khả năng khuyến khích thành công trong học tập, điều này có mối tương 

quan tích cực với điểm số tốt [11, 12, 81].  
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Cha mẹ có thẩm quyền áp dụng sự kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu con cái 

họ tuân theo một bộ quy tắc và hướng dẫn hợp lý. Họ kiên quyết, yêu thương và 

tử tế, đồng thời sử dụng lý trí và khả năng kiểm soát để đưa ra các quyết định kỷ 

luật trong khi các hình thức trừng phạt khắc nghiệt không được khuyến khích sử 

dụng. Phong cách làm cha mẹ này mang lại sự cân bằng giữa sự ấm áp, kiểm soát 

và nhấn mạnh vào lý luận và giao tiếp giữa cha mẹ và con cái [146]. Điều này 

ngụ ý rằng kiểu nuôi dạy con cái này coi trẻ em là một phần trong kế hoạch chính 

thức của gia đình. Do đó, các nhà nghiên cứu định nghĩa phong cách làm cha mẹ 

có thẩm quyền là phong cách làm cha mẹ tích cực, dân chủ và thuận lợi cho sự 

phát triển toàn diện của trẻ từ giai đoạn sơ sinh đến tuổi trưởng thành. 

Phong cách cha mẹ độc đoán là kiểu cha mẹ thường nghiêm khắc và 

khắc nghiệt. Họ linh hoạt đáp ứng nhu cầu của trẻ và thực thi các tiêu chuẩn ứng 

xử hợp lý [72]. Cha mẹ độc đoán ít thể hiện tình cảm với con cái. Các bậc cha mẹ 

theo phong cách nuôi dạy con cái này không coi ý kiến của con cái là một nhóm 

và không khuyến khích cho và nhận bằng lời nói. Sự vâng lời, tôn trọng và 

truyền thống được đánh giá cao. Các quy tắc là không thể thương lượng; cha mẹ 

luôn đúng và những đứa trẻ không vâng lời thường bị trừng phạt về thể chất [81]. 

Các bậc cha mẹ độc đoán cũng mong đợi một mức độ trưởng thành cao hơn tiêu 

chuẩn cho nhóm tuổi cụ thể của con họ. 

Phong cách làm cha mẹ dễ dãi có tính đáp ứng cao và ít đòi hỏi. Cha mẹ 

dễ dãi hiếm khi áp đặt các quy tắc để con cái họ tuân theo. Họ khác với cha mẹ 

độc đoán vì họ thực hành mức độ nuôi dưỡng cao và sự rõ ràng trong giao tiếp 

trong khi thực hiện mức độ kiểm soát và nhu cầu trưởng thành thấp [162]. Những 

bậc cha mẹ này rất nuông chiều, không muốn áp đặt ý muốn của mình lên con 

cái. Họ có thể khiến con cái họ tránh những hậu quả tự nhiên hoặc hợp lý để cứu 

chúng khỏi bị tổn hại, bất hạnh hoặc tổn thương. Cha mẹ dễ dãi thường tử tế và 

yêu thương, có thể trở nên thất vọng khi hành vi của con cái là lệch lạc hoặc 

không thể chấp nhận được. Bất chấp sự thất vọng, các bậc cha mẹ dễ dãi thường 

không xen vào hoặc gây ra sự thay đổi trong hành động của trẻ miễn là trẻ không 
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bị tổn hại về thể chất. Cha mẹ dễ dãi khuyến khích con cái tự chủ và đưa ra quyết 

định. Những bậc cha mẹ này hiếm khi kỷ luật con cái của họ bởi vì họ có những 

kỳ vọng và khả năng tự kiểm soát tương đối thấp. Cha mẹ dễ dãi thường đáp ứng 

nhiều hơn là đòi hỏi. Họ không yêu cầu hành vi trưởng thành, cho phép tự điều 

chỉnh đáng kể và tránh đối đầu. Các bậc cha mẹ dễ dãi thường nuôi dưỡng và 

giao tiếp với con cái của họ, vai trò cha mẹ như một người bạn hơn là cha mẹ. Họ 

có xu hướng chấp nhận và ủng hộ hết mình trước những xung động, nhu cầu và 

hành vi của con cái trong khi tránh đối đầu và trừng phạt [78]. Cha mẹ dễ dãi 

đang nuôi dưỡng sự ấm áp và chấp nhận. Mối quan tâm chính là để trẻ em thể 

hiện sự sáng tạo và cá tính của mình và làm cho chúng hạnh phúc với niềm tin 

rằng điều này sẽ dạy chúng biết phân biệt đúng sai [81]. Cha mẹ dễ dãi cảm thấy 

khó đặt  dưra giới hạn, mục tiêu rõ rang cho con cái. Họ là những người tuân thủ 

kỷ luật nhất quán và thường xuyên khen thưởng cả những hành vi xấu. Trẻ em 

không bị thúc ép phải tuân theo các hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn mà ngay cả khi 

chúng tồn tại, chúng cũng không bị ép buộc [162]. Cha mẹ theo phong cách dễ 

dãi nhận đề nghị và hướng dẫn từ con cái của họ. Họ thụ động, trao cho con cái 

quyền lực, ít có ngoại lệ, sử dụng kỷ luật tối thiểu và không cảm thấy phải chịu 

trách nhiệm về việc con cái họ sẽ trở nên như thế nào. Phong cách làm cha mẹ 

này có khả năng ảnh hưởng đến hành vi lệch chuẩn và thành tích học tập của học 

sinh trung học phổ thông. Cha mẹ là người có ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của 

con cái họ. Vì vậy, nhận thức của họ về cách trẻ em suy nghĩ và nên được nâng 

cao nhận thức là rất quan trọng trong việc xác định hành vi của trẻ em. 

Egemen H. đã lưu ý rằng phần lớn các vấn đề kỷ luật và thành tích học tập 

kém dẫn đến học sinh chán học, bỏ học là do phong cách nuôi dạy con cái trong 

nhà. Không khí trong gia đình là vô cùng quan trọng [7]. Do đó, phong cách nuôi 

dạy con cái có ảnh hưởng tương tác đến hành vi và thành tích học tập. Một số 

bậc cha mẹ nuông chiều con cái của họ, những người khác sẵn sàng dùng đến 

hình phạt thể chất, trong khi những người khác không quan tâm đến những gì 

con cái làm [118]. Điều này có thể dẫn đến hành vi lệch chuẩn. Sự phát triển và 
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nuôi dưỡng các hành vi lệch chuẩn đã từng bị đổ lỗi cho phong cách nuôi dạy 

con cái. Đứa trẻ nhận được những bài học đầu tiên về sự vâng lời, lịch sự, khoan 

dung, hợp tác và quan tâm đến người khác từ cha mẹ, anh chị em, bạn cùng chơi 

và điều kiện khi phải sinh hoạt chung trong khu vực. Có thể nói, chính những gì 

cha mẹ truyền đạt cho con cái sẽ được phản ánh trong cuộc sống của chúng khi 

chúng lớn lên thành những người trưởng thành của xã hội [72]. Do đó, có thể 

phong cách làm cha mẹ có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hành vi của học 

sinh. Trong luận án này, tác giả sẽ phân tích sự tương quan của các phong cách  

kỷ luật của cha mẹ với hành vi lệch chuẩn để thấy được phong cách kỷ luật nào 

tác động mạnh hơn các phong cách còn lại trong bối cảnh học sinh THPT ở tỉnh 

Đồng Tháp. 

Bảng 1.4 Kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của phong cách làm cha mẹ đến 

hành vi lệch chuẩn của học sinh  

 

1. Tác giả 

Chủ đề nghiên 

cứu 

Phương pháp 

nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu 

2. Igbo, j. n. & 

Ihejiene, Mary 

Anselm 

Ảnh hưởng của 

phong cách giáo 

dục của cha mẹ 

đến hành vi lệch 

chuẩn và thành 

tích học tập của 

học sinh THCS 

tỉnh Garoua, Bắc 

Cameroun  

Sử dụng phương 

pháp ex-post facto. 

Đây là một thiết kế 

tương tự như 

nghiên cứu thực 

nghiệm  

Trong thiết kế ex-

post facto, dữ liệu 

luôn được được 

thu thập sau khi sự 

kiện đã diễn ra.  

Ảnh hưởng của phong 

cách nuôi dạy con cái 

đối với hành vi lệch 

lạc của học sinh là rất 

lớn ở Garoua, Bắc 

Cameroon; 

Phong cách nuôi dạy 

con cái có ảnh hưởng 

đáng kể đến thành tích 

học tập của học sinh ở 

Garoua. 

3. Zeinab 

Mortazavizadeh, 

Lars Gollner và 

Simon 

Forstmeier 

Năng lực cảm 

xúc, sự gắn bó và 

phong cách nuôi 

dạy con cái ở trẻ 

em và cha mẹ 

 

Nghiên cứu định 

lượng: khảo sát 50 

gia đình có trẻ em 

(9–11 tuổi) và cha 

mẹ của chúng, cả 

hai đều được đo 

lường năng lực 

cảm xúc (EKF) và 

phong cách nuôi 

dạy con cái (PAQ). 

Kiểu gắn bó ở trẻ 

em được đo bằng 

Bochumer 

Kiểm tra xem năng lực 

cảm xúc của đối tượng 

có tương quan với 

phong cách gắn bó và 

phong cách nuôi dạy 

con cái ở trẻ em và cha 

mẹ chúng hay không. 

Các kiểu gắn bó của 

cha mẹ và con cái 

được đo lường lần lượt 

bằng Thang đo gắn bó 

của người lớn (AAS)  

Cách nuôi dạy con cái 
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Bindungstest 

Thời gian: 2022 

uy quyền và cách nuôi 

dạy con cái dễ dãi có 

liên quan đáng kể đến 

năng lực cảm xúc ở 

cha mẹ.  

4. Wendy S. 

Grolnick và 

Richard M. 

Ryan 

Phong cách của 

cha mẹ gắn liền 

với khả năng tự 

điều chỉnh và 

năng lực của trẻ ở 

trường 

Sử dụng một cuộc 

phỏng vấn có cấu 

trúc. 

64 người mẹ và 50 

người bố có con 

học tiểu học từ 

Lớp 3-6 

Thời gian: 1989 

Nghiên cứu này đánh 

giá ba khía cạnh về 

phong cách của cha 

mẹ, hỗ trợ quyền tự 

chủ, sự tham gia và sự 

cung cấp. 

Các khía cạnh về khả 

năng tự điều chỉnh và 

năng lực của trẻ được 

đo lường thông qua sự 

tự báo cáo của trẻ, 

đánh giá của giáo viên. 

Sự tham gia của người 

mẹ có liên quan đến 

thành tích, năng lực 

của học sinh 

1.2.5. Các hướng nghiên cứu về ảnh hưởng của việc kỷ luật trường học đối với 

học sinh  

Kỷ luật là điều cần thiết nhất và khó khăn nhất của giáo dục, vì không có 

kỷ luật thì không thể mang lại hiệu quả giảng dạy. Hiện nay không có định nghĩa 

cụ thể về kỷ luật để tất cả các nhà giáo dục chấp nhận, việc xây dựng nội dung kỷ 

luật có xu hướng quản lý hành vi của học sinh nhiều hơn. Các nhà giáo dục xây 

dựng các định nghĩa của họ theo quan điểm cụ thể của về mục đích giáo dục. Do 

đó, có thể mong đợi rằng bất kỳ định nghĩa kỷ luật nào được chấp nhận sẽ mang 

tính bình chọn nhiều hơn là tiêu chuẩn, chuẩn mực hiển nhiên; chẳng hạn khi một 

nhà giáo dục chấp nhận một tiêu chí về kỷ luật ngay lập tức có thể bị một nhà 

giáo dục khác phủ nhận [160]. 

Việc xem xét nhận thức của học sinh và giáo viên về kỷ luật sẽ mang lại 

lợi ích to lớn trong việc đạt được sự hiểu biết tốt hơn và ý nghĩa rõ ràng đối với 

việc quản lý thực tế hành vi lệch chuẩn của học sinh và trong việc tạo ra các quy 

trình và chính sách cho kỷ luật học đường [160]. 
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Việc làm sáng tỏ các mức độ đánh giá của học sinh về các quy định liên 

quan đến kỷ luật của các trường Trung học phổ thông cần được nghiên cứu trong 

bối cảnh hiện nay. Nghiên cứu của chúng tôi về hành vi lệch chuẩn của học sinh 

Trung học phổ thông ở tỉnh Đồng Tháp góp phần chỉ ra yếu tố gắn kết trường 

học và gắn kết gia đình sẽ giúp kỷ luật trường học tốt hơn. 

Các công trình đã nghiên cứu về các giải pháp nâng cao kỷ luật trường 

học gồm: 

Phương pháp tiếp cận sinh thái đối với quản lý lớp học: Nâng cao kỷ luật 

trường học thông qua phương pháp tiếp cận sinh thái đối với duy trì nội quy, kỷ 

luật lớp học tập trung vào việc nâng cao hiệu quả và sức mạnh của các hoạt động 

trong lớp học mà học sinh tham gia [99]. Đây là một cách tiếp cận gián tiếp để 

cải thiện kỷ luật học đường ở chỗ nó nhắm vào chất lượng của môi trường mà 

học sinh sinh sống hơn là bản thân học sinh. Tiềm ẩn trong cách tiếp cận này là 

việc tham gia vào các hoạt động trong lớp học được quản lý tốt sẽ khuyến khích 

tính kỷ luật tự giác bằng cách giáo dục học sinh về những gì có thể thông qua 

hợp tác và phối hợp hành động với những người khác. Ngoài ra, nó cung cấp các 

điều kiện thiết yếu để chăm sóc, hỗ trợ, kỳ vọng và hướng dẫn nhằm thúc đẩy sự 

phát triển lành mạnh và động lực của học sinh. Việc quản lý lớp học theo phương 

pháp này cũng có những hạn chế do học sinh phản đối mạnh mẽ, không thích 

việc tham gia vào các hoạt động trong lớp học. Trong những trường hợp như vậy, 

các cách tiếp cận khác nên được thực hiện để có thể giúp thiết lập các điều kiện 

cần thiết cho việc nâng cao kỷ luật trong lớp. 

Phương pháp hỗ trợ hành vi tích cực toàn trường: Hỗ trợ hành vi tích cực 

trên toàn trường là thực hiện các hoạt động chung trong hệ thống toàn trường để 

truyền đạt và giảng dạy các quy tắc và nội quy. Trong đó khen thưởng học sinh 

đã có nhiều hành vi tích cực, làm nhiều việc tốt và các biện pháp can thiệp hành 

vi dựa trên chức năng của các bộ phận, tổ chức trong nhà trường. Phương pháp 

hỗ trợ hành vi tích cực toàn trường là một cách tiếp cận kỷ luật toàn diện và 

mang tính phòng ngừa là chính [181]. Mục đích chính của phương pháp này là 
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giảm hành vi có vấn đề, hành vi lệch chuẩn trong trường học và lớp học và phát 

triển các hệ thống hỗ trợ tích hợp cho học sinh và phụ huynh học sinh ở cấp độ 

toàn trường, ở lớp học và từng cá nhân học sinh. Phương pháp hỗ trợ hành vi tích 

cực toàn trường dựa trên giả thuyết rằng khi giảng viên và nhân viên luôn tích 

cực giảng dạy, giảng viên là tấm gương, đồng thời khen thưởng những hành vi 

tích cực liên quan đến việc tuân thủ yêu cầu của người lớn, nỗ lực học tập và có 

hành vi tốt, thì tỷ lệ học sinh có hành vi lệch chuẩn ở mức độ nhẹ và nghiêm 

trọng sẽ được giảm bớt và bầu không khí chung của trường học sẽ được cải thiện 

[182]. 

Phương pháp hỗ trợ học tập cảm xúc xã hội: Học tập về cảm xúc xã hội 

kết hợp các phương pháp nhấn mạnh đến sự tự nhận thức, tự quản lý, nhận thức 

xã hội, kỹ năng quan hệ và ra quyết định có trách nhiệm [100] và xây dựng dựa 

trên sự kết nối giữa học sinh và giáo viên trong trường học [120].  

Hai cách tiếp cận này khác nhau về mục tiêu chính là phát triển các hệ 

thống để quản lý hành vi của học sinh so với phát triển các nguồn lực của học 

sinh nhằm thúc đẩy tính kỷ luật tự giác, chú trọng các phương pháp được sử dụng 

để đạt được từng mục tiêu. Quan điểm này phù hợp với lý thuyết trong công tác 

xã hội nhóm rằng cần chú trọng đến tiến trình can thiệp nhiều hơn là hiệu quả 

của từng hoạt động can thiệp [35]. Những khác biệt này phù hợp với sự khác biệt 

thường được thực hiện giữa cách tiếp cận lấy giáo viên làm trung tâm và lấy học 

sinh làm trung tâm trong học tập và quản lý lớp học. Đối với kỷ luật, trong các 

phương pháp lấy giáo viên làm trung tâm, trọng tâm chính là các quy tắc bên 

ngoài của nhà trường và việc người lớn sử dụng các kỹ thuật hành vi, đặc biệt là 

củng cố và trừng phạt tích cực, để quản lý hành vi của học sinh. Trong các 

phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, trọng tâm chính là phát triển năng lực 

của học sinh để điều chỉnh hành vi của chính mình và xây dựng các mối quan hệ 

quan tâm, gắn kết và tin cậy. Trong khi các chương trình hỗ trợ hành vi tích cực 

trong toàn trường có xu hướng lấy giáo viên làm trung tâm, Các chương trình hỗ 

trợ cảm xúc xã hội lấy học sinh làm trung tâm [160]. Tuy nhiên, hai cách tiếp cận 
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có nhiều điểm giống nhau, cách tiếp cận sinh thái, tập trung vào sự tham gia học 

tập tại lớp, cả hai đều có các thành phần sinh thái. Ngoài ra, cả hai đều nhấn 

mạnh việc ngăn ngừa các hành vi lệch chuẩn và thúc đẩy các năng lực hành vi và 

xã hội, nhấn mạnh các hình thức kỷ luật tích cực hơn các kỷ luật trừng phạt và 

công nhận vai trò quan trọng của thầy cô giáo giảng dạy và sự tham gia của giáo 

viên, người quản lý nhà trường, học sinh, gia đình và cộng đồng.  

Các chiến lược của phương pháp hỗ trợ hành vi tích cực toàn trường được 

tổ chức xung quanh ba chủ đề chính: phòng ngừa, hỗ trợ nhiều tầng và ra quyết 

định dựa trên thông tin có được.  

Phòng ngừa liên quan đến việc xác định và giảng dạy một loạt các kỳ 

vọng về hành vi tích cực, công nhận và khen thưởng hành vi được mong đợi, 

đồng thời thiết lập và sử dụng các hậu quả nhất quán đối với hành vi có vấn đề 

(bao gồm dạy hoặc dạy lại các hành vi thay thế). Mục tiêu là thiết lập một môi 

trường trường học và lớp học tích cực, trong đó các kỳ vọng đối với học sinh có 

thể dự đoán được, được giảng dạy trực tiếp, được công nhận một cách nhất quán 

và được giám sát tích cực [42, 47]. 

Các chương trình hỗ trợ cho học sinh có nguy cơ có hành vi chống đối xã 

hội tuân theo cách tiếp cận ba cấp độ, hoạt động ở cấp độ rộng – đối với toàn 

trường, cấp độ chọn lọc - đối với những học sinh có nguy cơ và cấp độ được chỉ 

định - đối với những học sinh có hành vi chống đối xã hội thường xuyên và 

nghiêm trọng nhất. Nhu cầu của học sinh càng lớn thì sự hỗ trợ càng phải chi tiết 

và mạnh mẽ hơn. Các hỗ trợ cấp độ có chọn lọc và cấp độ chỉ định phải dựa trên 

các nguyên tắc và quy trình phân tích hành vi, được áp dụng để xác định các 

thách thức về hành vi, hoàn thành đánh giá chức năng hành vi, thiết kế các quy 

trình hiệu quả và điều chỉnh các kiểu hành vi có vấn đề. Khi xây dựng các 

chương trình hỗ trợ cần kết hợp với các phương pháp.  

Bảng 1.5 Các công trình nghiên cứu yếu tố quản lý kỷ luật trường học của học sinh 

Tác giả Chủ đề nghiên 

cứu 

Phương pháp nghiên 

cứu 

Kết quả nghiên cứu 

Ramzi Giáo viên và học Phương pháp định Kỷ luật toàn trường, có nghĩa 
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Haroun 

và 

Christine 

O'Hanlon  

sinh có đồng ý 

với nhận thức của 

họ về kỷ luật 

trường học là gì 

không? 

tính 

Tất cả dữ liệu đã 

được ghi âm và sau 

đó được sao chép để 

phân tích dữ liệu. 

Biên bản phỏng vấn 

được phân tích và 

diễn giải nội dung để 

tìm ra chủ đề trong 

câu trả lời của giáo 

viên và học sinh 

trong ba vấn đề. Bạn 

nghĩ kỷ luật học 

đường là gì? 

Bạn có nghĩ rằng kỷ 

luật trường học là cần 

thiết cho các trường 

học? Tại sao? 

Bạn nghĩ kỷ luật 

trường học tốt là gì? 

là sự tham gia của toàn thể 

cộng đồng nhà trường (bao 

gồm cả phụ huynh) trong quá 

trình kỷ luật. 

Kỷ luật tự giác và cá nhân 

chấp nhận các quy tắc của 

trường. 

Sử dụng các phương pháp tích 

cực để đạt được kỷ luật. 

Thiết lập các quy tắc của 

trường được học sinh và nhân 

viên biết, hiểu và chấp nhận. 

Giảng dạy hiệu quả và thiết 

lập một môi trường thuận lợi 

cho việc học tập và hành vi 

tốt của học sinh. 

Sự tham gia và hợp tác của 

phụ huynh. 

Mark 

Cameron 

Quản lý kỷ luật 

trường học và ý 

nghĩa đối với 

nhân viên xã hội 

trường học: Tổng 

quan tài liệu 

Phương pháp tổng 

quan tài liệu dựa vào 

cách tiếp cận thông 

thường đối với kỷ 

luật trường học bao 

gồm các quy tắc ứng 

xử và phương pháp 

bảo mật, 

đình chỉ học, trừng 

phạt thân thể, và các 

phương pháp quản lý 

hành vi của học sinh 

của giáo viên dựa vào 

chủ yếu là răn đe, 

kiểm soát và trừng 

phạt để duy trì trật tự. 

Kỷ luật nhà trường đôi khi 

được áp dụng một cách bất lợi 

đối với những học sinh dễ bị 

tổn thương nhất. 

Giúp các trường áp dụng các 

phương pháp kỷ luật hiệu quả 

và không trừng phạt.  

Fatma 

Sadik1, 

Onur 

Yalcinl 

Xem xét quan 

điểm của giáo 

viên và học sinh 

trung học về nhận 

thức kỷ luật và 

vấn đề kỷ luật 

Các phương pháp lấy 

mẫu theo tiêu chí và 

đa dạng tối đa đã 

được tuân theo để 

thành lập các nhóm 

nghiên cứu với 18 

giáo viên và 16 học 

sinh. Dữ liệu thu thập 

được thông qua hình 

thức phỏng vấn bán 

cấu trúc đã được đánh 

Nghiên cứu chỉ ra rằng nhận 

thức của học sinh và giáo viên 

về kỷ luật là tích cực, họ chủ 

yếu phê bình việc thực hiện 

để đưa ra hình thức kỷ luật.  
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giá bằng phân tích 

nội dung. 

Sandra 

M. Way 

Kỷ luật nhà 

trường và hành vi 

gây rối trong lớp 

học: Tác động 

điều chỉnh nhận 

thức của học sinh 

Phân tích sử dụng dữ 

liệu từ các thành phần 

giáo viên, học sinh và 

quản trị viên.  

Nghiên cứu theo 

chiều dọc 

Thời gian: năm 1988 

Xây dựng các chiến lược kỷ 

luật cho phép các quy tắc và 

quy định được coi là nghiêm 

ngặt ở mức độ vừa phải 

nhưng công bằng và hợp 

pháp, đồng thời tạo ra một 

môi trường học đường an 

toàn, trật tự và thường có lợi 

cho việc học tập. Tăng cường 

tính hợp pháp của uy quyền 

của giáo viên, tăng cường mối 

quan hệ giáo viên học sinh và 

thừa nhận tầm quan trọng của 

xã hội hóa. 

David 

Osher, 

George 

G. Bear, 

Jeffrey 

R. 

Sprague, 

Walter 

Doyle 

Làm thế nào 

chúng ta có thể 

cải thiện kỷ luật 

trường học? 

Khảo sát ba cách tiếp 

cận để cải thiện các 

hoạt động kỷ luật nhà 

trường và hành vi của 

học sinh: cách tiếp 

cận sinh thái đối với 

quản lý lớp học; hỗ 

trợ hành vi tích cực 

trong toàn trường; 

và học tập xã hội và 

tình cảm. 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng 

đến kỷ luật, và tầm quan trọng 

của bối cảnh toàn trường. 

Nghiên cứu đã chứng minh ba 

cách tiếp cận để tạo ra một 

môi trường học đường kỷ luật 

và gợi ý làm thế nào họ có thể 

được tích hợp hoặc liên kết 

 

1.2.6. Các hướng nghiên cứu về ảnh hưởng của sự gắn bó trường học đến hành vi 

lệch chuẩn của học sinh  

Gắn bó với nhà trường được hiểu là học sinh tin rằng mình được coi trọng 

và tôn trọng với tư cách là thành viên của nhà trường [172]; Nó được định nghĩa 

là nhu cầu tâm lý cơ bản về cảm giác thuộc về nhóm [161]. Một số nhà nghiên 

cứu giải thích khái niệm này bằng một cách tiếp cận đề cập đến động cơ và hoạt 

động ngoại khóa của học sinh ở trường, có mối quan hệ năng động với hành vi 

của học sinh, kết hợp với mối quan hệ với giáo viên và bạn cùng lớp, đồng thời 

phản ánh giá trị và niềm tin vào năng lực đối với các hoạt động ở trường [105].  

Ở khía cạnh khác, sự gắn bó với trường học là một khái niệm bao gồm các 

khía cạnh nhận thức, cảm xúc và hành vi. Khía cạnh hành vi của sự gắn bó với 
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trường học đề cập đến hành vi mang lại lợi ích cho sự thành công ở trường của 

học sinh và sự thích ứng tâm lý xã hội [106]. Khía cạnh này có ba điểm chính; 1- 

Hành vi tích cực (đi học đầy đủ, nỗ lực đạt điểm tốt, tuân thủ nội quy, v.v.) [93]; 

2- Sự tham gia vào các nhiệm vụ liên quan đến trường học (làm bài tập về nhà, tham 

gia các nghiên cứu liên quan đến lớp học và thảo luận) [164] và; 3- tham gia các hoạt 

động ngoại khóa [145]. Ở khía cạnh cảm xúc, nó đề cập đến thái độ, nhận thức, sở 

thích và cảm xúc đối với trường học. Ví dụ, nhận thức của học sinh về giá trị và lợi 

ích của việc đi học [101] và khả năng học sinh sử dụng trường học để đạt được mục 

tiêu của mình. Ở khía cạnh nhận thức, nhận thức vào học tập bao gồm sự sẵn sàng 

tham gia vào các hoạt động học tập, nỗ lực học tập, tạo ra các mục tiêu theo định 

hướng nhiệm vụ và nhận thức về năng lực của học sinh [96]. 

Nghiên cứu khác cũng chỉ ra các lập luận tương tự về sự gắn bó với 

trường học. Sự gắn bó với trường học được giải thích thể hiện niềm tin vào giá trị 

và sự tham gia thành thạo của các hoạt động ở trường, đồng thời cũng đề cập đến 

động lực của học sinh và các hoạt động ngoại khóa ở trường [105]. Sự gắn bó với 

trường học của thanh thiếu niên đáp ứng các yêu cầu tâm lý cơ bản như cảm giác 

được coi trọng và tôn trọng với tư cách là thành viên của nhà trường [170] và 

thiết lập sự kết nối cảm xúc thông qua mối quan hệ với giáo viên và bạn cùng lớp 

tại trường [102]. Sự gắn bó có ba chức năng quan trọng là: sự gần gũi, nền tảng 

an toàn và nơi trú ẩn an toàn [125]. Sự gắn bó cao giúp trẻ em đối phó với các 

tình huống căng thẳng cùng với cảm giác tin tưởng, trông cậy. Ngược lại, ở sự 

gắn bó thấp, trẻ em có cảm giác lo lắng, khi gia đình cư xử không nhất quán hoặc 

không phản hồi, đứa trẻ cảm thấy mình vô giá trị [84]. Trong khi những cá nhân 

gắn bó cao có kỹ năng giao tiếp tích cực cao [116], người ta kết luận rằng những 

cá nhân gắn bó thấp có mức độ tương tác xã hội thấp và mức độ cô đơn cao [71]. 

Kết quả là trẻ em có nhiều hành vi lệch chuẩn, có cảm giác cô đơn ở gia đình, ở 

nhà trường có thể được quan sát tùy theo mức độ gắn bó của trẻ hoặc thanh thiếu 

niên với cha mẹ, với thầy cô giáo. Trong những giải thích trên, có thể thấy rằng 

sự gắn bó với trường học góp phần đáng kể vào sự phát triển và thích nghi của 
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thanh thiếu niên. Các nghiên cứu được thực hiện trong bối cảnh này đã có những 

kết luận về sự gắn bó với trường học ảnh hưởng đến các hành vi có nguy cơ, các 

hành vi lệch chuẩn [171]. 

Ở Việt Nam, nghiên cứu của Trần Văn Công và cộng sự cũng đã chỉ ra 

rằng mức độ gắn kết ở trường học cũng có liên quan đến mức độ học lực, cụ thể, 

học sinh có thành tích học tập tốt sẽ có mức độ gắn kết càng cao và ngược lại. 

Mức dộ gắn kết trường học của học sinh cao sẽ khuyến khích động cơ học tập, sự 

tham gia lớp học, cải thiện sự tham gia của nhà trường. Từ đó làm tăng thành tích 

học tập của học sinh [5]. 

Bảng 1.6 Các công trình nghiên cứu sự gắn bó trường học của học sinh 

 

Tác giả 

Chủ đề 

nghiên cứu 

Phương pháp 

nghiên cứu 
Kết quả nghiên cứu 

Laura Griner 

Hill và Nicole 

E. Werner - 

Trường đại 

học 

Washington 

State  

Động lực liên 

kết, gắn kết 

với trường và 

gây hấn trong 

trường học 

Phương pháp 

nghiên cứu 

định lượng 

834 học sinh 

lớp 3 đến lớp 

12 ở Hoa Kỳ 

Phương pháp 

phân tích 

nhân tố khám 

phá (CFA) 

được sử 

dụng. 

Thời gian: 

năm 2006 

Kết quả ủng hộ giả thuyết rằng 

những học sinh có định hướng động 

lực học tập liên kết cao có mức độ 

gắn bó với trường học cao hơn và 

mức độ gây hấn về thể chất thấp hơn. 

Kết quả phân tính bằng phần mềm 

AMOS chỉ ra rằng mối quan hệ của 

xu hướng liên kết với sự gây hấn 

được điều hòa bởi sự gắn bó với 

trường học, nhưng tác động trung 

gian đó được điều hòa bởi biến số 

giới tính.  

Ba nhân tố khám phá được hinh 

thành là: Định hướng liên kết, gắn bó 

với nhà trường và hành vi gây hấn 

Suzanne G. 

Mouton, 

Jacqueline 

Hawkins, 

Robert H. 

McPherson và 

Juanita Copley 

Gắn kết 

trường học: 

quan điểm 

của những 

học sinh có 

mức độ gắn 

kết trường 

học thấp 

Phương pháp 

nghiên cứu 

định tính: 

Phỏng vấn 

sâu 10 học 

sinh 

Thời gian: 

năm 1996 

Kết quả chỉ ra rằng những học sinh 

gắn bó thấp với nhà trường được mô 

tả cuộc sống của họ ở trường là cô 

đơn và cô lập, đồng thời thấy mình bị 

xa lánh khỏi cộng đồng nhà trường. 

Họ nhận thấy mức độ hỗ trợ và 

khuyến khích thấp từ thầy cô giáo và 

nhân viên của nhà trường và từ các 

bạn cùng lớp. Lãnh đạo trường học 

có thêm sự hiểu biết rộng rãi về sự 

gắn bó với trường học cũng như các 

yếu tố góp phần tạo nên mức độ gắn 

bó của học sinh, từ góc độ của học 

sinh ít gắn bó. 



 53 

Jennifer A. 

Fredricks -

Connecticut 

College  

Phyllis C. 

Blumenfeld - 

Trường đại 

học Michigan  

Alison H. 

Paris - Trường 

đại học 

Claremont 

McKenna  

Sự tham gia 

của trường 

học: khái 

niệm tiềm 

năng, trạng 

thái bằng 

chứng 

Phương pháp 

nghiên cứu 

tài liệu 

Thời gian: 

Năm 2004 

Nghiên cứu làm rõ tầm quan trọng 

của khái niệm về sự tham gia của 

trường học. 

Sự tham gia của trường học ngày 

càng thu hút sự chú ý vì nó đại diện 

cho một phương pháp rất khả thi cho 

tình trạng suy giảm động lực và 

thành tích học tập. Sự tham gia được 

cho là dễ uốn nắn, đáp ứng các đặc 

điểm bối cảnh và có thể tuân theo sự 

thay đổi của môi trường.  

Firdevs Savi 

Cakar, Kivanc 

Uzun - 

Trường đại 

học Burdur 

Mehmet Akif 

Ersoy, Thổ 

Nhĩ Kỳ 

Giáo viên kiệt 

sức ở trường 

học và gắn bó 

với trường 

học là những 

yếu tố dự báo 

về 

hành vi nguy 

hiểm của 

thanh thiếu 

niên 

Phương pháp 

nghiên cứu 

định lượng: 

khảo sát 446 

vị thành niên 

Các phương 

pháp phân 

tích dữ liệu:  

và phân tích 

tương quan 

và các phân 

tích khác 

Thời gian: 

năm 2021 

Nghiên cứu chỉ ra rằng giáo viên có 

tình trạng kiệt sức ở trường dự đoán 

các hành vi nguy hiểm của thanh 

thiếu niên theo hướng thuận chiều 

trong khi sự gắn bó với trường học 

dự đoán các hành vi nguy cơ của 

thanh thiếu niên theo hướng nghịch 

chiều.  

Hành vi chống đối xã hội và tình 

trạng bỏ học không có sự khác biệt 

đáng kể theo lớp học. 

Gökmen 

Arslan - 

Faramarz 

Asanjarani 

Saeede 

Bakhtiari - 

Fatemeh 

Hajkhodadadi  

Mức độ gắn 

bó với trường 

học ở học 

sinh Iran 

Nghiên cứu 

định lượng, 

khảo sát 324 

học sinh lớp 

9 đến lớp 12, 

độ tuổi từ 14-

18, tại 1 

trường trung 

học ở đô thị, 

Iran 

Sử dụng 

thang đo SBS  

Kết quả phân tích chỉ ra sự biến thiên 

tiềm ẩn, cho thấy mô hình đo lường 

này dự đoán phản ứng của thanh 

thiếu niên đối với các biện pháp về 

các vấn đề xã hội, cảm xúc và hành 

vi (ví dụ như các vấn đề về cảm xúc, 

các vấn đề về hành vi), thành tích 

học tập và hành vi vì xã hội. Những 

kết quả này cung cấp bằng chứng 

ban đầu cho thấy thang đo này phù 

hợp về mặt tâm lý để đo lường cảm 

giác thân thuộc, gắn bó, cảm giác 

thuộc về của học sinh Iran khi ở 

trường. 

Luis Francisco 

Vargas-

Madriz and 

Chiaki 

Konishi - 

Trường đại 

Vai trò trung 

gian của sự 

gắn bó với 

trường học 

Nghiên cứu 

định lượng 

Mẫu nghiên 

cứu 328 học 

sinh trung 

học phổ 

Kết quả phân tích tương quan chỉ ra 

rằng sự hỗ trợ của cha mẹ có mối 

quan hệ trực tiếp, trong khi bạn bè, 

sự hỗ trợ của thầy cô giáo là mối 

quan hệ trung gian với kết quả học 

tập. Nghiên cứu chỉ ra vai trò của 
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học McGill, 

Montreal, QC, 

Canada 

thông 

 

cảm giác gắn bó, thuộc về nhà 

trường sẽ nâng cao kết quả học tập 

và có mối liên hệ với sự hỗ trợ xã 

hội. 

Trần Văn 

Công, 

Nguyễn Thị 

Hồng, Trần 

Hằng Ly, 

Nguyễn Lan 

Nhi  

Tính gắn kết 

trường học ở 

học sinh 

trung học 

Nghiên cứu 

định lượng 

Khảo sát 

1176 học sinh 

trung học cơ 

sở và THPT 

ở Hà Nội và 

Nghệ An 

Thời gian: 

năm 2017 

Học sinh trung học có sự gắn kết ở 

mức trung bình, học sinh trung học 

cơ sở có mức gắn kết thấp hơn học 

sinh trung học phổ thông. 

Có sự khác biệt theo lớp và theo giới 

tính về mức độ gắn kết trường học 

1.2.7. Các hướng nghiên cứu về ảnh hưởng của dấu hiệu trầm cảm đến hành 

vi lệch chuẩn của học sinh  

Với lứa tuổi trung học phổ thông, thời đại phát triển công nghệ thông tin 

mạnh mẽ - kỷ nguyên 4.0 có tác động rất lớn đến sức khỏe tâm thần của các em. Hiện 

nay, học sinh mắc các rối loạn tâm lý chiếm tỉ lệ khá cao và đang nhận được rất nhiều 

sự quan tâm của toàn xã hội. Theo Tổ chức Y tế thế giới, 20% trẻ em và thanh thiếu 

niên trên thế giới được tiên lượng là có rối loạn hay vấn đề về tâm thần trong đó 

khoảng 1/2 các rối loạn tâm thần bắt đầu từ trước lứa tuổi 14 [158].  

Ở Việt Nam, mức độ xuất hiện trung bình các vấn đề sức khỏe tâm thần ở 

trẻ em vào khoảng 12%, tương đương hơn 3 triệu trẻ em có nhu cầu về các dịch 

vụ sức khỏe tâm thần [195]. Theo báo cáo tóm tắt của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp 

quốc (UNICEF) năm 2015 về vấn đề “Sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em 

và thanh niên tại một số tỉnh và thành phố ở Việt Nam” đã cho thấy, tỷ lệ hiện mắc 

các vấn đề sức khỏe tâm thần chung ở Việt Nam từ 8% đến 29% đối với trẻ em và vị 

thành niên [158]. Các loại hình vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến nhất trong trẻ em 

Việt Nam là các vấn đề hướng nội như lo âu, trầm cảm, cô đơn. 

Số lượng trẻ em trong độ tuổi học sinh mắc trầm cảm có xu hướng tăng 

lên trong những năm gần đây. Một minh chứng số liệu cụ thể về tỉ lệ các trẻ học 

sinh trung học phổ thông ở Thái Bình gặp phải vấn đề trầm cảm, tỷ lệ trầm cảm 

từ nhẹ, vừa, nặng, rất nặng lần lượt là 13,3%; 24,2%; 10,3%; 12,2% [30]. Hiện 
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nay chưa tìm thấy các nghiên cứu liên quan đến mối quan hệ giữa trầm cảm và 

hành vi lệch chuẩn của học sinh Trung học phổ thông, vì thế nghiên cứu của 

chúng tôi sẽ phân tích để có thể tìm ra nhân tố tác động đến hành vi lệch chuẩn.  

Lứa tuổi học sinh trung học phổ thông là lứa tuổi có nhiều biến đổi, đang 

phát triển mạnh cả về thể chất và tâm thần để dần hoàn thiện. Trước những tác 

động của môi trường theo hướng không thuận lợi, trẻ chưa kịp thích nghi được 

với môi trường mới, việc lạm dụng quá mức điện thoại thông minh, chất lượng 

mối quan hệ bạn bè giảm sút... dễ dẫn đến những phản ứng cảm xúc tiêu cực, 

hành vi lệch chuẩn, mà nổi bật là trầm cảm [184]. 

Trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông có tính đa dạng chưa ổn định. 

Bên ca h các biểu hiện về khí sắc trầm, mất quan tâm thích thú, giảm năng 

lượng, dễ mệt mỏi về các triệu chứng rối loạn hành vi, cáu gắt, không tuân thủ nề 

nếp gia phong, chán học, tự cô lâp   hoăc   gia nhâp   nhóm học sinh chậm tiến gây 

rối trật tự xã hội. Các biểu hiện này gây ra những hành vi lệch chuẩn là không thể 

trách khỏi [22, 30]. Tác giả luận án sẽ phân tích khả năng ảnh hưởng của dấu 

hiệu trầm cảm đến hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông. 

Từ những kết quả nghiên cứu trong nước và ngoài nước, tác giả luận án 

thấy rằng còn một số khoảng trống mà các nghiên cứu chưa dành nhiều sự quan 

tâm bao gồm: Nghiên cứu về gắn kết gia đình ở Việt Nam có ảnh hưởng đến kết 

quả học tập nhưng chưa khai thác xem có ảnh hưởng đến hành vi lệch chuẩn hay 

không, ở mức độ nào nên tác giả sẽ khai thác khoảng trống này. Các nghiên cứu 

về trầm cảm có ảnh hưởng đến các hành vi tiêu cực khác cần được nghiên cứu ở 

Việt Nam. Gắn kết trường học có ảnh hưởng bởi động lực học tập vì thế tác giả 

luận án quan tâm đến hai yếu tố này có nhiều khả năng ảnh hưởng đến HVLC 

của học sinh. Phong cách kỷ luật của cha mẹ có ảnh hưởng rất mạnh đến HVLC 

của con cái ở Garoua, Bắc Cameroon và ảnh hưởng đến kết quả học tập. Phong 

cách kỷ luật của cha mẹ ảnh hưởng đến năng lực cảm xúc của con cái.  

Từ các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến HVLC của học sinh trung học 

phổ thông, các yếu tố này đã giúp tác giả luận án nhận ra những khoảng trống 



 56 

cần nghiên cứu thêm và hình thành ý tưởng vận dụng và nghiên cứu tại tỉnh 

Đồng Tháp. Các khoảng trống liên quan đến gắn kết gia đình, gắn kết trường 

học, kỷ luật trường học, phong cách kỷ luật của cha mẹ, động lực học tập, sự 

nhận thức về giá trị bản thân và các dấu hiệu trầm cảm có khả năng ảnh hưởng 

đến hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông. 
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Tiểu kết chương 1 

Bằng việc hệ thống lại các hướng nghiên cứu về hành vi lệch chuẩn, các 

yếu tố tác động đến hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông, trong 

Chương 1 này, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

Nghiên cứu thực trạng hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ 

thông trên thế giới khá phong phú và đa dạng. Kết quả tổng quan cho thấy hành 

vi lệch chuẩn của học sinh từ các hành vi vi phạm kỷ luật trường học đến các 

hành vi vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực xã hội rất đa dạng và phức tạp.  

Các nguồn dữ liệu thu được từ các nghiên cứu cho thấy, mặc dù có sự 

khác biệt về các điều kiện kinh tế, xã hội ở mỗi quốc gia nhưng các hành vi lệch 

chuẩn chịu các tác động của các yếu tố về cơ bản là có sự tương đồng. Cụ thể, 

hành vi lệch chuẩn ảnh hưởng mạnh của yếu tố gia đình, yếu tố nhà trường và 

yếu tố cá nhân. 

Từ việc nghiên cứu các tài liệu trước, tác giả luận án đã nhận thấy còn 

những khoảng trống cần được nghiên cứu trong bối cảnh ở Việt Nam. Tác giả sẽ 

tập trung khai thác sâu hơn các yếu tố tác động đến hành vi lệch và tìm ra các 

giải pháp đề xuất làm HVLC chuẩn của học sinh THPT. 

Hành vi lệch chuẩn là một hướng nghiên cứu được nhiều chuyên ngành ở 

Việt Nam đã nghiên cứu, như Xã hội học, Tâm lý học, Giáo dục học… Các 

nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân của hành vi lệch chuẩn thường do bạn bè, ảnh 

hưởng giáo dục gia đình, yếu tố đặc điểm tâm sinh lý tuổi mới lớn. Trong luận án 

thuộc chuyên ngành CTXH này, tác giả luận án kỳ vọng bổ khuyết thêm những 

lập luận, làm rõ hơn những yếu tố ảnh hưởng đến HVLC của học sinh THPT và 

có những đề xuất khuyến nghị sử dụng kiến thức chuyên môn của ngành CTXH 

để giúp nhà trường nói riêng, ngành giáo dục nói chung phòng ngừa và hướng 

đến hạn chế hành vi lệch chuẩn ở trường học. 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Các khái niệm nền tảng 

2.1.1. Hành vi lệch chuẩn 

Theo nghiên cứu của Lưu Song Hà (2004) hành vi lệch chuẩn: “Là những 

hành vi không phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực văn hóa được xã hội thừa 

nhận trong phạm vi thời gian và không gian nhất định” [13, 14]. Tác giả Nguyễn 

Quang Uẩn và cộng sự (2003) quan niệm rằng, những hành vi không phù hợp 

chuẩn mực được gọi là hành vi sai lệch chuẩn mực hay còn gọi là hành vi lệch 

chuẩn, và ngược lại thì được gọi là chuẩn mực [61]. 

Theo quan điểm của Goode, hành vi lệch chuẩn được xác định bởi những đặc 

điểm không chính thống, không phù hợp với các chuẩn mực xã hội được chấp nhận 

rộng rãi đã được thiết lập chính thức trước đó. Hành vi lệch chuẩn gây ra những đánh 

giá tiêu cực, như vi phạm pháp luật, vi phạm qui định của tổ chức xã hội sẽ bị các 

thành viên xã hội, trong tổ chức đánh giá tiêu cực. Hành vi lệch chuẩn có xu hướng 

phá hoại hoặc tự hủy hoại sự nỗ lực thực hiện của cá nhân và tổ chức và có thể lặp đi 

lặp lại. Các dấu hiệu của hành vi lệch chuẩn bao gồm sự tách khỏi xã hội và tự nhận 

mình là lệch chuẩn. Việc phân biệt hành vi lệch chuẩn (sai trái và vô đạo đức) với 

những đặc điểm tính cách không phải hành vi lệch chuẩn như kỳ lạ, lập dị và cá tính 

sẵn có, không có hại là rất quan trọng [113]. 

Hành vi lệch chuẩn đặt ra mối đe dọa thực sự đối với sự tồn tại về thể chất 

và xã hội của một cá nhân trong môi trường xã hội hoặc môi trường tập thể nhất 

định. Những lệch chuẩn được đánh dấu bằng sự vi phạm các chuẩn mực xã hội, 

chuẩn mực đạo đức, giá trị văn hóa, quá trình đồng hóa và tái tạo các giá trị và 

chuẩn mực. Nó có thể xuất phát từ một hành động đơn lẻ của một cá nhân không 

đáp ứng các chuẩn mực xã hội đã đặt ra. Ví dụ, sử dụng chất kích thích, tham gia 

và nghiện trò chơi trực tuyến, không tuân thủ quy định học tập, thi cử, ... Các 

khái niệm “chuẩn mực” và “sự lệch chuẩn” được xác định về mặt xã hội. Trong y 

học, hành vi lệch lạc liên quan đến sự sai lệch so với các chuẩn mực được chấp 

nhận chung nhằm định hướng sự tương tác giữa các cá nhân. Trong sức khỏe tâm 
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thần, những hành động, hành vi lệch chuẩn mô tả các dạng bệnh lý tâm thần 

[113]. Sự sai lệch được đặc trưng bởi sự vi phạm các chuẩn mực được xã hội 

chấp nhận, gây thiệt hại cho bản thân cá nhân, phúc lợi công cộng, gia đình, bạn 

bè và môi trường xung quanh. 

Hành vi phù hợp với chuẩn mực là sự lựa chọn các biện pháp đạt mục tiêu 

được xã hội chấp nhận, các biện pháp lệch chuẩn để đạt được các mục tiêu đã đặt 

ra bằng mọi giá không được xã hội chấp nhận [177]. Ví dụ, khi cố gắng đạt điểm 

cao ở trường (do bản thân tự xác định), một người có thể chọn những phương 

pháp không thể chấp nhận được, như gian lận trong kỳ thi, sao chép bài tập về 

nhà của ai đó để đạt kết quả tốt [168]. Có thể miêu tả sự không tuân thủ một cách 

công khai, phản đối, từ chối các giá trị xã hội được chấp nhận rộng rãi bao gồm 

luật pháp và đạo đức, đồng thời đoàn kết tham gia vào nhiều nhóm xã hội tiêu 

cực hoặc cực đoan khác. Vì vậy, họ chọn cách chống lại xã hội nơi họ đang sống 

thay vì cố gắng hòa nhập [124, 196]. Trong tất cả các trường hợp này, sự lệch 

chuẩn là kết quả của sự thất bại hoàn toàn hoặc một phần trong quá trình xã hội 

hóa, sự bất lực hoặc miễn cưỡng của các cá nhân trong việc điều chỉnh theo 

chuẩn mực xã hội và các yêu cầu của xã hội.  

Theo Wolfe và cộng sự, hành vi lệch chuẩn của thanh thiếu niên bao gồm 

các hành vi chống đối xã hội, phạm pháp, sai trái, hung hăng, tự hủy hoại và tự 

sát. Những hành vi này có thể dẫn đến những bất thường khác nhau trong quá 

trình phát triển cá nhân. Thông thường những sai lệch này sẽ bao gồm cả phản 

ứng của trẻ em trước những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống [200]. 

2.1.2. Hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông  

Ở các trường THPT hiện nay thường có những qui định công khai, rõ ràng 

về các hành vi không được làm ở trường học thể hiện rõ trong các nội qui, qui 

định đối với học sinh THPT. Vì vậy khái niệm HVLC của học sinh THPT được 

hiểu là những hành vi học sinh không được làm ở trường học, hành vi không phù 

hợp với các nội qui trường học, quy tắc, chuẩn mực văn hóa đã được xã hội thừa 

nhận. Khái niệm này sẽ được vận dụng xuyên suốt luận án này.  



 60 

Cách thức đo lường HVLC của học sinh THPT thông qua tự đánh giá của 

học sinh, trong khoảng thời gian 2 tháng đến khi thực hiện trả lời khảo sát thì học 

sinh có thực hiện các hành vi này ở trường học với các mức độ như thế nào? 

Chưa bao giờ, một vài lần/tháng, một vài lần/tuần, gần như hàng ngày. 

2.1.3. Mô hình 

Theo nghiên cứu của tác giả Đặng Thành Hưng (2017) cho rằng: Mô hình 

(Model) là ý niệm (tư duy có chủ định) phản ánh một sự vật hay quá trình có thật 

đang tồn tại hoặc có thể sẽ xuất hiện, cho biết những thuộc tính bản chất nhất, 

những nguyên lí cơ bản nhất, những đặc điểm nổi bật nhất hiện có hoặc sẽ có của 

nó một cách tinh giản, khái quát và minh bạch. Khi mô hình là đồ vật thì gọi là 

mô hình vật chất. Khi mô hình là tư duy thì gọi là mô hình lí thuyết (hay mô hình 

quan niệm). Mô hình đều có chức năng chung là phản ánh bằng dự báo, suy luận, 

giả tưởng về sự vật sẽ xuất hiện hoặc mong muốn sẽ có. Trong luận án của tác 

giả, mô hình phản ánh về cái chưa có, đang mong muốn có, đang muốn đạt được 

nên nó có tác dụng định hướng để tiếp tục hoàn thiện. 

2.1.4. Mô hình can thiệp 

Mô hình can thiệp là mô hình thực hiện chức năng can thiệp (trong CTXH 

còn được gọi là chức năng chữa trị hay trị liệu) nhằm trợ giúp cá nhân, gia đình 

hay cộng đồng giải quyết vấn đề đang gặp phải. Khi thực hiện chức năng này 

nhân viên xã hội giúp đỡ đối tượng vượt qua khó khăn, giải quyết vấn đề đang 

tồn tại. Theo từ điển Anh Việt Oxford, sự can thiệp (intervention) là hành động 

có chủ ý để thay đổi một tình huống, với mục đích cải thiện nó hoặc ngăn chặn 

nó trở nên tồi tệ hơn [56]. Vì vậy, mô hình can thiệp có thể được hiểu là những 

hành động hoặc quá trình can thiệp vào một tình huống, quy trình hoặc hệ thống 

để thay đổi hoặc ảnh hưởng đến kết quả mong muốn.  

2.1.5.  Học sinh trung học phổ thông 

Khái niệm học sinh trung học phổ thông, theo Điều 28, Luật Giáo dục 

năm 2019 qui định: Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 03 năm 

học, từ lớp 10 đến hết lớp 12. Học sinh vào học lớp 10 phải có bằng tốt nghiệp 
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trung học cơ sở. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi và được tính theo 

năm. Trong luận án này, học sinh trung học phổ thông là những học sinh có độ 

tuổi từ 15 tuổi và đang theo học từ lớp 10 đến lớp 12 tại trường THPT và các cơ 

sở giáo dục tương đương. Công tác xã hội trường học 

Theo Mạng lưới Nhân viên công tác xã hội trường học quốc tế, người 

làm công tác xã hội trường học là người được đào tạo chuyên môn về công tác xã 

hội để làm việc và tương tác với học sinh, cha mẹ, giáo viên, nhà quản lý trong 

trường học và cộng đồng. CTXH trường học nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề 

xảy ra trong trường học và xây dựng các mối quan hệ giao tiếp tích cực, thực 

hiện vai trò gắn kết giữa học sinh và giáo viên, gia đình và nhà trường, kết nối 

với các dịch vụ CTXH trong cộng đồng, can thiệp khi thân chủ là học sinh gặp 

vấn đề, xây dựng các chương trình phòng ngừa trong và ngoài trường học [50, 

53, 66]. 

Theo Hiệp hội Công tác xã hội thế giới, mô hình thực hành công tác xã 

hội trường học khuyến khích nhân viên xã hội trường học đồng thời 1) cung cấp 

các dịch vụ giáo dục, hành vi và sức khỏe tâm thần dựa trên các bằng chứng; 2) 

thúc đẩy văn hóa, môi trường học đường nhằm thuận lợi cho việc học tập; và 3) 

tối đa hóa khả năng tiếp cận các nguồn lực của trường học và cộng đồng.  

Mục đích của Mô hình thực hành công tác xã hội trường học là: thứ nhất, 

nêu rõ các kỹ năng và dịch vụ có thể được mong đợi từ nhân viên công tác xã hội 

trường học. Thứ hai, thúc đẩy tính nhất quán trong giáo dục, nhất quán về đạo 

đức, chuyên môn của nhân viên xã hội, với mục tiêu cải thiện kết quả học tập và 

hành vi của người học. Các cấu trúc chính được đưa vào từng tính năng của mô 

hình thực hành gồm: 1) Mối liên kết giữa gia đình và cộng đồng, 2) Các hướng 

dẫn đạo đức và chính sách giáo dục, 3) Quyền và vận động giáo dục, và 4) Ra 

quyết định dựa trên bằng chứng, dữ liệu thu thập [156]. 
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2.2. Lý thuyết vận dụng 

2.2.1. Thuyết gắn kết xã hội 

Theo quan điểm của Hirschi (1969), các lý thuyết nghiên cứu về tội phạm 

học và hành vi lệch chuẩn thường bắt đầu bằng tiền đề cơ bản sai lầm rằng, hành 

vi lệch chuẩn hay hành vi phạm tội thường phải có động cơ để thực hiện. Ví dụ: 

sự căng thẳng có thể xuất hiện từ những áp lực của các chuẩn mực xã hội, các 

quy định quá chặt chẽ. Hay sự khác biệt giữa mục tiêu và khát vọng của học sinh 

và khả năng đạt được mục tiêu của học sinh thông qua các phương tiện chính 

đáng mà học sinh đó đang có, Việc này khiến học sinh vi phạm các chuẩn mực 

xã hội, sự sai phạm này không hẳn là động cơ được tạo ra bên trong học sinh. 

Một tiền đề khác của Hirschi cho rằng: tất cả con người từ khi mới sinh ra 

đề sở hữu động cơ khoái lạc và để đạt được sự khoái lạc thì có thể hành động 

theo những cách ích kỷ, khờ dại, … dẫn đến hành vi lệch chuẩn và thậm chí là 

phạm tội. Như vậy, người trẻ tuổi, học sinh chưa nhận biết được lợi ích của các 

mục tiêu dài hạn vì năng lực nhận thức các mục tiêu của những người trẻ, của 

học sinh là chưa đủ. Ví dụ: Học sinh học lớp 10, có thể chưa hiểu hết tầm quan 

trọng, lợi ích của tấm bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông là như thế nào? Nên 

sẵn sàng trốn học, bỏ học. Bên cạnh đó thì khi trốn học, bỏ học để chơi trò chơi 

trực tuyến tạo cảm giác khoái lạc làm gia tăng hành vi trốn học, bỏ học [54]. 

Nói tóm lại, theo quan điểm của Hirschi, thay vì đặt câu hỏi vì sao học 

sinh trốn học, bỏ học, ta nên đặt câu hỏi ‘vì sao học sinh không trốn học?’ Câu 

trả lời có thể được tìm thấy trong các mối liên hệ gắn bó mà trường học đã tạo 

nên với học sinh. Nếu sự gắn bó này mà bền chắc, nó sẽ giúp kiểm soát hành vi 

tốt hơn cho dù có bị cám giỗ tham gia vào các hành vi lệch lạc [54]. Ví dụ, 

trường học nào đó mà không có học sinh có hành vi gây hấn, bạo lực, sử dụng 

chất gây nghiện, hoặc hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng xã hội trong một 

học kỳ, có nghĩa rằng đã tạo ra một giá trị tích cực, chính học sinh sẽ tự hào về 

giá trị này và vì giá trị này sẽ nỗ lực không thực hiện các hành vi lệch chuẩn này. 
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Cùng dòng lý thuyết về kiểm soát xã hội, nhưng cách tiếp cận của Robert 

Merton lại có những quan điểm khác biệt với quan điểm của Hirschi. Theo 

Merton (2017) cho rằng để đạt được mục đích có thể sử dụng nhiều phương tiện 

khác nhau. Bao gồm cả phương tiện là chuẩn mực của xã hội và cả phương tiện 

là lệch chuẩn so với xã hội. Việc mỗi cá nhân lực chọn phương tiện nào phụ 

thuộc vào cơ chế kiểm soát. Có ba loại cơ chế kiểm soát: kiểm soát gián tiếp (học 

sinh gắn bó với thầy cô giáo thì học sinh đó sẽ ít có xu hướng thực hiện hành vi 

lệch chuẩn); kiểm soát nội (ý thức của mỗi học sinh về trách nhiệm với việc học 

là cao hay thấp); kiểm soát ngoài (bản thân học sinh tự tránh xa các cám dỗ của 

các hành vi lệch chuẩn) tạo ranh giới cho con người giữa cái tốt và cái xấu [150]. 

Bên cạnh đó, Sampson và Laub (1993) cho rằng các thiết chế ở giai đoạn 

trưởng thành có tác động mạnh mẽ đến quá trình hội nhập, tiếp thu các chuẩn 

mực xã hội giống như thiết chế gia đình [173]. Quan điểm của Mwangangi 

(2019) đã đề cập đến vai trò của kỷ luật trong “kiểm soát xã hội”, thông qua việc 

khảo sát cơ chế kiểm soát ngoài mà các thiết chế gia đình và nhà trường sử dụng 

để kiểm soát khuynh hướng lựa chọn hành động của các cá nhân [155]. 

Sykes và Matza cho rằng cơ chế để cá nhân có thể vi phạm điều mà bản 

thân cá nhân tin tưởng là sẽ sử dụng những lý do có vẻ chính đáng để biện hộ cho 

hành vi lệch chuẩn của bản thân. Ví dụ, tôi tin rằng hành vi gây hấn là sai vì đó là 

hành vi gây tổn thương người khác, nhưng tôi vẫn thực hiện hành vi gây hấn vì 

tôi có thể vô hiệu hóa cảm giác tội lỗi bằng những luận điểm – Sykes và Matza 

gọi đó là kỹ thuật vô hiệu hóa (techniques of neutralization) - như đổ tội cho bạn 

bè đã rủ rê, đổ tội cho hoàn cảnh (với những gì đã làm thì gây hấn là là hợp lý, là 

đúng), hay việc dẫn những lý do cao đẹp hơn để xoa dịu lương tâm của mình (ví 

dụ, tôi không thích gây hấn nhưng tôi phải tôn trọng đề xuất của người bạn thân, 

bảo vệ danh dự của bạn thân) [186]. Hirschi gọi đó là sự ít gắn bó với xã hội 

chính thống. Tức là, điều quyết định tôi có tham gia hành vi lệch chuẩn hay 

không nằm ở chỗ: liệu sự gắn kết của tôi với xã hội chính thống (gia đình, trường 

học) có đủ mạnh để tôi né tránh hành vi lệch chuẩn hay không. Nếu tôi gắn kết 
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với xã hội chính thống, tôi sẽ tự kiểm soát mình để không thực hiện hành vi lệch 

chuẩn vì tôi không muốn làm cha mẹ buồn, làm thầy cô thất vọng vì tôi, và thậm 

chí là trường học có thể đuổi học tôi. 

Vậy gắn kết xã hội là gì? Theo Travis Hirschi (1969), gắn kết xã hội được 

tạo thành từ bốn thành tố: gắn kết tình cảm, gắn bó tình cảm (attachment), sự 

cam kết (commitment), sự tham gia (involvement), và niềm tin (belief). 

Gắn kết tình cảm là khía cạnh cảm xúc của sự gắn kết. Theo Hirschi, gắn 

bó tình cảm là động cơ cốt lõi khiến cá nhân sẵn sàng học hỏi các chuẩn mực và 

xây dựng ý thức tập thể. Không có tình cảm, cá nhân sẽ được tự do khỏi các rào 

cản đạo đức, và do đó, dễ có xu hướng lệch chuẩn.  

Cam kết là yếu tố đề cập tới mức độ cá nhân đầu tư thời gian, tâm sức của 

họ vào các thiết chế xã hội mà họ là thành viên. Theo Hirschi, cá nhân càng có 

mức độ cam kết cao với xã hội chính thống, họ sẽ càng thận trọng né tránh hành 

vi lệch chuẩn, vì họ sẽ không muốn gâyy rủi ro cho những thứ mà họ đã đầu tư 

nhiều vào đó [127].  

Tham gia đề cập tới mức độ thời gian mà cá nhân sử dụng vào những hoạt 

động chính thống. Tham gia có thể giúp hạn chế khả năng lệch chuẩn vì một lý 

do đơn giản là khi ta đã bận rộn với các hoạt đông. Ví dụ như khi học sinh đã bận 

rộn làm bài tập, lên thư viện đọc sách, tham gia các hoạt động tình nguyện, giúp 

cha mẹ việc nhà..., các em sẽ không còn thời gian để giao du với bạn xấu, tham 

gia hành vi gây hấn hay sa đà vào hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng xã 

hội.  

Niềm tin vào trật tự xã hội chính thống là thành tố thứ tư của gắn kết xã 

hội. Tuy nhiên, Hirschi cho rằng thành tố này chỉ có ý nghĩa khi và chỉ khi cá 

nhân có sự gắn bó tình cảm, có sự cam kết, và có sự tham gia vào xã hội chính 

thống [127].  

Có lẽ yếu tố quan trọng nhất của lý thuyết của Hirschi là khi các thành tố 

này kết hợp lại với nhau, bốn thành tố kết hợp lại theo cách kiểm soát hành vi 

của con người một cách gián tiếp, nghĩa là không cần phải có những mối liên kết 
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này trực tiếp trong cuộc sống của mình đề giữ cho hành vi của chúng ta được 

kiểm soát tốt. Thay vào đó các mối quan hệ xã hội mà chúng ta đã hình thành có 

thể kiểm soát hành vi của chúng ta ngay cả khi chúng ta không xuất hiện [54, 

55]. Một ví dụ của Hirschi để làm rõ lập luận này là, khi bạn đến một ngã tư có 

đèn đỏ và không có bất kỳ người đi đường nào, không có công an, bạn không 

phải nhường đường cho ai. Nhưng bạn vẫn dừng lại. Tại sao bạn lại dừng lại? 

chắc hẳn không phải bạn sợ vượt đèn đỏ sẽ bị tai nạn, hoặc bị phạt. Hirschi cho 

rằng đó là sự kiểm soát tâm lý gián tiếp do các mối quan hệ xã hội của chúng ta 

tạo ra là nguyên nhân khiến chúng ta dừng lại tại ngã tư. Nếu như ở trường phổ 

thông chúng ta xây dựng được một hệ thống kiểm soát tâm lý gián tiếp thì các 

giải pháp hạn chế các hành vi lệch chuẩn sẽ có tính khả thi cao hơn. 

2.2.2. Thuyết liên kết khác biệt 

Edwin Sutherland (1883-1950) tuyên bố lý thuyết liên kết khác biệt với 

chín đề xuất và ba khái niệm gồm: xung đột chuẩn mực (normative conflict), liên 

kết khác biệt (differential association) và tổ chức nhóm khác biệt (differential 

group organization). Edwin Sutherland giải thích hành vi lệch chuẩn ở cấp độ xã 

hội, cá nhân và nhóm [94]. 

Edwin Sutherland đưa ra chín đề xuất để mô tả cho việc hình thành lệch 

chuẩn và tội phạm (nguyên nhân của lệch chuẩn và tội phạm). Một cách tổng 

quát, chính đề xuất này được xây dựng dựa trên tiền đề của thuyết học hỏi, cho 

rằng hành vi lệch chuẩn và tội phạm là hành vi học được thông qua sự liên kết 

với những người lệch chuẩn hoặc tội phạm. Thông qua những liên kết đó, con 

người sẽ dần dần tiếp thu các giá trị, chuẩn mực, cách thức hợp lý hóa, và các kỹ 

thuật thực hiện hành vi lệch chuẩn/tội phạm. Và một khi những điều được học 

hỏi thành công, một cách từ từ, nó sẽ được chuyên hóa thành này hành động.  

Tuy nhiên, không phải ai có liên kết với những người lệch chuẩn và tội 

phạm thì cũng sẽ có hành vi lệch chuẩn hoặc tội phạm. Khả năng trở thành tội 

phạm phụ thuộc vào mức độ quan trọng của mối liên kết đó đối với con người và 

đó là lý do vì sao Sutherland gọi lý thuyết của mình là Liên kết khác biệt. Các 
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mối liên kết khác nhau sẽ có tầm quan trọng khác nhau và do đó có mức độ tác 

động khác nhau tới quá trình học hỏi. Thông thường, con người sẽ chịu ảnh 

hưởng/học hỏi từ các mối liên kết thân tình, lâu dài, và mật thiết hơn các mối liên 

kết khác [54].  

Ứng dụng lý thuyết Liên kết khác biệt vào nghiên cứu hành vi lệch chuẩn 

có thể triển khai thành các đề xuất của Sutherland như sau: 

1. Hành vi lệch chuẩn là hành vi có tính học hỏi, và tiến trình học hỏi hành 

vi lệch chuẩn diễn ra diễn ra theo đúng như cách thức tiến trình học hỏi các hành 

vi khác diễn ra.  

2. Hành vi lệch chuẩn được học hỏi trong quá trình tương tác với người 

khác. Các em học sinh không tự nhiên bắt đầu hành vi lệch chuẩn. Các em học 

hỏi cách thức tiến hành các hành vi lệch chuẩn từ người khác.  

3. Sự học hỏi diễn ra trong các nhóm thân tình. Tương tác với các nhóm 

thân tình – gia đình, bạn thân, bạn học – có ảnh hưởng lớn nhất tới hành vi và 

thái độ của học sinh đối với hành vi lệch chuẩn trong trường học.  

4. Tiến trình học hỏi hành vi lệch chuẩn liên quan tới việc bắt chước các 

kỹ thuật hành vi lệch chuẩn bao gồm động cơ, động lực, các lý do hợp lý hóa và 

thái độ. 

5. Động cơ và động lực cho hành vi lệch chuẩn được học hỏi từ rất nhiều 

các quan điểm khác nhau, từ những quan điểm ủng hộ cũng như những quan 

điểm không ủng hộ hành vi lệch chuẩn. Tại điểm này, Sutherland cũng bàn về 

vấn đề “xung đột văn hóa”: vị thành niên thường tiếp xúc với nhiều tiểu văn hóa 

cùng một thời điểm, và các tiểu văn hóa này có thể xung đột với nhau hoặc xung 

đột với nền văn hóa chính thống. Khi vị thành niên ngưỡng mộ một người có 

quan điểm về các vấn đề chuẩn mực khác biệt với xã hội, vị thành niên sẽ có 

khuynh hướng tin theo, thậm chí thay đổi quan điểm của mình theo quan điểm 

của người mà họ ngưỡng mộ, chứ không đi theo những người bình thường khác. 

Tức là, nếu người mà các em ngưỡng mộ ủng hộ hành vi lệch chuẩn trong trường 

học, các em cũng sẽ có xu hướng ủng hộ hành vi lệch chuẩn, bất kể các mối liên 
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kết khác như thầy cô hay bạn học có thể không ủng hộ hành vi lệch chuẩn. Hay 

nói cách khác, các thần tượng của học sinh sẽ có ảnh hưởng rất quan trọng đến 

hành vi của học sinh. 

6. Một người trở thành người có hành vi lệch chuẩn khi họ tiếp nhận được 

nhiều quan điểm, định nghĩa ủng hộ hành vi lệch chuẩn hơn là các quan điểm, 

định nghĩa phản đối hành vi lệch chuẩn.  

7. Các mối liên hệ của con người có thể khác biệt về: Mật độ tương tác; 

Thời gian tương tác; Mức độ quan trọng của quan hệ (quan hệ càng xuất hiện 

sớm trong cuộc đời càng quan trọng); Mức độ thân thiết của quan hệ. Ví dụ, học 

sinh nào càng tương tác với thầy cô nhiều thì có môi liên hệ càng chặt chẽ. 

8. Tiến trình học hỏi hành vi lệch chuẩn diễn ra bằng các liên kết với 

những khuôn mẫu hành vi lệch chuẩn và khuôn mẫu chống hành vi lệch chuẩn, 

và tiến trình học hỏi này diễn ra theo cơ chế y như các cơ chế của các tiến trình 

học hỏi khác, và việc học hỏi hành vi lệch chuẩn thường không đơn thuần là sự 

bắt chước.  

9. Mặc dù các hành vi lệch chuẩn thể hiện nhu cầu và giá trị cơ bản, 

nhưng không thể dùng các giá trị và nhu cầu này để giải thích hành vi hành vi 

lệch chuẩn [54]. Ví dụ, học sinh hút thuốc lá trong trường học được chấp nhận vì 

là nhu cầu cá nhân, không thể lý giải dựa vào nhu cầu cá nhân, mà không được 

chấp nhận vì qui định, giá trị của nhà trường đã xác định đây là hành vi không 

được làm của học sinh. 

Sutherland cũng chỉ ra ở cấp độ vi mô, cá nhân học hỏi hành vi lệch chuẩn 

khi đảm bảo ba điêu kiện cần sau: (1) cá nhân được tiếp xúc với quá nhiều các 

định nghĩa cổ vũ cho hành vi lệch chuẩn (2) cá nhân học hỏi được các kỹ năng và 

kỹ thuật cần thiết để thực hiện hành vi lệch chuẩn và (3) có cơ hội thực hiện hành 

vi lệch chuẩn. Ở cấp độ vĩ mô, tỷ lệ hành vi lệch chuẩn cao ở một cộng đồng/xã 

hội nhất định có thể được giải thích bằng sự lan tràn thiếu kiểm soát của các định 

nghĩa và khuôn mẫu ủng hộ hành vi lệch chuẩn, trong khi các định nghĩa và 

khuôn mẫu chống lại hành vi lệch chuẩn lại thiếu và yếu.  
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2.2.3. Lý thuyết hệ thống sinh thái 

Lý thuyết hệ thống là một trong những lý thuyết quan trọng nhất trong 

công tác xã hội. Khởi nguồn từ lý thuyết tổng quát của Bertalaffy cho rằng mọi tổ 

chức hữu cơ đều là những hệ thống, được tạo nên từ các tiểu hệ thống và bản 

thân các hệ thống này cũng là một phần của các hệ thống lớn hơn. Lý thuyết hệ 

thống được Pincus và Minahan và các đồng sự áp dụng vào thực tiễn công tác xã 

hội. Lý thuyết này đã được phát triển và hoàn thiện trong công tác thực hành 

công tác xã hội bởi Germain và Giterman. 

Trong công tác xã hội, hai loại thuyết hệ thống nổi bật và quan trọng nhất 

là thuyết hệ thống tổng quát và thuyết hệ thống sinh thái. Thuyết hệ thống sinh 

thái nhấn mạnh đến sự tương tác của con người vào môi trường sinh thái mà 

mình sinh sống. Sự can thiệp vào một điểm bất kì trong hệ thống sẽ tạo ra sự thay 

đổi của cả hệ thống [27, 28]. 

Lý thuyết hệ thống chính là một trong những lý thuyết cơ bản được vận 

dụng trong công tác xã hội. Theo lý thuyết này, con người phụ thuộc vào những 

hệ thống trong môi trường xã hội trực tiếp của họ. Công tác xã hội chú ý đến 3 hệ 

thống: 

Các hệ thống thân tình hay tự nhiên như gia đình, bạn bè, người thân hay 

đồng nghiệp. 

Các hệ thống chính thức như các tổ chức đoàn thể. 

Các hệ thống tập trung như của các tổ chức xã hội như bệnh viện, trường 

học… 

Các hệ thống luôn có sự tác động lên cá nhân. Có thể đó là sự tác động 

tiêu cực hoặc tích cực. Bên cạnh đó không phải tất cả mọi cá nhân đều có khả 

năng tiếp cận sự hỗ trợ như nhau về nguồn lực có từ các hệ thống tồn tại xung 

quanh. Như vậy mỗi cá nhân chịu sự tác động khác nhau từ các hệ thống mà họ 

tồn tại. Các nhóm đối tượng yếu thế chịu sự tác động của nhiều hệ thống và mỗi 

cá nhân, mỗi nhóm đặc thù lại có khả năng tiếp cận khác nhau [28]. 
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Học sinh có hành vi lệch chuẩn luôn có sự tác động từ các hệ thống xung 

quanh như bạn bè, gia đình, cộng đồng và các tổ chức xã hội. Do đó, hiểu rõ về 

hành vi lệch chuẩn phải đi cùng với sự hiểu biết rõ về các hệ thống xung quanh 

học sinh và đang tác động đến học sinh. Hiểu biết về hệ thống xung quanh học 

sinh có hành vi lệch chuẩn sẽ giúp nhân viên công tác xã hội, người thực hiện 

can thiệp, hỗ trợ thực hiện hiệu quả các biện pháp can thiệp đối với vấn đề (hành 

vi lệch chuẩn) mà thân chủ, gia đình, nhà trường đang gặp phải. 

2.3. Tổ chức nghiên cứu 

2.3.1. Đặc điểm địa bàn và khách thể nghiên cứu 

2.3.1.1 Địa bàn nghiên cứu 

Đồng Tháp là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, tổng diện tích 

của tỉnh là 338.384 ha, chia thành 12 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm: 3 thành 

phố là Cao Lãnh, Sa Đéc; Hồng Ngự và 9 huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam 

Nông, Thanh Bình, Tháp Mười, Cao Lãnh, Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành), với 

119 xã, 8 thị trấn và 17 phường. Năm 2021, dân số của tỉnh Đồng Tháp là 1.6 

triệu người. Toàn tỉnh Đồng Tháp có 43 Trường Trung học phổ thông, 2 Trung 

tâm Giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và 

Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Tháp. Theo số liệu thống kê năm 2018 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, có tổng số 40.230 học sinh trung học phổ thông, 

trong đó khối lớp 10 là 14.009 học sinh, khối lớp 11 là 12.773 học sinh, khối lớp 

12 là 13.448 học sinh. 

Nghiên cứu được thực hiện tại 7 trường trung học phổ thông ở tỉnh Đồng 

Tháp. Trong đó có 4 trường ở khu vực thành phố, 3 trường ở khu vực nông thôn, 

gồm các trường: 1/THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, 2/THPT Đỗ Công 

Tường, 3/THPT Thanh Bình 2 – huyện Thanh Bình, 4/THPT Thiên Hộ Dương, 

5/THPT Lấp Vò 2 – huyện Lấp Vò, 6/THPT Cao Lãnh 1 – huyện Cao Lãnh, 

7/THPT Thành phố Cao Lãnh. 



 70 

2.3.1.2 Mẫu nghiên cứu 

Kích thước mẫu được lựa chọn dựa vào công thức tính cỡ mẫu của 

Yamane Taro (1967), n =N/(1+N*e
2
), trong đó: n là kích thước mẫu cần xác 

định, N là kích thước tổng thể, e là sai số cho phép. Trong nghiên cứu này, chúng 

tôi lấy sai số là 5% = 0.05. Từ công thức này, kích thước mẫu tối thiểu là: n = 

40230/(1+40230*0.05
2)

 = 396.06 (trong đó, 40.230 là tổng số học sinh THPT ở 

tỉnh Đồng Tháp). Cỡ mẫu tối thiểu là 396.06. Tuy nhiên, để đảm bảo cho các 

phân tích thống kê, tác giả tăng mẫu khảo sát lên 940 học sinh.  

Tổng số khách thể chính thức sau khi loại bỏ các phiếu không hợp lệ là 

914 học sinh trung học phổ thông. Mẫu nghiên cứu được chọn là ngẫu nhiên 

phân tầng. Tại mỗi trường, nghiên cứu lấy ngẫu nhiên từ 2 đến 4 lớp, đạt 100 đến 

150 học sinh để tham gia vào nghiên cứu, và mời toàn bộ học sinh trong lớp đó 

tham gia trả lời bảng hỏi.Đặc điểm của khách thể khảo sát như sau. 

 ảng 2.1. Đặc điểm khách thể nghiên cứu 

  N Tỷ lệ % 

Giới tính 

Nam 428 46.8% 

Nữ 432 47.3% 

Khác 54 5.9% 

Lớp 

10 296 32.4% 

11 381 41.7% 

12 237 25.9% 

Khu vực 
Thành phố 497 54.4% 

Nông thôn 417 45.6% 

Kết quả học tập 

Giỏi 498 54.5% 

Khá 385 42.1% 

Trung bình 29 3.2% 

Yếu 2 0.2% 

Tổng  914 100.0% 
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2.3.2. Qui trình thực hiện nghiên cứu  

Quá trình thực hiện nghiên cứu gồm 4 giai đoạn:  

Giai đoạn 1: Nghiên cứu lý luận  

Giai đoạn 2: Chuẩn bị công cụ nghiên cứu  

Giai đoạn 3: Điều tra thực tiễn 

Giai đoạn 4: Phân tích dữ liệu và giải thích kết quả 

Trình tự tổ chức nghiên cứu được thể hiện trong hình dưới đây.  
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 Hình 2.1 Trình tự tổ chức nghiên cứu 
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2.4. Phương pháp nghiên cứu 

2.4.1.  Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến và điều tra thử 

Phiếu trưng cầu ý kiến được xây dựng dựa trên khung phân tích. Với một 

số biến số đã có các thang đo chuẩn hóa (tình trạng sức khỏe tâm thần; động lực 

học tập; hành vi lệch chuẩn…), nghiên cứu tham khảo và sử dụng các thang đo 

này vào nghiên cứu của mình. Trong trường hợp thang đo vẫn còn tác quyền, 

nghiên cứu liên hệ tác giả để xin phép sử dụng. 

Với các biến số chưa có thang đo được chuẩn hóa, nghiên cứu tự xây dựng 

câu hỏi và các phương án trả lời, căn cứ vào mục đích nghiên cứu của luận án và 

việc tham khảo các nghiên cứu đi trước. 

Tiến hành điều tra trên nhóm lớp, mỗi lớp từ khoảng 40-50 học sinh, số 

phiếu phát ra cho mỗi lớp khoảng từ 30-40 phiếu. Trước khi tiến hành điều tra, 

điều tra viên phải nói rõ mục đích nghiên cứu, nguyên tắc bảo mật thông tin và 

quyền tham gia hay từ chối của học sinh. Đồng thời, trong quá trình điều tra, điều 

tra viên cũng luôn sẵn sàng để giải đáp các nội dung mà học sinh chưa hiểu rõ.  

Giai đoạn 1: Điều tra thử: Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến điều tra thử gồm có 

7 thang đo:  

Bảng 2.2 Nguồn gốc của các nội dung thang đo 

Biến số Nguồn gốc của nội dụng thang đo 

1) Thang đo gắn kết tình cảm gia đình; Sự 

tham gia hoạt động gia đình; Cách kỷ luật 

của gia đình 

Luận án tổng hợp và xây dựng dựa trên 

việc tham khảo các nghiên cứu đi trước 

2) Thang đo hành vi lệch chuẩn của học 

sinh [118] 

Curcio, Mak và Knott 2015; Jenkins 1995, 

Elliot, Huizinga, và Ageton 1982 

Tác giả luận án bổ sung, hiệu chỉnh để phù 

hợp thực tế tại địa bàn nghiên cứu 

3) Thang đo sự gắn kết trường học [114, 

126] 

Goodenow 1993, Hill và Werner 2006 

Tác giả luận án bổ sung, hiệu chỉnh 

4) Thang đo cách quản lý kỷ luật của nhà 

trường 

Luận án tổng hợp và xây dựng dựa trên 

tổng quan nghiên cứu 

5) Thang đo động lực học tập  Luận án tổng hợp và xây dựng dựa trên 

việc tham khảo các nghiên cứu đi trước 

6) Thang đo sự tự nhận thức bản thân - 

Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE) [75] 

Avison và Rosenberg 1981 

7) Thang đo trầm cảm – PHQ-9 [140] Kroenke và Spitzer 2002 
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Mục đích của bước này là xác định độ tin cậy và độ hiệu lực của bảng hỏi 

và chỉnh sửa những mệnh đề, câu hỏi chưa đạt yêu cầu. Khách thể là 50 học sinh 

trung học phổ thông tham gia trả lời bảng hỏi đã thiết kế sẵn, học sinh trả lời 

trong khoảng thời gian 30-50 phút. Trong quá trình trả lời, các câu hỏi nào học 

sinh vướng mắc hoặc những mệnh đề nào chưa sát thực với thực tiễn sẽ được 

điều tra viên ghi lại để chỉnh sửa và hoàn thiện cho bản điều tra chính thức. Khi 

học sinh nộp phiếu, từng phiếu được rà soát để đảm bảo học sinh đã điền đầy đủ 

các thông tin vào bảng hỏi. 

Dựa vào mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra, nội dung, cấu trúc 

của bảng hỏi được thiết kế thành 4 phần: 

Phần A. THÔNG TIN CHUNG 

Xây dựng công cụ khảo sát thông tin chung, thông tin nhân khẩu học: 

Tác giả khảo sát các thông tin về giới tính, lớp, điểm trung bình học kỳ, 

thành viên trong gia đình, học vấn của cha mẹ, nghề nghiệp của cha mẹ, kinh tế 

của gia đình. 

Phần B. CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH 

Xây dựng công cụ khảo sát thông tin về cuộc sống gia đình: 

Ở phần này, tác giả xây dựng thang đo gắn kết tình cảm gia đình có 12 câu 

hỏi và có 6 mức trả lời từ 0 = Không đúng, đến 5 = Đúng. Các câu hỏi nhận được 

góp ý và hoàn thiên của các chuyên gia. 

Tiếp theo, xây dựng thang đo sự tham gia hoạt động gia đình (gắn kết 

hành vi gia đình) có 5 câu hỏi và có 5 mức trả lời: Hàng ngày, Vài lần/tuần, Vài 

lần/tháng, Hiếm khi, Không bao giờ. 

 Tiếp theo, xây dựng thang đo phong cách kỷ luật của cha mẹ có 8 câu 

hỏi, đại diện cho 4 phong cách làm cha mẹ, phương án trả lời là có = đánh dấu 

vào ô vuông, hoặc không = Không đánh dấu vào ô vuông. Các câu hỏi được góp 

ý và hoàn thiện của các chuyên gia. 

Tiếp theo, xây dựng thang đo phản ứng của con cái với cách kỷ luật của 

cha mẹ: có 6 câu hỏi và phương án trả lời là có = đánh dấu vào ô vuông, hoặc 
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không = không đánh dấu vào ô vuông. Các câu hỏi được góp ý và hoàn thiện của 

các chuyên gia. 

Phần C. CUỘC SỐNG HỌC ĐƯỜNG 

Xây dựng công cụ khảo sát cuộc sống học đường: Để đo lường các thông 

tin về cuộc sống học đương, tác giả xây dựng thang đo mức độ hứng thú đến 

trường: có 1 câu hỏi – có 5 phương án trả lời. Các câu hỏi được góp ý và hoàn 

thiện của các chuyên gia. 

Xây dựng thang đo cách quản lý kỷ luật của nhà trường có  6 câu hỏi và 

có 5 mức độ của các phương án trả lời, 0 = Không đúng; 5 = Đúng. Các câu hỏi 

được góp ý và hoàn thiện của các chuyên gia. 

Tiếp theo, xây dựng thang đo các hình thức kỷ luật trường học mà học 

sinh đã chấp hành có 9 câu hỏi và các phương án trả lời là “Có”, hoặc “Không”. 

Các câu hỏi được góp ý và hoàn thiện của các chuyên gia. 

Xây dựng thang đo về sự gắn kết trường học: Để khảo sát về sự gắn kết 

trường học của học sinh trung học phổ thông, tác giả sử dụng thang đo đã được 

chuẩn hoá của tác giả Goodenow (1993) và bổ sung thêm 2 câu hỏi đã được góp 

ý của các chuyên gia. Các phương án trả lời có 5 mức độ, từ 0 = Sai, đến 4 = 

Đúng. 

Xây dựng thang đo về hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông, 

trước hết xây dựng thang đo các hành vi vi phạm kỷ luật học đường: 

Ở phần này, tác giả tổng hợp các tài liệu khảo cứu và bổ sung các câu hỏi 

khảo sát về các hành vi lệch chuẩn vi phảm kỷ luật học đường của học sinh trung 

học phổ thông. Có 13 câu hỏi được xây dựng, mỗi câu hỏi có các mức độ: 0 = 

Chưa bao giờ; 1 = Đã từng một lần; 2 = Từ 2 lần trở lên. 

Tiếp theo, tác giả tổng hợp các tài liệu khảo cứu và bổ sung các câu hỏi 

khảo sát về các hành vi lệch chuẩn – hành vi gây hấn, hành vi sử dụng chất gây 

nghiện, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng xã hội của học sinh trung học 

phổ thông. Có 17 câu hỏi được xây dựng, mỗi câu hỏi có các mức độ: 0 = Chưa 

bao giờ; 1 = Đã từng một lần; 2 = Từ 2 lần trở lên. 
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Để xây dựng thang đo động lực học tập của học sinh trung học phổ thông, 

các nghiên cứu trước đây thường nhấn mạnh đến động lực, khao khát hình thành 

nghề nghiệp trong tương lai như học tập để có lương cao hơn, học tập để có công 

việc có danh tiếng hơn [69, 190]. Dựa trên các tài liệu của Vallenrand và cộng 

sự, Alivernini và Lucidi tác giả hình thành các câu hỏi và tham khảo các ý kiến 

chuyên gia để xây dựng thành các câu hỏi về động lực học tập của học sinh trung 

học phổ thông. Có 9 câu hỏi và 5 mức độ từ 0 = Không đúng đến 4 = Đúng.  

Phần D. CẢM NHẬN VỀ GIÁ TRỊ BẢN THÂN  

Xây dựng thang đo về cảm nhận giá trị bản thân: Ở phần này, tác giả hình 

tổng hợp các câu hỏi để hình thành thang đo sự tự nhận thức bản thân. Dựa vào 

thang đo tự nhận thức bản thân của Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE) [75] có 

10 câu hỏi, 4 mức độ trả lời, các câu hỏi được thay đổi mức độ các giá trị làm 

tăng tính tin cậy trong quá trình khảo sát. 

Xây dựng thang đo yếu tố trầm cảm của học sinh trung học phổ thông: 

Tiếp theo, tác giả tổng hợp các câu hỏi để đánh giá mức độ trầm cảm của học 

sinh. Dựa vào thang đo trầm cảm – PHQ-9 [140] có 9 câu hỏi khác nhau khảo 

sát, 4 mức độ của các phương án trả lời. (Chi tiết nội dung bảng khảo sát trong 

phần Phụ lục) 

Sau khi bảng hỏi được xây dựng xong, nghiên cứu tiến hành điều tra thử, 

trong quá trình điều tra thử, học sinh trung học phổ thông đều được tác giả luận 

án giới thiệu về nghiên cứu, hình thức sinh viên thực hiện trả lời gần giống như 

một bài kiểm tra trong lớp học. Tác giả luận án xin phép nhà trường, giáo viên 

chủ nhiệm lớp, giáo viên giảng dạy được vào lớp để thực hiện khảo sát. Phối hợp với 

giáo viên chủ nhiệm gửi bản danh sách học sinh tham gia khảo sát cho phụ huynh ký 

vào cột đồng ý, học sinh ký vào cột đồng ý. Dựa vào danh sách có các chữ ký, chỉ khi 

cả học sinh và phụ huynh ký đồng ý tham gia thì tác giả mới tiến hành phát phiếu thực 

hiện việc khảo sát. Tác giả luận án xin chữ ký phụ huynh vào thời điểm họp phụ 

huynh tổng kết năm học theo các lớp nhằm tiết kiệm thời gian.  
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Điều tra thử trên số lượng 50 học sinh trung học phổ thông để kiểm tra 

tổng thời gian trả lời, các câu hỏi được hiểu đúng và đo độ tin cậy bằng phần 

mềm SPSS phiên bản 22.0. Dựa trên kết quả điều tra thử, độ chính xác về nội 

dung và tin cậy đã được tính toán. Bảng hỏi cũng sẽ được điều chỉnh lại về nội 

dung, diễn đạt cũng như độ dài để thời gian trả lời mỗi bảng hỏi không quá dài. 

Sau khi hiệu chỉnh bảng hỏi khảo sát được gửi đến chuyên gia để xin ý kiến và 

hoàn thiện. 

Thời gian thực hiện điều tra thử: tháng 5/2021.  

2.4.2. Điều tra thực tiễn  

Thực hiện khảo sát chính thức trên 986 học sinh Trung học phổ thông ở 7 

trường Trung học phổ thông của tỉnh Đồng Tháp. Các học sinh tham gia là khảo 

sát là học sinh lớp 10, 11 và lớp 12. Sau khi khảo sát và xử lý những phiếu không 

hợp lệ, số phiếu còn lại chính thức là 914 phiếu. Những học sinh tham gia lần 

này không trùng lặp với mẫu 50 học sinh trong lần điều tra thử trước đó. Ngoài 

ra, luận án tiến hành phỏng vấn sâu 15 học sinh, 10 giáo viên.  

Nguyên tắc điều tra: Khách thể tham gia hoàn toàn tự nguyện, độc lập 

trong suy nghĩ và đánh giá. Trước khi tham gia, các em được điều tra viên nói rõ 

mục đích nghiên cứu, nguyên tắc bảo mật thông tin và quyền từ chối tham gia 

của họ. Phát phiếu khảo sát cho toàn thể học sinh trong lớp, học sinh có thể từ 

chối không trả lời và đi ra ngoài. 

Thời gian thực hiện điều tra bằng bảng hỏi: Từ tháng 11/2022 đến tháng 

1/2023.  

2.4.3. Phân tích dữ liệu và giải thích kết quả 

Sau khi thu thập dữ liệu định lượng các hoạt động phân tích sử dụng kiểm 

tra mô hình độ tin cậy, phân tích tương quan. Có hai nhiệm vụ chính trong giai 

đoạn này là: Thứ nhất, phân tích định lượng sơ bộ toàn bộ dữ liệu, qui đổi thang 

điểm, nghịch đảo giá trị một số câu hỏi cần thiết và kiểm tra độ tin cậy qua kiểm 

định Cronbach’ alpha. Thứ hai, xây dựng các câu hỏi thành các nhóm nhân tố và 

gọi tên các nhân tố, phân tích tương quan và ANOVA nhằm kiểm tra các mối 
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quan hệ giữa các nhóm nhân tố, dựa vào các lý thuyết để kết luận các nhân tố có 

mối tương quan hay không, tương quan thuận chiều hay nghịch chiều, tương 

quan mạnh hay yếu [167]. 

Sau khi thu thập dữ liệu định tính, tác giả luận án tiến hành phân tích dữ 

liệu định tính theo phương pháp qui nạp. Thứ nhất, cần làm quen với dữ liệu, liên 

quan đến việc chép lại bản ghi âm, đọc qua bản câu hỏi dự kiến và ghi chú ban 

đầu. Nhìn chung là xem qua toàn bộ dữ liệu định tính để làm quen với dữ liệu đó. 

Thứ hai, mã hóa dữ liệu, là làm nổi bật các phần trong văn bản - thường là cụm 

từ hoặc câu và đưa ra các thuật ngữ chính hoặc "mã" để mô tả nội dung của 

chúng. Thứ ba, phân loại các mã, xem xét các mã đã tạo, nhóm chúng lại với 

nhau để tạo thành các danh mục. Thứ tư, tạo chủ đề, xem xét các danh mục và dữ 

liệu để đảm bảo rằng chúng thể hiện dữ liệu một cách hữu ích và chính xác. Sau 

đó, kết hợp các danh mục liên quan lại với nhau để tạo thành các chủ đề có ý 

nghĩa. Cuối cùng là xây dựng mô hình khái niệm, dựa vào các chủ đề, tìm kiếm 

và trình bày mối quan hệ giữa chúng bằng cách vẽ sơ đồ hoặc mô hình [129].  

2.4.4. Nghiên cứu tài liệu  

Để tổng quan được các hướng nghiên cứu, chúng tôi thực hiện thao tác 

tìm kiếm, thu thập dữ liệu. Các nghiên cứu sẽ được tìm kiếm dựa trên cơ sở các 

dữ liệu điện tử, các tạp chí, sách báo... Tài liệu được tìm kiếm từ thư viện các 

tỉnh thành, các sở ban ngành liên quan. Các trang và ứng dụng tìm kiếm thường 

được sử dụng nhiều là Mendeley, Googlescholar, Thư viện số Đại học quốc gia 

Hà Nội… Cách tìm từ khoá tìm kiếm phổ biến như: hành vi lệch chuẩn, hành vi 

lệch chuẩn của thanh thiếu niên, hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ 

thông, kỷ luật trường học, yếu tố tác động đến hành vi lệch chuẩn, gắn kết gia 

đình, gắn kết trường học. 

Kết quả của quá trình tìm kiếm, tác giả đã tìm hiểu được khoảng hơn 200 

tài liệu có liên quan đến các thuật ngữ đã được đề cập. Trong đó khoảng 10% tài 

liệu trong khoảng thời gian trước năm 1990, 20% tài liệu trong giai đoại những 

năm 2000, còn lại các tài liệu nằm trong khoảng thời gian từ 2005 đến nay. 
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Ngoài ra, tác giả cũng tìm kiếm các văn bản, tài liệu, thông tin, websites liên 

quan đến các trường nghiên cứu và các văn bản quy định của Bộ Giáo dục & Đào 

tạo, các quy định của nhà trường... làm căn cứ khoa học và cơ sở để xây dựng 

thang đo hành vi lệch chuẩn, gắn kết gia đình, gắn kết trường học, sự tự nhận 

thức bản thân và dấu hiệu trầm cảm sử dụng trong luận án. Từ những thông tin 

thu thập được, tác giả phân tích, tổng hợp khái quát về vấn đề nghiên cứu, từ đó 

xây dựng cơ sở lý luận, thiết kế công cụ nghiên cứu. 

2.4.5. Phương pháp phỏng vấn sâu 

Phỏng vấn sâu được thực hiện đối với 10 giáo viên và 15 học sinh trung 

học phổ thông. Đặc điểm của khách thể được phỏng vấn là: 

Học sinh lớp 10, 11, hoặc 12 

Học sinh đang học tại các trường Trung học phổ thông ở tỉnh Đồng Tháp 

Giáo viên đang dạy tại các trường trung học phổ thông ở tỉnh Đồng Tháp. 

Giáo viên có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên. 

Cách thức phỏng vấn: Khách thể là học sinh đã tham gia khảo sát, cán bộ 

điều tra mời tự nguyện đến phòng riêng ngay tại trường để thực hiện phỏng vấn 

hoặc các em đề nghị phỏng vấn qua điện thoại. Khách thể là giáo viên, khi gặp 

tại trường chúng tôi xin phép và thực hiện phỏng vấn trực tiếp, hoặc hẹn giáo 

viên và phỏng vấn qua điện thoại. 

Mỗi cuộc phỏng vấn thường linh hoạt về thời gian, thời gian phỏng vấn 

thường từ 45 đến 60 phút. Với thứ tự thực hiện như sau: Nhà nghiên cứu giới 

thiệu về nghiên cứu của mình, mục đích, nguyên tắc của phỏng vấn – Các câu hỏi 

chủ yếu dưới dạng câu hỏi mở và được thay đổi linh hoạt – Nhà nghiên cứu ghi 

chép đầy đủ mọi thông tin nội dung phỏng vấn. Bảng dưới đây hướng dẫn các 

câu hỏi được thiết kế theo kiến thức thu thập được từ các cuộc phỏng vấn sâu thử 

nghiệm trước.  

Bảng 2.3 Câu hỏi phỏng vấn bán cấu trúc 

Câu hỏi hướng dẫn phỏng vấn sâu 

Thực trạng hành vi lệch chuẩn Học sinh thường có những hành vi lệch chuẩn 

nào? 



 80 

Những hành vi lệch chuẩn như 

gây hấn, sử dụng chất gây 

nghiện, hành vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng 

Có những biểu hiện của những hành vi lệch chuẩn 

như gây hấn, sử dụng chất gây nghiện, hành vi 

lệch chuẩn trên không gian mạng không? Như thế 

nào? 

 

Kỷ luật gia đình Phản ứng của cha mẹ thế nào khi có lỗi sai? 

Gắn kết gia đình và Tham gia 

hoạt động gia đình 

Em thường tham gia các hoạt động gì cho gia đình 

và với gia đình? Em thường dành thời gian cùng ai 

nhiều ở gia đình? Quan hệ giữa em và bố mẹ như 

thế nào? 

Kỷ luật trường học Nhà trường quản lý kỷ luật như thế nào? Mức độ 

hài lòng? Về tính nghiêm minh, tính thích đáng, 

tính công bằng của kỷ luật như thế nào? 

Sự hứng thú của học sinh khi ở 

trường 

Điều gì làm em thích, điều gì khiến em không 

thích đến trường? Quan hệ với bạn bè? Quan hệ 

với thầy/cô? 

Sự tự nhận thức Việc học có quan trọng với em không? Sau này 

em muốn làm công việc gì? 

Động lực học tập Em đi học là vì điều gì? Điều gì thúc đẩy em 

muốn đến trường? Điều gì khiến em không muốn 

đến trường. 

Những người tham gia được hỏi thêm những câu hỏi liên quan đến những 

lý do tại sao. Ví dụ, lý do khiến học sinh thực hiện hành vi lệch chuẩn và điều gì 

khiến học sinh không thực hiện hành vi lệch chuẩn (chi tiết trong phần Phục lục) 

2.4.6. Đạo đức nghiên cứu 

Tất cả các hoạt động nghiên cứu được thực hiện phù hợp với các qui định 

đạo đức nghiên cứu. Các nguyên tắc bảo mật, ẩn danh, lợi ích, công bằng và sự đồng 

ý có hiểu biết đã được hướng dẫn trong quá trình thu thập dữ liệu của luận án. 

Nghiên cứu có thể gây ra những tác hại sau đây cho người tham gia: 

Phỏng vấn sâu có thể gợi lại những ký ức và cảm xúc khó chịu. 

Nghiên cứu có thể tiết lộ thông tin có hại cho người cung cấp thông tin (ví 

dụ: hành vi sai trái với người lớn quá khứ, thái độ có hại với người khác) vì thế 

không yêu cầu thi họ tên vào phiếu trưng cầu ý kiến. 

Hầu hết người tham gia đều thuộc độ tuổi trẻ em, do đó việc lập kế hoạch 

nghiên cứu không phù hợp có thể khiến họ tham gia trong trạng thái chưa tự 

nguyện.Nghiên cứu ở trường học nên sẽ ảnh hưởng đến thời gian học sinh 

thamgia tại trường, làm mất thời gian của giáo viên và phụ huynh.Các cuộc 
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phỏng vấn dài (cả khảo sát phỏng vấn sâu và khảo sát bằng bảng câu hỏi) có thể 

gây bất tiện, mệt mỏi cho người tham gia. 

Để ngăn chặn những tác hại này, nghiên cứu sử dụng các chiến lược sau: 

Để đảm bảo sự đồng ý có hiểu biết, tất cả phụ huynh của học sinh tham 

gia trả lời phỏng vấn được thông báo rõ ràng về đề tài nghiên cứu trước khi quyết 

định xem họ có muốn con em của họ tham gia trả lời khảo sát hay không. Tất cả 

học sinh tham gia trả lời phỏng vấn được thông báo rõ ràng về đề tài nghiên cứu 

trước khi quyết định xem họ có muốn tham gia trả lời khảo sát hay không. 

Nghiên cứu sinh trực tiếp thực hiện sẽ nhắc nhở người tham gia về quyền 

rút khỏi nghiên cứu bất cứ lúc nào họ muốn mà không bị tổn hại. Tạo mối quan 

hệ tốt với người tham gia và đảm bảo rằng quá trình trả lời các câu hỏi sẽ tạo sự 

thoải mái cho người tham gia. Thực hiện tại trường học của các em để tiết kiệm 

thời gian, giảm thiểu những rủi ro và bất tiện khi đi lại.  

Có thể cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho người tham gia trong trường hợp 

cuộc phỏng vấn gây ra bất kỳ ký ức và cảm xúc khó chịu nào cho người tham 

gia. 

Đề cương nghiên cứu và tất cả các công cụ nghiên cứu đã được sự đồng ý 

của giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh. 

2.5. Khung phân tích 

2.5.1. Xây dựng khung phân tích 

Từ việc tổng quan các tài liệu liên quan đến hành vi lệch chuẩn, tác giả đã 

nhóm các yếu tố có ảnh hưởng đến HVLC thành 11 yếu tố. Bên cạnh đó, các yếu tố 

về đặc điểm nhân khẩu như giới tính, khu vực, loại hình gia đình có khả năng ảnh 

hưởng đến HVLC, khung phân tích của luận án được thể hiện như trong Hình 2.2 

Các chỉ báo về hành vi lệch chuẩn gồm: các hành vi học sinh không được 

làm ở trường học, các hành vi tiêu cực trên không gian mạng xã hội, các hành vi 

không phù hợp với chuẩn mực, giá trị của học sinh khi ở trường. 

Các chỉ báo đo lường sự tham gia các hoạt động gia đình bao gồm: giúp 

đỡ cha mẹ, đi thăm hỏi người thân trong gia đình. 
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Các chỉ báo gắn kết gia đình bao gồm: tình cảm thương yêu cha mẹ, sự tin 

tưởng vào cha mẹ, cảm nhận khi ở gia đình của học sinh. 

Các chỉ báo về kỷ luật gia đình bao gồm: phong cách kỷ luật sao nhãng, 

bỏ mặc; phong cách tự do, nuông chiều; phong cách độc đoán và phong cách uy 

quyền  

Các chỉ báo về gắn kết trường học bao gồm: cảm nhận của học sinh luôn 

được tôn trọng, được quan tâm, được chia sẻ, được giúp đỗ, cảm thấy tự hào, 

cảm thấy an toàn khi ở trường,  

Các chỉ báo về chấp hành kỷ luật trường học bao gồm: cảm nhận về cách 

xử lý kỷ luật, sự công bằng trong kỷ luật, sự rõ ràng về thông tin, về nội dung, 

hình thức kỷ luật.  

Các chỉ báo về sự tự nhận thức của học sinh bao gồm: sự hài lòng về 

chính bản thân, cảm nhận về giá trị bản thân, cảm nhận về năng lực bản thân, sự 

tự hào về bản thân, thái độ đối với bản thân, cảm nhận sự thất vọng về bản thân. 

Các chỉ báo về động lực học tập bao gồm: đi học vì ai, học sinh nhận ra có 

giá trị, năng lực tốt để học tập, có sự chuẩn bị cho tương lai, có sự hứng thú khi 

học, ý nghĩa của việc học. 

Các chỉ báo về dấu hiệu trầm cảm của học sinh bao gồm: sự hứng thú và 

hài lòng khi làm việc, tâm trạng của học sinh, giấc ngủ, sự mệt mỏi, sự ngon 

miệng khi ăn uống, sự hài lòng về bản thân, sự khó tập trung, phản ứng của cơ 

thể, suy nghĩ tiêu cực của bản thân. 
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Hình 2.2 Khung phân tích 

2.5.2. Các yếu tố của khung phân tích 

Biến số giới tính của học sinh có vai trò quan trọng để kiểm tra sự khác biệt 

về mức độ thực hiện hành vi lệch chuẩn của học sinh THPT giữa nam và nữ. Tác 
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giả luận án giả định rằng các hành vi lệch chuẩn ở giới tính nam thường cao hơn 

so với giới tính nữ. 

Biến số khu vực sinh sống là một biến định danh để phân biệt giữa học sinh 

đang sinh sống ở khu vực đô thị, đông dân cư và khu vực nông thôn. Đô thị 

thường có sự phát triển về kinh tế, văn hoá, các dịch vụ xã hội tốt hơn ở khu vực 

nông thôn. Lối sống ở các đô thị thường cởi mở hơn, dễ chấp nhận những hành vi 

mới, cởi mở hơn. Ở nông thôn thường bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi văn hoá 

truyền thống, sự quản lý của gia đình. Tác giả luận án đặt giả định rằng, hành vi 

lệch chuẩn của học sinh THPT ở nông thôn sẽ thấp hơn ở khu vực đô thị. 

Biến số loại gia đình, học sinh trung học phổ thông đang sống cùng với cả 

cha và mẹ chúng tác giả gọi là loại gia đình đầy đủ. Học sinh sống cùng với cha, 

hoặc mẹ, hoặc với người khác tức là thiếu một trong hai người, thiếu cả cha và 

mẹ thì chúng tôi gọi là gia đình khiếm khuyết. Khi học sinh sống trong gia đình 

khiếm khuyết có thể thiếu đi một phần sự quản lý của cha hoặc mẹ có thể làm 

hành vi lệch chuẩn cao hơn ở gia đình đầy đủ. Giả định của tác giả đặt ra trong 

nghiên cứu này là học sinh THPT sống trong gia đình khiếm khuyết có mức độ 

thực hiện hiện hành vi lệch chuẩn cao hơn so với gia đình đầy đủ. 

Biến số tham gia hoạt động trong gia đình, tác giả luận án xây dựng biến số 

này với giả định rằng học sinh tham gia nhiều các hoạt động gia đình sẽ giảm sự 

tham gia vào các hành vi lệch chuẩn. 

Biến số gắn bó tình cảm gia đình, gắn kết gia đình được xây dựng dựa trên 

lập luận của lý thuyết gắn bó. Gắn bó tình cảm thể hiện ở tình yêu thương giữa 

cha mẹ và con cái, sự tin tưởng của con cái vào cha mẹ, cảm nhận của con cái khi 

sống trong gia đình. Giả định của tác giả rằng gắn bó tình cảm gia đình sẽ ảnh 

hưởng mạnh đến hành vi lệch chuẩn, gắn bó càng cao thì hành vi lệch chuẩn của 

học sinh THPT càng giảm. 

Các biến số về phong cách kỷ luật của cha mẹ đối với con cái, phong cách 

kỷ luật gia đình sao nhãng, bỏ mặc; tự do, nuông chiều; uy quyền; và độc đoán, 

được xây dựng dựa trên các tài liệu tổng quan về bốn phong cách làm cha mẹ. 
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Tác giả luận án giả định rằng các phong cách làm cha mẹ sẽ có ảnh hưởng đến 

hành vi lệch chuẩn của học sinh ở mức độ khác nhau. 

Biến số gắn kết trường học, cũng dựa trên quan điểm của lý thuyết gắn bó, 

các công trình nghiên cứu trước đây của Goodenow (1993), Hill và Werner 

(2006). Sự gắn kết trường học thể hiện ở sự tin tưởng ở nhà trường, thầy cô, cảm 

nhận của học sinh khi ở trường, cảm nhận về sự quan tâm của thầy cô khi học 

sinh cần giúp đỡ và biến số này có tác động đến hành vi lệch chuẩn của học sinh 

hay không, tác động ở mức độ nào? Tác giả luận án lập luận rằng, sự gắn kết 

trường học càng cao thì hành vi lệch chuẩn của học sinh càng giảm. Vấn đề ở đây 

là làm thế nào để gắn kết trường học cao, càng ngày càng cao hơn, tốt hơn cần có 

sự tham gia của nhân viên công tác xã hội trường học và các bên liên quan. 

Biến số cách quản lý kỷ luật trường học, dựa trên lập luận rằng nếu nhà 

trường quản lý kỷ luật tốt sẽ hạn chế được hành vi lệch chuẩn và ngược lại. Tác 

giả xây dựng các câu hỏi về cảm nhận của học sinh về sự rõ ràng trong các qui 

định về kỷ luật, sự công bằng trong thực thi hình thức kỷ luật, học sinh nhận thức 

rõ về qui định kỷ luật. Câu hỏi tác giả luận án tự đặt ra là: Cách kỷ luật như thế 

nào là tốt? Trong thực tế chưa có câu trả lời vì các hành vi lệch chuẩn của học 

sinh thay đổi theo thời gian, không tồn tại cố định nên cách kỷ luật cũng phải 

thay đổi theo thời gian. 

Biến số động lực học tập, tác giả xây dựng biến số này dựa trên giả định 

rằng học sinh THPT có động lực học tập tốt sẽ có ít hành vi lệch chuẩn. Nếu giả 

định này đúng thì nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên công tác xã hội trường học 

phải làm thế nào đó để nâng cao động lực học tập cho học sinh. Trong thực tế có 

thể dễ dàng bắt gặp học sinh chán học, không có động lực học tập rõ ràng và 

thường có thái độ với việc học thấp, có nhiều hành vi lệch chuẩn hơn. 

Biến số sự tự nhận thức của học sinh được xây dựng nhằm tìm hiểu về sự tự 

nhận thức về giá trị bản thân của học sinh, mỗi con người đều có giá trị và cảm 

nhận về giá trị của bản thân, học sinh yêu bản thân mình hơn, cảm thấy mình có 
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giá trị trong gia đình, trong trường học và có giá trị với người khác sẽ có ít hành 

vi lệch chuẩn hơn. 

Bên cạnh các biến số độc lập trên, biến số yếu tố trầm cảm của học sinh, 

nhiều nghiên cứu trước đã chỉ ra rằng học sinh mắc trầm cảm có nhiều hành vi 

lệch chuẩn như tự làm tổn thương bản thân, sử dụng chất kích thích nhiều hơn, 

gây hấn, chán nản, bỏ mặc. Việc xây dựng biến số này vừa có thể kiểm tra thực 

trạng mức độ trầm cảm của học sinh THPT vừa xem mức độ tác động đến hành 

vi lệch chuẩn như thế nào? 

Và cuối cùng là biến phụ thuộc, các biến số về hành vi lệch chuẩn, dựa trên 

các lập luận tổng quan các tài liệu, tác giả luận án nhóm thành 4 nhóm hành vi 

lệch chuẩn với 30 câu hỏi. Nhóm 1 – Hành vi vi phạm kỷ luật học đường để đo 

lường mức độ vi phạm các qui định, kỷ luật trường học. Nhóm 2 – Các hành vi 

lệch chuẩn gây hấn, các hành vi này có sự chủ động tác động tiêu cực, làm tổn 

thương đến người khác, đến đối tượng khác. Nhóm 3 – Các hành vi sử dụng chất 

kích thích, sử chủ động của học sinh sử dụng các chất kích thích như rượu bia, 

thuốc lá, và các chất kích thích khác. Nhóm 4 – Các hành vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng, thực tế hầu hết học sinh đều tham gia mạng xã hội, nếu học 

sinh có hành vi lệch chuẩn ở ngoài đời thực cũng sẽ tiềm ẩn có hành vi lệch 

chuẩn trên không gian mạng và ngược lại. Các biến số phụ thuộc này đồng thời 

cũng là biến số độc lập khi xét tương quan giữa các nhóm hành vi lệch chuẩn 
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Tiểu kết chương 2 

Trong Chương 2 này, tác giả luận án đã đã tập trung làm rõ các khái niệm 

nền tảng liên quan đến hành vi lệch chuẩn của học sinh THPT, đặc điểm của địa 

bàn nghiên cứu, quy trình tổ chức nghiên cứu, đặc điểm của nhóm khách thể 

nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu. Để thực hiện nghiên cứu đúng hướng, 

luận án được thực hiện qua 4 giai đoạn: nghiên cứu lý luận; thiết kế công cụ điều 

tra; điều tra thực tiễn; phân tích, xử lý kết quả và viết báo cáo luận án. 

Về phương pháp nghiên cứu, trong quá trình nghiên cứu, luận án phối hợp 

nhiều phương pháp: nghiên cứu tài liệu, điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu, 

phương pháp phân tích dữ liệu nghiên cứu. Trong đó, phương pháp điều tra bằng 

bảng hỏi là phương pháp chủ đạo của luận án. Bảng hỏi đã được tiến hành nghiên 

cứu thử, và chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện trước khi điều tra chính thức. 

Các số liệu và thông tin thu thập trong qua trình nghiên cứu được xử lý 

bằng phần mềm SPSS 22.0. Độ tin cậy của cá thang đo cũng được thực hiện 

nhằm đảm bảo tính chính xác và khoa học của kết quả nghiên cứu. Đây là cơ 

sở để nghiên cứu có được những kết quả khách quan và đảm bảo tính khoa 

học của luận án. 

Khung lý thuyết của đề tài được xây dựng với 5 nhóm yếu tố có thể có tác 

động đến hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông. Các yếu tố bao 

gồm: Đặc điểm nhân khẩu khách thể khảo sát, yếu tố gia đình, các quản lý kỷ 

luật gia đình của cha mẹ, yếu tố nhà trường và yếu tố cá nhân học sinh.  

Có 14 biến số chính được xây dựng là các biến số thuộc về các yếu tố tác 

động đến hành vi lệch chuẩn. Có 4 biến số là các biến số về các hành vi lệch chuẩn. 
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CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG HÀNH VI LỆCH CHUẨN TRONG 

TRƯỜNG HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

3.1. Các hành vi vi phạm kỷ luật học đường  

Ngày nay, kỷ luật học đường đều đã được lãnh đạo nhà trường và giáo 

viên tổ chức, triển khai và thực hiện một cách rộng rãi. Tất cả các trường học đều 

xây dựng một nội quy yêu cầu học sinh, giáo viên và nhân viên trong trường học 

thực hiện, chấp hành cả về ý thức và tác phong. Việc chấp hành kỷ luật trường 

học tốt góp phần xây dựng nhà trường phát triển và góp phần hoàn thiện được 

nhân cách và lối sống học sinh. Việc chấp hành kỷ luật tốt sẽ tác động đến kết 

quả của quá trình giáo dục đào tạo ở trường học. 

Ở Việt Nam nói chung và ở Đồng Tháp nói riêng, hành vi vi phạm kỷ luật 

học đường của sinh phổ thông đang có xu hướng phức tạp và đang làm cho giáo 

viên, nhà trường rất quan tâm, lo ngại. Ngoài những hành vi vi phạm nội quy, 

quy định của trường lớp thông thường như đi học muộn, làm việc riêng, nói 

chuyện riêng, không tập trung trong giờ học, lớp học một số học sinh có những 

hành vi lệch chuẩn nghiêm trọng hơn như vắng học không có lý do, trốn học, 

gian lận trọng học tập và thi cử.   

Tác giả luận án thực hiện khảo sát về một số hành vi vi phạm kỷ luật học 

đường ở tỉnh Đồng Tháp với 14 câu hỏi, các câu hỏi được thực hiện khảo sát ở 

thời điểm học kỳ bắt đầu được khoảng hơn 3 tháng, trong thời gian này các em 

có những hành vi vi phạm này thực hiện ở mức độ như thế nào? Có 4 mức độ để 

học sinh trả lời: Chưa bao giờ; Một vài lần/tháng; Một vài lần/tuần; Gần như hàng 

ngày. Sau khi thu thập thông tin, khi phân tích dữ liệu, các kết quả ở chương này tác 

giả đã mã hoá lại thành 2 mức độ: Không - tương ứng với Chưa bao giờ; Có – tương 

ứng với các phương án trả lời còn lại.  

Với câu hỏi về các hành vi lệch chuẩn vi phạm kỷ luật học đường. Tác giả 

phân tích kết quả được thể hiện trong biểu đồ 3.1 dưới đây. 
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Biểu đồ 3.1 Hành vi vi phạm kỷ luật học đường 

 

Kết quả ở biểu đồ 3.1 thể hiện nhóm hành vi vi phạm kỷ luật học đường. 

Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy, có 14 hành vi vi phạm kỷ luật trường học có 

91.9% 

80.3% 

65.4% 

61.2% 

48.7% 

47.9% 

36.3% 

31.6% 

24.7% 

20.8% 

15.3% 

14.3% 

3.6% 

1.9% 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

 Nói chuyện riêng trong giờ học 

Làm việc riêng trong giờ học (bao gồm làm 

bài tập môn khác) 

Không làm bài tập về nhà 

Sao chép bài tập về nhà của người khác 

Gian lận trong các bài kiểm tra, thi cử 

Trốn làm bài tập trên lớp học 

Đến trường trễ so với thời gian qui định vào 

trường 

Viết, vẽ, đánh dấu lên tường, bàn ghế lớp 

học 

Mặc trang phục không đúng qui định đến 

trường 

Vào lớp trễ không có lý do chính đáng 

Trốn tiết học mà không có lý do chính đáng 

Chạy, di chuyển, đi lại làm mất trật tự trong 

tiết học 

Bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp học 

Lấy tài sản có giá trị trên 50 nghìn đồng mà 

không có sự đồng ý của chủ nhân 
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mức độ thực hiện của học sinh khác nhau, mức độ phổ biến của học sinh khi thực 

hiện các hành vi rất khác nhau. 

Trong các hành vi vi phạm kỷ luật học đường thì hành vi “nói chuyện 

riêng trong giờ học” là phổ biến nhất với 91.9%, tiếp đến là hành vi “làm việc 

riêng trong giờ học (bao gồm làm bài tập môn học khác, học bài môn học khác)” 

với 80.3%. Đây là những hành vi làm trái với nội quy, quy định của nhà trường, 

của lớp học đặt ra cho học học sinh, thể hiện sự thiếu nghiêm túc, không tập 

trung, thực hiện nề nếp lớp học chưa tốt.  

Ở các hành vi “Không làm bài tập về nhà” và “Sao chép bài tập về nhà của 

người khác”, Hành vi “Trốn làm bài tập trong lớp học” chúng tôi cho rằng đây là 

những biểu hiện của hành vi chống đối người lớn. Điều đáng quan tâm ở đây là 

có đến một nửa số học sinh đã từng thực hiện hành vi này, con số cụ thể lần lượt 

là 65.4%, 61.2% và 47.9%. Rõ ràng rằng, đây là những hành vi không tuân thủ 

quy định của nhà trường, các yêu cầu của thầy cô giáo, thể hiện sự thiếu trách 

nhiệm, sự chống đối của học sinh. 

Với hành vi “Gian lận trong thi cử” đây là hành vi thể hiện sự thiếu 

nghiêm túc của học sinh trong học tập. Kết quả khảo sát cho thấy, có 48.7% học 

sinh cho rằng mình đã từng thực hiện hành vi này ở lớp khi thực hiện các bài 

kiểm tra, thi cử lớp học (trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ đầu năm học). Đây 

là con số thực tế cần được giáo viên và nhà trường quan tâm sớm nhất có thể 

trong các nhà trường học hiện nay. 

Việc thực hiện hành vi vi phạm kỷ luật trường học trở nên khá phổ biến, 

có nhiều hành vi vi phạm khác nhau “Nhiều em thi học kì hay giữa kì thi trắc 

nghiệm nên một số em ma lanh một chút là sử dụng điện thoại, đối với trường 

chuyên thì cũng có sự trao đổi bài” (Nam, giáo viên dạy môn Thể dục, 20 năm). 

Học sinh cũng cho thấy trong trường học vẫn còn trường hợp học sinh vi phạm 

kỷ luật và có các hành vi lệch chuẩn “Hành vi vi phạm kỷ luật nhiều nhất của 

học sinh trong trường mà em có thể thấy được đó là gian lận trong bài kiểm tra 

và hay bắt nạt đi sai vặt các bạn học sinh hiền” (Nam sinh - lớp 12). Việc bắt nạt 
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sai vặt, kiểu nhờ vả gượng ép có thể khó quan sát đối với giáo viên và quản lý 

nhà trường nhưng đối với học sinh thì có thể dễ phát hiện. Ở các hành vi chấp 

hành nề nếp, quy định của nhà trường như “Đến trường trễ so với thời gian quy 

định vào trường”, “Mặc trang phục không đúng quy định đến trường”, “Vào lớp 

trễ mà không có lý do chính đáng”, “Viết vẽ đánh dấu lên tường nhà, bàn ghế lớp 

học”, “Trốn tiết học mà không có lý do chính đáng” là khá phổ biến. Kết quả 

phân tích các câu hỏi và phương án trả lời đã chỉ ra rằng, học sinh đã từng có 

những hành vi này với tỷ lệ 36.3%, 31.6%, 24.7%, 20.8% và 15.3% tương ứng. 

Việc chấp hành nề nếp này, theo quan điểm của chúng tôi phần lớn là ý thức của 

học sinh. Bên cạnh đó là trách nhiệm thực hiện, duy trì nề nếp của trường học, 

trách nhiệm quản lý của phụ huynh ở mỗi gia đình. Với những hành vi như trên, 

tác giả cho rằng cần có biện pháp đồng bộ để ngăn chặn và quản lý kỷ luật của 

nhà trường được tốt hơn. 

Tác giả luận án tìm hiểu về trải nghiệm của học sinh về hành vi trốn học 

thông qua câu hỏi “em đã từng trốn học chưa, mô tả lần trốn học của em như thế 

nào?”, học sinh đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân “Em đã từng trốn học, đó đa 

số là những lần học của học phần tăng tiết, em thường trốn tới các trung tâm 

thương mại hay siêu thị để đi dạo hoặc chơi game ở khu trò chơi, … Có lần em 

và các bạn cùng nhau trốn nên đã kéo nhau về nhà một bạn khác, cả đám cùng 

xem phim, nghe nhạc, nấu ăn, và chơi game với nhau cho đến lúc tới giờ tan học 

thì quay trở lại trường đợi phụ huynh đến đón và lấy xe về” (Nữ sinh – lớp 12). 

Rõ ràng, đây là sự tránh né việc học tại trường, và là một kế hoạch có nhiều bạn 

cùng tham gia. 

Tìm hiểu về những lý do học sinh trốn học, thường có nhiều lý do khác 

nhau “Thường là học sinh Trung học phổ thông sẽ trốn học để chơi game, chơi 

các trò chơi điện tử hoặc một số em sẽ tham gia một số tệ nạn xã hội. Nói chung 

thì mình của chỉ nghe thôi, chứ không thực sự biết chắc chắn, thí dụ như ma túy, 

mình cũng chỉ nghe thế thôi nhưng mà chắn chắc sẽ có” (Nữ, giáo viên dạy môn 

Văn, 15 năm). Hành vi lệch chuẩn phổ biến liên quan đến việc chấp hành giờ 
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giấc, thời gian của học sinh “Chỗ tôi giảng dạy là trường chuyên nên hành vi 

lệch chuẩn cũng rất ít, chủ yếu những hành vi lệch chuẩn sẽ là liên quan tới giờ 

giấc hay an toàn giao thông gì đó. Hầu hết các em cũng có quy chuẩn, mấy 

trường ngoài thì khá nhiều” (Nam, giáo viên dạy môn Thể dục, 20 năm). 

Về phía học sinh, học sinh có nhiều lý do để vắng học, trễ học “Em đã 

vắng tiết học. Đi chơi cùng bạn ở tiết học thể dục, nói lý do với thầy là có việc 

rồi đi chơi, cuối giờ thì vào” (Nữ sinh - lớp 11). Vắng học và trễn học có thể học 

sinh đã tìm đến một điểm đến khác, không phải là trường học “Dạ có em thường 

thấy các bạn đi vào các quán nước, đi gặp người yêu này nọ các kiểu ấy. Các 

quán nước trong trường hoặc gần trường thì không ghé, thích đi quán xa hơn, 

các quán gần trường thường là thầy cô giáo trong trường biết rõ nên các bạn 

không dám ghé” (Nữ sinh - lớp 12). Tìm hiểu về cảm giác của học sinh khi trốn 

học “Em đã từng trốn học và lúc đó chỉ là rất sợ bị phụ huynh phát hiện. Do là 

học thêm ở trường và học cùng với nhóm bạn thân nên có một buổi chúng em 

chọn trốn học để vào siêu thị tiện lợi ngồi, ăn và nói chuyện với nhau. Đợi gần 

đến giờ lớp học xong thì tụi em lén đứng ở góc trường như những học sinh khác, 

để phụ huynh có đến cũng không nghi ngờ” (Nữ sinh - lớp 12). Như vậy khi học 

sinh trốn học, các em đã lựa chọn những hoàn cảnh, điều kiện có thể là sự quản 

lý lớp học dễ dàng của giáo viên, sự ít quan tâm của phụ huynh về các hoạt động 

học tập ở trường và học sinh đã tận dụng các cơ hội này để thực hiện hành vi trễ 

học, vắng học, nghỉ học. Các em cũng đã có những suy nghĩ về những hậu quả và 

những lo lắng của những người xung quanh các em. 

Với câu hỏi liên quan đến cảm nhận của học sinh về việc học tập của bản thân 

rằng “em có bao giờ nghĩ đến việc chán học, bỏ học chưa, vì sao?”, một học sinh trả 

lời rằng “Dạ có, em lúc đó đang trong giai đoạn phát triển nhanh về thể chất, em khá 

nhạy cảm và cộng thêm việc ba mẹ ít ở bên, em đã gặp nhiều rắc rối trong việc mở 

lòng với mọi người. Em bị các bạn khác bạo lực và em bắt đầu có ý định muốn nghỉ 

học khi phát hiện bản thân học hành không hiệu quả và sa sút nhanh. Em từng thử cả 

thuốc lá vì nghe bảo rằng nó khiến em đỡ áp lực” (Nữ sinh – lớp 12).  
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Hành vi vắng học, nghỉ học của học sinh đôi khi là các kế hoạch của chính 

học sinh, các em có thể có sự chuẩn bị trước. Khi tìm hiểu về việc có ý định cho 

việc nghỉ học, trốn học trước như thế nào? Học sinh đã chia sẻ “Kiểu em nói 

trước với các bạn là ngày mai mình nghỉ tiết này, tiết này, còn không thì lên lớp 

rồi nói với các bạn là ê tao chán học tiết này nè, chút nghỉ đi mình đi chơi, đi 

uống nước, đi ăn uống, đừng học tiết này nhé” (Nữ sinh - lớp 11).  Nếu là các kế 

hoạch của chính học sinh thì phụ huynh, giáo viên rất khó để phát hiện và ngăn 

ngừa.  Theo tác giả luận án, những hành vi vi phạm kỷ luật học đường như trên 

do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là do sự phát triển tâm sinh lý, 

nhất thời ở giai đoạn lứa tuổi này. Nên các giải pháp phòng ngừa các hành vi lệch 

chuẩn này cần có sự kết hợp của nhiều người. Vai trò của thầy cô giáo ở trường 

học, phụ huynh là rất quan trọng. 

Đối với các hành vi học sinh đã thực hiện trong lớp đến mức “Bị giáo viên 

đuổi ra khỏi lớp học”, hành vi “Lấy tài sản có giá trị trên 50 ngàn đồng mà không 

có sự đồng ý của chủ nhân” có tỷ lệ xuất hiện rất thấp trong khảo sát củatác giả. 

Tuy nhiên, tác giả cho rằng đây là những hành vi vi phạm kỷ luật của nhà trường 

cần phản được ngăn chặn cho dù số liệu tỷ lệ thực hiện hành vi này rất thấp. Khi 

học sinh học tập tại trường, có thời gian ngồi để viết, vẽ, đánh dấu lên tường nhà, 

bàn ghế làm hư hỏng, tổn hại đến tài sản của nhà trường. Tác giả luận án cho 

rằng đây là biểu hiện của sự thiếu tập trung, lơ là, chán học, thiếu quan tâm vào 

các hoạt động trong lớp học. 

Với hành vi lấy trộm tài sản của người khác, tài sản có giá trị trên 50 ngàn 

có thể là cái hộp bút, cuốn sách bài tập tham khảo, bình nước nóng lạnh, một cái 

kẹp tóc. Hành vi vi phạm kỷ luật này nhấn mạnh đến lòng trung thực của học 

sinh, học sinh phải trung thực trong học tập ở trường, ở lớp. Việc xuất hiện hành 

vi lấy trộm tài sản thường ít khi xảy ra, nhưng vẫn có trường hợp đáng tiếc đã 

xảy ra “Có, có đợt có đứa bị mất 6 triệu mấy. Cũng không hiểu tại sao bố mẹ lại 

cho con mang đi học nhiều tiền như vậy” (Nữ, giáo viên dạy môn Văn, 15 năm). 

Cùng nghiên cứu về thực trạng HVLC của học sinh ở tỉnh Đồng Tháp, đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2020 của tác giả Nguyễn Duy Hiệp: “Giải 
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pháp phòng chống biểu hiện sai lệch của học sinh THPT trong trường học hiện 

nay” đã có điều tra ở địa bàn Đồng Tháp. Nghiên cứu đã chỉ ra biểu hiện sai lệch 

ở mức “hiếm khi” đến “rất thường xuyên” tương đương của hành vi gian lận 

trong học tập, thi cử là 70%, của hành vi nói chuyện riêng, làm việc riêng trong 

giờ học là 85% [52]. Kết quả này không có nhiều sự khác biệt so với kết quả của 

tác giả phân tích ở trên. Tác giả luận án đã tìm hiểu các công trình nghiên cứu 

trước đây ở nước ngoài để có thể so sánh và đối chiếu với nghiên cứu của mình, 

cụ thể như: Trong nghiên cứu về hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học cơ 

sở, nghiên cứu của Romina I. Asiyai (2019) về hành vi vi phạm kỷ luật học 

đường của học sinh trung học cơ sở ở Bang Edo, Nigeria cho thấy, khu vực thành 

thị hành vi đi học trễ là 84%, hành vi vắng học là 57%, vi phạm, sai sót trong thi 

cử là 47%, mặc trang phục không đúng quy định là 77%, 82% học sinh gây ồn ào 

trong lớp học, hành vi trộm cắp 79% và ở khu vực nông thôn cũng có kết quả 

tương đối giống với ở khu vực thành thị [74]. Tìm hiểu thêm về nguyên nhân của 

các hành vi vi phạm kỷ luật phổ biển như vắng học là “Học sinh có bạn bè ngoài 

trường khuyến khích vắng học, trốn học”, “Xung quanh trường có các yếu tố thu 

hút sự chú ý của học sinh (quán internet, quán cà phê)”. Tương tự, nghiên cứu 

của tác giả Lưu Song Hà về hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học cơ sở ở 

Hà Nội (2004) đã nêu lên thực trạng các hành vi vi phạm kỷ luật học đường của 

học sinh trung học sở sở như sau: hành vi nói dối (79%), lấy đồ, tiền của người 

khác (7.9%), nghỉ học không xin phép (6.4%), gian lận kiểm tra thi cử (6.4%), 

không học bài, làm bài đầy đủ (62.2%) [13, 14]. Nhìn chung, các hành vi vi 

phạm kỷ luật học đường trong các nghiên cứu trên và nghiên cứu của tác giả có 

sự tương đồng về xu hướng xuất hiện các hành vi vi phạm kỷ luật học đường phổ 

biến. Hành vi lệch chuẩn có sự khác nhau nhiều như trộm cắp, trong nghiên cứu 

của Romina I. Asiyai chỉ ra có mức độ xuất hiện rất cao, nguyên nhân do cách 

quản lý của nhà trường, ý thức của học sinh, yếu tố văn hoá nên hành vi này xảy 

ra phổ biến hơn ở học sinh trung học cơ sở. Còn nghiên cứu của Lưu Song Hà 

chỉ ra mức độ rất thấp học sinh có hành vi này. Trong luận án này, tác giả luận án 
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thấy hành vi trộm cắp của học sinh trung học phổ thông có tỷ lệ rất thấp, có sự 

tương đồng với kết quả trong nghiên cứu của tác giả Lưu Song Hà. 

Dù hành vi có mức độ thực hiện cao, thấp của học sinh trung học phổ 

thông đều là những hành vi lệch chuẩn, trái với chuẩn mực, nội quy, quy định 

của trường học. Nếu hành vi này không được giáo dục, kiểm soát bởi nhà trường 

tốt sẽ rất nguy hiểm có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình giáo dục học sinh 

của nhà trường. 

3.2. Các hành vi gây hấn (bạo lực, quấy rối và bắt nạt học đường) 

Gây hấn là một hiện tượng tâm lý tiêu cực, một loại hành vi cố tình làm 

tổn hại về thể chất hay tinh thần người khác hoặc bản thân, là hành vi thể hiện 

tính hung hăng, có thể gây tổn hại đến đối tượng xung quanh.  

Trong luận án này, chúng tôi làm rõ một số nét về thực trạng gây hấn đang 

tồn tại trong học sinh trung học phổ thông hiện nay, trong đó làm rõ các hành vi 

gây hấn phổ biến. Thuật ngữ gây hấn (aggretion) còn gọi là xâm kích, xâm lược, 

bạo lực, hung tính, được hiểu là sự làm tổn thương, hành vi làm tổn thương, gây 

hại đến người khác, hay chính mình về tâm lí, thực thể hoặc làm tổn hại đến tài 

sản xung quanh một cách cố ý cho dù mục tiêu có đạt được hay không. Những 

biểu hiện của gây hấn thường được xem ở khía cạnh thể chất (gây hấn để lại 

những tổn thương trên cơ thể…), hoặc khía cạnh tinh thần – tâm lí (làm lệch lạc 

về nhận thức, gây ra những rối loạn cảm xúc …). 

Tác giả luận án thực hiện khảo sát về các hành vi lệch chuẩn gồm:hành vi 

gây hấn, hành vi sử dụng chất kích thích, hành vi lệch chuẩn trên không gian 

mạng ở tỉnh Đồng Tháp với 16 câu hỏi, các câu hỏi cũng được thực hiện khảo sát 

ở thời điểm học kỳ bắt đầu được khoảng hơn 2 tháng, trong thời gian này các em 

có những hành vi vi phạm này mức độ như thế nào? Có 3 mức độ để học sinh trả 

lời: Chưa bao giờ; Đã từng một lần; Từ 2 lần trở lên. Sau khi thu thập thông tin, ở 

chương này, khi phân tích dữ liệu tác giả mã hoá lại thành 2 mức độ: Không - tương 

ứng với Chưa bao giờ; Có – tương ứng với các phương án trả lời còn lại.  

Với câu hỏi về các hành vi lệch chuẩn gây hấn. Tác giả phân tích kết quả 

được thể hiện trong biểu đồ 3.2 dưới đây. 
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Biểu đồ 3.2 Hành vi gây hấn (gồm các hành vi bạo lực, quấy rối và bắt nạt học đường) 

 

Kết quả khảo sát về các hành vi gây hấn ở học sinh trung học phổ thông 

cho thấy rằng, hành vi “Trêu chọc, chế giễu cơ thể của bạn khác”, “Phá hoại tài 

sản của nhà trường” chiếm 22,2% và 8.5% có tần suất cao hơn so với các hành vi 

khác thuộc nhóm này. Tiếp theo số liệu khảo sát cho thấy, tỷ lệ học sinh trung 

học phổ thông đã từng thực hiện hành vi đánh nhau hoặc xô xát với học sinh 

khác là 6.9%; hành vi “Đánh nhau, xô xát với học sinh khác” là một trong những 

biểu hiện của hành vi gây hấn bằng hành động, mặt dù nhiều tình huống có thể 

chưa gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho người khác nhưng đây có thể là 

biểu hiện bắt đầu cho các hành vi ẩu đả, các cuộc đánh nhau ở học sinh trung học 

phổ thông. Không chỉ vậy số liệu còn cho thấy học sinh “Mang vũ khí (dao, tuýp 

sắt,…) vào trường” là 6.3%. Các hành vi gây hấn này không chỉ dừng lại ở suy 

nghĩ của học sinh mà đã biến thành các hành động thể hiện thành các hành vi như 
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“sự chuẩn bị vũ khí, có kế hoạch” và thể hiện ra bên ngoài có thể làm tổn thương 

đến thể chất và tinh thần của học sinh khác và cả thầy cô giáo trong nhà trường. 

So với các hành vi vi phạm kỷ luật trường học, các hành vi lệch chuẩn gây 

hấn cũng đã xuất hiện ở học sinh trung học phổ thông như “Phá tài sản bàn ghế, 

cố tình leo trèo lên cây cối mới trồng, bẻ, vít cành cây, hàng rào. Nói công kích 

nhau trên mạng xã hội ở các nhóm kín, mạng xã hội cũng khá phổ biến” (Nữ 

sinh - lớp 11). Có nhiều học sinh đã chứng kiến các hành vi lệch chuẩn gây hấn 

xảy ra ở trường học “Em đã từng thấy về nhiều các bạn trong lớp phá hoại bàn 

ghế của trường, do cơ sở vật chất của trường không tốt nên bàn ghế thường đã 

cũ nhưng các học sinh vẫn ngồi lên bàn rồi đung đưa hay kéo ghế một hàng dài 

đến lúc chân ghế không trụ được và lớp thiếu ghế phải ngồi ép vào nhau” (Nữ 

sinh - lớp 11). Giáo viên cũng có sự chứng kiến các hành vi gây hấn của học sinh 

xảy ra ở trường học “Đương nhiên là phải có, trường nào cũng có, đối với 

trường mình dạy thì nó cũng không đến nỗi, đa số là các học sinh trường ở trị 

trấn thì có những hành vi bạo lực nhiều hơn, một phần vì các em trưởng thành 

hơn, còn những trường ở quê thì các em hiền và sợ thầy cô nhiều hơn” (Nữ, giáo 

viên dạy môn Toán, 10 năm). Sự chứng kiến của giáo viên về sự chuẩn bị của các 

hành vi bạo lực tiềm ẩn “Thời gian trước cũng có học sinh nữ mang cả dùi cui 

điện. Bảo vệ phát hiện và báo giáo viên chủ nhiệm khám xét cặp sách. Khi thầy 

hỏi thì học sinh bảo là ăn trộm của bố mang đi. Rồi trường tôi bên Đoàn thanh 

niên hay kiểm tra cặp sách của học sinh để hạn chế tình trạng mang vũ khí đến 

trường thì cũng phát hiện trong cặp học sinh nam thường có dao thái, dao bấm, 

cá biệt có một em mang cả roi điện để đi đánh nhau. Khi khám phát hiện thì học 

sinh bảo là thấy bố có, do mâu thuẫn với bạn nên muốn mang đi để sử dụng” 

(Nữ, giáo viên dạy môn Văn, 15 năm). 

Học sinh đã chứng kiến các hành vi gây hấn của học sinh khác khi ở 

trường học, các hành vi gây hấn hướng đến cơ sở vật chất ở trường học, và rất 

nghiêm trọng là có hành vi lệch chuẩn gây hấn hướng đến giáo viên “Có lẽ nhiều 

nhất là việc các bạn phá tài sản của nhà trường, các bạn sẽ chạy nhảy trên bàn 
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ghế, đạp lên tường, cổng để leo trèo hoặc sử dụng các vật nhọn để đục khoét bàn 

ghế. Đôi khi còn có những bạn mắng chửi giáo viên, khi bị kỉ luật còn đe doạ với 

giáo viên. Có lần em tận mắt thấy có nhóm bạn đánh nhau bằng gậy, dao rọc 

giấy, bóng đèn dạng gậy dài, gây ra thương tích nặng” (Nữ sinh - lớp 12). Tác 

giả luận án cho rằng, mức độ thực hiện hành vi gây hấn là rất thấp, xuất hiện ở 

một số trường hợp cá biệt, học sinh cũng đã chia sẻ thêm “Với lớp của em thì em 

chưa từng thấy nhưng việc mắng chửi giáo viên thì em có nghe ở trong trường 

nhưng ở lớp khác và bạn ấy đã bị đuổi học” (Nữ sinh - lớp 11). 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã khảo sát với câu hỏi mức độ học sinh 

đã thực hiện những hành vi “Cố tình đụng chạm cơ thể người khác với mục đích 

tình dục, hoặc cố ý kể các câu chuyện, chia sẻ các hình ảnh có tính gợi dục nhằm 

mục đích tình dục, bất chấp việc bạn kia không muốn như vậy” và kết quả thu 

được là 3.2% học sinh tự đánh giá rằng đã có thực hiện hành vi này. Việc đụng 

chạm vào cơ thể khi tương tác trực tiếp, chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện nhạy 

cảm thông qua các nhóm kín, các nhóm trên mạng xã hội mà các em tham gia vì 

các ứng dụng có tính năng ẩn danh, lạc danh nên rất dễ dàng để các em có thể sử 

dụng. Theo chúng tôi, đây là hành vi gây hấn lạm dụng tình dục, sàm sỡ… hành 

vi này có thể làm tổn thương nạn nhân về thể xác và tinh thần. Những học sinh là 

nạn nhân của gây hấn lạm dụng tình dục, sàm sỡ có thể bị bạn bè tẩy chay, cô 

lập, tung tin đồn, đe doạ và chêu trọc ác ý. 

Tìm hiểu về các hành vi bạo lực học đường theo quan sát của giáo viên ở 

trường phổ thông thì vẫn thấy những hành vi bạo lực ở học sinh “…vẫn có, ví dụ 

như vấn đề bạo lực học đường do mâu thuẫn giữa các em học sinh từ cấp 2 đến 

khi lên cấp 3 rồi những năm cuối cấp vẫn còn mâu thuẫn, xảy ra tình trạng đe 

doạ xúc phạm trên mạng xã hội, kêu một số băng nhóm bạn ở bên ngoài mà 

những thành phần đã nghỉ học rồi, chặn đường đánh, thậm chí em này phải nhập 

viện” (Nữ, giáo viên dạy môn Lịch sử, 10 năm). 

Bên cạnh đó, có 3.2% học sinh trung học phổ thông đã từng có hành vi 

“Cố tình đụng chạm cơ thể người khác với mục đích tình dục, hoặc cố ý kể các 



 99 

câu chuyện, chia sẻ các hình ảnh có tính gợi dục nhằm mục đích tình dục, bất 

chấp việc bạn kia không muốn như vậy”, và 1.9% học sinh có hành vi gây hấn 

với thầy, cô giáo “có hành vi đe doạ, mắng chửi, đánh, xô, đẩy giáo viên”. Các 

hành vi này làm tổ thương giáo viên về thể xác, tinh thần hoặc thiệt hại về tài sản 

vật chất. Thông thường hành vi gây hấn nhắm đến các đối tượng là những em 

học sinh yếu đuối về thể chất, rụt rè, nhút nhát, không có kỹ năng giao tiếp hay 

kết bạn nên ít gặp bạn bè. Là những học sinh thường tách biệt, luôn cảm thấy 

thiếu sự hỗ trợ xung quanh nên dễ sợ hãi, thiếu tự tin. Những em này có thể được 

cha mẹ bao bọc, cưng chiều quá mức nên thiếu tính độc lập. Tuy nhiên, trong 

nghiên cứu này, vì giáo viên là người cố gắng tạo ra sự công bằng chung cho tập 

thể, bảo vệ sự đúng đắn nên có thể những học sinh cá biệt, học sinh có xu hướng 

gây hấn sẽ tìm cách chống trả, phản ứng lại giáo viên.  

Tìm hiểu về những phản ứng của học sinh khi có hành vi lệch chuẩn bị 

nhắc nhở “Các bạn học sinh phản ứng rất là mạnh mẽ, các em chửi lại thầy cô 

hoặc ngay cả thầy hiệu trưởng nói chuyện với em ấy nhưng em ấy vẫn không 

phục và trả lời hỗn với thầy cô. Đó chính là cách thầy cô hành xử với học sinh để 

học sinh đáp trả lại, tôi không nghĩ đó là chuyện bình thường” (Nữ, giáo viên 

dạy môn Vật lý, 15 năm). Khi học sinh vi phạm, có các hành vi lệch chuẩn, phản 

ứng của học sinh khi gặp giáo viên là không biết sợ “Khi mà tôi đi quán uống 

café thì cũng thấy các em cầm thuốc điện tử hút, nam với nữ cũng bình thường, 

mặc dù ngồi với người lớn hay thầy giáo thì các em cũng không có ngại, không 

có sợ” (Nam, giáo viên dạy môn Thể dục, 10 năm). Những phản ứng của học 

sinh là rất quan ngại, cần phải được can thiệp, giáo dục kịp thời. 

So sánh với các công trình nghiên cứu khác về thực trạng các hành vi gây 

hấn của học sinh, nghiên cứu của tác giả Nguyễn Duy Hiệp (2020) có khảo sát ở 

địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chỉ ra thực trạng học sinh THPT có mức biểu hiện 

hành vi từ hiếm khi để rất thường xuyên ở hành vi đánh nhau với bạn trong lớp, 

trong trường; trêu troc, xô đẩy; ép buộc làm việc không muốn là tương đương 

20% [52]. Kết quả này không quá nhiều sự khác biệt với kết quả nghiên cứu của 
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tác giả. nghiên cứu của Romina I. Asiyai (2019) về hành vi vi phạm kỷ luật học 

đường của học sinh trung học cơ sở ở bang Edo, Nigeria cho thấy, khu vực thành 

thị hành vi đánh nhau (82%) hành vi bắt nạt (61%) hành vi gây hấn (86%), các 

hành vi bạo lực (71%), hành vi quấy rối tình dục (60%) [74]. Tương tự, nghiên 

cứu của tác giả Lưu Song Hà về hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học cơ sở 

ở Hà Nội (2004) đã nêu lên thực trạng các hành vi vi gây hấn của học sinh trung 

học sở sở như sau: hành vi đánh nhau (26.1%) hành vi chửi nhau (34.2%) cãi 

nhau với người khác (63.5%), ở đây tác giả chủ yếu quan tâm đến các hành vi 

gây hấn bằng hành vi và lời nói [13, 14]. Nhìn chung các hành vi được phân tích 

trong các nghiên cứu trên có mức độ xuất hiện khá cao, trong khi đó, nghiên cứu 

của tác giả lại cho kết quả rất thấp. Sự khác biệt ở đây có thể là do khách thể 

nghiên cứu ở giai đoạn học sinh trung học phổ thông học sinh đã trưởng thành 

hơn giai đoạn học sinh trung học cơ sở nên những hành vi này sẽ có sự khác biệt. 

Tuy nhiên, theo tác giả dù mức độ xuất hiện thấp nhưng đây là những hành vi rất 

nguy hiểm. Cần phải được nghiên cứu và tìm ra các giải pháp quản lý, hạn chế 

hành vi lệch chuẩn này. 

Với kết quả khảo sát trên cho thấy số lượng học sinh có biểu hiện hành vi 

gây hấn là rất thấp, nhưng đây là hành vi lệch chuẩn nghiêm trọng, cần được 

quan tâm, nhà trường cần có các hình thức quản lý, kỷ luật nghiêm để giảm thiểu 

những hành vi này giúp không ảnh hưởng tới các học sinh khác và các thế hệ học 

sinh tiếp theo. 

3.3. Các hành vi sử dụng chất kích thích 

Các hành vi lạm dụng chất kích thích là tình trạng sử dụng các chất kích 

thích, rượu hay các chất gây nghiên khác. Việc lạm dụng chất kích thích sẽ dẫn 

đến hậu quả gây tổn hại đến tinh thần, thể xác và cảm xúc của đối tượng sử dụng. 

Ở mỗi độ tuổi khác nhau thì sẽ có mức độ sử dụng, lạm dụng chất gây nghiện 

khác nhau, nghiên cứu của chúng tôi tập trung làm rõ những hành vi sử dụng chất 

kích thích của học sinh trung học phổ thông ở tỉnh Đồng Tháp. 

Biểu đồ 3.3 Hành vi sử dụng chất kích thích 
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Quan khảo sát cho thấy có 17.3% học sinh Trung học phổ thông đã uống 

rượu, bia; đây là chất kích thích phổ biến thường được học sinh sử dụng. Trong 

thực tế, nhiều người đã có quan điểm cá nhân chưa rõ ràng đã mô tả việc uống 

rượu là chấp nhận được, hợp thời trang hoặc thậm chí là một cơ chế lành mạnh 

để kiểm soát căng thẳng, buồn bã hoặc các vấn đề sức khỏe tâm thần. Mặt khác, 

học sinh trung học phổ thông có người thân trong gia đình uống quá nhiều rượu, 

bia có thể dẫn đến suy nghĩ hành vi này là được chấp nhận [135]. Cũng theo giải 

thích của Johnston và cộng sự việc tiếp nhận quan điểm về sử dụng rượu, bia từ 

xã hội và phương tiện truyên thông đại chúng đã làm cho tỷ lệ học sinh sử dụng 

rất cao. Theo quan điểm của chúng tôi, việc tỷ lệ học sinh đã sử dụng rượu, bia 

như trên có thể gây ra những nguy nghiện rượu, bia sau này và tiềm ẩn các nguy 

cơ cơ bỏ học, đánh nhau, bị chấn thương, bị tai nạn giao thông. Có nghĩa rằng 

khi sử dụng rượu, bia có thể dẫn đến xuất hiện thêm các hành vi lệch chuẩn khác. 

Sự chứng kiến học sinh THPT sử dụng rượu bia, giáo viên đã có sự quan 

sát thấy hành vi sử dụng rượu bia là có xuất hiện “Ở trường tôi thì chưa có bắt 

được bạn nào sử dụng rượu bia nhưng ở ngoài lớp thì có, ví dụ các em đi ăn tiệc, 

đi liên hoan thì có thấy, thậm chí sử dụng cả xe môtô trong khi nhà trường cấm” 
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5.8% 

5.1% 
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Sử dụng bóng cười 
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(Nữ, giáo viên dạy môn Sử, 10 năm). Nơi mà các em sử dụng rượu bia cũng có 

thể dễ dàng phát hiện “Các em sẽ tụ tập ở quán, tại vì xung quanh trường có rất 

nhiều quán xá, học sinh có thể ngồi tụ tập ăn nhậu trước khi tới trường. Nhiều 

khi các em tới trường với tình trạng mặt đỏ, có mùi rượu bia rất dễ nhận thấy” 

(Nữ, giáo viên dạy môn Văn, 15 năm).   

Đối với hành vi “sử dụng thuốc lá điện tử”, thuốc lá điện tử gây ra các tác 

dụng bất lợi khác nhau so với hút thuốc lá điếu. Các hóa chất khác có trong các 

sản phẩm thuốc lá điện tử - vaping có thể gây tổn thương phổi, có thể cấp tính 

hoặc mạn tính và ở dạng nặng nhất là có thể gây chết người. Ngoài ra, những sản 

phẩm này có thể có nồng độ nicotine rất cao. Chất nicotine có khả năng gây 

nghiện cao và có độc tính [135]. Trong khảo sát của chúng tôi, có 5.8% học sinh 

đã sử dụng thuốc lá điện tử, trong khi kết quả khảo sát ở Hoa Kỳ năm 2017 có 

đến 13.7% học sinh sử dụng [136]. Sự so sánh này có thể không phù hợp nhưng 

chúng ta thấy được rằng sự xuất hiện của xu hướng sử dụng thuốc lá điện tử là 

cần quan tâm bởi những người có liên quan đến học sinh. 

Giáo viên đã có chứng kiến học sinh hút thuốc lá điện tử “Hút thuốc lá 

điện tử, hút shisha thì năm trước nhiều hơn nhưng bây giờ thì mình lại không 

thấy, có thể là do một giai đoạn các em chán” (Nam, giáo viên dạy môn Hoá 

học, 10 năm). Các hành vi lệch chuẩn sử dụng chất kích thích phổ biến ở học 

sinh là hút thuốc lá điện tử “Hút thuốc lá điện tử. Hút thuốc lá điện tử rồi là cũng 

thích thể hiện cái tôi, giống như là thích đi xe móc bô, thích thể hiện giống người 

lớn uống bia, uống rượu. Thêm nữa là trường em có hiện tượng học sinh cá biệt 

trốn học ra quán ngồi đánh bài. Thường kéo theo cả nhóm trốn học” (Nữ, giáo 

viên dạy môn Văn, 15 năm) 

Với hành vi “hút thuốc lá”, nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra có 5.1% học 

sinh đã hút thuốc lá điếu. So sánh với các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra đa số 

người lớn hút thuốc lá bắt đầu hút thuốc trong giai đoạn thanh thiếu niên. Nếu 

thanh thiếu niên hút thuốc lá trước tuổi 19, hậu quả là họ sẽ có khả năng cao trở 

thành người hút thuốc khi trưởng thành [136]. Theo nghiên cứu của Kann và 
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cộng sự thì các yếu tố khiến học sinh trung học phổ thông hút thuốc là có thể là 

bắt trước vì cha mẹ hút thuốc, bắt trước vì có người bạn thân hút thuốc, có thần 

tượng của cá nhân hút thuốc, ... Khi hút quá nhiều có thể gây nghiện và gây ra 

các yếu tố tiêu cực về sức khoẻ và tinh thần. 

Đối với hành vi sử dụng “sử dụng các loại thuốc, chất kích thích khác”, 

theo tác giả, các chất kích thích khác có thể là cần sa (hay còn gọi là bồ đà), các 

chất kích thích đường hít (ví dụ: dạng keo, chất xông hơi), thuốc gây ngủ (ví dụ: 

mescaline, nấm), cocaine, … thuốc theo đơn bị lạm dụng phổ biến nhất bao gồm 

thuốc giảm đau có thuốc phiện (ví dụ: oxycodone), chất kích thích (ví dụ: 

methylphenidate, dextroamphetamine), thuốc an thần (ví dụ: benzodiazepine). 

Kết quả khảo sát của chúng tôi đã trình bày trong Biểu đồ 3.3, có 1.3% học sinh 

trung học phổ thông sử dụng các chất kích thích khác. Một nghiên cứu khác ở 

Hoa Kỳ năm 2010 đã chỉ ra rằng, số lượng học sinh trung học phổ thông sử dụng 

cần sa là rất cao, số lượng học sinh sử dụng cần sa còn cao hơn số lượng học sinh 

hút thuốc lá. Năm 2021, tỷ lệ sử dụng cần sa ở học sinh trung học phổ thông là 

19,5% trên toàn nước Mỹ [135]. 

Giáo viên gặp khó để phát hiện học sinh hút thuốc khi ở trong trường học 

“Thí dụ nhiều khi học sinh có những biểu hiện lệch chuẩn như hút thuốc hay các 

vấn đề gì đó lén lút thì cũng khó để phát hiện. Tôi thì tôi chưa trực tiếp thấy học 

sinh sử dụng thuốc lá hay thuốc lá điện tử nhưng mà có nghe giữa các học sinh 

truyền tai nhau và nói lại, chia sẻ với tôi” (nam, giáo viên dạy môn Hoá học, 10 

năm). Học sinh hút thuốc vì đã nghiện thuốc lá từ trước khi vào học THPT “Có 

học sinh nghiện, thí dụ như tuổi tầm khoảng lớp 10, mới lớp 9 lên, các em đã hút 

từ thời lâu, từ hồi cấp 2 rồi nên rồi khi vô trường này học lớp 10 là các em hút 

dữ lắm luôn, Mình cấm rồi, nội quy cũng cấm hút thuốc nhưng vì thói quen đó đã 

có sẵn rồi thì mình không thấy thì thôi, phát hiện thì phải bắt để xử lý (Nữ, giáo 

viên dạy môn Vật Lý, 15 năm). Hút thuốc lá điếu phổ biến hơn hút thuốc lá điện 

tử. “Thuốc lá điếu cũng có, thuốc lá điện tử cũng có, mà ở nông thôn thì thuốc lá 

điếu thì thường, thuốc lá điện tử thì ít hơn” (Nữ, giáo viên dạy môn Vật Lý, 15 
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năm). Giáo viên sẽ có những cách phát hiện học sinh nghiện hút thuốc “Những 

biểu hiện của học sinh khi hút thuốc lá điện tử thường mắt nó lờ đờ, hay mệt mỏi. 

Ngồi trong lớp ngáp ngắn ngáp dài” (Nữ, giáo viên dạy môn Văn, 15 năm). Học 

sinh sẽ luôn từ chối hành vi hút thuốc của mình “Học sinh không nhận đâu, trừ 

khi mình bắt ở trong cặp của học sinh hoặc là khi mình phát hiện đang hút thuốc 

ở đâu đó thì mới nhận” (Nữ, giáo viên dạy môn Văn, 15 năm). Bản thân học sinh 

sẽ chứng kiến thấy nhiều học sinh có hành vi lệch chuẩn khác nhau bao gồm cả 

hành vi hút thuốc lá “Trường em thì có rất nhiều hành vi lệch chuẩn từ việc mang 

vũ khí cũng có hoặc là mang những chất gây nghiện hoặc thuốc lá lên lớp. Hay 

có bạn đem cả hột quẹt và thuốc lá để vào phòng vệ sinh hút dù mới học lớp 11” 

(Nữ sinh - lớp 11). 

Tỷ lệ sử dụng bóng cười trong mẫu khảo sát của chúng tôi rất thấp, chỉ 

1.1%, tuy nhiên đây là hành vi dễ gây nghiện, rất lo ngại cho học sinh phổ thông 

và người trẻ tuổi. Giáo viên đã chứng kiến học sinh sử dụng các chất kích thích 

như ma túy, cần sa ở trường học “Trường mình thì mình không gặp nhưng mà 

gần đây ở trường trung học phổ thông gần thị trấn thì lại có một trường hợp là 

em đó sử dụng ma túy ngay trong giờ học và em ấy sử dụng quá liều” (Nữ, giáo 

viên dạy môn Vật lý, 15 năm). Khi phát hiện ra học sinh sử dụng chất kích thích 

như ma tuý thì cách xử lý của nhà trường đuổi học, trả về địa phương để tiếp tục 

giáo dục “Năm trước thì có phát hiện ra là sử dụng ma tuý. Vì cũng có những 

học sinh chơi với mấy bạn xã hội đen thì cũng có sử dụng. Khi mình phát hiện ra, 

báo với gia đình vận động đưa em đó đi cai nghiện, chứ không cho tiếp tục học 

trong trường nữa, và em đó cũng chấp nhận đi cai nghiện” (Nữ, giáo viên dạy 

môn Vật lý, 15 năm). Đã có học sinh sử dụng bồ đà “Trường em học sinh sử 

dụng ma tuý thì chưa thấy nhưng bồ đà thì lớp 10 là đã có rồi. Mấy lần hiệu 

trưởng nghe tin và đã mời phụ huynh cùng phối hợp nhà trường răn đe con trẻ. 

Tuy nhiên, răn đe được nhóm này thì lại xuất hiện nhóm khác. Có khi nhà trường 

cùng lúc giải quyết hai vấn về hút thuốc lá điện tử và hút bồ đà cùng nhau. Vì hai 

hành vi này đều dính vào nhóm học sinh cá biệt và thích thể hiện bản thân mình 
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và hay chơi với nhau” (Nữ, giáo viên dạy môn Văn, 15 năm). Nơi các em hút 

thuốc lá thường ở khu vực ngoài trường “Học sinh ở bên ngoài sử dụng thuốc lá 

điện tử, thấy các em ngồi ở quán cà phê. Mấy năm trước cũng có em sử dụng 

Shisha” (Nam, giáo viên dạy môn thể dục, 10 năm). Giáo viên thường có nhiều 

kinh nghiệm về cách phát hiện học sinh sử dụng chất gây nghiện loại này là 

“Những em đấy thường nó thức khuya, không ăn hay trong trạng thái mệt mỏi rồi 

cơ thể gầy gò, thức khuya thì mỏi mắt lờ đờ, cơ thể ốm yếu, không tập trung nghe 

giảng” (Nữ, giáo viên dạy môn Văn, 15 năm). 

Trên đây là kết quả khảo sát về thực trạng sử dụng chất kích thích của học 

sinh trung học phổ thông ở Đồng Tháp, các hành vi lệch chuẩn phổ biến là uống 

rượu bia, hút thuốc lá, hút thuốc lá điện tử. Cách hành vi lệch chuẩn ở nhóm này 

có mức độ xuất hiện khá thấp, thường khó phát hiện nên tiềm ẩn những nguy cơ 

về tỷ lệ học sinh sử dụng.  

3.4. Các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng 

Trong kết quả nghiên cứu về thực trạng bắt nạt trực tuyến ở học sinh tiểu 

học và trung học cơ sở ở Thuỵ Điển của tác giả S. Johansson và G. Englund 

(2021). Nghiên cứu đã khảo sát các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng mà 

học sinh đã chịu đựng, đã chứng kiến, cụ thể: Có người gửi tin nhắn cho tôi và 

tôi không biết mục đích có phải là xúc phạm tôi không (32%). Có người đã gửi 

tin nhắn xúc phạm tôi (49%). Tin đồn về tôi đã được lan truyền trên Internet 

(22%). Đã có những bình luận về ngoại hình của tôi trên Internet (22%). Tôi đã 

bị loại khỏi các trang website hoặc nhóm truyền thông xã hội (9%). Tôi đã kể 

điều gì đó với ai đó hoặc gửi ảnh cho ai đó, người mà trái với ý muốn của tôi, đã 

lan truyền chúng thêm (10%). Ai đó đã đánh cắp mật khẩu của tôi (16%). Những 

người khác đã nhận xét về giới tính của tôi (6%). Hình ảnh hoặc video đã được 

phát tán để làm tổn thương cảm xúc của tôi (6%) [134]. Những kết quả này tác 

giả luận án cho rằng rất cao và rất đáng lo ngại đối với học sinh tiểu học và trung 

học cơ sở ở Thuỵ Điển, nhưng chưa có nhiều những phân tích về các hành vi lệch 

chuẩn trên không gian mạng ở đối tượng học sinh trung học phổ thông. Kết quả 
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kháo sát về thực trạng của các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng của học 

sinh trung học phổ thông ở tỉnh Đồng Tháp được thể hiện ở biểu đồ 3.4 dưới đây. 

 

Biểu đồ 3.4 Hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng 

 

 

Trong khảo sát của chúng tôi, các hành vi mang ý nghĩa trêu đùa, chọc tức 

ai đó trên không gian mạng xã hội của học sinh trung học phổ thông có tỷ lệ đã 

từng thực hiện là 15.9%. Với sự phổ biến của mạng xã hội như hiện nay, quyền 

thể hiện của cá nhân trên trang cá nhân của họ là rất thoải mái, như một cách để 

thể hiện quyền tự do ngôn luận của mỗi cá nhân. Do đó, khi phán xét, phê bình, 

trêu, chọc tức ai đó thì ranh giới giữa đúng và sai, giữa phù hợp và không phù 
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hợp, giữa cố ý và vô ý là khá mong manh. Khi một cá nhân trả lời, nhận xét một 

cá nhân khác theo hướng tiêu cực, rất dễ bị xem là xúc phạm đến danh dự, nhân 

phẩm, uy tín của đối tượng đó. Tất cả những hành vi nào không mang tính chất 

tôn trọng một người thì có thể coi là hành vi xúc phạm nhân phẩm người khác và 

những hành vi này là vi phạm pháp luật. 

Đã có trường hợp học sinh đã có hành vi lệch chuẩn gây hấn nhau ở ngoài 

đời thực sau đó tung clip bạo lực lên mạng “Bạo lực học đường thì có, tức là chỉ 

xảy ra những cái mâu thuẫn nho nhỏ như là nhìn nhau, nhìn khiêu khích nhau 

xong rồi cười đểu nhau,… vừa rồi ở trường em có vụ bạo lực học đường toàn là 

con gái cơ, con gái lôi nhau ra đánh nhau xong rồi quay video tung lên mạng chỉ 

vì nhìn đểu nhau với lại ghen tuông nhau. Thêm một chuyện nữa là học trò 

trường em nó lại có băng nhóm nữ, khi các thành viên trong nhóm không thích ai 

là chặn đường đánh bạn tím thâm mặt mày, còn đe doạ nếu nói ra hôm sau đánh 

tiếp. Tuy nhiên bạn bị đánh không chịu được và âm ức về kể với cha mẹ, rồi phụ 

huynh lên nói với ban giám hiệu xử lý các bạn đánh nhau” (Nữ, giáo viên dạy 

môn Văn, 15 năm). Học sinh rất dễ để chứng kiến các hành vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng xã hội “Hiện tượng bạo lực mạng đang diễn ra một cách rất 

công khai, các bạn buông lời trêu chọc hoặc bình luận về người khác một cách 

tự do, thậm trí có những lời lăng mạ, chê bai. Nhiều người sẵn sàng chia sẻ 

những điều không tốt của người khác rồi trêu trọc lăng mạ sử dụng bạo lực ngôn 

từ để tấn công các bạn yếu thế hơn để bắt nạt các bạn làm những việc sai trái” 

(Nữ, học sinh lớp 11).  

Có nhiều mối lo ngại các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng có thể 

liên quan đến các hành vi lệch chuẩn khác “vấn đề phát ngôn trên mạng xã hội, 

điều đó dễ dẫn đến các xích mích, gây ra vấn đề bạo lực học đường, bây giờ tôi 

thấy vấn đề đó dễ bị xảy ra vì xu hướng sử dụng mạng xã hội nhiều” (Nữ, giáo 

viên dạy môn Lịch sử, 15 năm). Việc sử dụng không gian mạng để tương tác, hẹn 

hò của các cuộc bạo lực cũng đã xảy ra “Các em sử dụng mạng zalo, facebook, 

messenger cãi nhau và gây ra mâu thuẫn dẫn tới gây nhau ngoài đời. Kiểu như 
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là trước đó các em đã có mâu thuẫn ngoài đời, sau đó lên mạng xã hội cãi nhau 

tiếp nữa, mạng xã hội cãi nhau mà thấy không hài lòng thì lại hẹn đánh nhau 

trực tiếp luôn” (Nữ, giáo viên dạy môn Toán, 10 năm). Khoảng thời gian học 

sinh sử dụng điện thoại không chỉ giờ giải lao, ở ngoài trường hay ở nhà mà ngay 

trong giờ học “Trường em nhìn chung giáo viên cũng dễ lắm, có mấy bạn ngồi 

bấm điện thoại thầy cô cũng chỉ nhắc nhở, xong học sinh lại tiếp tục. Chơi game 

trong giờ học luôn, các bạn cũng không chịu học nữa. Lớp có 43 bạn thì một tiết 

có đến 9 - 10 bạn bấm điện thoại” (Nam, học sinh lớp 11). Các hành vi sử dụng 

điện thoại trong lớp học thuộc hành vi không được làm của học sinh. 

Không chỉ vậy, hành vi “Đe dọa, quấy rối ai đó trực tuyến (ví dụ: để lại 

những bình luận khó chịu hoặc lan truyền tin đồn trên mạng xã hội như 

Facebook hoặc Zalo)”, bản chất là bắt nạt trực tuyến hay trên mạng là việc bắt 

nạt trên các công cụ kỹ thuật số. Những đe dọa trực tuyến để lại các bằng chứng, 

dấu ấn kỹ thuật số - một minh chứng hồ sơ có thể là hữu ích và cung cấp bằng 

chứng giúp ngăn chặn hành vi xâm hại. 

Lo ngại về ngôn ngữ đe doạ trên mạng xã hội “Về việc sử dụng mạng xã 

hội để đe doạ người khác, trêu, chọc tức người khác là có rất nhiều. Bây giờ chủ 

yếu là các em đều sử dụng mạng xã hội và giao tiếp với nhau đa số qua mạng xã 

hội, nên học sinh dùng mạng xã hội công kích lẫn nhau có nhiều” (Nữ, giáo viên 

dạy môn Lịch sử, 15 năm). Ở trường phổ thông cũng đã có nạn nhân là hậu quả 

của bạo lực mạng “Khoảng năm ngoái thì đã có trường hợp học sinh trường trêu 

chọc bạn do bạn mập. Một nhóm học sinh lớp 10 đã chụp hình bạn và đưa lên 

mạng xã hội làm chủ đề cho các bạn khác bàn tán. Chưa dừng ở đó, khi bạn nữ 

đó bị công kích trên mạng như vậy thì mỗi khi lên lớp rất xấu hổ, sống khép 

mình. Nhóm bạn đó gây sự đánh bạn và quay clip bạo lực đưa lên mạng luôn 

khiến bạn không dám đi học và bị giống như trầm cảm” (Nữ, giáo viên dạy môn 

Văn, 15 năm). Đã có học sinh là nạn nhân của bạo lực mạng “Có chứ, ví dụ như 

hồi xưa tôi chủ nhiệm cũng có 1 bạn rất là thông minh, hoạt ngôn. Khi mà nó nói 

chuyện với tôi rất là lễ phép, thường thì học sinh xưng em bởi vì ở vùng nông 
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thôn ít xưng con nhưng mà bạn đó thì xưng con, nói chung là nó nói chuyện với 

thầy cô rất là lễ phép, tôi không nghĩ là em đó sử dụng một cái mạng xã hội thì 

lại dùng những từ rất là chợ búa, chửi người nọ chửi người kia. Trước mặt cô 

con rất là ngoan ngoãn, lễ phép thế nhưng mà khi con sử dụng mạng xã hội con 

lại trở thành một con người hoàn toàn khác thì cô sẽ đánh giá con theo một chiều 

hướng khác, không còn giống như con trong mắt cô từ trước đến nay nữa” (Nữ, 

giáo viên dạy môn Lịch sử, 15 năm). Các hình thức sử dụng mạng xã hội cũng rất 

đa dạng, giáo viên khó phát hiện để quản lý “Có những nhóm học sinh hay thành 

lập nhóm kín, thành lập những nhóm kín mà chỉ có thành viên trong nhóm đó vào 

được thôi nên là học sinh cũng bàn luận, chỉ trích ai đó có thể là thầy cô giáo, có 

thể là bạn bè một cách thoải mái mà không e ngại gì” (Nữ, giáo viên dạy môn 

Toán, 10 năm). 

Về vấn đề các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng rất phức tạp, đây 

cũng là một thách thức đối với nhà trường trong việc xây dựng giải pháp quản lý 

kỷ luật, xử lý các hành vi lệch chuẩn của học sinh trên không gian mạng. Với câu 

hỏi “em có thấy ai sử dụng mạng xã hội để đe doạ người khác, chêu, chọc tức ai 

không?” câu trả lời của một bạn nữ sinh là “Có nhiều ạ, kiểu lấy hình ảnh cực 

xấu, nói mày vậy nè. Khi thấy ai đó là tội phạm trên báo chí mà cùng tên thì đem 

ra bàn tán so sánh với bạn bè. Kiểu copy link bài báo rồi gửi và bảo mày phải 

không? Chung nhóm trên mạng xã hội nên dễ dàng thấy vậy ạ.” (Nữ sinh - lớp 

11). Việc sử dụng mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến nên các em học sinh 

cũng có thể nhận ra sự tương tác giữa học sinh với học sinh và giữa giáo viên với 

giáo viên. Nhất là các tình huống nhạy cảm, mâu thuẫn trong mối quan hệ dễ 

được bàn tán và chia sẻ thông tin “Trường em không chỉ học sinh sử dụng mạng 

xã hội đe đọa hay lăng mạ nhau mà thâm chí cả giáo viên cũng sử dụng như vậy. 

Em không tiện nói ra nhưng việc này hiện tai trên mạng vẫn còn” (Nam sinh - 

lớp 12). Học sinh thấy nhiều hành vi đe doạ người khác trên mạng xã hội “Việc 

đe doạ trên mạng em đã từng thấy rất nhiều, em đã từng chứng kiến một bạn là 

nạn nhân bị rất nhiều người công kích” (Nữ sinh - lớp 12). Học sinh đã có những 
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chứng kiến các hành vi bạo lực mà học sinh sử dụng mạng xã hội để đe doạ, đùa 

giỡn người khác  “Trường hợp đó giờ nhiều lắm ạ. Bạo lực mạng đang dần phổ 

biến và còn công khai nữa ạ. Nhiều người đã bị chửi bới, lăng mạ và còn bị công 

kích. Bạn của em nè, bạn ấy bị một nhóm bạn đưa hình ảnh mập ú của bạn ấy lên 

mạng bôi xấu rồi nhiều người vào bình luận chê bai làm bạn ấy không dám đi 

học. Tụi em khuyên mãi bạn ấy lên lớp và chỉ dám ngồi ở cuối lớp thôi. Rồi nhiều 

vấn đề khác nữa bị công kích trên mạng nhiều lắm ạ” (Nữ sinh- lớp 11). 

Hành vi đăng các video, hành vi tung ảnh nóng, video nhạy cảm của người 

khác lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật. Bởi việc phát tán clip nhạy cảm là 

hành vi rất nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến sự lành mạnh của văn hóa xã hội, 

đồng thời xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. Do 

đó, tùy thuộc vào mức độ vi phạm cũng như hậu quả xảy ra mà đối tượng có 

hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm dân sự, nặng 

hơn có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Hành vi tải phim bất hợp pháp, chia sẻ phim cho người khác, việc phát tán 

phim, nhạc mà không được sự cho phép của nhà sản xuất là hành vi bất hợp 

pháp. Người đăng tải hay xem lại nội dung đều bị xem là phạm pháp vì đã xâm 

phạm quyền tác giả và sở hữu trí tuệ. Tuy nghiên trong thực tế vẫn tồn tại nhiều 

trang thông tin điện tử không rõ nguồn gốc đã chiếu, cho phép tải và người dùng 

dễ dàng sử dụng với các mục đích cá nhân. Hành vi này cần được giáo dục và 

nhận thức đúng đắn của học sinh trung học phổ thông. Tránh vi phạm nghiêm 

trọng phải xem xét xử lý bằng pháp luật.  

Đối với hành vi “đăng, tải phim hoặc nhạc bất hợp pháp”, có 2.7% học sinh 

trung học phổ thông đã trả lời là đã thực hiện. Hành vi đăng, tải phim, tải nhạc có 

nguồn gốc không rõ ràng là phổ biến nhất,việc tải và chia sẻ phim, nhạc từ những 

nguồn website không chính thống. Đã có học sinh từng là nạn nhân của việc tung hình 

ảnh nhạy cảm “Lứa tuổi này thì học sinh yêu đương ghê lắm. Trường thì cũng có mấy 

cặp lớp 10, 11 đã yêu đương rồi mà yêu theo kiểu không được trong sáng đâu. Có một 
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vài trường hợp học sinh yêu đương chụp hình tung lên mạng gây xôn xao bàn tán 

trong trường” (Nữ, giáo viên dạy môn Văn, 15 năm). 

Hành vi “Gửi ảnh hoặc tin nhắn khiêu dâm của bạn cho người khác trên 

điện thoại di động hoặc đăng các tài liệu đó trực tuyến” và “Gửi ảnh hoặc tin 

nhắn khiêu dâm của người khác cho người khác trên điện thoại di động hoặc 

đăng những tài liệu đó trực tuyến”, được hiểu là: hình ảnh nhạy cảm là hình ảnh 

với đặc điểm tiêu biểu nhất là các bộ phận trọng yếu của cơ thể người (bộ phận 

sinh dục và ngực) nằm ở vị trí nổi bật (vị trí trung tâm) của toàn bộ bức ảnh. Với 

sự ra đời của thời đại thông tin, mối đe dọa của những bức ảnh nhạy cảm trong 

cuộc sống của chúng ta có thể cận kề hơn chúng ta nghĩ. Những nạn nhân bị lộ 

ảnh nhạy cảm thường phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận, những lời đàm tiếu từ 

người khác mang đến cho nạn nhân cảm giác xấu hổ và áp lực rất lớn, ảnh hưởng 

không nhỏ đến sinh hoạt và học tập của họ. Chúng tôi cho rằng, các hành vi lệch 

chuẩn này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người bị hại, học sinh trung học phổ 

thông cần nhận thức nghiêm túc về hành vi lệch chuẩn này và không tham gia, 

thực hiện hành vi này. Hai nhóm hành vi lệch chuẩn này có tỷ lệ mức độ thực 

hiện bằng nhau là 2% trong kết quả khảo sát của chúng tôi. 

Ngoài các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng như trên, trong 

nghiên cứu của chúng tôi còn phát hiện ra những động lực để học sinh tham gia 

mạng xã hội khi chơi game là do có thể đạt được những lợi ích về kinh tế, các em 

có thể kiếm được tiền từ việc chơi game “Em từng được một anh ở trường cũ chỉ 

cho cách này, em cũng thử chơi game thuê cho các bạn khác và họ trả tiền cho 

em. Em còn cày tài khoản ảo sau đó bán cho những người muốn mua tài khoản, 

trung bình thì khoảng vài chục ngàn, cái nào vip thì trăm ngàn, có lần em bán 

được tận hai triệu ba trăm ngàn. Em thấy em phù hợp với công việc chơi game, 

và còn có thể kiếm tiền từ nó nữa (Nam sinh - lớp 12). Các em có thể có những 

nhóm bạn bè thông qua việc chơi game trong thế giới ảo mà trong thế giới thực, 

thầy cô giáo, phụ huynh khó có thể phát hiện. 
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Tóm lại, kết quả khảo sát hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ 

thông ở tỉnh Đồng Tháp đã làm rõ 4 nhóm hành vi lệch chuẩn gồm: hành vi vi 

phạm kỷ luật trường học, hành vi gây hấn, hành vi sử dụng chất gây nghiên và 

hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng. Các hành vi lệch chuẩn này có mức độ 

thực hiện của học sinh trung học phổ thông khác nhau, có hành vi biểu hiện rất 

cao, nhiều học sinh đã thực hiện, và có nhiều hành vi biểu hiện đã thực hiện bởi 

học sinh trung học rất thấp. Việc thực hiện với tỷ lệ cao thấp là sử biểu hiện ra 

bên ngoài hành vi của mỗi học sinh. Theo chúng tôi, sự nguy hiểm nằm ở chỗ các 

hành vi có xu hướng liên quan đến nhau, mức nhẹ có thể chỉ là vi phạm nề nếp 

học tập, nặng hơn là lời nói, giao tiếp và nặng hơn nữa là biểu hiện bằng hành vi, 

hành động gây hấn. Việc sử dụng mạng xã hội có ý nghĩa gây hấn, tấn công đang 

diễn ra khá phức tạp. Học sinh dễ tiếp cận với các công nghệ, các ứng dụng trên 

nền tảng internet, vì thế tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường đối với học sinh, phụ 

huynh và nhà trường trong mục tiêu làm giàm hành vi lệch chuẩn ở học sinh 

trung học phổ thông. 

3.5 Tương quan giữa các hành vi lệch chuẩn 

Tác giả luận án sử dụng phương pháp phân tích tương quan Pearson. Mục 

đích phân tích tương quan Pearson nhằm kiểm tra mối tương quan tuyến tính chặt 

chẽ giữa biến phụ thuộc với các biến độc lập trong khi các biến độc lập cũng có 

thể có tương quan mạnh với nhau. Hệ số tương quan Pearson còn được gọi là hệ 

số Pearson (Pearson Correlation Coefficient) trong thống kê được định nghĩa là 

thước đo mối quan hệ thống kê giữa hai biến và sự liên kết của chúng với nhau.  

Hệ số tương quan trả lời cho những câu hỏi:  Có mối quan hệ tương quan 

nào giữa hành vi vi phạm kỷ luật học đường và hành vi gây hấn, hành vi sử dụng 

chất gây nghiện, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng hay không?  

Hệ số tương quan Pearson sẽ giúp làm sáng tỏ mối quan hệ giữa các biến 

số trên. Hệ số tương quan Pearson ngày nay được coi là một trong những phương 

pháp phù hợp nhất để đo lường mối quan hệ giữa các biến. Nó cung cấp cho 
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chúng ta những thông tin quan trọng của các biến, về mối liên hệ giữa các biến, 

về tương quan và cả hướng phát triển của mối quan hệ ấy. 

Cách thực hiện phân tích tương quan, trước hết trong tổng số 30 câu hỏi 

về các hành vi lệch chuẩn, trong 4 nhóm hành vi lệch chuẩn được tính điểm trung 

bình (Mean) cho mỗi nhóm, sử dụng phần mềm SPSS và gọi tên 4 nhóm hành vi 

lệch chuẩn lần lượt là: Vi phạm kỷ luật học đường; Hành vi gây hấn; Sử dụng 

chất kích thích; Hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng. Sau đó tiến hành phân 

tích tương quan và cho kết quả như bảng dưới đây. 

Bảng 3.1 Sự tương quan giữa các nhóm hành vi lệch chuẩn của học sinh 

 

Vi phạm 

kỷ luật 

học 

đường 

Hành vi 

gây hấn 

Sử dụng 

chất kích 

thích 

Hành vi 

lệch chuẩn 

trên không 

gian mạng 

Vi phạm kỷ luật học đường 1 
   

Hành vi gây hấn 0.439
**

 1   

Sử dụng chất kích thích 0.403
**

 0.679
**

 1 
 

Hành vi lệch chuẩn trên không gian 

mạng 
0.384

**
 0.747

**
 0.750

**
 1 

Ghi chú: ** tương đương p-value <0,01; N=914 

Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy, có sự tương quan thuận chiều giữa hành vi vi 

phạm kỷ luật học đường với hành vi gây hấn (giá trị tương quan (r) là 0.439), có nghĩa 

là nếu hành vi vi phạm kỷ luật học đường tăng thì hành vi gây hấn có xu hướng tăng 

theo. Tương tự, có sự tương quan thuận chiều giữa hành vi vi phạm kỷ luật học đường 

với hành vi sử dụng chất kích thích (giá trị tương quan (r) là 0.403), có nghĩa là nếu 

hành vi vi phạm kỷ luật học đường tăng thì hành vi sử dụng chất kích thích có xu hướng 

tăng theo. Có sự tương quan thuận chiều giữa hành vi vi phạm kỷ luật học đường với 

hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng (giá trị tương quan (r) là 0.384), có nghĩa là 

nếu hành vi vi phạm kỷ luật học đường tăng thì hành vi lệch chuẩn trên không gian 

mạng có xu hướng tăng theo. 

Có sự tương quan thuận chiều rất mạnh giữa hành vi gây hấn với hành vi sử 

dụng chất kích thích (giá trị tương quan (r) là 0.679, tương quan rất mạnh), có nghĩa là 

nếu hành vi gây hấn tăng thì hành vi sử dụng chất kích thích có xu hướng tăng theo. Có 
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sự tương quan thuận chiều rất mạnh giữa hành vi gây hấn với hành vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng (giá trị tương quan (r) là 0.747, tương quan rất mạnh), có nghĩa là nếu 

hành vi gây hấn tăng thì hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng có xu hướng tăng 

theo. 

Có sự tương quan thuận chiều rất mạnh giữa hành vi sử dụng chất kích thích với 

hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng (giá trị tương quan (r) là 0.750, tương quan rất 

mạnh), có nghĩa là nếu hành vi sử dụng chất kích thích tăng thì hành vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng cũng có xu hướng tăng theo. Kết quả tương quan với P-value <0.01, 

có nghĩa rằng các biến số được sử dụng để phân tích có độ tin cậy lên đến 99% trong 

kết quả phân tích tương quan này.  

Tiểu kết chương 3 

Kết quả nghiên cứu cho thấy hành vi lệch chuẩn xảy ra ở học sinh cả nông 

thôn và thành thị ở tỉnh Đồng Tháp. Có những hành vi lệch chuẩn rất phổ biến 

như nói chuyện riêng, không học bài, làm bài tập, hút thuốc lá, khi đến lớp học, 

trong trường học. Có những hành vi lệch chuẩn tiềm ẩn nguy cơ cho bản thân 

học sinh và nhà trường như hành vi sử dụng chất kích thích, hành vi gây hấn và 

hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng xã hội. Kết quả này khẳng định lại giả 

thuyết ban đầu của luận án rằng HVLC của học sinh THPT ở tỉnh Đồng Tháp là 

đáng lo ngại.  

Trong 4 nhóm hành vi lệch chuẩn, nhóm hành vi vi phạm kỷ luật học 

đường là phổ biến nhất. Các nhóm hành vi lệch chuẩn còn lại có mức độ thực 

hiện của học sinh ở mức thấp. Cụ thể là nhóm hành vi lệch chuẩn sử dụng chất 

kích thích, các hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng và nhóm hành vi lệch 

chuẩn gây hấn. Mặc dù mức độ thực hiện ở một số hành vi là thấp nhưng vẫn cần 

được quan tâm vì những hành vi này là những hành vi vi phạm nghiêm trọng 

chuẩn mực xã hội, văn hoá học đường và có nguy cơ ảnh hưởng đến những cá 

nhân khác. 

Có sự tương quan rất mạnh giữa các nhóm hành vi lệch chuẩn với nhau. 

Cụ thể, có sự tương quan thuận chiều giữa nhóm hành vi vi phạm kỷ luật trường 
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học với hành vi gây hấn, với hành vi sử dụng chất kích thích và với hành vi lệch 

chuẩn trên không gian mạng. Có nghĩa rằng, một hành vi lệch chuẩn xuất hiện 

với tỷ lệ cao sẽ dẫn đến hành vi khác xuất hiện tăng theo. 

Với kết quả nghiên cứu này, có nhiều hành vi được thực hiện phổ biến ở 

học sinh THPT sẽ làm tăng thêm các hành vi khác, điều này phù hợp với quan 

điểm của lý thuyết khác biệt của Sutherland rằng: Khi cá nhân được tiếp xúc với 

quá nhiều người có hành vi lệch chuẩn, cá nhân học hỏi được các kỹ năng và kỹ 

thuật cần thiết để thực hiện hành vi lệch chuẩn và sẽ có cơ hội thực hiện hành vi 

lệch chuẩn đó. Những học sinh cũng tiếp xúc như vậy nhưng không lệch chuẩn 

cần phải có sự khác biệt. Tác giả luận án khẳng định thêm một lần nữa rằng lý 

thuyết này còn nguyên giá trị. 
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CHƯƠNG 4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI LỆCH 

CHUẨN TRONG TRƯỜNG HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC 

PHỔ THÔNG 

4.1. Lệch chuẩn và các yếu tố nhân khẩu xã hội 

4.1.1. Sự khác biệt giữa hành vi lệch chuẩn và giới tính 

Trước khi thực hiện phân tích tác giả sử dụng kết quả trung bình (mean) 

của 4 nhóm hành vi lệch chuẩn so với biến Giới tính có 2 nhóm giới tính được 

đưa vào kiểm định là giới tính nam và nữ. Riêng giới tính khác trong nghiên cứu 

này tác giả không thực hiện phân tích vì số lượng chưa đủ lớn. 

Để thực hiện phân tích sự khác biệt giữa hành vi lệch chuẩn và Giới tính 

(nam và nữ), tác giả luận án sử dụng phương pháp kiểm định sự khác biệt trung 

bình hay còn gọi là Independent Sample T-Test.  

Ý nghĩa của việc kiểm định sự khác biệt trung bình trong luận án này là 

giúp tác giả xác định xem có sự khác biệt giá trị trung bình của biến định lượng – 

là các nhóm hành vi lệch chuẩn đối với biến định tính - là Giới tính hay không. 

Xem giới tính nào có mức độ thực hiện các nhóm hành vi lệch chuẩn cao hơn, có 

khác biệt hay không có sự khác biệt có ý nghĩa khoa học hay không. Việc xác 

định được sự khác biệt, chênh lệch giúp tác giả có căn cứ để đưa ra các khuyến 

nghị phù hợp hơn. 

Kết quả kiểm định là bảng thống kê giữa các giới tính và các kết quả kiểm 

định độc lập. Ở bảng số liệu này, trước hết chúng ta quan tâm đến các giá trị Sig. 

và Sig. (2-tailed). 

Bảng 4.1 So sánh sự khác biệt mức độ thực hiện hành vi lệch chuẩn giữa các giới 

tính 

 
Giới 

tính 
N 

Trung 

bình 

(Mean) 

Độ lệch 

chuẩn 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

(Sig.) 

t-test for 

Equality 

of Means  

(Sig. (2-

tailed)) 

VPKL học 

đường 

Nam 428 0.7714 0.55987 
0.006 0.139 

Nữ 432 0.7186 0.48444 

HV gây hấn Nam 428 0.1297 0.25834 0.000 0.000 
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Nữ 432 0.0617 0.15163 

Sử dụng chất 

kích thích 

Nam 428 0.0864 0.24847 
0.000 0.014 

Nữ 432 0.0532 0.12501 

HVLC trên 

không gian 

mạng 

Nam 428 0.0836 0.26402 

0.000 0.014 Nữ 
432 0.0472 0.15290 

Từ kết quả ở Bảng 4.1, có 428 học sinh nam có giá trị trung bình mức độ 

VPKL học đường là 0.7714 và độ lệch chuẩn là 0.55975. Và có 432 học sinh nữ 

có giá trị trung bình mức độ VPKL học đường là 0.7186 và độ lệch chuẩn là 

0.48444. Giá trị Sig. trong kiểm định Levenne (kiểm định F) là 0.006<0.05 vì 

vậy phương sai của hai mẫu là khác nhau. Chỉ số Sig. (2tailed) là 0.139 >0.05 vì 

vậy ta kết luận rằng, mức độ VPKL học đường của giới tính nam và giới tính nữ 

là không khác nhau. Hay nói cách khác, cả nam và nữ đều có mức VPKL học 

đường như nhau. 

Tương tự, giá trị trung bình thực hiện hành vi gây hấn học sinh nam là 0.1297, 

độ lệch chuẩn là 0.25834, học sinh nữ là 0.0617 và độ lệch chuẩn là 0.15163. Giá trị 

Sig. trong kiểm định Levenne (kiểm định F) là 0.000<0.05 vì vậy phương sai của 

hai mẫu là khác nhau. Chỉ số Sig. (2tailed) là 0.000 <0.05 vì vậy ta kết luận rằng, 

mức độ thực hiện hành vi gây hấn học sinh nam và giới tính nữ là khác nhau. Hay 

nói cách khác, giới tính nam có mức độ thực hiện hành vi gây hấn cao hơn học 

sinh nữ. Kết quả tương tự ở các hành vi sử dụng chất kích tích, hành vi lệch 

chuẩn trên không gian mạng. Có nghĩa là giới tính nam có mức độ thực hiện 

hành vi sử dụng chất kịch thích cao hơn học sinh nữ. Đồng thời, giới tính nam có 

mức độ thực hiện hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng cao hơn học sinh nữ. 

Tóm lại, thứ nhất, không có sự khác biệt giữa hai nhóm học sinh Trung 

học phổ thông nam và nữ của tỉnh Đồng Tháp về mức độ thực hiện các hành vi vi 

phạm kỷ luật học đường (giá trị Sig.  hoặc Sig. (2-tailed) > 0.05). Điều này có 

nghĩa là học sinh nam hay nữ đều có hành vi vi phạm kỷ luật học đường như 

nhau. 

Thứ hai, có sự khác biệt giữa hai nhóm học sinh Trung học phổ thông nam 

và nữ của tỉnh Đồng Tháp về mức độ thực hiện các hành vi gây hấn, hành vi sử 
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dụng chất kích thích, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng (giá trị Sig.  hoặc 

Sig. (2-tailed) < 0.05). Điều này có nghĩa là hành vi vi phạm kỷ luật học đường ở 

giới tính nam hay nữ là có sự khác biệt, cụ thể giới tính nam là cao hơn giới tính 

nữ. Hay nói cách khác, học sinh nam có mức độ xuất hiện các nhóm hành vi lệch 

chuẩn này là cao hơn học sinh nữ. Các kết quả này nằm trong dự tính ban đầu 

trước khi thực hiện khảo sát của chúng tôi rằng một số nhóm hành vi lệch chuẩn 

của học sinh nam có thể sẽ cao hơn so với học sinh nữ (các thông tin số liệu phân 

tích kiểm định độc lập sự khác biệt - Independent Samples Test chi tiết hơn trong 

phần phụ lục). 

4.1.2. Sự khác biệt giữa hành vi lệch chuẩn và khu vực sinh sống 

Trước khi thực hiện phân tích tác giả sử dụng kết quả trung bình (mean) 

của 4 nhóm hành vi lệch chuẩn so với biến khu vực sinh sống có 2 nhóm khu vực 

là thành thị và nông thôn. 

Để thực hiện phân tích sự khác biệt giữa hành vi lệch chuẩn và khu vực 

sinh sống (nông thôn và thành thị), tác giả luận án sử dụng phương pháp kiểm 

định sự khác biệt trung bình hay còn gọi là Independent Sample T-Test.  

Ý nghĩa của việc kiểm định sự khác biệt trung bình trong luận án này là 

giúp tác giả xác định xem có sự khác biệt giá trị trung bình của biến định lượng – 

là các nhóm hành vi lệch chuẩn đối với biến định tính - là khu vực sinh sống hay 

không. Xem khu vực nào có mức độ thực hiện các nhóm hành vi lệch chuẩn cao 

hơn, có khác nhau hay không có sự khác biệt có ý nghĩa khoa học hay không. 

Kết quả kiểm định là bảng thống kê giữa các nhóm khu vực và các kết quả 

kiểm định độc lập. Ở bảng số liệu này, trước hết chúng ta quan tâm đến các giá 

trị Sig và Sig. (2-tailed). 

Bảng 4.2  So sánh sự khác biệt mức độ thực hiện hành vi lệch chuẩn giữa các 

khu vực sinh sống 

 
Khu vực sinh 

sống 
N 

Trung 

bình 

(Mean) 

Độ lệch 

chuẩn 

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

t-test for 

Equality 

of Means  

(Sig. (2-
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Variances 

(Sig.) 

tailed)) 

VPKL học 

đường 

Thành phố 497 0.6536 0.50454 
0.142 0.424 

Nông thôn 417 0.6797 0.47381 

HV gây 

hấn 

Thành phố 497 0.0588 0.19284 
0.037 0.198 

Nông thôn 417 0.0767 0.22968 

Sử dụng 

chất kích 

thích 

Thành phố 497 0.0704 0.20545 

0.248 0.624 Nông thôn 
417 0.0772 0.21232 

HVLC 

trên không 

gian mạng 

Thành phố 497 0.0704 0.22990 

0.601 0.878 Nông thôn 
417 0.0681 0.22310 

Từ kết quả ở Bảng 4.2, có 497 học sinh ở thành phố có giá trị trung bình 

mức độ VPKL học đường là 0.6536 và độ lệch chuẩn là 0.50454. Và có 417 học 

sinh nông thôn có giá trị trung bình mức độ VPKL học đường là 0.6797 và độ 

lệch chuẩn là 0.47381. Giá trị Sig. trong kiểm định Levenne (kiểm định F) là 

0.142>0.05 vì vậy phương sai của hai mẫu là không khác nhau. Chỉ số Sig. (2-

tailed) là 0.139 >0.05 vì vậy ta kết luận rằng, mức độ VPKL học đường của học 

sinh ở thành phố và nông thôn là không khác nhau. Hay nói cách khác, cả học 

sinh ở thành phố và nông thôn đều có mức VPKL học đường như nhau trong 

mẫu nghiên cứu của tác giả. 

Các kết quả tương tự, căn cứ vào kết quả sig, hoặc sig. (2-tail) đều lớn hơn 

0.05 nên ta có thể kết luận rằng, mức độ thực hiện hành vi gây hấn, hành vi sử 

dụng chất kích thích và hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng của học sinh ở 

thành phố và nông thôn là không khác nhau. 

Tóm lại, không có sự khác biệt giữa hai nhóm học sinh Trung học phổ 

thông ở nông thôn và thành thị của tỉnh Đồng Tháp về mức độ thực hiện các 

nhóm hành vi lệch chuẩn (giá trị Sig.  hoặc Sig. (2-tailed) > 0.05). Điều này có 

nghĩa là hành vi lệch chuẩn không phụ thuộc vào việc học sinh sống ở nông thôn 

hay thành thị. Hay nói cách khác, học sinh sống ở nông thôn hay thành thị đều có 

mức độ xuất hiện các nhóm hành vi lệch chuẩn về cơ bản là như nhau. Kết quả 

này khác với dự tính ban đầu trước khi thực hiện khảo sát của chúng tôi rằng 

hành vi lệch chuẩn của học sinh sống thành thị có thể sẽ cao hơn so với học sinh 
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sống ở vùng nông thôn (các thông tin số liệu phân tích kiểm định độc lập sự khác 

biệt - Independent Samples Test chi tiết hơn trong phần phụ lục). 

4.1.3. Sự khác biệt giữa hành vi lệch chuẩn và loại hình gia đình 

Tương tự như phần trên, để thực hiện phân tích sự khác biệt giữa hành vi 

lệch chuẩn và nhóm loại gia đình tác giả luận án sử dụng phương pháp kiểm định 

sự khác biệt trung bình hay còn gọi là Independent Sample T-Test. Tác giả thực 

hiện kiểm định sự khác biệt trung bình của 4 nhóm hành vi lệch chuẩn so với 

biến phân loại gia đình, có 2 nhóm gia đình là gia đình khiếm khuyết và gia đình 

đầy đủ. Trong đó: Biến số có gia đình đầy đủ khi học sinh trả lời khảo sát rằng 

đang ở cùng với cha và mẹ ruột. Biến số có gia đình khiếm khuyết khi các em trả 

lời khảo sát rằng không sống cùng cha, hoặc mẹ ruột, hoặc cả hai. Kết quả kiểm 

định được thể hiện như sau: 

Bảng 4.3 So sánh sự khác biệt mức độ thực hiện hành vi lệch chuẩn giữa các loại 

gia đình 

  N 

Trung 

bình 

(Mean) 

Độ lệch 

chuẩn 

Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances 

(Sig.) 

t-test for 

Equality 

of Means  

(Sig. (2-

tailed)) 

VPKL học 

đường 

Gia đình khiếm 

khuyết 
190 0.7425 0.44302 

0.009 0.720 

Gia đình đầy đủ 724 0.7546 0.54711 

HV gây hấn 

Gia đình khiếm 

khuyết 
190 0.0930 0.20533 

0.463 0.721 

Gia đình đầy đủ 724 0.1001 0.22939 

Sử dụng 

chất kích 

thích 

Gia đình khiếm 

khuyết 
190 0.0821 0.18629 

0.583 0.524 

Gia đình đầy đủ 724 0.0713 0.21404 

HVLC trên 

không gian 

mạng 

Gia đình khiếm 

khuyết 
190 0.0674 0.20181 

0.812 0.892 

Gia đình đầy đủ 724 0.0699 0.23292 

Từ kết quả ở Bảng 4.3, có 190 học sinh thuộc gia đình khiếm khuyết có 

giá trị trung bình mức độ VPKL học đường là 0.7425 và độ lệch chuẩn là 0.44302. 

Và có 724 học sinh thuộc gia đình đầy đủ có giá trị trung bình mức độ VPKL học 

đường là 0.7546 và độ lệch chuẩn là 0.54711. Giá trị Sig. trong kiểm định 
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Levenne (kiểm định F) là 0.009<0.05 vì vậy phương sai của hai mẫu là khác 

nhau. Chỉ số Sig. (2-tailed) là 0.721 >0.05 vì vậy ta kết luận rằng, mức độ VPKL 

học đường của học sinh thuộc gia đình khiếm khuyết và gia đình đầy đủ là không 

khác nhau. Hay nói cách khác, cả học sinh thuộc loại hình gia đình khiếm khuyết 

và gia đình đầy đủ đều có mức VPKL học đường như nhau trong mẫu nghiên cứu 

của tác giả. 

Các kết quả tương tự, căn cứ vào kết quả sig, hoặc sig. (2-tail) đều lớn hơn 

0.05 nên ta có thể kết luận rằng, mức độ thực hiện hành vi gây hấn, hành vi sử 

dụng chất kích thích và hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng của học sinh ở 

gia đình khiếm khuyết và gia đình đầy đủ là không khác nhau.Điều này có nghĩa 

rằng, mức độ xuất hiện hành vi lệch chuẩn của học sinh không phụ thuộc vào 

việc sống cùng cha, mẹ ruột hay sống với người khác. Hay nói cách khác, học 

sinh sống với cha mẹ ruột hay sống với người khác đều được quan tâm, giáo dục 

cơ bản như nhau. Phương pháp quản lý của phụ huynh, người giám hộ không ảnh 

hưởng quá nhiều đến mức độ xuất hiện hành vi lệch chuẩn của mẫu học sinh 

trung học phổ thông được khảo sát. Điều này một lần nữa lại khác với suy nghĩ 

ban đầu của tác giả là hành vi lệch chuẩn của học sinh sống trong gia đình khiếm 

khuyết có thể cao hơn so với gia đình đầy đủ cha mẹ ruột. 

Sự khác biệt ở giới tính nam và nữ là do đặc điểm cá nhân, sự phát triển tự 

nhiên của các đặc điểm giới tính dẫn đến tỷ lệ học sinh nam có mức độ thực hiện 

hành vi lệch chuẩn cao hơn so với nữ. Sự đồng nhất xuất hiện có thể do bối cảnh 

kinh tế xã hội ở tỉnh Đồng Tháp, vì là tỉnh có mức độ đô thị hoá chưa cao, thành 

phố mới hình thành, chưa tập trung đông dân cư, người dân làm nghề nông 

nghiệp là chính nên sự khác biệt giữa thành thị và nông thông là không đáng kể. 

Hơn nữa, văn hoá của người dân mang đậm dấu ấn của người làm nông nghiệp, 

con cái lập gia đình ở gần cha mẹ nên nếu có những yếu tố phải đi làm ăn xa, hay 

những biến cố hôn nhân đổ vỡ, biến cố của phụ huynh học sinh thì học sinh có 

thể được ông bà nội, ngoại và người thân tin tưởng chăm sóc nên không có nhiều 

khác biệt so với con cái được chăm sóc bởi cha mẹ ruột.  
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Tóm lại, với các yếu tố về đặc điểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu 

này thì yếu tố giới tính là yếu tố có ảnh hưởng đến mức độ thực hiện hành vi lệch 

chuẩn của học sinh trung học phổ thông, học sinh nam có mức độ thực hiện hành 

vi lệch chuẩn cao hơn so với học sinh nữ. Các yếu tố về khu vực sinh sống và 

loại gia đình của học sinh THPT không có sự khác biệt về mức độ xuất hiện hành 

vi lệch chuẩn.  

4.2. Lệch chuẩn và sự gắn kết gia đình 

4.2.1. Gắn kết tình cảm gia đình và hành vi lệch chuẩn của học sinh 

4.2.1.1 Thực trạng gắn kết tình cảm gia đình của học sinh 

Gắn bó, gắn kết tình cảm (Attachment) là một cảm giác yêu thương hoặc 

kết nối mạnh mẽ với một ai đó hoặc một sự vật nào đó (theo từ điển Dichtionary 

Cambridge). Gắn bó, gắn kết tình cảm gia đình của học sinh là cảm giác yêu 

thương, gắn bó mạnh mẽ giữa các thành viên trong gia đình. 

Thực hiện thống kê mô tả để phân tích thực trạng gắn kết tình cảm gia 

đình của học sinh trung học phổ thông. Trước khi phân tích, tác giả thực hiện 

kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng phương pháp Cronbach’s Alpha. Kết quả 

thực hiện Cronbach’s Alpha được thực hiện 2 lần, lần thứ nhất thực hiện với 12 

câu hỏi trong nhóm gắn kết tình cảm gia đình và được kết quả nhỏ hơn 0.6, với 

kết quả này sẽ không đảm bảo độ tin cậy để phân tích các nội dung tiếp theo liên 

quan biến số này. Rà soát lại bảng câu hỏi mà tác giả luận án đã xây dựng, tác giả 

thực hiện nghịch đảo một số câu hỏi có hàm ý ngược khi khảo sát, tác giả thực 

hiện Cronbach’s Alpha lần 2. Kết quả lần này cao hơn 0.6 đảm bảo độ tin cậy để 

phân tích các kiểm định liên quan. 

Bảng 4.4 Sự gắn kết tình cảm gia đình của học sinh  

Thực trạng gắn kết tình cảm gia đình của 

học sinh 

Trước khi 

nghịch đảo 

Sau khi 

nghịch đảo 
Độ lệch 

chuẩn 
Trung bình Trung bình 

Tôi thương mẹ 4.85 4.85 0.594 

Tôi thương cha 4.66 4.66 0.955 

Tôi thân thiết với anh/ chị/ em mình 4.11 4.11 1.390 
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Tôi cảm thấy thoải mái khi ở nhà cùng với 

cha/ mẹ 
4.16 4.16 1.291 

Tôi hay nói chuyện với cha/ mẹ 3.70 3.70 1.419 

Khi tôi gặp khó khăn, tôi có thể dựa vào 

cha/mẹ  
3.85 3.85 1.549 

Tôi cảm thấy ghét cha/mẹ mình* 0.22 4.78 0.827 

Tôi tin là cha/ mẹ muốn điều tốt cho tôi 4.62 4.62 0.933 

Tôi và cha/ mẹ thường hay xung đột với 

nhau* 
1.14 3.86 1.413 

Đôi khi tôi cảm thấy lạc lõng trong chính 

gia đình mình* 
1.43 3.57 1.712 

Tôi tin là dù tôi có thế nào thì cha/ mẹ 

cũng yêu thương tôi 
4.68 4.68 0.830 

Cha/ mẹ không quan tâm tôi* 0.42 4.58 1.071 

Cronbach’s Alpha 0.479 0.626 - 

Ghi chú: Giá trị nhỏ nhất =0, Giá trị lớn nhất =5; đã nghịch đảo các giá trị*; N = 914 

Từ số liệu ở bảng trên cho thấy, sự gắn kết tình cảm gia đình của học sinh 

Trung học phổ thông trong mẫu khảo sát này là khá cao, hầu hết học sinh trả lời 

có tình cảm tích cực với cha mẹ của mình. Lựa chọn “Tôi thương mẹ” có điểm 

trung bình cao nhất, tiếp theo là “Tôi tin là dù tôi có thế nào thì cha/mẹ cũng yêu 

thương tôi” và “Tôi thương cha” với điểm trung bình lần lượt là 4.85, 4.68 và 

4.68, thể hiện sự gắn kết tình cảm với cha mẹ. Đối với các câu hỏi có hàm ý 

nghịch đảo về ý nghĩa trong bảng hỏi như: “Tôi cảm thấy ghét cha/mẹ mình, Tôi 

và cha/ mẹ thường hay xung đột với nhau, Đôi khi tôi cảm thấy lạc lõng trong 

chính gia đình mình, Cha/ mẹ không quan tâm tôi”, cũng thu được kết quả điểm 

số trung bình tương ứng lần lượt là 4.78, 3.86, 3.57 và 4.58, điều này cho thấy 

rằng học sinh đã trả lời bảng hỏi này một cách thống nhất. Nhìn chung, sự gắn 

kết gia đình của học sinh trung học phổ thông có điểm trung bình là khá cao. 

4.2.1.2 Mối liên hệ giữa gắn kết tình cảm gia đình và hành vi lệch chuẩn của 

học sinh 

Trước khi thực hiện phân tích tương quan, tác giả đã xây dựng các câu hỏi 

liên quan gắn kết gia đình thành biến Gắn kết tình cảm gia đình, bằng cách tính 

tổng điểm trung bình của 12 câu hỏi trong nhóm câu hỏi gắn kết tình cảm gia 

đình. Việc xây dựng các biến Vi phạm kỷ luật học đường, Hành vi gây hấn, Sử 
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dụng chất kích thích, Hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng được thực hiện 

tương tự. Sau khi thực hiện phân tích tương quan với các hành vi lệch chuẩn cho 

ra kết quả như sau: 

Bảng 4.5 Mối liên hệ giữa gắn kết tình cảm gia đình và hành vi lệch chuẩn của 

học sinh 

 

Gắn kết 

tình cảm 

gia đình 

Vi phạm 

kỷ luật 

học 

đường 

Hành 

vi gây 

hấn 

Sử dụng 

chất kích 

thích 

Hành vi 

lệch chuẩn 

trên không 

gian mạng 

Gắn kết tình cảm gia 

đình 
1 

    

Vi phạm kỷ luật học 

đường 
-0.114

**
 1 

   

Hành vi gây hấn -0.157
**

 0.439
**

 1   

Sử dụng chất kích thích -0.130
**

 0.403
**

 0.679
**

 1 
 

Hành vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng 
-0.091

**
 0.384

**
 0.747

**
 0.750

**
 1 

Ghi chú: ** tương đương p-value <0,01; N=914 

Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy, có sự tương quan nghịch chiều giữa gắn 

kết tình cảm gia đình và hành vi vi phạm kỷ luật học đường (giá trị tương quan 

(r) là -0.114), có nghĩa là nếu gắn kết tình cảm gia đình tăng thì vi phạm kỷ luật 

học đường có xu hướng giảm. Tương tự, có sự tương quan nghịch chiều giữa gắn 

kết tình cảm gia đình và hành vi gây hấn (giá trị tương quan (r) là -0.157), giữa 

gắn kết tình cảm gia đình và hành vi sử dụng chất kích thích (giá trị tương quan 

(r) là -0.130), giữa gắn kết tình cảm gia đình và hành vi lệch chuẩn trên không 

gian mạng (giá trị tương quan (r) là -0.113). Đồng nghĩa là, nếu gắn kết tình cảm 

gia đình tăng thì hành vi gây hấn, hành vi sử dụng chất kích thích và hành vi lệch 

chuẩn trên không gian mạng có xu hướng giảm. Từ số liệu trên, nhìn chung có sự 

tương quan nghịch chiều không quá mạnh giữa các mối liên hệ nhưng vẫn có ý 

nghĩa trong mẫu nghiên cứu này. Kết quả tương quan với P-value <0.01, có 

nghĩa rằng các biến số được sử dụng để phân tích có độ tin cậy lên đến 99% 

trong kết quả phân tích tương quan này. Tóm lại, các biến số độc lập là các hành 

vi lệch chuẩn có tác động lên biến phụ thuộc gắn kết tình cảm gia đình. 
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Bên cạnh đó kết quả phỏng vấn sâu cho thấy sự gắn bó tình cảm gia đình 

có tác động rất mạnh đến hành vi lệch chuẩn. Với câu hỏi “Khi cha mẹ biết em 

làm sai điều gì đó thì phản ứng của cha mẹ là như thế nào?” chúng tôi đã thu 

được kết quả sau “Có những việc em làm sai, ba em biết em sai nhưng vẫn rất 

nhẹ nhàng, sau đó những lúc có hai cha con ba em giải thích cho em hiểu và 

khuyên em phải rút kinh nghiệm. Còn mẹ em thì phê bình và hay nói em rất lớn 

tiếng mẹ em thường bắt em ngay lập tức tìm cách để sửa lỗi sai đó. Mẹ em không 

dễ dàng bỏ qua lỗi sai của em mà thường xuyên nhắc đi nhắc lại để em nhớ, ba 

luôn mong em sẽ không phạm những lỗi sai không đáng và hay khuyên em một 

cách rất nhẹ nhàng, cả hai cách của ba mẹ luôn làm cho em ghi nhớ về mỗi lỗi 

sai để không tái phạm nữa.” (Nữ sinh – lớp 12).  

Kết quả này phù hợp với giải thuyết ban đầu đưa ra là “Sự gắn kết tình 

cảm gia đình làm giảm HVLC của học sinh”. Nói cách khác, giả thuyết này là 

phù hợp trong nghiên cứu của tác giả. Kết quả của việc nghiên cứu về gắn kết 

tình cảm gia đình có ý nghĩa rằng để tìm ra các giải pháp làm giảm hành vi lệch 

chuẩn cần tăng sự gắn kết tình cảm gia đình. Để làm được điều này cần sự can 

thiệp của nhân viên xã hội và các bên liên quan trong việc thực hiện các chiến 

lược gia tăng gắn kết tình cảm gia đình.  

4.2.2. Sự tham gia các hoạt động gia đình và hành vi lệch chuẩn vị của học sinh 

4.2.2.1 Thực trạng tham gia hoạt động gia đình 

Sự tham gia, sự cam kết (commitment) là sự sẵn sàng dành thời gian và 

sức lực của cá nhân cho công việc, hoạt động hoặc điều gì đó mà chúng ta tin 

tưởng (theo từ điển Dichtionary Cambridge). Theo Meyer và cộng sự sự tham 

gia, sự cam kết có liên quan chặt chẽ đến sự tham gia với thành viên khác, với 

nhóm, gia đình, tổ chức. Sự tham gia, sự cam kết gắn liền với sự hài lòng, cường 

độ, định hướng và thời gian nỗ lực làm việc và động lực đóng góp tuỳ vào khả 

năng và vì lợi ích của gia đình, nhóm, hoặc tổ chức [151].  

Sự tham gia, cam kết gia đình mạnh có thể tạo ra phản ứng biểu hiện 

thành hành vi và tình cảm tương tự giữa các thành viên khác trong các tổ chức xã 
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hội mà các thành viên tham gia. Nghiên cứu cho thấy rằng ảnh hưởng sự cam kết 

gia đình mạnh mẽ có tính lan truyền trong mạng lưới xã hội [77]. Ví dụ, trong 

nghiên cứu thực nghiệm của Barsade đã chỉ ra rằng sự tham gia, sự cam kết đối 

với một nhiệm vụ có tính lây lan trong một nhóm, ảnh hưởng đến các kết quả 

như sự hợp tác cao hơn và hiệu suất tốt hơn. Nhìn chung, những kết quả này hỗ 

trợ cho sự lan truyền ảnh hưởng về mặt xã hội: khi một thành viên trong nhóm 

trải nghiệm và ứng xử cam kết mạnh sẽ làm tăng khả năng các thành viên khác 

trong nhóm cũng sẽ cam kết mạnh với các nhóm, với các tổ chức. Với ý nghĩa 

này, học sinh càng tham gia nhiều hoạt động trong gia đình sẽ gia tăng sự gắn kết 

tình cảm, hợp tác với thành viên khác trong gia đình và ngoài xã hội. 

Bảng 4.6 Sự tham gia hoạt động gia đình của học sinh trung học phổ thông  

Các hoạt động gia đình 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Ăn cơm cùng gia đình 3.33 1.078 

Làm việc nhà (ví dụ: giúp sửa chữa đồ đạc, tưới cây hoặc dọn 

dẹp, nấu nướng…) 
3.17 .943 

Chăm sóc, giúp đỡ các thành viên khác trong nhà (ví dụ: 

đưa/rước em đi học, chuẩn bị nước mát cho cha/mẹ uống…) 
3.05 1.125 

Thăm hỏi họ hàng 1.73 1.002 

Sử dụng thời gian rảnh rỗi cùng với ai đó trong gia đình (ví dụ: 

xem ti vi cùng cha/mẹ; chơi game cùng anh/chị/em…) 
2.70 1.288 

Cronbach’s Alpha 0.684 

Ghi chú: Giá trị nhỏ nhất =0, Giá trị lớn nhất =4; N = 914 

Chúng tôi đã thực hiện khảo sát với 5 câu hỏi về sự tham gia các hoạt động gia 

đình hay nói cách khác là gắn kết hành vi trong gia đình, chúng tôi thu được kết quả 

sau: Hành vi ăn cơm cùng gia đình là cao nhất, kế đến là hành vi tham gia làm việc 

cùng gia đình, với điểm trung bình là 3.33 và 3.17. Từ đó cho thấy, đây là những 

nhóm hành vi quan trọng làm gia tăng gắn bó giữa các thành viên, là khoảng thời gian 

để chia sẻ tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Hành vi thăm hỏi họ hàng có 

điểm trung bình thấp nhất, với điểm trung bình là 1.73. Đây là một kết quả trong dự 

đoán, bởi lẽ học sinh khi đi học sẽ ít có thời gian đi thăm hỏi bà con, dòng họ, hoặc 

cũng có thể do bà con, họ hàng ở xa, nếu đi thăm hỏi phải mất nhiều thời gian, công 

sức. Các câu trả lời nhận được từ phỏng vấn sâu với câu hỏi “một ngày đi học của em 
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thường như thế nào?” cũng đã làm rõ hơn lập luận trên. “Một ngày thường ngày của 

em sẽ chỉ quanh việc học và phụ giúp bà em. Do gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nên 

thường em rất thương bà và mẹ” (Nữ sinh – lớp 12). Một học sinh khác đã chia sẻ 

thêm “Trong tuần em không học thêm (em chỉ học thêm thứ 7, chủ nhật) nên tan học 

là em về nhà, những hôm về sớm em phụ mẹ dọn hàng, cũng có hôm em đi đá bóng. 

Khoảng 7h tối em tắm rửa sau đó ăn tối và chơi với anh hai, em gái một chút rồi học 

bài chuẩn bị cho ngày mai”. Các ý kiến chia sẻ từ học sinh với câu hỏi “em có thường 

đi thăm hỏi bà con, họ hàng không?” là do ở xa nên ít đi thăm hỏi họ hàng “Không 

hay đi thăm hỏi họ hàng, thường thì tết hay hè cả gia đình em mới về quê, nếu về thì 

sẽ ở lại lâu một chút, khoảng hai đến ba tuần gì đó.” (Nam sinh – lớp 12). 

Các công trình nghiên cứu về sự tham gia các hoạt động gia đình của học 

sinh có tương quan đến các hành vi lệch chuẩn chưa có nhiều. Ở đây tác giả luận 

án nỗ lực xây dựng biến số này để kiểm tra xem có sự ảnh hưởng hay không với 

các hành vi lệch chuẩn. Việc xây dựng dựa trên quan điểm của lý thuyết gắn bó 

là sự cam kết, tham gia các hoạt động gia đình - commitment, (quan điểm của lý 

thuyết gắn bó có 4 thành tố là: gắn kết tình cảm - attachment, sự cam kết - 

commitment), sự liên quan - involvement và niềm tin - belief).  

4.2.2.2 Mối liên hệ giữa việc tham gia các hoạt động gia đình và mức độ lệch 

chuẩn của học sinh  

Bảng 4.7. Mối liên hệ giữa việc tham gia hoạt động gia đình của học sinh trung 

học phổ thông và hành vi lệch chuẩn  

  

Tham gia 

các hoạt 

động gia 

đình 

Vi phạm 

kỷ luật 

học 

đường 

Hành 

vi gây 

hấn 

Sử 

dụng 

chất 

kích 

thích 

Hành vi 

lệch chuẩn 

trên không 

gian mạng 

Tham gia các hoạt động gia 

đình 
1     

Vi phạm kỷ luật học đường ns 1 
   

Hành vi gây hấn ns 0.439
**

 1   
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Sử dụng chất kích thích ns 0.403
**

 0.679
**

 1 
 

Hành vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng 

ns 
0.384

**
 0.747

**
 0.750

**
 1 

Ghi chú: ** tương đương p-value <0,01; N=914; ns= Không có tương quan 

Kết quả phân tích tương quan cho thấy không có sự tương quan trực tiếp 

giữa biến hành vi tham gia các hoạt động gia đình và các hành vi lệch chuẩn. 

Điều này trái với dự đoán ban đầu của tác giả. Hay nói cách khác, giả thuyết ban 

đầu là “Sự tham gia hoạt động gia đình làm giảm HVLC của học sinh” là không 

phù hợp. 

Tuy nhiên, tác giả luận án thực hiện phân tích tương quan giữa biến số 

Tham gia hoạt động gia đình với Gắn kết tình cảm gia đình cho ra kết quả có ý 

nghĩa khoa học. 

Bảng 4.8 Sự tương quan giữa sự tham gia hoạt động gia đình và gắn kết tình 

cảm gia đình của học sinh trung học phổ thông  

 Tham gia các hoạt 

động gia đình 
Gắn kết tình cảm gia đình 

Tham gia các hoạt động gia đình 1  

Gắn kết tình cảm gia đình 0.366
**

 1 

Ghi chú: ** tương đương p-value <0,01; N=914 

Từ bảng 4.8 ở trên, giá trị tuyệt đối của sự tương quan giữa Tham gia các 

hoạt động gia đình và gắn kết tình cảm gia đình là r =0.366. Kết quả này chứng 

minh rằng, sự tham gia các hoạt động gia đình càng cao thì gắn kết tình cảm gia 

đình có xu hướng càng cao. Nói cách khác, mối tương quan giữa gắn kết tình 

cảm gia đình và việc tham gia hoạt động gia đình là thuận chiều, càng tham gia 

nhiều các hoạt động gia đình, học sinh càng có sự gắn bó tình cảm hơn. Như vậy, 

chúng ta có thể hiểu rằng, sự tham gia hoạt động gia đình có tác động gián tiếp 

thông qua gắn kết tình cảm gia đình đến hành vi lệch chuẩn. Có nghĩa là, tham 

gia các hoạt động gia đình càng nhiều thì gắn kết tình cảm gia đình càng cao và 

hành vi lệch chuẩn của học sinh càng giảm. 
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Sự gắn kết gia đình về tình cảm và sự tham gia hoạt động gia đình thể 

hiện mức độ thân thiết của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Khi mức độ gắn 

kết cao, con cái sẽ có cảm giác được tôn trọng, yêu quý, đồng cảm, kính trọng và 

gắn bó với cha mẹ và kết quả là cha mẹ cũng gắn bó, yêu thương đứa con, biểu 

hiện thành các hành vi ứng xử phù hợp với con. Đồng thời, đứa con cảm thấy 

hạnh phúc, thúc đẩy hình thành các hành vi tích cực ngay trong gia đình và ngoài 

xã hội. Ngược lại, khi mức độ gắn kết thấp, con cái sẽ có cảm giác thiếu thốn tình 

cảm, cảm thấy xa cách, thất vọng, thậm chí là thù địch, ấm ức khi nghĩ về cha mẹ 

và ngược lại cha mẹ cũng có cảm giác tuyệt vọng, oán trách bản thân, thất vọng 

khi nghĩ về những đứa con của mình. Như vậy, sự tham gia hoạt động gia đình và 

gắn kết tình cảm cao sẽ tác động làm giảm hành vi lệch chuẩn của con cái và 

ngược lại. 

Các kết quả phân tích số liệu ở trên phù hợp với một số công trình nghiên 

cứu trước đây. Cụ thể, trong nghiên cứu Simons và cộng sự (1991) chỉ ra rằng, 

những đứa trẻ thiếu sự hỗ trợ và quan tâm phù hợp của phụ huynh thường có 

mức độ gắn bó với phụ huynh thấp, do đó dễ dẫn đến những hành vi lệch chuẩn 

như quậy phá, gây hấn trong trường học và phá vỡ kỷ luật [178]. Khi phân tích 

vai trò của “sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái” cho rằng, mức độ gắn kết cao nói 

lên sự gắn bó, gắn kết gia đình, sự tham gia các hoạt động giữa các thành viên 

trong gia đình ở mức độ cao và ngược lại [83]. Quan điểm này nhằm nhấn mạnh 

rằng, sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái là rất quan trọng trong việc tạo ra khuôn 

mẫu hành vi, chuẩn mực hành vi trong gia đình và sự phát triển hành vi đúng 

đắn, những chuẩn mực tốt được hình thành ở mỗi đứa trẻ. Do đó, sự gắn kết gia 

đình cao sẽ làm giảm hành vi lệch chuẩn ở con cái. Ngược lại, sự gắn kết gia 

đình thấp sẽ làm gia tăng hành vi lệch chuẩn ở thanh thiếu niên. Nghiên cứu của 

Bornstein (2001), cũng cho thấy sự gắn kết gia đình tốt là một biến số dự báo tốt 

về mối quan hệ với hành vi lệch chuẩn. Theo Bornstein (2001), gắn kết gia đình 

có khuynh hướng làm tăng hoặc giảm cảm nhận hạnh phúc, hành vi sai lệch ở 

thanh thiếu niên thông qua chất lượng gắn kết gia đình. Sự gắn kết cao khiến đứa 
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trẻ cảm thấy an toàn, tự tin và thúc đẩy các mối quan hệ xã hội tốt hơn với bạn 

bè, từ đó xa cách các hành vi tiêu cực và giảm thiểu hành vi lệch chuẩn. Ngược 

lại, hành vi của cha mẹ có thể làm tăng hoặc cản trở sự gắn kết của con cái đối 

với cha mẹ. Nghiên cứu của Bornstein (2001) đã khuyến khích cha mẹ sử dụng 

hành vi hỗ trợ ấm áp, nhất quán và tôn trọng con cái từ đó góp phần gia tăng sự 

gắn kết gia đình.  

4.3. Gắn kết trường học và hành vi lệch chuẩn của học sinh 

4.3.1. Thực trạng gắn kết trường học 

Gắn kết với trường học, hay còn gọi là gắn bó với nhà trường được hiểu là 

học sinh tin rằng mình được coi trọng và tôn trọng với tư cách là thành viên của 

nhà trường [115]; Nó được định nghĩa là nhu cầu tâm lý cơ bản về cảm giác 

thuộc về nhóm [161]. Ở khía cạnh khác, sự gắn bó với trường học là một khái 

niệm bao gồm các khía cạnh nhận thức, cảm xúc và hành vi. Khía cạnh hành vi 

của sự gắn bó với trường học đề cập đến hành vi mang lại lợi ích cho sự thành 

công ở trường của học sinh và sự thích ứng tâm lý xã hội [106]. 

Ý nghĩa của gắn kết trường học là học sinh gắn bó thấp với nhà trường 

được mô tả cuộc sống của họ ở trường là cô đơn và cô lập, đồng thời thấy mình 

bị xa lánh khỏi cộng đồng nhà trường và ngược lại. 

Bảng 4.9 Sự gắn kết trường học 

 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Tôi cảm thấy mình là một học sinh, là một phần thực sự của 

trường 
3.34 0.906 

Thầy cô giáo và học sinh ở đây chú ý khi tôi làm tốt một thứ gì 

đó 
2.88 1.062 

Hầu hết các giáo viên quan tâm đến tôi 2.33 1.130 

Có ít nhất một giáo viên hoặc người lớn khác trong trường này 

mà tôi có thể nói chuyện nếu tôi gặp vấn đề 
2.27 1.534 

Mọi người ở trường này rất thân thiện với tôi 2.69 1.176 

Các giáo viên ở đây tôn trọng tôi 3.12 1.028 
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Ước gì tôi học trường khác 0.83 1.255 

Tôi cảm thấy tự hào vì đã học ở trường này 3.04 1.055 

Tôi cảm thấy an toàn khi ở trường 2.74 1.174 

Tôi cảm thấy căng thẳng mỗi khi đến trường 1.52 1.353 

Cronbach’s Alpha 0.615 

Ghi chú: Giá trị nhỏ nhất = 0, Giá trị lớn nhất =4; N = 914 

Kết quả khảo sát từ 914 học sinh trung học phổ thông ở tỉnh Đồng Tháp 

cho thấy, cảm nhận của học sinh về sự gắn kết với trường học ở mức trên trung 

bình. Với các câu hỏi thuận chiều về sự gắn kết trong trường học có điểm trung 

bình rất cao. Kết quả “Tôi cảm thấy mình là một học sinh, là một phần thực sự 

của trường” có điểm trung bình cao nhất, kế đến là “Các giáo viên ở đây tôn 

trọng tôi”, “Tôi cảm thấy tự hào vì đã học ở trường này”, với điểm trung bình lần 

lượt tương ứng là 3.34, 3.12 và 3.04. Với số điểm này, tác giả cho rằng cảm nhận 

của học sinh khi học ở trường là rất tích cực. Tiếp đó, chúng tôi còn khảo sát với 

các câu hỏi nghịch chiều và các kết quả thấp nhất là “Ước gì tôi học trường 

khác”, “Tôi cảm thấy căng thẳng mỗi khi đến trường” với giá trị điểm trung bình 

lần lượt là 0.83 và 1.52. Kết quả này phù hợp với các câu hỏi thuận chiều trong 

nhóm câu hỏi. Tuy nhiên, các câu hỏi còn lại có mức điểm ở khoảng trung bình, cho 

thấy với một số học sinh, việc gắn bó với nhà trường chưa cao, chưa thực sự hứng 

thú với hoạt động học tập dẫn đến có các biểu hiện ra bên ngoài như trốn học đi 

chơi, tìm cách xin lý do nghỉ học để không phải đến trường, chán học, không thích 

học, có ý định trốn học. Kết quả khảo sát về sự gắn kết trường học của học sinh 

trung học phổ thông có sự tương đồng với kết quả nghiên cứu của Trần Văn Công 

và cộng sự, sự gắn kết trường học ở học sinh ở mức trung bình [5]. 

Kết quả phỏng vấn sâu với câu hỏi liên quan đến cảm nhận của em về việc 

học tập ở tại trường cho thấy, một bộ phận học sinh chưa quan tâm, chưa tâm 

huyết với việc học tại trường “Có một số bạn quan tâm và rất siêng học ạ, một số 

bạn cũng giống em nói đi học hết 12 cho bố mẹ vui rồi đi học nghề, thậm chí có một 

số bạn còn bảo học xong đi kiếm việc làm luôn, các bạn khá sao nhãng việc học. 
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Các bạn ham chơi, nhiều bạn cúp tiết đi đá bóng thậm chí có một số bạn còn rủ 

nhau cùng trốn học. Môn Văn lớp em nhiều khi chỉ có 2/3 lớp ngồi học, các bạn trốn 

học hết, nhiều bạn lấy lí do ốm, đau mắt để xin nghỉ.” (Nữ sinh – lớp 12) 

Với câu hỏi “em đã bao giờ chán học chưa và mức độ như thế nào?” 

chúng tôi thu được kết quả “Dạ thường xuyên ạ. Nhiều khi đến đợt thi giữa kì, thi 

cuối kì bài vở nhiều em không thuộc nổi bài và em rất mệt mỏi, chán học chỉ 

muốn ngủ hoặc chơi thôi. Những lúc đó em chỉ muốn nghỉ học ngay lập tức.” 

(Nữ sinh – lớp 12). Hoặc với câu hỏi “khi chán học em thường làm gì?” chúng 

tôi cũng thu được thêm thông tin về cảm nhận của các em khi ở trường “Em chán 

học là em hay rủ nhóm bạn bè trốn học đi nhậu hoặc la cà quán cà phê. Nhiều 

khi em vẫn nói với mẹ là đi học nhưng thực ra em trốn lên trung tâm thương mại 

chơi game từ sang đến chiều mới về. Đôi khi em ôm điện thoại nằm lì trong nhà 

hoặc đi với nhóm bạn la cà quán cà phê. Nhưng mà em chỉ thỉnh thoảng thôi. Em 

vẫn biết phải học mới lên lớp được nên em cố gắng.” (Nữ sinh – lớp 12). 

4.3.2. Mối liên hệ giữa gắn kết trường học và hành vi lệch chuẩn của học sinh  

Trong nghiên cứu của Hill và cộng sự đã chỉ ra rằng có sự tương quan 

nghịch chiều giữa mức độ gắn bó với trường học và hành vi gây hấn của học sinh 

trong độ tuổi vị thành niên. Cụ thể, mức độ gắn bó với trường học cao thì mức độ 

hành vi gây hấn về thể chất sẽ thấp hơn [126]. Đây là kết quả mà tác giả luận án 

rất quan tâm và phù hợp với dự kiến ban đầu khi phân tích của kết quả nghiên 

cứu này. 

Bảng 4.10 Mối liên hệ giữa gắn kết trường học và hành vi lệch chuẩn của học sinh 

  

Gắn kết 

trường 

học 

Vi phạm 

kỷ luật 

học 

đường 

Hành vi 

gây hấn 

Sử dụng 

chất kích 

thích 

Hành vi 

lệch chuẩn 

trên không 

gian mạng 

Gắn kết trường học 1 
    

Vi phạm kỷ luật học 

đường 
-0.109

**
 1 

   

Hành vi gây hấn -0.120
**

 0.439
**

 1   

Sử dụng chất kích -0.114
**

 0.403
**

 0.679
**

 1 
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thích 

Hành vi lệch chuẩn 

trên không gian mạng  -0.145
**

 0.384
**

 0.747
**

 0.750
**

 
1 

Ghi chú: ** tương đương p-value <0.01; N=914 

Dựa vào bảng số liệu cho thấy, có sự tương quan nghịch chiều giữa gắn 

kết trường học và hành vi vi phạm kỷ luật học đường (giá trị tương quan (r) là -

0.109), nghĩa là nếu gắn kết trường học tăng thì vi phạm kỷ luật học đường có xu 

hướng giảm. Tương tự, có sự tương quan nghịch chiều giữa gắn kết trường học 

và hành vi gây hấn (giá trị tương quan (r) là -0.120), giữa gắn kết trường học và 

hành vi sử dụng chất kích thích (giá trị tương quan (r) là -0.114), giữa gắn kết 

tình trường học và Hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng (giá trị tương quan 

(r) là -0.145). Đồng nghĩa rằng, nếu gắn kết trường học có xu hướng tăng thì 

hành vi gây hấn, hành vi sử dụng chất kích thích và hành vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng có xu hướng giảm. Kết quả tương quan với P-value <0.01, các 

biến số được sử dụng để phân tích có độ tin cậy lên đến 99% trong kết quả phân 

tích tương quan này.  

Kết quả phỏng vấn sâu cũng thể hiện rõ sự gắn kết của học sinh trong 

trường học, các ý kiến của người trả lời cho thấy đa số học sinh đã và đang gắn 

kết với nhà trường ở mức khá tốt. Với câu hỏi “em có thích ở trường không?” 

học sinh đã trả lời “Em rất thích ở trường vì ở trường em cảm thấy bản thân 

mình làm được nhiều việc có ích cho bản thân mình trong tương lai. Việc học 

giúp em rất nhiều, thậm chí em có thể áp dụng những kỹ năng được học với mọi 

việc xung quanh em, thậm chí em có thể hướng dẫn cho mọi người xung quanh” 

(Nam sinh - lớp 12) 

Tóm lại, các biến số độc lập là các hành vi lệch chuẩn có tác động lên biến 

phụ thuộc Gắn kết trường học. So với giải thuyết ban đầu đưa ra của tác giả rằng 

“Sự gắn kết trường học làm giàm HVLC của học sinh”, giả thuyết này là phù 

hợp. Kết quả này đồng thời phù hợp với kết quả nghiên cứu trước đây của tác giả 

Hill và cộng sự. Kết luận này có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng các 

chiến lược can thiệp của nhân viên công tác xã hội trường học nhằm làm giảm 
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hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông. Để giảm hành vi lệch 

chuẩn của học sinh cần tăng các hoạt động của nhà trường nhằm thúc đẩy sự gắn 

kết giữa học sinh và nhà trường. Nói cách khác, thầy cô giáo quan tâm, yêu 

thương học trò, giúp đỡ học trò sẽ làm tăng sự gắn kết trường học và giảm hành 

vi lệch chuẩn. Vấn đề quan trọng là tìm ra các hoạt động cụ thể nào để tăng sự 

gắn kết trường học, các hoạt động phải phù hợp với mỗi học sinh, với nhà 

trường, với địa phương. Để làm được điều đó thì cần phải nghiên cứu kỹ hơn, thể 

hiện rõ vai trò của nhân viên công tác xã hội trường học nói riêng và vai trò của 

cán bộ công tác xã hội nói chung. 

4.4. Kỷ luật gia đình và hành vi lệch chuẩn  

4.4.1. Thực trạng kỷ luật gia đình 

Các vấn đề kỷ luật và thành tích học tập kém dẫn đến học sinh chán học, 

bỏ học là do phong cách nuôi dạy con cái trong nhà. Phong cách nuôi dạy con cái 

có ảnh hưởng tương tác đến hành vi và thành tích học tập của học sinh. Một số 

bậc cha mẹ quá nuông chiều con cái của họ, những người khác sẵn sàng dùng 

đến hình phạt thể chất, trong khi những người khác không quan tâm đến những 

gì con cái làm [118]. Điều này có thể dẫn đến hành vi lệch chuẩn. Do đó, phong 

cách kỷ luật của cha mẹ có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến các hành vi của 

học sinh.  

Bảng 4.11 Cách kỷ luật gia đình 

 

Phong 

cách kỷ 

luật 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Khuyên bảo, giải thích để tôi hiểu không nên làm 

như vậy � 

Uy 

quyền 
0.80 0.400 

Phạt nghiêm nhưng đúng lý đúng tình � 0.32 0.467 

Mắng chửi, không cần biết vì sao tôi lại làm vậy Tự do, 

nuông 

chiều 

0.20 0.402 

Cha/mẹ bênh vực tôi nếu có ai đó phê bình/trách 

móc lỗi sai đó � 
0.20 0.403 

Đánh rất dữ � � � Độc 

đoán 

0.03 0.166 

Trách móc, nói nhiều tới mức tôi từ chỗ thấy mình 

sai lại thấy cha mẹ sai � 
0.20 0.401 
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Cha/mẹ không quan tâm Sao 

nhãng, 

bỏ mặc 

0.02 0.153 

Tùy, lúc thì cha/mẹ phạt, lúc thì bỏ qua � 
0.50 0.500 

Ghi chú: Giá trị nhỏ nhất = 0, Giá trị lớn nhất =1; N = 914 

Chúng tôi đã thực hiện khảo sát về phong cách kỷ luật của cha mẹ theo 

cảm nhận của con cái bằng cách chia thành 4 phong cách kỷ luật với 8 câu hỏi. 

Kết quả thu được như sau: 

Phong cách kỷ luật uy quyền: Các câu trả lời về phong cách kỷ luật gồm: 

“Khuyên bảo, giải thích để tôi hiểu không nên làm như vậy”; “Phạt nghiêm 

nhưng đúng lý đúng tình” (cách kỷ luật khuyên bảo và phạt nghiêm, đúng lý 

đúng tình) đạt điểm trung bình rất cao là 0.8 và 0.32  

Phong cách kỷ luật tự do, nuông chiều: Các câu trả lời về phong cách kỷ 

luật gồm: “Mắng chửi, không cần biết vì sao tôi lại làm vậy”; “Cha/mẹ bênh vực 

tôi nếu có ai đó phê bình/trách móc lỗi sai đó” (cách kỷ luật mắng chửi và bênh 

vực khi con cái làm gì đó sai) đạt điểm trung bình bằng nhau là 0.2. 

Phong cách kỷ luật Độc đoán: các câu trả lời về phong cách kỷ luật gồm: 

“Đánh rất dữ”; “Trách móc, nói nhiều tới mức tôi từ chỗ thấy mình sai lại thấy 

cha mẹ sai” (cách kỷ luật bạo lực, đánh đập và trách móc, nói nhiều) có điểm 

trung bình rất thấp là 0.03 và 0.2. Có nghĩa rằng có ít phụ huynh có phong cách 

kỷ luật này. 

Phong cách kỷ luật Sao nhãng, bỏ mặc: các câu trả lời về phong cách kỷ 

luật gồm: “Cha/mẹ không quan tâm”; “Tùy, lúc thì cha/mẹ phạt, lúc thì bỏ qua” 

(cách kỷ luật không quan tâm đến con cái, ngẫu hứng lúc thì phạt, lúc thì bỏ qua) 

có điểm trung bình là 0.02 và 0.5. Kết quả này cho thấy, có khá nhiều cha mẹ kỷ 

luật con cái một cách tùy hứng, không có phương hướng rõ ràng, khi thì phạt, khi 

thì không. 

4.4.2. Mối liên hệ giữa kỷ luật gia đình và hành vi lệch chuẩn của học sinh 

Việc phân tích thực trạng các phong cách kỷ luật của cha mẹ giúp tác giả 

luận án có căn cứ thực tiễn để đề xuất các khuyến nghị, tác động đến phong cách 

kỷ luật nào và không khuyến khích phong cách kỷ luật nào ở cha mẹ trong nỗ lực 
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giảm hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông. Tác giả thực hiện 

phân tích tương quan giữa 4 phong cách kỷ luật với các nhóm hành vi lệch chuẩn 

để kiểm tra xem có sự tương quan giữa chúng hay không để đưa ra các nhận xét 

và đề xuất sau này. 

Bảng 4.12. Sự tương quan giữa các phong cách kỷ luật của gia đình và hành vi 

lệch chuẩn 

  

Vi phạm kỷ 

luật học đường 

Hành vi 

gây hấn 

Sử dụng chất 

kích thích 

Hành vi lệch 

chuẩn trên không 

gian mạng 

Sao nhãng, bỏ mặc 0.136
**

 0.118
**

 0.090
**

 0.117
**

 

Tự do, nuông chiều 0.097
**

 0.122
**

 0.098
**

 0.089
**

 

Độc đoán 0.101
**

 0.159
**

 0.159
**

 0.149
**

 

Uy quyền -.0188
**

 ns ns ns 

Ghi chú: ** tương đương p-value <0,01; ns=không có tương quan; N=914 

Kết quả từ bảng 4.12 đã phân tích mối quan hệ giữa kỷ luật gia đình và 

hành vi lệch chuẩn cho thấy, cách kỷ luật của cha mẹ theo phong cách sao nhãng, 

bỏ mặc có tương quan thuận chiều với các hành vi lệch chuẩn. Có nghĩa rằng, 

cha mẹ càng sao nhãng, bỏ mặc con cái thì các hành vi lệch chuẩn có xu hướng 

càng tăng. Trong các nhóm hành vi thì tương quan giữa phong cách này và hành 

vi vi phạm kỷ luật là cao hơn các nhóm hành vi lệch chuẩn còn lại.  

Tương tự, cách kỷ luật của cha mẹ theo phong cách tự do, nuông chiều có 

tương quan thuận chiều với các hành vi lệch chuẩn. Có nghĩa rằng, cha mẹ càng 

tự do, nuông chiều con cái thì các hành vi lệch chuẩn có xu hướng càng tăng. 

Trong các nhóm hành vi thì tương quan giữa phong cách này với hành vi gây hấn 

là cao hơn các nhóm hành vi lệch chuẩn còn lại.  

Cũng như vậy, cách kỷ luật của cha mẹ theo phong cách độc đoán có 

tương quan thuận chiệu với các hành vi lệch chuẩn. Có nghĩa rằng, cha mẹ càng 

độc đoán con cái thì các hành vi lệch chuẩn có xu hướng tăng. Trong các nhóm 

hành vi thì tương quan giữa phong cách này với hành vi sử dụng chất kích thích 

là cao hơn các nhóm hành vi lệch chuẩn còn lại. Kết quả này phù hợp với giả 

thuyết ban đầu của tác giả luận án. 



 137 

Tuy nhiên, kết quả từ bảng phân tích cho thấy, cách kỷ luật của cha mẹ 

theo phong cách uy quyền có tương tác với nhóm hành vi vi phạm kỷ luật trường 

học nhưng chưa khám phá thấy có tương quan với các nhóm hành vi lệch chuẩn 

còn lại. Chúng tôi đã phân tích và phát hiện ra rằng phong cách kỷ luật uy quyền 

có tương quan thuận chiều với sự gắn kết tình cảm gia đình và sự tham gia hoạt 

động gia đình, giá trị r lần lượt là 0.310 và 0.169 (Bảng 4.13). Có nghĩa là nếu 

cha mẹ thực hiện phong cách kỷ luật uy quyền thì sự gắn kết gia đình về tình cảm 

và Sự tham gia hoạt động gia đình có xu hướng càng cao. 

Bảng 4.13 Sự tương quan giữa phong cách kỷ luật Uy quyền, gắn kết tình cảm và 

sự tham gia hoạt động của gia đình 

 

Uy quyền 
Gắn kết gia 

đình 

Sự tham gia 

hoạt động gia 

đình 

Uy quyền 1   

Gắn kết gia đình 0.310
**

 1  

Sự tham gia hoạt động gia đình 0.169
**

 0.366
**

 1 

Ghi chú: ** tương đương p-value <0,01; N=914 

Phong cách kỷ luật của cha mẹ là yếu tố quan trọng khi nhân viên xã hội 

thực hiện các kế hoạch, chiến lược can thiệp hành vi lệch chuẩn của học sinh, vì 

điều này nó tương quan với hành vi lệch chuẩn của con cái họ. Nhân viên xã hội 

cần khai thác rõ thông tin để xác định đúng các phong cách kỷ luật của cha mẹ từ 

đó đưa ra các phương pháp can thiệp hiệu quả nhất. 

4.5. Kỷ luật trường học và hành vi lệch chuẩn của học sinh 

Kỷ luật là điều cần thiết nhất và khó khăn nhất của giáo dục, vì không có 

kỷ luật thì không thể mang lại hiệu quả giáo dục. Hiện nay việc xây dựng nội 

dung kỷ luật ở các trường phổ thông có xu hướng quản lý hành vi của học sinh 

nhiều hơn [160]. Kỷ luật nhà trường đôi khi được áp dụng một cách bất lợi đối 

với những học sinh dễ bị tổn thương nhất [87].  
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4.5.1. Tự đánh giá của học sinh về kỷ luật trường học 

Để đánh giá về kỷ luật trường học, tác giả luận án đã đưa ra các câu hỏi để 

học sinh tự đánh giá, thang điểm cho mỗi câu hỏi thấp nhất là 0 và cao nhất là 5. 

Một số câu hỏi tác giả xây dựng có hàm ý nghịch đảo để làm tăng hiệu quả khi 

thực hiện khảo sát. Kết quả tự đánh giá của học sinh về kỷ luật trường học được 

mô tả trong bảng 4.14 dưới đây. 

Bảng 4.14. Kỷ luật trường học thông qua tự đánh giá của học sinh 

 
Trước khi 

nghịch đảo 

Sau khi  

nghịch đảo 

Độ lệch 

chuẩn 

 Trung bình Trung bình  

 Cách xử lý hành vi vi phạm kỷ luật của học 

sinh rất nghiêm khắc 
3.64 3.64 1.415 

 Việc thực hiện kỷ luật ở trường tôi nói chung 

là công bằng 
3.62 3.62 1.530 

 Tôi nghe nói có thể hối lộ để tránh bị phạt* 0.61 4.39 1.313 

 Nội quy trường lớp được phổ biến rõ ràng nên 

đa số học sinh đều nắm được nội quy 
4.07 4.07 1.356 

 Các hình thức và quy trình xử lý kỷ luật với 

hành vi vi phạm kỷ luật của học sinh được phổ 

biến rõ ràng 

4.29 4.29 1.216 

 Tôi không nắm rõ các quy định về kỷ luật với 

hành vi vi phạm* 
1.09 3.91 1.557 

Cronbach’s Alpha 0.382 0.648 - 

Ghi chú: Giá trị nhỏ nhất = 0, Giá trị lớn nhất =5; đã nghịch đảo giá trị*; N = 914 

Các ý kiến tự đánh giá của học sinh cho biết rằng “Các hình thức và quy 

trình xử lý kỷ luật với hành vi vi phạm kỷ luật của học sinh được phổ biến rõ 

ràng”, “Nội quy trường lớp được phổ biến rõ ràng nên đa số học sinh đều nắm 

được nội quy” và “Cách xử lý hành vi vi phạm kỷ luật của học sinh rất nghiêm 

khắc” đạt điểm trung bình khá cao, lần lượt tương ứng là 4.29, 4.07 và 3.64, cho 

thấy cách quản lý kỷ luật của nhà trường thực hiện theo đánh giá của học sinh là 

khá tốt. 
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Khi phân tích giá trị trung bình, chúng tôi đã thực hiện nghịch đảo bằng 

các câu “Tôi nghe nói có thể hối lộ để tránh bị phạt” và “Tôi không nắm rõ các 

quy định về kỷ luật với hành vi vi phạm”. Việc nghịch đảo nhằm mục địch thực 

hiện các bước phân tích thống kê ở phần sau được chính xác hơn. Ở hai câu hỏi 

này, điểm trung bình có được là rất thấp, lần lượt là 0.61 (4.39) và 1.09 (3.91). 

Kết quả này phù hợp với các câu hỏi khác trong nhóm các câu hỏi về cách kỷ 

luật của nhà trường qua cách đánh giá của học sinh. Điều này chứng tỏ rằng học 

sinh đã trả lời nghiêm túc, đọc kỹ các câu hỏi và trả lời thống nhất các đáp án. 

Tóm lại, kỷ luật trường học qua sự tự đánh giá của học sinh cho thấy các 

hình thức quản lý kỷ luật của nhà trương được học sinh nhận thức rất cao. Các 

quy định về kỷ luật được rõ ràng, các thành viên trong trường đều nhận thức rõ, 

sự thiên vị hay thiếu công bằng trong việc thực hiện kỷ luật là rất thấp. 

4.5.2. Mối liên hệ giữa kỷ luật trường học và hành vi lệch chuẩn của học sinh 

Theo quan điểm của tác giả luận án, kỷ luật trường học sẽ có tác động 

mạnh đến hành vi lệch chuẩn của học sinh, nếu kỷ luật được thực hiện tốt sẽ 

giảm hành vi lệch chuẩn của học sinh. Các trường học luôn nỗ lực xây dựng, duy 

trì các biện pháp kỷ luật để quản lý các hành vi của học sinh nhằm đạt được các 

mục tiêu giáo dục của nhà trường. Ở đây, tác giả thực hiện phân tích tương quan 

giữa biến số Cách quản lý kỷ luật ở trường học và hành vi lệch chuẩn. Biến số 

Cách quản lý kỷ luật được xây dựng bằng cách tính trung bình (Mean) của 6 câu 

hỏi về kỷ luật trường học theo tự đánh giá của học sinh. Kết quả phân tích tương 

quan được thể hiện ở kết quả dưới đây. 

Bảng 4.15 Sự tương quan giữa kỷ luật trường học và hành vi lệch chuẩn 

  

Kỷ luật 

trường 

học 

Vi phạm 

kỷ luật 

học 

đường 

Hành vi 

gây hấn 

Sử dụng 

chất kích 

thích 

Hành vi 

lệch chuẩn 

trên không 

gian mạng 

Kỷ luật trường học 1 
    

Vi phạm kỷ luật học 

đường 
-0.146

**
 1    

Hành vi gây hấn -0.104
**

 0.439
**

 1   

Sử dụng chất kích thích -0.135
**

 0.403
**

 0.679
**

 1 
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Hành vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng 
-0.135

**
 0.384

**
 0.747

**
 0.750

**
 1 

Ghi chú: ** tương đương p-value <0,01; N=914 

Từ Bảng 4.15 cho thấy, có sự tương quan nghịch chiều giữa cách kỷ luật 

của trường học và hành vi vi phạm kỷ luật học đường (giá trị tương quan (r) là -

0.146), có nghĩa là nếu cách kỷ luật của trường học càng tốt thì vi phạm kỷ luật 

học đường sẽ có xu hướng giảm. Tương tự, có sự tương quan nghịch chiều giữa 

cách kỷ luật của trường học và hành vi gây hấn (giá trị tương quan (r) là -0.104), 

giữa cách kỷ luật của trường học và hành vi sử dụng chất kích thích (giá trị tương 

quan (r) là -0.135), giữa cách kỷ luật của trường học và hành vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng (giá trị tương quan (r) là -0.135), có nghĩa là nếu tăng sự quản 

lý kỷ luật của trường học thì hành vi gây hấn, hành vi sử dụng chất kích thích, 

hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng đều có xu hướng giảm. Kết quả tương 

quan với P-value <0.01 chứng tỏ các biến số được sử dụng để phân tích có độ tin 

cậy lên đến 99% trong kết quả phân tích tương quan này.  

Chẳng hạn như khi hỏi về cách quản lý kỷ luật của trường học, một 

học sinh chia sẻ rằng “Trường em rất nghiêm khắc kể cả về việc tóc tai nên 

khi phát hiện học sinh nhuộm tóc thì học sinh ấy sẽ bị bắt ở phòng giám thị 

và kêu phụ huynh lên dẫn đi nhuộm tóc lại, hay việc lớn tiếng trả lời với thầy 

cô sẽ bị cảnh cáo trước lớp và bị nghỉ học 3 ngày. Em thấy vì do trường có 

nhiều quy định nên học sinh của trường tác phong khá chuẩn và rất có nề 

nếp và góp phần làm trường rất có uy tín” (Nam sinh - lớp 12). Sự chia sẻ 

của học sinh cũng phù hợp với kết quả khảo sát được trình bày ở trên. 

Tóm lại, có sự tương quan nghịch chiều giữa hành vi lệch chuẩn và kỷ 

luật trường học (sig <0,05). Cách kỷ luật của trường học càng tốt, hành vi 

lệch chuẩn càng giảm. Điều này phù hợp với giả thuyết ban đầu của tác giả 

rằng “Kỷ luật trường học làm giảm HVLC của học sinh”, các biện pháp kỷ 

luật của nhà trường nếu lỏng lẻo sẽ làm giảm vai trò của hệ thống kỷ luật răn 

đe và có nguy cơ làm gia tăng các hành vi lệch chuẩn của học sinh. Bên cạnh 

đó, nếu biện pháp kỷ luật tốt, học sinh hiểu và tuân thủ, chấp hành, thực hiện 
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nghiêm túc thì hình thành thói quen tích cực, xây dựng được một hệ thống 

các hành vi tích cực trong trường học và ở chính bản thân các em.  

4.6. Động lực học tập và hành vi lệch chuẩn  

4.6.1.  Động lực học tập của học sinh trung học phổ thông 

Trong nghiên cứu về “Động lực học tập của học sinh trung học phổ 

phông tại thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Thị Thúy Dung, kết 

quả khảo sát bằng bảng hỏi đối với 789 GV và 5.473 HS các trường THPT 

công lập đã chỉ ra rằng HS tự đánh giá không cao tất cả các biểu hiện động 

lực học tập [6]. Kết quả này khá tương đồng với kết quả của chúng tôi được 

phân tích dưới đây.  

 

 

Bảng 4.16 Động lực học tập của học sinh THPT 

  

Trước khi 

nghịch đảo 

Sau khi 

nghịch đảo 
Độ 

lệch 

chuẩn Trung bình 
Trung 

bình 

Tôi học là vì cha mẹ* 2.08 1.92 1.597 

Việc học khiến tôi cảm nhận được năng lực 

của bản thân 
3.28 3.28 1.032 

Việc học khiến tôi cảm nhận được giá trị của 

bản thân 
3.34 3.34 0.943 

Việc học cần thiết cho tương lai của tôi 3.81 3.81 0.562 

Tôi cảm thấy phấn khích mỗi khi học 2.70 2.70 1.162 

Tôi không thích học, nhưng không có lựa chọn 

khác* 
0.98 3.02 1.323 

Tôi luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi học* 1.46 2.54 1.336 

Việc đạt thành tích cao trong các kỳ thi có ý 

nghĩa lớn với tôi 
3.30 3.30 1.084 

Nếu không học, tôi sẽ trở thành vô giá trị với 

những người xung quanh 
2.91 2.91 1.452 

Cronbach’s Alpha 0.450 0.653  

Ghi chú: Giá trị nhỏ nhất = 0, Giá trị lớn nhất =4; đã nghịch đảo giá trị*; N = 914 

Dựa vào kết quả khảo sát động lực học tập của học sinh trung học phổ 

thông, cho thấy, động lực học tập của học sinh khi đi học ở mức khá cao. Hầu hết 
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học sinh phổ thông xác định được rằng “việc học cần thiết cho tương lai của tôi” 

có điểm trung bình cao nhất là 3.81. Tiếp theo là “Việc đạt thành tích cao trong 

các kỳ thi có ý nghĩa lớn với tôi” có điểm trung bình là 3.30. Ở các câu hỏi tác 

giả luận án đã nghịch đảo các giá trị trả lời có hàm ý rằng “Tôi học là vì cha 

mẹ” sẽ có ý nghĩa là học cho bản thân tôi. “Tôi không thích học, nhưng không 

có lựa chọn nào khác” sẽ có ý nghĩa là tôi thích học. “Tôi luôn cảm thấy căng 

thẳng mỗi khi học” hàm ý rằng không có sự căng thẳng khi đi học có giá trị 

trung binh thấp nhất 2.54.  

Với câu hỏi “Tôi cảm thấy phấn khích mỗi khi học” có điểm trung bình 

là 2.70 là khá thấp, có nghĩa rằng việc phấn khích trong học tập, niềm vui 

trong học tập là chưa cao. 

4.6.2. Sự tương quan giữa động lực học tập và hành vi lệch chuẩn 

Giả định ban đầu của tác giả luận án rằng động lực học tập có tác động 

đến hành vi lệch chuẩn. Nếu học sinh có động lực học tập tốt, các hành vi của 

học sinh hướng đến các mục tiêu học tập, sự chuẩn bị cho tương lai. Học sinh 

thường có thái độ tích cực trong học tập, vâng lời thầy cô, chấp hành tốt các qui 

định của nhà trường. Vì thế, học sinh có động lực học tập tốt sẽ có mức độ thực 

hiện hành vi lệch chuẩn thấp. Trong phần này, tác giả thực hiện phân tích tương 

quan giữa biến số Động lực học tập và hành vi lệch chuẩn. Biến số Động lực học 

tập được xây dựng bằng cách tính trung bình (Mean) của 9 câu hỏi về động lực 

học tập của học sinh. Kết quả phân tích tương quan được thể hiện ở Bảng 4.17 

dưới đây. 

Bảng 4.17 Mối quan hệ giữa mức độ động lực học tập và hành vi lệch chuẩn: 

 

Động 

lực học 

tập 

Vi phạm 

kỷ luật 

học 

đường 

Hành vi 

gây hấn 

Sử dụng 

chất kích 

thích 

Hành vi lệch 

chuẩn trên 

không gian 

mạng 

Động lực học tập 1 
    

Vi phạm kỷ luật học 

đường 
-0.194

**
 1    
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Hành vi gây hấn -0.161
**

 0.439
**

 1   

Sử dụng chất kích 

thích 
-0.141

**
 0.403

**
 0.679

**
 1 

 

Hành vi lệch chuẩn 

trên không gian mạng 
-0.150

**
 0.384

**
 0.747

**
 0.750

**
 1 

Ghi chú: ** tương đương p-value <0,01; N=914 

Từ kết quả phân tích tương quan cho thấy, có sự tương quan nghịch chiều 

giữa động lực học tập và hành vi vi phạm kỷ luật học đường (giá trị tương quan 

(r) là -0.194), có nghĩa là nếu động lực học tập tăng thì vi phạm kỷ luật học 

đường có xu hướng giảm. Tương tự, có sự tương quan nghịch chiều giữa động 

lực học tập và hành vi gây hấn (giá trị tương quan (r) là -0.161), có nghĩa là nếu 

động lực học tập tăng thì hành vi gây hấn có xu hướng giảm. Có sự tương quan 

nghịch chiều giữa động lực học tập và hành vi sử dụng chất kích thích (giá trị 

tương quan (r) là -0.141), có nghĩa là nếu động lực học tập tăng thì hành vi sử 

dụng chất kích thích có xu hướng giảm. Có sự tương quan nghịch chiều giữa 

động lực học tập và hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng (giá trị tương quan 

(r) là -0.150), có nghĩa là nếu động lực học tập tăng thì hành vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng giảm. 

Với kết quả phân tích như trên, so với giả thuyết ban đầu của luận án 

“Động lực học tập làm giảm HVLC của học sinh” là phù hợp, tác giả luận án 

thấy rằng đây là căn cứ rất quan trọng để đưa ra những đề xuất nhằm thúc đẩy, 

tạo động lực học tập của học sinh ở trường học, đồng nghĩa với việc này là sẽ 

góp phần làm giảm hành vi lệch chuẩn của học sinh khi ở trường.   

4.7. Cảm nhận giá trị bản thân của học sinh và hành vi lệch chuẩn 

4.7.1. Thực trạng cảm nhận giá trị bản thân của học sinh 

Trong nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Tứ về “Thực trạng tự nhận thức 

bản thân và nhận thức người khác của học sinh trung học cơ sở”, kết quả nghiên 

cứu đã đánh giá khả năng tự nhận thức bản thân của học sinh trung học cơ sở cho 

thấy năng lực tự nhận thức bản thân ở mức trung bình, đây là thực trạng đáng lo 

ngại. Khi học sinh nhận thức tốt về bản thân, các em sẽ dễ dàng nhận diện và ứng 
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xử phù hợp với cảm xúc của người khác [59]. Tuy nhiên chưa có nhiều công 

trình nghiên cứu về tự nhận thức của học sinh trung học phổ thông, ở đây tác giả 

đã thực hiện khảo sát và phân tích sự tự nhận thức về giá trị bản thân cho kết quả 

khá tương đồng với kết quả nghiên cứu trên. 
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Bảng 4.18 Cảm nhận giá trị bản thân của học sinh 

 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

 Nhìn chung tôi cảm thấy hài lòng với bản thân 1.95 .805 

 Thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình không có gì tốt đẹp 1.30 .799 

 Tôi cảm thấy mình có khá nhiều phẩm chất tốt 1.90 .698 

 Những gì đa số mọi người làm được thì tôi cũng làm được như 

vậy 
1.86 .693 

 Tôi cảm thấy mình không có điều gì đáng tự hào về bản thân 1.78 .825 

 Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật sự vô dụng 1.46 .875 

 Tôi cảm thấy tôi là một người có giá trị, ít nhất là như đa số 

người khác 
1.87 .661 

 Nhìn chung, tôi cảm thấy mình là người thất bại 1.89 .832 

Cronbach’s Alpha 0.697 

Ghi chú: Giá trị nhỏ nhất = 0, Giá trị lớn nhất =3; N = 914 

Nhìn chung, với các câu hỏi về cảm nhận giá trị bản thân của học sinh 

trong mẫu khảo sát này có mức điểm trung bình tương đương nhau. Kết quả 

“nhìn chung tôi cảm thấy hài long với bản thân” có mức điểm cao nhất là 1.95, 

“tôi cảm thấy mình có khá nhiều phẩm chất tốt đẹp” có mức điểm thứ hai là 

1.90. Bên cạnh đó, học sinh cũng cho rằng “nhìn chung, tôi cảm thấy mình là 

người thất bại” với mức điểm khá cao là 1.89. “Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật 

vô dụng” có mức điểm thấp hơn, ở mức 1.46. Học sinh có cảm nhận “Thỉnh 

thoảng tôi cảm thấy mình không có gì tốt đẹp” có mức điểm trung bình thấp nhất 

là 1.3. Với kết quả này, chúng tôi cho rằng các học sinh cảm thấy giá trị bản thân 

theo các câu hỏi trong mẫu khảo sát này khá thấp.  

Việc cảm nhận giá trị bản thân thấp có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh 

trong cuộc sống sau này, như sự tự tin, sự sẵn sàng nhận nhiệm vụ và thực hiện 

các vai trò trong cuộc sống. Điều này có thể dẫn đến việc thậm chí vi phạm các 

chuẩn mực để tìm cách để đạt được các mục tiêu cao hơn, hoặc tìm cách trốn 

tránh những vai trò chủ yếu của bản thân, ở đây là vai trò của người học sinh.  

4.7.2. Sự tương quan giữa cảm nhận giá trị bản thân và hành vi lệch chuẩn 

Theo suy luận của tác giả luận án, học sinh có cảm nhận về giá trị bản 

thân tốt sẽ có mức độ thực hiện hành vi lệch chuẩn thấp. Cảm nhận giá trị bản 
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thân tốt không phải là sự tự tin thái quá mà là sự nhìn nhận đúng về năng lực bản 

thân, điều kiện, hoàn cảnh của bản thân. Để phân tích tương quan giữa sự cảm 

nhận giá trị bản thân và hành vi lệch chuẩn. Biến số Cảm nhận giá trị bản thân 

được xây dựng bằng cách tính trung bình (Mean) của 8 câu hỏi về cảm nhận giá 

trị bản thân của học sinh. Kết quả phân tích tương quan được thể hiện ở Bảng 

4.19 dưới đây. 

Bảng 4.19 Mối quan hệ giữa cảm nhận giá trị bản thân và hành vi lệch chuẩn 

  

Cảm 

nhận giá 

trị bản 

thân 

Vi phạm 

kỷ luật 

học đường 

Hành vi 

gây hấn 

Sử dụng 

chất kích 

thích 

Hành vi lệch 

chuẩn trên 

không gian 

mạng 

Cảm nhận giá trị 

bản thân 
1 

    

Vi phạm kỷ luật 

học đường 
ns 1    

Hành vi gây hấn -0.087
**

 0.439
**

 1   

Sử dụng chất kích 

thích 
-0.070

*
 0.403

**
 0.679

**
 1 

 

Hành vi lệch chuẩn 

trên không gian 

mạng 

-0.071
*
  0.384

**
 0.747

**
 0.750

**
 1 

Ghi chú: ** tương đương p-value <0,01; * tương đương p-value <0,05; ns=không có 

tương quan; N=914 

Khi thực hiện phân tích tương quan mối quan hệ giữa cảm nhận giá trị bản 

thân và hành vi lệch chuẩn, kết quả cho thấy, giữa cảm nhận giá trị bản thân và 

hành vi phạm kỷ luật học đường, hành vi gây hấn, hành vi sử dụng chất kích 

thích, hành vi lệch chuẩn trong không gian mạng xã hội có tương quan nghịch 

chiều. Cụ thể, giá trị tương quan (r) giữa cảm nhận giá trị bản thân và hành vi 

gây hấn là -0.087, giữa cảm nhận giá trị bản thân và hành vi sử dụng chất kích 

thích là -0.070, giữa cảm nhận giá trị bản thân và hành vi lệch chuẩn trong không 
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gian mạng là -0.071, có nghĩa là nếu cảm nhận giá trị bản thân cao thì vi hành vi 

gây hấn, hành vi sử dụng chất kích thích, hành vi lệch chuẩn trong không gian 

mạng có xu hướng giảm. Giá trị tương quan (r) nhìn chung là rất thấp, sự tương 

quan không mạnh. Không có tương quan giữa cảm nhận giá trị bản thân và vi 

phạm kỷ luật học đường. 

Từ kết quả phân tích và giả thuyết ban đầu là “Cảm nhận giá trị bản thân 

làm giảm HVLC của học sinh”, tác giả có thể kết luận giả thuyết này phù hợp với 

kết quả của luận án. Đồng thời với kết quả phân tích này, tác giả luận án sẽ có 

thêm những căn cứ thuyết phục để đề xuất các hoạt động của nhân viên công tác 

xã hội trường học và các bên liên quan nhằm giúp học sinh có được cảm nhận về 

giá trị bản thân tốt hơn và hàm ý rằng hành vi lệch chuẩn sẽ giảm. 

4.8. Dấu hiệu trầm cảm của học sinh và hành vi lệch chuẩn 

4.8.1. Thực trạng dấu hiệu trầm cảm của học sinh trung học phổ thông  

Nghiên cứu của Nguyễn Danh Lâm và đồng nghiệp về “Thực trạng nguy 

cơ stress, lo âu, trầm cảm của học sinh trung học phổ thông huyện Yên Định, 

Thanh Hóa”, tác giả đã khảo sát 482 học sinh THPT bằng công cụ DASS-21 cho 

thấy tỷ lệ dấu hiệu trầm cảm là 43,6%. Những kết quả nghiên cứu này cho thấy 

việc cần thiết xây dựng một hệ thống hướng dẫn, hỗ trợ học sinh THPT kiểm 

soát cảm xúc, làm chủ bản thân, tăng cường kỹ năng ứng phó với trầm cảm và 

tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị khi có các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trường 

trung học phổ thông [25]. Trong nghiên cứu này của tác giả, bằng công cụ PHQ-

9, tác giả đã khảo sát nhanh về mức độ xuất hiện dấu hiệu trầm cảm của học sinh 

THPT cho các kết quả phù hợp với các công trình nghiên cứu trước đây.  

Bảng 4.20 Thực trạng dấu hiệu trầm cảm của học sinh THPT  

 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

 Ít hứng thú và hài lòng khi làm việc gì đó 1.24 0.975 

 Cảm thấy tâm trạng xuống dốc, trầm cảm hoặc mất hi vọng 1.26 0.987 

 Khó ngủ, hoặc ngủ quá nhiều 1.41 1.049 

 Cảm thấy mệt mỏi hoặc ít năng lượng 1.43 0.955 

 Mất cảm giác ngon miệng khi ăn, hoặc ăn quá nhiều 1.25 1.004 



 148 

 Cảm giác không hài lòng về bản thân – cảm thấy mình là 

một sự thất bại, mình làm thất vọng chính mình hoặc gia 

đình mình 

1.09 1.005 

 Khó tập trung vào bất cứ việc gì, như học bài, đọc báo hay 

xem tin tức trên truyền hình 
1.25 0.964 

 Cử động hoặc nói rất chậm khiến người khác cũng nhận ra. 

Hoặc ngược lại, cảm thấy bồn chồn hoặc không yên khiến 

em cứ phải đi lại hoạt động nhiều hơn bình thường  

1.08 1.027 

 Có ý nghĩ rằng mình đáng lẽ chết đi cho rồi, hoặc nghĩ đến 

việc tự làm đau mình theo một cách nào đó 
0.82 1.017 

Cronbach’s Alpha 0.867 

Ghi chú: Giá trị nhỏ nhất = 0, Giá trị lớn nhất =3; N = 914 

Để làm rõ thực trạng biểu hiện trầm cảm, chúng tôi đã xây dựng bảng câu 

hỏi sức khỏe bệnh nhân gồm 9 mục theo PHQ-9, bảng khảo sát được thiết kế để 

đo lường sự hiện diện và mức độ nghiêm trọng của bệnh trầm cảm [136]. Thang 

đo bao gồm chín mục đánh giá tần suất xuất hiện của chín triệu chứng trầm cảm 

trong 2 tuần qua, với các mục được đánh giá theo thang đo Likert 4 điểm, từ 

"Không bao giờ" (0), "thỉnh thoảng" (1), "thương xuyên (2) và "rất thường 

xuyên". 

Điểm trung bình các biểu hiện có sự khác biệt đáng kể, các hiểu hiện như 

cảm thấy mệt mỏi, khó ngủ có mức điểm trung bình cao hơn các biểu hiện còn lại 

có giá trị trung bình lần lượt là 1.42 và 1.41. Biểu hiện có ý nghĩ tiêu cực chết đi 

cho rồi hoặc có ý nghĩ tự làm đau mình có điểm trung bình là 0.82. (3).  

Khi hỏi học sinh các câu hỏi rằng em đã trải qua cảm giác “Cảm giác 

không hài lòng về bản thân – cảm thấy mình là một sự thất bại, mình làm thất 

vọng chính mình hoặc gia đình mình” có mức điểm trung bình khá thấp, ở mức 

1.09. Chúng tôi phát hiện thấy cảm giác này của học sinh đã biểu hiện ra thành 

các hành vi lệch chuẩn có liên quan. Khi được hỏi về sự hứng thú trong học tập 

khi ở trường, với câu hỏi “em có thích đi học không?” học sinh đã trả lời 

“Không, em thích trở thành game thủ hơn, em không thích học, em đi học theo ý 

muốn của ba mẹ thôi, họ hứa với em chỉ cần học hết lớp 12 là được. Em chỉ thích 

mấy môn vận động còn mấy môn học trên bài vở là em rất chán, dù có nghe 

giảng nhiều lần vẫn không hiểu bài. Thầy cô còn hay bắt em thường xuyên kiểm 
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tra miệng, nên em càng không thích đi học” (Nam sinh – lớp 12) cho thấy học 

sinh cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình hoặc gia đình mình. Một học 

sinh khác cũng chia sẻ về hành vi khi chán học và cách đối phó với hiện tượng 

chán học ở trường “Hồi ở trường cũ, em chán học thì thường sẽ trốn đi net, đôi 

lúc thì đi chơi đá banh, tới giờ tan học thì em lại đi bộ về” (Nam sinh – lớp 12), 

chúng tôi cho rằng, đây là biểu hiện khó tập trung trong học tập, và dễ lôi kéo 

vào các hoạt động khác hấp dẫn hơn. Đây cũng là các biểu hiện của sự trầm cảm 

và nó liên quan chặt chẽ với biểu hiện thành các hành vi lệch chuẩn của học sinh. 

4.8.2. Sự tương quan giữa trầm cảm và hành vi lệch chuẩn 

Các biểu hiện về trầm cảm được thể hiện ra bên ngoài có khi là các hành 

vi lệch chuẩn mà người khác có thể quan sát được. Để phân tích tương quan giữa 

biểu hiện trầm cảm và hành vi lệch chuẩn. Biến số Biểu hiện trầm cảm được xây 

dựng bằng cách tính trung bình (Mean) của 9 câu hỏi về biểu hiện trầm cảm của 

học sinh. Kết quả phân tích tương quan được thể hiện ở Bảng 4.23 dưới đây. 

Bảng 4.21 Mối quan hệ giữa biểu hiện trầm cảm và hành vi lệch chuẩn 

 

Biều 

hiện 

trầm 

cảm 

Vi phạm 

kỷ luật học 

đường 

Hành 

vi gây 

hấn 

Sử dụng 

chất kích 

thích 

Hành vi lệch 

chuẩn trên 

không gian 

mạng 

Biểu hiện trầm cảm 1 
    

Vi phạm kỷ luật học 

đường 
0.092

**
 1    

Hành vi gây hấn 0.128
**

 0.439
**

 1   

Sử dụng chất kích 

thích 
0.169

**
 0.403

**
 0.679

**
 1 

 

Hành vi lệch chuẩn 

trên không gian mạng 
0.134

**
 0.384

**
  0.747

**
  0.750

**
 1 

Ghi chú: ** tương đương p-value <0,01; N=914 

Kết quả phân tích tương quan cho thấy, có sự tương quan thuận chiều giữa 

biểu hiện trầm cảm và hành vi vi phạm kỷ luật học đường (giá trị tương quan (r) 
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là 0.092), có nghĩa là nếu biểu hiện trầm cảm tăng thì vi phạm kỷ luật học đường 

tăng. Tương tự, có sự tương quan thuận chiều giữa biểu hiện trầm cảm và hành vi 

gây hấn (giá trị tương quan (r) là 0.128), giữa biểu hiện trầm cảm và sử dụng chất 

kích thích (giá trị tương quan (r) là 0.169), giữa mức độ trầm cảm và hành vi lệch 

chuẩn trên không gian mạng (giá trị tương quan (r) là 0.134), có nghĩa là nếu 

biểu hiện trầm cảm tăng thì hành vi gây hấn, hành vi sử dụng chất kích thích, 

hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng có xu hướng tăng. Kết quả tương quan 

với P-value <0.01, có nghĩa rằng các biến số được sử dụng để phân tích có độ tin 

cậy lên đến 99% trong kết quả phân tích tương quan này.  

Biểu hiện của trầm cảm là học sinh có thể đã tìm kiếm đến việc sử dụng 

chất kích thích. Khi được hỏi “Khi chán học, em thấy các bạn làm gì? Có khi nào 

sử dụng chất kích thích không”, một học sinh đã trả lời “Trong lớp em thậm chí 

các bạn còn dùng tại lớp trong giờ học tiêu biểu có 1 bạn còn bị giáo viên bắt 

gặp khi cắt cần sa” (Nam sinh - lớp 12).  

Với câu hỏi “em có thường chán học không?”, chúng tôi nhận được câu 

trả lời rằng “Dạ thường xuyên, em chán học nên hay rủ nhóm bạn bè uống bia. Tụi 

em trốn học mua bia về nhà bạn nhậu. Nhiều khi ngủ quên ở nhà bạn ba mẹ đi tìm và 

bị chửi. Và khi chán nản như vậy em hay hút thuốc lá, hút thuốc giúp em giảm căng 

thẳng, nhiều lúc em suy nghĩ bỏ học để đỡ mệt mỏi” (Nam sinh - lớp 11). 

Từ kết quả phân tích và giả thuyết ban đầu là “Dấu hiệu trầm cảm của học 

sinh làm gia tăng HVLC của học sinh”, tác giả có thể kết luận giả thuyết này phù 

hợp với kết quả của luận án. 

Tóm lại, những biểu hiện của những hành vi lệch chuẩn này cho thấy có 

một bộ phận đáng kể học sinh được khảo sát có biểu hiện của sự trầm cảm nặng, 

khoảng 10%. Kết quả tương tự với kết quả nghiên cứu của các tác giả trước đây 

đã công bố. Khi bị trầm cảm nặng, các học sinh có xu hướng tìm kiếm sử dụng 

chất kích thích và các chất gây nghiện. Dẫn đến có nhiều hành vi lệch chuẩn và 

các hành vi này có tương quan với nhau rất lớn (giá trị r > 0.5 là rất mạnh). Ví dụ 

như, hành vi sử dụng chất gây nghiện có tương quan thuận chiều với hành vi lệch 
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chuẩn trên không gian mạng xã hội với giá trị r = 0.750. Kết quả như vậy cho 

thấy các hành vi lệch chuẩn này tiềm ẩn rất nhiều sự nguy hiểm với cả bản thân 

học sinh, gia đình và xã hội. 

Với các yếu tố có sự tương quan với hành vi lệch chuẩn đã được phân tích 

ở trên, tác giả luận án khái quát thành 4 sơ đồ mô tả các yếu tố tác động đến 4 

nhóm hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông dưới đây.  

 

 

Hình 4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự VPKL trường học 
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Hình 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gây hấn của học sinh 

 

Hình 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng chất kích thích của học sinh 
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Hình 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến HVLC trên không gian mạng  
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Tiểu kết chương 4 

Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lệch chuẩn của học 

sinh trung học phổ thông có thể rút ra một số kết luận như sau: 

Hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông có sự tác động bởi 

ba nhóm yếu tố chính gồm yếu tố cá nhân, yếu tố gia đình và yếu tố nhà trường.  

Nhóm yếu tố gia đình có hai nhóm yếu tố là sự tham gia hoạt động gia 

đình và gắn bó tình cảm gia đình. Trong đó, sự tham gia các hoạt động cùng các 

thành viên gia đình có ảnh hưởng đến sự gắn bó của các thành viên trong gia 

đình. Sự gắn bó gia đình có ảnh hưởng đến các hành vi lệch chuẩn của học sinh 

THPT. Đây là điểm mới của luận án, góp phần củng cố thêm ý nghĩa về mặt lý 

luận và các khuyến nghị nghiên cứu tiếp theo liên quan đến các yếu tố thúc đẩy 

gắn kết gia đình. Đồng thời, phát hiện của nghiên cứu để có thêm căn cứ đưa ra 

các khuyến nghị các phương pháp nhằm giảm hành vi lệch chuẩn. 

Yếu tố về cách thức kỷ luật của cha mẹ có bốn phong cách kỷ luật là sao 

nhãng, bỏ mặc; tự do, nuông chiều; độc đoán; uy quyền. Trong đó ba phong cách 

kỷ luật có ảnh hưởng đến hành vi lệch chuẩn là sao nhãng, bỏ mặc; tự do, nuông 

chiều. Phong cách uy quyền lại có tương quan có ý nghĩa khoa học với gắn kết 

gia đình và sự tham gia các hoạt động của gia đình. Kết quả này sẽ có thêm ý 

nghĩa về mặt lý luận giúp phụ huynh hiểu được các phong cách kỷ luật, giáo dục 

con cái có tác động đến hành vi lệch chuẩn. Hơn nữa, kết quả này cũng gợi mở 

thêm các hướng nghiên cứu về phong cách kỷ luật con cái của gia mẹ và đề xuất 

giải pháp hình thành phong cách kỷ luật con cái của phụ huynh. 

Yếu tố thuộc về nhà trường có hai yếu tố là sự gắn kết trường học và cách 

kỷ luật của trường học. Cả hai yếu tố này có hảnh hưởng đến hành vi lệch chuẩn 

một cách có ý nghĩa thống kê. Kết quả phân tích này sẽ có vai trò quan trọng 

trong việc tổ chức các hoạt động trong trường học nhằm hướng đến thúc đẩy gắn 

kết trường học. Giáo viên không thể kiêm nhiệm hết các hoạt động mà cần đến 

nguồn nhân lực công tác xã hội trong trường học để thực hiện các nhiệm nụ này, 

đồng thời hỗ trợ nhà trường tổ chức kỷ luật trường học được tốt hơn và hiệu quả 

hơn. Kết quả này làm bằng chứng quan trọng để khuyến nghị lên lãnh đạo các 

trường học, ngành giáo dục và các cơ quan chức năng liên quan cần quan tâm 

đến các hoạt động thúc đẩy gắn kết trường học và tổ chức kỷ luật trường học. 
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Yếu tố thuộc về cá nhân học sinh có ba yếu tố là động lực học tập, cảm 

nhận giá trị bản thân và dấu hiệu trầm cảm. Cả ba yếu tố này đều có ảnh hưởng 

đến hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông. Kết quả này sẽ là bằng 

chứng chỉ ra rằng các yếu tố thuộc về cá nhân học sinh và mỗi cá nhân có các đặc 

điểm khác nhau nên cần có các kết hoạch can thiệp, hỗ trợ ở cấp độ cá nhân. 

Việc xây dựng mô hình công tác xã hội can thiệp hành vi lệch chuẩn của học sinh 

sẽ đáp ứng được việc can thiệp ở cấp độ cá nhân, nhóm và cấp độ toàn trường. 

Nghiên cứu này của tác giả đã chỉ ra rằng các nhóm hành vi lệch chuẩn 

cũng có mối tương quan lẫn nhau và là tương quan thuận chiều mạnh. Kết quả 

này khuyến nghị đến các nhà chuyên môn quan tâm hơn nữa vì khi để xảy ra 

những nhóm hành vi bị cấm ở trường học một cách phổ biến thì có thể tác động 

làm gia tăng đến các hành vi khác nguy hiểm hơn. Luận án phần nào đã chứng 

minh được kết quả này vì thế là cơ sở quan trọng để đề xuất các khuyến nghị 

mang tính phòng ngừa từ xa trong mô hình can thiệp hành vi lệch chuẩn của tác 

giả. 

Kết quả nghiên cứu khẳng định lại sự phù hợp của lý thuyết gắn kết xã hội 

của Hirschi rằng: gắn bó tình cảm là động cơ cốt lõi để học sinh học hỏi các 

chuẩn mực và xây dựng ý thức tập thể. Không có tình cảm, cá nhân sẽ được tự do 

khỏi các rào cản đạo đức, do đó, dễ có xu hướng lệch chuẩn.  Hơn nữa, theo lý 

thuyết này, sự tham gia của học sinh đề cập tới mức độ thời gian mà cá nhân sử 

dụng vào những hoạt động chính thống trong gia đình và trường học là rất quan 

trọng, sẽ góp phần làm giảm thời gian học sinh tham gia vào các hành vi tiêu cực 

khác. 
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CHƯƠNG 5. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CAN THIỆP HÀNH VI LỆCH 

CHUẨN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở TỈNH 

ĐỒNG THÁP  

5.1. Các phương thức can thiệp hành vi lệch chuẩn của học sinh tại các 

trường trung học phổ thông hiện nay 

5.1.1. Các qui định về chuẩn mực hành vi của học sinh trung học phổ thông 

Theo nguyên tắc, nội quy học sinh, nội quy lớp học quy định về các hành 

vi mà học sinh không được phép thực hiện (nếu thực hiện được gọi là hành vi 

lệch chuẩn) tại các trường sẽ tuân thủ quy định chung của Bộ Giáo dục. Cụ thể, 

Điều 36, Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT hiện đang cấm các mẫu hành vi như sau 

(1) các hành vi có tính gây hấn, tấn công người khác; (2) gian lận trong học tập 

và thi cử; (3) mua bán và sử dụng chất kích thích, chất gây cháy nổ; (4) sử dụng 

điện thoại trong lớp khi không được phép của giáo viên; (5) Gây rối trật tự trị an; 

(6) sử dụng và tuyên truyền văn hóa phẩm độc hại; (7) vi phạm pháp luật. 

Tuy nhiên, các trường THPT ở tỉnh Đồng Tháp cũng có những quy định 

cụ thể hơn về các hành vi kỳ vọng cũng như các hành vi bị cấm của học sinh 

trong môi trường học đường. Trong Nội quy học sinh của một trường đã quy 

định khá rõ ràng, cụ thể về các hành vi học sinh không được phép như: “Không 

đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính thống lên mạng xã hội, 

không chơi các trò chơi mang tính kính động bạo lực, tình dục, tham gia các tệ 

nạn xã hội, không sử dụng điện thoại di động và các thiết bị thu phát âm thanh, 

thiết bị công nghệ thông tin khi chưa được cho phép, tham gia tích cực đầy đủ 

các buổi hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức”. Một số trường THPT khác 

cũng có những quy định nội quy học sinh tương tự. Trong Nội quy lớp học, nhà 

trường cũng quy đinh hành vi cụ thể hành vi học sinh không được “Sử dụng, lưu 

trữ các loại văn hoá phẩm không phục vụ mục đích học tập, văn hoá phẩm không 

lành mạnh. Không tiếp bạn, rủ bạn bên ngoài trường vào trong trường, lớp học” 

(Nội qui học sinh, nội qui lớp học đính kèm trong phần Phụ lục).  
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Các nội quy trường học này thường được xây dựng từ khá lâu, có cập nhật 

hàng năm nhưng các nội dung cập nhật vẫn còn chung chung, khó xử lý khi học 

sinh vi phạm “Hàng năm, nhà trường đều họp để lấy ý kiến bổ sung về những 

hành vi không được phép của học sinh, sau đó bổ sung bào nội qui học sinh. 

Nhưng về cơ bản ít thay đổi, các quy định về các nhóm hành vi mới cũng còn 

chung chung. Chẳng hạn như cấm sử dụng văn hoá phẩm không lành mạnh thì 

cái nào là lành mạnh, cái nào không, trò chơi kích động bạo lực thì có quá nhiều 

trò chơi thì giáo viên vẫn còn lúng túng để giáo dục học sinh” (Nữ, giáo viên dạy 

môn Toán, 10 năm).  

Chính vì vậy, một trong những thách thức đối với hệ thống quy định hiện 

hành là có những mẫu hành vi lệch chuẩn mới nhưng các quy định lại chưa được 

cập nhật, khiến giáo viên gặp khó khăn trong việc quản lý, ngăn chặn và giáo dục 

các hành vi một cách phù hợp “Chúng tôi biết có học sinh có các hành vi không 

phù hợp trên không gian mạng xã hội như bình luận khiếm nhã, đăng ảnh nhằm 

khiêu khích lẫn nhau, gửi những thông tin, tin đồn không phù hợp… nhưng khó 

xác minh thông tin chính xác, chưa có qui định cụ thể để xử lý kỷ luật, giáo viên 

chỉ nhắc nhở chung khi sinh hoạt lớp chủ nhiệm, hay hiệu trưởng nhắc nhở vào 

đầu tuần” (Nữ, giáo viên dạy môn Văn, 15 năm). Giáo viên gặp khó khi giáo dục 

học sinh sử dụng tài khoản ảo rồi bình luận tiêu cực, những nội dung chưa xác 

thực “Những học sinh đã cố ý dùng tài khoản mạng xã hội ảo để bình luận, công 

kích, chọc tức nhau, hoặc đăng tải nội dung không chính thống thì giáo viên khó 

để xử lý, khó xác minh đó là của ai. Các hành vi này dù có qui định nhưng giáo 

viên khó xử phạt học sinh, cũng chỉ nhắc nhở mang tính giáo dục phòng ngừa là 

chính, nhắc nhở chung các em khi sinh hoạt lớp” (Nam, giáo viên dạy môn thể 

dục, 10 năm). Giáo viên băn khoăn trong việc xử lý thái độ của học sinh trong 

quá trình tham gia các hoạt động giáo dục chung của trường học, nhà trường bắt 

buộc tham gia các hoạt động giáo dục có ý nghĩa, nhưng khi tham gia nhiều học 

sinh với thái độ thờ ơ, không quan tâm thì giáo viên gặp khó trong việc quản lý. 

“Có hoạt động giáo dục chung của trường, bắt buộc các em tham gia, nhưng khi 
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tham gia các em có mặt, nhưng tâm hồn các em không chú ý, tụm năm, tụm ba 

nói chuyện riêng, hết giờ điểm danh rồi về” (Nữ, giáo viên dạy môn Lịch sử, 15 

năm). Các hoạt động như vậy dù có quy định, giáo viên và phụ huynh biết rõ lợi 

ích của các hoạt động, học sinh chưa tích cực tham gia thì chưa có giải pháp nào 

hiệu quả để thúc đẩy hình thành chuẩn mực hành vi của học sinh và thúc đẩy sự 

tham gia của học sinh vào các hoạt động giáo dục có ý nghĩa. 

Như vậy, các trường THPT đã có nội quy trường học, nội quy học sinh 

liên quan đến các hành vi lệch chuẩn như: HVLC trên không gian mạng xã hội, 

hành vi lệch chuẩn khi sử dụng internet, sử dụng mạng điện thoại. Tuy nhiên, các 

quy định còn chung chung, giáo viên gặp nhiều khó khăn để quản lý và điều 

chỉnh những hành vi này khi học sinh vi phạm. Giáo viên cũng gặp nhiều thách 

thức để duy trì các chuẩn mực hành vi của nhà trường khi thái độ kém của học 

sinh tham gia các hoạt động giáo dục chung của nhà trường. 

5.1.2. Hình thức kỷ luật ở trường trung học phổ thông  

Theo quy định về xử lý kỷ luật, các mức độ và hình thức kỷ luật tại các 

trường THPT tuân thủ theo quy định chung của Bộ Giáo dục. Cụ thể, theo Khoản 

2 Điều 12 Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định liên quan đến xử lý kỷ luật 

như sau: (1) Hội đồng xử lý kỷ luật học sinh gồm đại diện các thành viên là lãnh 

đạo trường, giáo viên, đoàn thanh niên, ban đại diện cha mẹ học sinh; (2) Về hình 

thức xử lý kỷ luật, gồm 3 hình thức là: Nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học 

sinh khắc phục khuyết điểm; Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh; Tạm 

dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy 

định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; (3) Cách can thiệp kỷ luật (đối với những hình 

thức kỉ luật từ khiển trách trước Hội đồng nhà trường trở lên) được thực hiện 

theo các bước gồm: 

1. Sau khi phát hiện những học sinh mắc khuyết điểm sai phạm từ mức độ 

cần đề nghị khiển trách trước Hội đồng kỷ luật, giáo viên chủ nhiệm lớp 

phải lập hồ sơ và báo cáo ngay với Hiệu trưởng và Hội đồng kỷ luật của 

nhà trường để xét và thi hành kỷ luật. 
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2. Xét quyết định kỷ luật: Trên cơ sở hồ sơ đề nghị, xét kỷ luật do giáo 

viên chủ nhiệm lớp báo cáo và đề nghị Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ căn 

cứ vào ý thức phạm lỗi, tính chất và mức độ tác hại của hành động phạm 

lỗi của từng học sinh mà quyết định hình thức kỷ luật thích đáng (từ mức 

độ khiển trách trước Hội đồng kỷ luật trở lên). Hiệu trưởng chủ trì các 

phiên họp của Hội đồng kỷ luật, Phương thức biểu quyết là bỏ phiếu kín. 

Cha mẹ học sinh và bản thân học sinh phạm lỗi được mời đến tham dự 

buổi họp của Hội đồng kỷ luật để nghe báo cáo về khuyết điểm sai phạm 

của học sinh.  

3. Thời hạn xét kỷ luật: Xét định kì hàng tháng, cuối học kì, cuối năm học 

và xét đột xuất. 

Trong thực tế, các trường THPT đã xây dựng quy trình xử lý kỷ luật phù 

hợp với thực tiễn hơn. “Trường tôi xây dựng trình tự xử lý kỷ luật theo 5 mức: 

Mức 1: Phê bình tại lớp học, do giáo viên chủ nhiệm lớp xử lý, nếu tái diễn sai 

phạm sẽ cho viết bản kiểm điểm và chuyển sang mức 2; Mức 2: Khiển trách, mời 

phụ huynh vào trường, viết cam kết phối hợp giáo dục học sinh, sau 2-3 tuần học 

sinh tiếp tục tái diễn các hành vi vi phạm nội quy, giáo viên chủ nhiệm tập hợp 

hồ sơ nộp lên trường để xử lý kỷ luật; Mức 3: Buộc thôi học 1 tuần; Mức 4: Buộc 

thôi học 1 tháng; Mức 5: Buộc thôi học 1 năm” (Nữ, giáo viên dạy môn Lịch sử, 

15 năm). Như vậy, ở mức 1 và mức 2 thì vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp là 

rất quan trọng. Giáo viên chủ nhiệm có vai trò xác định các hành vi nào là nguy 

hiểm và hành vi nào ít nguy hiểm, vai trò này rất quan trọng có thể ảnh hưởng 

đến các hình thức kỷ luật của học sinh “Giáo viên xác định những hành vi vi 

phạm nào ít nguy hiểm thì có thể 3-5 lần học sinh mới bị xử lý kỷ luật. Nhưng 

những hành vi vi phạm nguy hiểm có thể chỉ lần đầu đã phải xử lý kỷ luật rồi. 

Những hành vi ít nguy hiểm như không thuộc bài, không làm bài, không tập 

trung trong giờ học nhiều lần thì bị trừ điểm hạnh kiểm. Những lỗi nguy hiểm 

như hút thuốc, đánh nhau sẽ bị phê bình trước hội đồng trường. Đánh nhau mà 

có hệ thống, có tổ chức, có tính toán sẽ bị buộc thôi học dù là lần đầu. Trường 
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hợp hút ma tuý sẽ bị đuổi học 1 năm và giao về cho địa phương quản lý” (Nữ, 

giáo viên dạy môn Vật lý, 15 năm). 

Các hình thức kỷ luật có ý nghĩa răn đe, học sinh không dám tái phạm “Các 

hình thức kỷ luật học sinh sẽ bị ghi vào học bạ, học sinh đã bị xử lý kỷ luật thường 

là hạnh kiểm yếu nên học sinh rất sợ” (nữ, giáo viên dạy môn Toán, 10 năm).   

Để tìm kiếm các giải pháp ngăn chặn kỷ luật hiệu quả, giáo viên cho rằng 

vai trò của người giáo viên chủ nhiệm lớp là vô cùng quan trọng “Giáo viên chỉ 

cần để ý một chút là thấy được các biểu hiện lệch lạc của học sinh, khi phát hiện 

và ngăn chặn sớm là giải pháp hiệu quả, tuy nhiên giáo viên cần phải có kinh 

nghiệm trong xử lý và phát hiện những hành vi lệch chuẩn của học sinh” (Nữ, 

giáo viên dạy môn Vật lý, 15 năm). Vai trò và kinh nghiệm của giáo viên chủ 

nhiệm lớp có ảnh hưởng rất lớn đến việc xử lý, ngăn chặn hành vi lệch chuẩn, 

nhưng không phải tất cả giáo viên đều có đủ kinh nghiệm “Không phải giáo viên 

nào cũng có kinh nghiệm xử lý các hành vi lệch chuẩn của học sinh. Có giáo viên 

mới, chưa khéo trong xử lý các tình huống kỷ luật, chưa cảm hoá học sinh được, 

có thể làm cho tình huống trở nên phức tạp hơn” (Nữ, giáo viên dạy môn Lịch 

sử, 15 năm). Khó khăn để ngăn chặn hành vi lệch chuẩn hiện nay là thời gian của 

giáo viên dành cho học sinh, dành cho lớp chủ nhiệm theo quy định còn quá ít. Theo 

quy định của ngành giáo dục, giáo viên chủ nhiệm 1 lớp được thụ hưởng 4 giờ dạy 

trong 1 tuần, trong đó giáo viên đã phải sử dụng mất 2 giờ, 1 giờ để tham gia chào 

cờ đầu tuần, 1 giờ để sinh hoạt lớp cuối tuần. Như vậy, chỉ còn 2 giờ dành cho việc 

quan tâm, tìm hiểu đến các thành viên của lớp học, gồm cả những việc hoàn thành 

hồ sơ báo cáo lớp chủ nhiệm “Thời gian của giáo viên chủ nhiệm lớp theo quy định 

là rất ít, không đủ thời gian để quan tâm đến các thành viên của lớp chủ nhiệm, 

chúng tôi phải chịu thôi vì đó là quy định” (Nữ, giáo viên dạy môn Vật lý, 15 năm). 

Việc xử lý kỷ luật hiện nay các trường luôn phải tuân thủ các quy định, 

hướng dẫn chặt chẽ của ngành giáo dục, khi thực hiện giáo viên cũng chỉ ra 

những hạn chế, khó khăn trong quá trình xử lý kỷ luật học sinh “Nhà trường tiến 

hành theo đúng quy định, quy trình xử lý kỷ luật học sinh vi phạm quy định, có 
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các hành vi lệch chuẩn và đưa ra các mức kỷ luật như khiển trách, cảnh cảo học 

sinh... Tuy nhiên, thường chỉ dựa vào mức độ hành vi vi phạm của học sinh để 

đưa ra mức xử lý kỷ luật, dựa vào bản tường trình của học sinh và xác định lại 

với thầy cô giáo chủ nhiệm lớp” (Nữ, giáo viên dạy môn Toán, 10 năm).  Kết 

quả phỏng vấn sâu giáo viên cũng chỉ ra rằng việc thi hành kỷ luật học sinh chưa 

phối hợp với gia đình chặt chẽ mà chỉ là thông tin đến gia đình “Có trường hợp 

bị tạm dừng học thì mời gia đình đến để thảo luận và thông tin đến cho gia đình 

biết rõ, giáo viên chủ nhiệm lớp không có thời gian để có những hoạt động phối 

hợp trước đó với gia đình học sinh để tìm hiểu và nắm bắt thêm thông tin về học 

sinh vi phạm” (Nữ, giáo viên dạy môn Lịch sử, 15 năm). Cách thức xử lý kỷ luật 

này cho thấy, nhà trường đang dựa nhiều vào bản tường trình của học sinh và xác 

nhận của giáo viên. Cách xử lý kỷ luật này sẽ nhấn mạnh vào hậu quả, số lần 

hành vi vi phạm và trừng phạt hơn là tính giáo dục và phòng ngừa. Học sinh rất 

sợ bị phê bình, hạ hạnh kiểm vào sổ học bạ của cá nhân. 

Về các giải pháp ngăn chặn hành vi lệch chuẩn của học sinh, Nhà trường 

đã chủ động các hoạt động, các hình thức nhằm ngăn chặn vi phạm các quy định 

trường học “Nhà trường cũng thường xuyên nhắc nhở học sinh không vi phạm 

quy định kỷ luật, các hành vi không được phép của học sinh vào các buổi sinh 

hoạt đầu tuần, chỉ nhắc chung thôi, tuần nào cũng nhắc nhở học sinh” (Nữ, giáo 

viên dạy môn Toán, 10 năm). Nguồn nhân lực ở trường học để giám sát việc 

chấp hành các hình thức kỷ luật của học sinh vi phạm chưa có, chưa phân công 

cụ thể “Chưa có giáo viên tham gia trực tiếp theo dõi sự tiến bộ của học sinh vi 

phạm kỷ luật, học sinh có các hành vi lệch chuẩn ở trường học. Việc xoá kỷ luật 

thông thường khi hết thời hạn mà học sinh không tái phạm là giáo viên ý kiến lên 

trường để được xoá kỷ luật” (Nữ, giáo viên dạy môn Lịch sử, 15 năm). 

Như vậy, các biện pháp kỷ luật ở nhà trường đã được làm chặt chẽ và 

đúng qui định trong bối cảnh hiện nay. Từ việc kết quả phân tích các trường hợp 

phỏng vấn sâu như trên, tác giả luận án có một số nhận xét về việc thực hiện xử 

lý kỷ luật học sinh có hành vi lệch chuẩn như sau: 
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Ưu điểm của các hình thức xử lý kỷ luật hiện nay là: 

Các biện pháp quản lý kỷ luật ở trường thực hiện đúng và đầy đủ theo các 

văn bản quy đinh ban hành. 

Các trường THPT đều có sự cập nhật, bổ sung nội quy học sinh, nội quy 

lớp học những hành vi mới, hành vi xuất hiện gần đây. Các hành vi này phù hợp 

với sự phát triển của xã hội, đặc biệt là sự phát triển của mạng xã hội và công 

nghệ thông tin. 

Thể hiện rõ vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, kinh nghiệm xử lý kỷ luật 

của giáo viên là rất quan trọng trong quá trình xử lý và ngăn chặn kỷ luật, ngăn 

chặn các hành vi lệch chuẩn của học sinh. 

Những tồn tại của các hình thức xử lý kỷ luật hiện nay là: 

Thời gian và quyền lợi của giáo viên chủ nhiệm lớp được hưởng còn quá 

ít, chưa tương xứng với công sức mà giáo viên bỏ ra để tham gia quản lý lớp học, 

xử lý, ngăn chặn học sinh vi phạm kỷ luật, ngăn chặn các hành vi lệch chuẩn. 

Giáo viên làm vì lòng yêu nghề, yêu quí học sinh. 

Thái độ của học sinh tham gia các hoạt động giáo dục chung của trường 

còn hạn chế, các em chưa hiểu hết ý nghĩa, mục đích của các hoạt động mà nhà 

trường đã tổ chức cho các em. 

Việc thực hiện các biện pháp xử lý kỷ luật đang được một số trường thực 

hiện như trên đang tập trung vào hậu quả mà học sinh gây ra, hậu của của 

các hành vi lệch chuẩn thực hiện, mức độ biểu hiện của các hành vi vi phạm 

quy định. Các biện pháp kỷ luật hiện tại này chưa quan tâm đến yếu tố nào 

tác động, ảnh hưởng mạnh đến hành vi vi phạm quy định của trường học, 

chưa quan tâm đến bối cảnh, hoàn cảnh của học sinh có hành vi vi phạm kỷ 

luật, có hành vi lệch chuẩn.  

Chưa có các giải pháp, hoạt động can thiệp phù hợp với học sinh có hành 

vi lệch chuẩn nhằm giảm các hành vi này đến mức tối thiểu.  
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Chưa có các hoạt động mang tính phòng ngừa hiệu quả các hành vi lệch 

chuẩn của học sinh trung học phổ thông. Hiện tại mới chỉ là nhắc nhở chung là 

thường xuyên thực hiện.  

Chưa có nhiều các hoạt động phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo 

dục, ngăn chặn các hành vi lệch chuẩn, các hành vi vi phạm kỷ luật trường học. 

Chưa có nguồn nhân lực cụ thể trong trường học để đánh giá, theo dõi sự 

phát triển, tiến bộ hay đánh giá những tiềm ẩn các hành vi liên quan của học sinh 

có hành vi lệch chuẩn, có hành vi vi phạm quy định trường học. Nếu có nguồn 

nhân lực cụ thể này sẽ đồng thời quan tâm đến đời sống tinh thần, thúc đẩy động 

lực học tập, thúc đẩy sự gắn kết của học sinh với nhà trường, của gia đình với 

nhà trường. 

5.2. Các kênh thông tin phản hồi  phát hiện sớm hành vi lệch chuẩn của học 

sinh tại trường học hiện nay 

5.2.1. Hòm thư, hộp thư, thư điện tử  

Hòm thư, hộp thư, thư điện tử: là hình thức tiếp nhận phản hồi ẩn danh 

thông qua thư viết tay, thư điện tử. Ưu điểm của hình thức này là dễ nhận phản 

hồi từ học sinh, nhận phản hồi từ tất cả các vấn đề xã hội liên quan. Các vấn đề 

phản hồi được gửi đến giáo viên và lãnh đạo trường, thông tin cá nhân người gửi 

phản hồi qua hòm thư được ẩn danh, đảm bảo bí mật. 

Tuy nhiên, nhận phản hồi của học sinh cũng có những nhược điểm là ít 

nhận được những phản hồi liên quan đến hành vi lệch chuẩn của học sinh khác. 

Phỏng vấn sâu giáo viên đã chia sẻ rằng “Học sinh cũng ít phản hồi về các HVLC 

của bạn bè, chủ yếu các vấn đề phản hồi là các yếu tố liên quan đến kết quả học 

tập, cách xử lý, hành vi ứng xử của giáo viên khi cần thiết” (Nữ, giáo viên dạy 

môn Lịch sử, 15 năm) 

Giáo viên nhận được những phản hồi có khi là những vấn đề không liên 

quan, thông tin lạc danh, giáo viên và lãnh đạo trường mất nhiều thời gian xác 

minh, đôi khi là không có thật, bịa đặt. Giáo viên đã chia sẻ “Đôi khi nhận được 

phản hồi là sự công kích lẫn nhau của các cá nhân học sinh, mâu thuẫn trong 
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mối quan hệ giữa những học sinh với nhau, nếu giáo viên muốn giải quyết triệt 

để sẽ mất nhiều thời gian, nên thường chỉ là nhắc nhở chung trong các buổi sinh 

hoạt đầu tuần từ lãnh đạo trường” (Nam, giáo viên dạy môn thể dục, 10 năm). 

Hòm thư, hộp thư, thư điện tử cũng là một hình thức khá phổ biến để tiếp nhận 

các ý kiến hiện nay ở các trường THPT. Tuy nhiên, hình thức này cũng đang tồn 

tại nhiều hạn chế, cần phải thay đổi. 

5.2.2. Các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt chung hàng tuần 

Ưu điểm của hình thức này là giáo viên có thể giải đáp kịp thời các phản 

hồi của người học. Người phản hồi cung cấp đầy đủ thông tin, về các vấn đề 

muốn bộc lộ, phản hồi. Hình thức này tiếp nhận tất cả các phản hồi từ người học 

liên quan đến các hoạt động của nhà trường, các vấn đề cá nhân của học sinh. 

Hình thức này cũng có những hạn chế là mất nhiều thời gian, đôi khi phải 

để thời gian cho học sinh phân trần với nhau trong lớp. Thông tin cá nhân của 

người phản hồi và người nhận phản hồi không được đảm bảo bí mật, người phản 

hồi phải chịu trách nhiệm với hành vi phản hồi của mình, đôi khi còn phải gặp 

giáo viên để cung cấp thêm thông tin. Có ít phản hồi nhận được từ học sinh thông 

qua sinh hoạt lớp liên quan đến hành vi lệch chuẩn, các em đều biết rằng đây là 

hành vi không tốt, vi phạm quy định của nhà trường nên ngại phản hồi với giáo 

viên trong buổi sinh hoạt. “Các em chưa bao giờ chia sẻ về việc học sinh khác 

hút thuốc hoặc gây hấn với người khác cho giáo viên chủ nhiệm nghe, nhưng tôi 

cho rằng các em có biết, có thấy” (Nam, giáo viên dạy môn thể dục, 10 năm). 

 Các buổi chào cơ đầu tuần: Ưu điểm là được trực tiếp lãnh đạo trường, 

thường là hiệu trưởng sẽ điều hành để lắng nghe và giải đáp các thắc mắc của 

học sinh. Học sinh và giáo viên toàn trường được tham gia đồng thời nên tiết 

kiệm thời gian. Lãnh đạo trường nắm bắt được tổng thể các vấn đề quan tâm của 

học sinh. Tuy nhiên hình thức này tỏ ra khó hiệu quả khi mà thông tin cá nhân 

khó đảm bảo bí mật, người phản hồi về các vấn đề nhạy cảm, các vấn đề liên 

quan đến một cá nhân khác thường ngại không dám nêu ra ý kiến “Các buổi sinh 

hoạt đầu tuần thường mất nhiều thời gian để tổng kết kết quả liên quan đến học 
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tập, thi đua, rèn luyện trong tuần của toàn thể học sinh. Các buổi sinh hoạt đầu 

tuần chưa bao giờ nhận được ý kiến phản hồi của học sinh liên quan đến các 

hành vi lệch chuẩn của học sinh khác. Tôi chưa thấy các em phản hồi về các 

hành vi bạo lực, gây hấn hay sử dụng chất kích thích của các bạn trong trường, 

cũng có thể là các em bao che nhau” (Nữ, giáo viên dạy môn Vật lý, 15 năm). 

 Gặp gỡ trực tiếp cán bộ đoàn hội: Những vấn đề được chia sẻ từ học sinh 

khiến cán bộ phụ trách lúng túng “Vấn đề phức tạp như tôi là ai trong tương lai, 

hình ảnh bản thân trong tương lai, tôi cần làm gì để thành công trong tương lai, 

có bạn chia sẻ những vấn đề liên quan đến sự tuyệt vọng và muốn chấm dứt, 

muốn dừng lại tất cả” (Nam, giáo viên dạy môn Văn, kiêm nhiệm công tác đoàn, 

6 năm). Đây là những vấn đề vượt quá khả năng đáp ứng của cán bộ đoàn hội. 

5.3. Phòng công tác xã hội và tham vấn tâm lý 

 Mô hình công tác xã hội và tham vấn tâm lý (CTXH-TVTL) có mục đích 

tăng cường các hoạt động CTXH và tham vấn tâm lý trong nhà trường nhằm 

phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp các trường hợp học sinh gặp phải các vấn đề ảnh 

hưởng đến học tập và cuộc sống, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học [43].  

Đối với học sinh: phòng ngừa, can thiệp vấn đề liên quan tới học tập, vấn 

đề tâm lý – xã hội và các hình thức xâm hại và hành vi nguy cơ, hỗ trợ học sinh 

phát triển năng lực cá nhân và xã hội thông qua các hoạt động chuyên môn bằng 

phương thức làm việc cá nhân, nhóm và cộng đồng. 

Đối với cha mẹ học sinh: giúp cha mẹ học sinh hiểu được nhu cầu, tâm lý 

của học sinh; tăng cường kỹ năng làm cha mẹ.  

Đối với cán bộ, giáo viên trong nhà trường: giúp các cán bộ, giáo viên làm 

việc với học sinh và cha mẹ học sinh có hiệu quả thông qua các kỹ năng tương 

tác với học sinh và giáo dục tích cực [43]. 

Ở các trường THPT hiện nay, mô hình này mới đi vào thực hiện thí điểm 

nhưng cũng bộc lộ một số nhược điểm là: 

Đội ngũ giáo viên chủ yếu là kiêm nhiệm “Trường tôi giáo viên kiêm 

nhiệm nhiệm vụ công tác xã hội trường học là trợ lý thanh niên của trường, em 
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là bí thư đoàn trường, em chịu trách nhiệm tư vấn tâm lý học đường và công tác 

xã hội trường học cho toàn thể học sinh trong trường. Nhà trường đã cử giáo 

viên có ít giờ dạy, đang tham gia học tập về công tác xã hội trường học để về 

phụ trách mảng công tác xã hội trường học” (Nam, giáo viên dạy môn Văn, 

kiêm nhiệm công tác đoàn, 6 năm) 

Vấn đề chuyên môn “Có những em chia sẻ vấn đề quá phức tạp về mối 

quan hệ gia đình, tình cảm cá nhân, thực sự tôi gặp khó khi không biết nên tư 

vấn cho em như thế nào để tốt cho em” (Nam, giáo viên dạy môn Văn, kiêm 

nhiệm công tác đoàn, 6 năm) 

Giáo viên phải lo đảm bảo giờ dạy, các quy định về giảng dạy nên có ít 

thời gian để gần gũi với học sinh, lắng nghe “Nếu học sinh muốn gặp thì tôi 

thưởng bảo các em có vấn đề gì không, các em nói đi” (Nữ, giáo viên dạy môn 

Vật lý, 15 năm). 

Cán bộ kiêm nhiệm chưa đảm bảo tin tưởng để học sinh chia sẻ “Em ngại 

gặp giáo viên ở bộ phận CTXH và tham vấn tâm lý, em thấy thầy cô thường bận 

nhiều việc. Em sẽ không dám chia sẻ với cô vì cô biết rõ em” (Nam học sinh, lớp 

12). 

Mô hình công tác xã hội đã được thí điểm thực hiện ở các trường THPT, 

hướng đến giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến học sinh, bao gồm cả các vấn 

đề về xử lý kỷ luật học sinh có hành vi lệch chuẩn. Tuy nhiên, mô hình vẫn còn 

nhiều khoảng trống chưa phát huy hết vai trò và chức năng của mô hình công tác xã 

hội trường học. Để phát huy được hiệu quả, tác giả luận án khuyến nghị thực hiện 

mô hình can thiệp đa bậc góp phần hoàn thiện mô hình công tác xã hội trường học 

hiện nay, đồng thời hướng đến can thiệp hành vi lệch chuẩn của học sinh THPT. 

5.4. Cơ sở đề xuất mô hình can thiệp công tác xã hội 

5.4.1. Cơ sở lý luận về can thiệp công tác xã hội trong trường học 

5.4.1.1 Can thiệp đa bậc 

Khác với các môi trường khác, nhân viên CTXH trường học sẽ cần linh 

hoạt lựa chọn hình thức can thiệp ở cả ba bậc: Bậc 1 - bậc toàn trường, bậc 2- bậc 
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nhóm, và bậc 3 – bậc cá nhân. Nếu như can thiệp bậc 1 (can thiệp toàn trường) 

nhấn mạnh vào chức năng phòng ngừa và can thiệp sớm, can thiệp bậc 2 (nhóm) 

và bậc 3 (cá nhân) nhấn mạnh vào can thiệp có tính chất trị liệu. Về nguyên tắc, 

nhân viên CTXH trường học cần ưu tiên lựa chọn các hoạt động can thiệp bậc 1 

đầu tiên. Khi và chỉ khi các vấn đề của học sinh không đáp ứng với các can thiệp 

bậc 1, lúc đó cần chuyển sang can thiệp bậc 2. Với những vấn đề của học sinh 

không đáp ứng với can thiệp bậc 2, lúc đó sẽ chuyển sang can thiệp bậc 3. 

Can thiệp đa bậc là các chiến lược mà nhân viên xã hội thực hiện một cách 

chủ động để xác định các vấn đề của thân chủ và huy động nguồn lực từ các bên 

liên quan để giải quyết những vấn đề một cách tốt nhất. Phương pháp can thiệp 

đa bậc đòi hỏi nhân viên xã hội phải là người có khả năng mô tả hành vi của con 

người và môi trường xã hội, xác định những thay đổi xảy ra như thế nào và đưa 

ra các biện pháp can thiệp để tăng cường sự can thiệp của công tác xã hội [149, 

197]. 

5.4.1.2 Hình thức can thiệp đa bậc 

Can thiệp toàn trường: hướng đến chiến lược can thiệp tổng thể cho tất cả 

học sinh trong toàn trường và thậm chí có thể hướng tới toàn bộ thành viên của 

trường học, bao gồm cả học sinh và giáo viên. Các hoạt động ở bậc can thiệp 

toàn trường có thể thực hiện như định kỳ tổ chức các hoạt động cho học sinh 

nhằm hướng đến nâng cao nhận thức cho học sinh về một loại, một số loại hành 

vi lệch chuẩn cụ thể. Các hoạt động định kỳ toàn trường được tổ chức cho phụ 

huynh theo mỗi học kỳ, mỗi học kỳ đều tổ chức họp phụ huynh cho học sinh nên 

kết hợp để tổ chức phối hợp giáo dục học sinh, nâng cao vai trò của gia đình, 

trách nhiệm của cha mẹ với con cái, tăng cường gắn kết gia đình. Đối với giáo 

viên, nhà trường cần quan tâm động viên, nâng cao trách nhiệm của giáo viên 

trong các hoạt động giáo dục, phát hiện sớm và theo dõi học sinh có hành vi lệch 

chuẩn. Giáo viên là cầu nối giữa gia đình với nhà trường, cần có hoạt động cụ thể 

để gia đình và nhà trường  không chỉ hiểu rõ tình trạng học tập của học sinh mà 

còn hiểu rõ các vấn đề liên quan đến học sinh khi ở trường. Các hoạt động sinh 
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hoạt dưới cơ cần có chủ đề, chủ điểm theo tuần, quan tâm thường xuyên đến các 

hoạt động giúp học sinh hiểu rõ về các vấn đề sức khoẻ tâm thần của học sinh, 

tình trạng sức khoẻ tâm thần của bản thân và bạn bè. Xây dựng động lực học tâp, 

thái độ học tập rõ ràng, tự nhận thức giá trị bản thân mỗi học sinh một cách phù hợp. 

Thầy cô giáo có vai trò quan trọng trong gắn kết học sinh với nhà trường, nhà 

trường quan tâm hơn nữa để giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm trong xử lý các 

hành vi lệch chuẩn, góp phần ngăn chặn, cảm hoá học sinh trở thành công dân tốt. 

Can thiệp nhóm: Nhân viên CTXH có thể tiến hành thành lập các nhóm 

nhiệm vụ, các nhóm can thiệp ở cấp trường để giải quyết vấn đề cụ thể, những yếu 

tố tác động đến hành vi lệch chuẩn của học sinh THPT. Nâng cao năng lực cho tất 

cả giáo viên và học sinh, thúc đẩy trao quyền để học sinh và giáo viên chọn những 

người tham gia vào hoạt động can thiệp và các điều phối viên có nhiệm vụ quyết 

định việc lựa chọn thành viên của nhóm. Ví dụ, trong trường học có nhiều nhóm, 

mỗi nhóm có một lãnh đạo nhóm, như vậy trong trường học sẽ có một nhóm các 

thành viên nòng cốt là lãnh đạo đồng đẳng. Theo quan điểm của Hawkins và Weis, 

các nhóm lãnh đạo đồng đẳng có khả năng khắc phục vấn đề tốt hơn thay vì chỉ 

nhắm vào các nhóm có nhiều hành vi lệch chuẩn. Điều này có thể hạn chế các 

nhóm có xu hướng thực hiện hành vi lệch chuẩn nghiêm trọng hơn [122]. 

Tóm lại, can thiệp nhóm, nhân viên CTXH trường học tập trung vào các 

nhóm học sinh, thành lập các nhóm học sinh và xây dựng các hoạt động nhóm 

nhằm mục tiêu hướng đến các yếu tố tác động đến hành vi lệch chuẩn, từ đó 

giảm hành vi lệch chuẩn. 

Can thiệp cá nhân: Can thiệp cá nhân (cấp độ vi mô) hướng đến các chiến 

lược can thiệp có thể thực hiện ở cấp độ cá nhân và gia đình. Các hoạt động can 

thiệp giải quyết các vấn đề gia đình, dựa trên phương pháp giáo dục gia đình 

nhằm mục đích nâng cao kỹ năng giám sát và giao tiếp giữa cha mẹ, hàn gắn mối 

quan hệ rạn nứt giữa cha mẹ và con cái, tăng cường gắn kết gia đình, từ đó ngăn 

ngừa hành vi lệch chuẩn [121]. 
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Nhân viên xã hội tiến hành tập huấn cho các bậc phụ huynh về cách ngăn 

chặn hành vi lệch chuẩn. Khóa đào tạo này bao gồm các kỹ năng quản lý gia đình 

và nuôi dạy con cái hiệu quả. Trong hầu hết các trường hợp, cha mẹ bắt buộc 

phải giao tiếp hiệu quả với con cái. Sự gắn bó giữa con cái và cha mẹ sẽ trở nên 

bền chặt hơn rất nhiều khi cả hai cùng giao tiếp với nhau nhiều hơn, hiểu hơn về 

suy nghĩ, cảm xúc và giá trị của con cái. Vì vậy, nhân viên CTXH tổ chức hoạt 

động đào tạo về nuôi dạy con cái, chủ yếu tập trung vào kỹ năng giao tiếp giữa 

cha mẹ và con cái, chẳng hạn như tương tác cơ bản và lắng nghe hiệu quả để 

giúp đỡ cha mẹ [3, 7, 18, 24, 29, 127]. 

Nhân viên CTXH và cha mẹ cũng có thể tiến hành các hoạt động can thiệp 

khác như giám sát hành vi của trẻ vị thành niên [189]. Điều này đảm bảo rằng trẻ 

vị thành niên tuân thủ các quy tắc đặt ra và không tham gia vào các hành vi lệch 

chuẩn nghiêm trọng. Cha mẹ và nhân viên CTXH có thể giám sát trẻ vị thành 

niên bằng cách giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp. Trong giám sát trực tiếp, nhân 

viên xã hội và cha mẹ đóng vai trò là “nhân vật có thẩm quyền” trực tiếp giám sát 

trẻ vị thành niên. Quan sát gián tiếp, quan sát kết quả của các hành động được 

thực hiện bởi học sinh. Ví dụ, đối với học sinh đã có nhiều hành vi lệch chuẩn, 

cha mẹ có thể gọi điện hỏi con mình đang ở đâu, hoặc định kỳ gọi điện cho 

chúng hoặc thậm chí hỏi người khác về các hành vi của chúng. Các hành động 

của trẻ vị thành niên sẽ khác nhau tùy theo cách chúng được giám sát. Nhân viên 

CTXH thường sẽ theo dõi và ghi nhận những “dấu hiệu cảnh báo” ở học sinh, 

học sinh có xu hướng suy giảm hành vi ứng xử tích cực. 

Các hoạt động can thiệp ở cấp độ cá nhân, nhân viên công tác xã hội có 

thể tổ chức thực hiện cùng với mạng lưới nhân viên xã hội đang thực hiện nhiệm 

vụ ở các địa phương. Nhân viên xã hội phối hợp với các bên liên quan trong các 

hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp nhằm hướng đến can thiệp và thúc đẩy 

thân chủ có hành vi lệch chuẩn thực hiện chức năng xã hội một cách hiệu quả. 

Hỗ trợ phụ huynh và người chăm sóc của học sinh có hành vi lệch chuẩn có thêm 

kiến thức và kỹ năng trong quản lý, giáo dục học sinh. 
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Như vậy, can thiệp đa bậc tác động ở cả 3 cấp độ, các cấp độ cũng cần có 

sự tác động qua lại với nhau một các hiệu quả để gia tăng hiệu quả phòng ngừa 

và can thiệp hành vi lệch chuẩn nói riêng và các vấn đề khác của học sinh trong 

trường học nói chung. 

5.4.1.3 Lợi ích của can thiệp đa bậc 

Nhấn mạnh giá trị CTXH: Công bằng xã hội là một giá trị rất quan trọng 

của tất cả các phương pháp công tác xã hội. Nhân viên xã hội thường ưu tiên giải 

quyết những cá nhân có vấn đề nghiêm trọng, cấp thiết trước dựa trên việc chỉ ra 

những hậu quả có thể xảy ra do hậu quả hành vi của học sinh có hành vi lệch 

chuẩn đối với chính họ và gia đình họ [88]. Công bằng xã hội luôn được nhận 

thức đầy đủ, không thể bỏ qua và không bao giờ tách rời khỏi công tác xã hội. 

Nhấn mạnh sự huy động nguồn lực đa dạng: Bằng cách cộng tác, kết hợp 

với những người có chuyên môn, các bên liên quan (thầy cô giáo và phụ huynh 

có chuyên môn, chuyên gia giáo dục học, tâm lý học), nhân viên xã hội sẽ có thể 

thực hành can thiệp và đánh giá đa bối cảnh đối với thân chủ, đặc biệt từ góc độ 

phòng ngừa, phục hồi và phát triển. Can thiệp đa bậc cho phép nhân viên xã hội 

cung cấp dịch vụ một cách toàn diện và giám sát các nhu cầu của thân chủ trong 

bối cảnh rộng hơn. Ví dụ, trong trường THPT, nhân viên CTXH trường học có 

thể đưa ra đánh giá chuyên sâu dựa trên thông tin thu được từ giáo viên (nhà giáo 

dục) về vấn đề biểu hiện các hành vi lệch chuẩn của học sinh trong lớp học. Hơn 

nữa, giáo viên có thể đóng vai trò tích cực trong việc hỗ trợ nhân viên xã hội 

thông qua việc theo dõi những thay đổi trong hành vi lệch chuẩn của thân chủ 

trong lớp học [110].  

Các nghiên cứu trước đây ở Việt Nam và trên thế giới đã chỉ ra việc xác 

định năng lực học tập ở trường rất quan trọng cho nhân viên xã hội và năng lực 

học tập có ảnh hưởng đến sự gắn bó với trường học [5]. Để đánh giá đúng năng 

lực học tập của học sinh thì giáo viên và nhà trường là người có thể đánh giá 

chính xác nhất. Von Stumm (2017) phát hiện ra rằng, trẻ em học kém có xu 

hướng có hành vi lệch chuẩn cao hơn do trình độ học vấn thấp, ít gắn bó với 
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trường học và nguyện vọng, động lực học tập học tập thấp. Hawkins và Weis 

(2017) cũng khẳng định trẻ em học kém ở trường có nhiều khả năng thực hiện 

hành vi lệch chuẩn như trốn học nhiều hơn [122, 192]. Vận dụng quan điểm lập 

luận của các nghiên cứu này, nhân viên CTXH có thể khoanh vùng phạm vi 

những học sinh học có kết quả học tập chưa tốt, có xu hướng ít gắn bó với nhà 

trường để tổ chức các hoạt động can thiệp đa bậc nhằm tăng cường sự gắn kết 

trường học và nhằm giảm hành vi lệch chuẩn. 

Nhấn mạnh mạng lưới từ các bên liên quan: Can thiệp đa bậc, đa tầng, kết 

hợp là mang lại nhiều lợi ích cho thân chủ, chẳng hạn như khả năng tiếp cận 

nhiều dịch vụ khác nhau cũng như sử dụng linh hoạt và tiết kiệm các nguồn lực 

sẵn có trong phạm vi không gian hẹp. Do đó, thân chủ được đáp ứng tốt hơn khi 

các cơ quan cung cấp dịch vụ xã hội khác nhau làm việc cùng nhau trong phạm 

vi nhất định. Ngoài ra, cách tiếp cận này còn thực hiện cách tiếp cận ở nhiều khía 

cạnh và cá nhân hóa đối với tất cả các nhóm trong xã hội, bao quát toàn diện. 

Dựa trên cách tiếp cận này, các cơ quan sẽ tập trung trước tiên vào nhu cầu của 

thân chủ và xã hội, điều này sẽ dẫn đến dịch vụ chăm sóc toàn diện và tốt hơn. 

Nhân viên xã hội cũng có thể sử dụng các nội dung và cách tiếp cận ở cấp độ 

khác nhau để đáp ứng nhu cầu của thân chủ. Tương tự như vậy, cách tiếp cận đa 

bậc có thể đóng vai trò đáp ứng xác định những nhu cầu tiềm ẩn của thân chủ và 

xã hội khi tiếp nhận thông tin từ các bên liên quan. 

Khi kết hợp với các chuyên môn của các bên liên quan sẽ cải thiện sự giao 

tiếp và hợp tác giữa các chuyên gia khác nhau, nhân viên xã hội có thể nhận ra 

những ngành nghề này và các nguồn lực liên quan để xây dựng mạng lưới hỗ trợ. 

Các ngành nghề khác nhau sẽ được hỗ trợ tốt hơn thông qua giao tiếp và thảo 

luận giữa các chuyên gia. Ví dụ: việc mời cán bộ công an đến nói chuyện với học 

sinh về bạo lực học đường, hành vi gây hấn sẽ giúp cho học sinh, giáo viên và 

nhân viên xã hội cải thiện về kiến thức liên quan. Việc trao đổi thông tin như vậy 

đã tỏ ra hữu ích trong việc cung cấp dịch vụ hoặc thiết kế một kế hoạch can thiệp 

hiệu quả hơn. Trong bối cảnh trường học, nhân viên xã hội của trường hỗ trợ 
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giáo viên bằng cách giải quyết vấn đề cảm xúc của học sinh, từ đó giúp giáo viên 

dạy lớp một cách hiệu quả, giáo viên hỗ trợ lại nhân viên xã hội trường học thông 

qua quan sát sự thay đổi hành vi của học sinh trong học tập. 

 Việc tìm kiếm và mời các chuyên gia bao gồm cả các chuyên gia đã nghỉ 

hưu, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm cần được tập hợp bởi nhân viên CTXH. 

Thực hiện hoạt động này buộc các nhân viên xã hội phải trở thành những nhân 

viên xã hội cởi mở, dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao. Nói cách khác, các mối 

quan hệ xã hội được công nhận là một trong những bên liên quan và nó có thể 

được đưa vào hoạt động trợ giúp. Nghiên cứu của Gherardi và Whittlesey-Jerome 

cũng đã chỉ ra rằng, can thiệp đa tầng, kết hợp thường được cung cấp cho các xã 

hội nơi các cá nhân học sinh thiếu gắn kết với nhà trường, bị tách rời, cô lập và 

mất kết nối với các nhóm, tập thể [110].  

Từ những cơ sở lý luận trên, những lý luận về lợi ích mà can thiệp đa bậc 

đồng thời sẽ cung cấp các giải pháp toàn diện để thực hiện giải pháp can thiệp 

hành vi lệch chuẩn của học sinh THPT. 

5.4.2. Cơ sở thực tiễn, chính sách 

Từ thực tiễn kết quả nghiên cứu về HVLC của học sinh THPT ở tỉnh 

Đồng Tháp, các mẫu hành vi vi phạm kỷ luật trường học là phổ biến hơn. Các 

nhóm HVLC khác như hành vi gây hấn, hành vi sử dụng chất gây nghiện, hành 

vi lệch chuẩn trên không gian mạng là ít phổ hiến. Tuy nhiên, các nhóm hành vi 

dù ít phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều hậu quả tiêu cực. Vì thế, rất cần thiết có mô 

hình, các hoạt động phòng ngừa, can thiệp cụ thể ở các cấp độ khác nhau đối với 

các nhóm HVLC đã được đề cập ở trên. 

Dựa vào Thông tư số 33/2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo - Thông tư 

hướng dẫn Công tác xã hội trong trường học. Các nguyên tắc, nội dung và trách 

nhiệm thực hiện Công tác xã hội trong trường học áp dụng đối với cơ sở giáo dục 

nhằm:  

Thứ nhất, phát hiện các nguy cơ trong và ngoài cơ sở giáo dục có ảnh 

hưởng tiêu cực đến người học; phát hiện các vụ việc liên quan đến người 
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học có hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, có hành vi bạo lực, bỏ học, vi phạm 

pháp luật.  

Thứ hai, tổ chức các hoạt động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ người học 

rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp 

luật.  

Thứ ba, thực hiện quy trình can thiệp, trợ giúp đối với người học có hoàn 

cảnh đặc biệt, bị xâm hại, bị bạo lực, bỏ học, vi phạm pháp luật.  

Thứ tư, phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và các đơn vị cung 

cấp dịch vụ Công tác xã hội tại cộng đồng, thực hiện việc can thiệp, trợ 

giúp đối với người học cần can thiệp, trợ giúp khẩn cấp hoặc giáo viên, 

người học có nhu cầu can thiệp, hỗ trợ.  

Thứ năm, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phát triển, hòa nhập cộng đồng cho 

người học sau can thiệp hoặc người học, giáo viên, phụ huynh có nhu cầu 

hỗ trợ phát triển, hòa nhập cộng đồng.  

Bên cạnh đó, thông tư cũng nêu rõ mục đích Công tác xã hội trường học: 

Nâng cao kiến thức và kĩ năng để người học tự giải quyết các khó khăn, căng 

thẳng, khủng hoảng tạm thời về tâm lí, phát huy tiềm năng, năng lực học tập của 

bản thân. Bảo vệ người học trước nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực, phòng tránh các 

tệ nạn xã hội, hạn chế tình trạng người học bỏ học, vi phạm pháp luật; Nâng cao 

nhận thức, kĩ năng của cha mẹ hoặc người giám hộ của người học trong việc 

hiểu, chia sẻ, đồng hành cùng người học. Hỗ trợ cán bộ quản lí, giáo viên và 

nhân viên trong cơ sở giáo dục nâng cao kiến thức, kĩ năng về Công tác xã hội 

trong trường học; Kết nối nguồn lực từ cộng đồng tham gia, phối hợp cùng cơ sở 

giáo dục thúc đẩy hoạt động Công tác xã hội trong trường học. Như vậy, theo 

quy định của Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT, việc cần thiết thành lập Công tác xã 

hội trường học, phát triển mô hình dịch vụ Công tác xã hội trường học được xem 

là nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục. 

Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT là những căn cứ pháp lý quan trọng để 

đề xuất các hoạt động thực tiễn can thiệp công tác xã hội trong trường học nói 
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chung và các hoạt động can thiệp đối với hành vi lệch chuẩn của học sinh nói 

riêng. 

Nhìn chung, cơ sở thực tiễn và các chính sách đang hiện có là những căn 

cứ quan trọng để đề xuất mô hình can thiệp HVLC của học sinh THPT ở tỉnh 

Đồng Tháp Hiện nay. 

5.4.3. Nguyên tắc hoạt động của mô hình can thiệp công tác xã hội 

Nguyên tắc 1. Giữ bí mật: Tuân thủ và giữ bí mật tuyệt đối trong quá trình 

can thiệp, hỗ trợ. Khi chia sẻ vấn đề của học sinh với những người có liên quan 

phải được sự đồng ý của thân chủ. 

Nguyên tắc 2. Tuân thủ qui định: Cam kết với qui tắc đạo đức nghề nghiệp, 

luật pháp và các qui định liên quan đến học sinh, các hành vi lệch chuẩn của học 

sinh. 

Nguyên tắc 3. Phối hợp: Vấn đề là của học sinh nhưng cần có sự tham gia 

của phụ huynh vì các em chưa phải là người lớn. Sự tham gia của giáo viên và 

nhân viên trong trường và các bên liên quan là rất quan trọng trong tiến trình can 

thiệp và phòng ngừa  HVLC của học sinh. 

Nguyên tắc 4. Hiểu biết văn hoá nhóm: Hiểu biết sự khác biệt giữa các 

nhóm học sinh, đặc biệt là các nhóm yếu thế, hiểu biết về sự đa dạng về giới tính, 

xu hướng tính dục, hiểu biết về hoàn cảnh gia đình, những vấn đề sức khoẻ tâm 

thần của học sinh… 

Nguyên tắc 5. Bảo vệ thân chủ: Luôn bảo vệ lợi ích tốt nhất cho thân chủ, 

gia tăng sự an toàn, đảm bảo quyền của học sinh. 

Nguyên tắc 6. Cá nhân hoá: Mỗi cá nhân là khác nhau nên kế hoạch can 

thiệp, hành động cũng khác nhau. Không áp đặt lên các cá nhân khác. 

Nguyên tắc 7. Tạo cơ hội: Kết nối các nguồn lực để học sinh có cơ hội 

phát triển bản thân. 

Nguyên tắc 8. Xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp: Kế hoạch can thiệp, hỗ 

trợ được xây dựng dựa trên sự tin cậy, mối quan hệ tích cực vi mục tiêu hoạt 
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động. Các nguyên tắc này được vận dung từ nguyên tắc đạo đức khi thực hiện 

các hoạt động CTXH trong trường học [3]. 

5.4.4. Quy trình can thiệp hành vi lệch chuẩn của mô hình 

Can thiệp hành vi lệch chuẩn của cá nhân học sinh: 

Bước 1. Tiếp nhận và xác định vấn đề của học sinh: Nhân viên CTXH 

phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin từ giáo viên, học sinh và từ các nguồn thông 

tin khác, ngay lập tức phối hợp với giáo viên để xác định mức độ các HVLC của 

học sinh, đánh giá khách quan và thu thập thêm thông tin từ nhiều nguồn để đảm 

bảo xác định vấn đề từ các thông tin đầy đủ và chính xác. 

Bước 2. Thảo luận vấn đề: Nhân viên CTXH thảo luận với học sinh, giáo 

viên, phụ huynh về hành vi lệch chuẩn của học sinh để có các biện pháp kỷ luật 

tích cực phù hợp với qui định của nhà trường. 

Bước 3. Xây dựng kế hoạch can thiệp HVLC: Tiếp tục làm việc với học 

sinh, giáo viên và phụ huynh để xây dựng kế hoạch can thiệp HVLC, kiểm soát 

và theo dõi tiến trình thay đổi hành vi lệch chuẩn của học sinh. 

Bước 4. Thực hiện kế hoạch: Phối hợp với giáo viên, phụ huynh và cá 

nhân có liên quan để can thiệp bằng những hoạt động đã được xây dựng. 

Bước 5. Lượng giá và kết thúc kế hoạch: Trong trường hợp kế hoạch đã 

thực hiện nhưng mục tiêu can thiệp chưa đạt được cần tiếp tục thảo luận và xây 

dựng kế hoạch mới và tiếp tục thực hiện qui trình can thiệp HVLC [3]. 

Can thiệp hành vi lệch chuẩn của nhóm học sinh:  

Nhân viên công tác xã hội vận dụng bốn bước trong tiến trình công tác xã 

hội nhóm gồm: Bước 1 Thành lập nhóm, Bước 2 Khảo sát nhóm, Bước 3 Duy 

trình nhóm và Bước 4 Kết thúc nhóm [3]. Nhân viên CTXH xác định đây là 

nhóm can thiệp hành vi lệch chuẩn vì thế mục tiêu hoạt động của nhóm và các 

hoạt động can thiệp tập trung làm giảm các nhóm hành vi lệch chuẩn của học 

sinh như: Vi phạm kỷ luật trường học, hành vi gây hấn, hành vi sử dụng chất gây 

nghiện, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng xã hội. 
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Bên cạnh đó, nhân viên CTXH xác đinh đây là nhóm nhiệm vụ sẽ cần tập 

trung vào mục tiêu, các hoạt động nâng cao nhận thức, phòng ngừa hành vi lệch 

chuẩn, tăng cường gắn kết gia đình học sinh với phụ huynh, tăng cường gắn kết 

học sinh với giáo viên và nhân viên trong trường, nâng cao sự tự nhận thức bản 

thân, giảm các biểu hiện trầm cảm của học sịnh và xác định rõ động lực học tập 

của mỗi cá nhân. 

Hoạt động phòng ngừa HVLC của hoc sinh THPT: 

Nhân viên CTXH xây dựng các kế hoạch theo chủ điểm, theo tháng, theo 

quí và trong mỗi năm học. Bên cạnh đó, nhân viên CTXH khi được tham gia thực 

hiện các hoạt động chủ động tổ chức, lồng ghép hướng đến phòng ngừa HVLC của 

học sinh và phụ huynh học sinh. Các hoạt động có thể lồng ghép hướng đến thúc 

đẩy gắn kết gia đình, xây dựng động lực cho học sinh, gắn kết gia đình với trường 

học, nâng cao nhận thức về các vấn đề về sức khoẻ tâm thần, sự tự ý thức về bản 

thân… 

5.4.5. Các yếu tố đảm bảo thực hiện mô hình 

Yếu tố nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động của mô hình:  

Nhân viên xã hội có đầy đủ năng lực, kiến thức chuyên môn, những người 

làm việc có liên quan đến hành vi lệch chuẩn của học sinh phải tuân thủ các biện 

pháp thực hành có trách nhiệm, đảm bảo về mặt chuyên môn. Trong quá trình 

phối kết hợp để thực hiện những hoạt động hỗ trợ, can thiệp các bên liên quan và 

nhân viên xã hội phải dựa trên các khía cạnh sau:  

Có ý thức cao - nhân viên xã hội luôn ý thức được việc mình đang làm; 

Có kế hoạch rõ ràng - nhân viên xã hội biết trước phải làm gì và đã lên kế 

hoạch về cách thức đạt được mục tiêu đã đề ra; 

Có định hướng - nhân viên xã hội, thân chủ, cơ quan và xã hội làm việc 

hướng tới mục đích/mục đích kết quả rõ ràng; 

Kiến thức chuyên môn - nhân viên xã hội sử dụng kiến thức chuyên môn 

để có sự hiểu biết đầy đủ, xem xét thân chủ và bối cảnh tình huống trước 

khi thực hiện kế hoạch can thiệp; 
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Trách nhiệm báo cáo, giải trình với cơ quan - nhân viên xã hội luôn sẵn 

sàng bày tỏ công việc đang áp dụng của mình trước yêu cầu của cơ quan, 

của các tổ chức và đưa ra lý do về phương pháp áp dụng đang được thực 

hiện rõ ràng, công bằng, trung thực [3,18,19, 27, 35, 36, 53, 58, 62- 64]. 

Một nhân viên xã hội có năng lực thường sẽ tiến hành đánh giá tâm lý xã 

hội đối với thân chủ để phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề của thân chủ. 

Theo cách này, nhân viên xã hội sẽ thu thập thông tin từ các khía cạnh khác nhau 

trong cuộc sống của thân chủ, cho dù là khía cạnh cá nhân hay môi trường. Theo 

Larkin (2020), nhân viên xã hội hình thành quan điểm của riêng họ bằng cách 

xác định các hệ thống nào của thân chủ cần được quan tâm và ưu tiên can thiệp 

nhiều hơn [143]. Hệ thống này được gọi là hệ thống chính. Ví dụ, một nhân viên 

xã hội xử lý một học sinh có hành vi gây hấn ở trường. Bằng cách sử dụng quy 

trình đánh giá, nhân viên xã hội có thể xác định nguyên nhân của vấn đề, có thể 

do các yếu tố khác nhau như khiếm khuyết trong học tập, các vấn đề gia đình, 

môi trường quá đông đúc ở trường học và những vấn đề khác. Từ đó, có chiến 

lược can thiệp cụ thể, phù hợp. Trong tình huống này, có thể vấn đề gia đình là 

hệ thống cần được can thiệp ưu tiên. 

Dựa trên thông tin thu thập được từ chính nhân viên xã hội, từ các bên liên 

quan, nhân viên xã hội sẽ có thể lập chiến lược can thiệp bằng cách nhấn mạnh 

vào hệ thống cần được thay đổi khẩn cấp và có nhiều khả năng mang lại hiệu quả 

tích cực cải thiện tình hình chung. Một hệ thống được thay đổi tích cực sẽ tác động 

đến hệ thống khác. Do đó, toàn bộ hệ sinh thái sẽ bị ảnh hưởng khi có bất kỳ sự 

xáo trộn nào xảy ra ở bất kỳ bộ phận nào của hệ thống [68]. Chẳng hạn, hành vi 

lệch chuẩn của học sinh xảy ra nhiều hơn khi yếu tố môi trường gắn kết trường học 

yếu và ngược lại. Khi môi trường trường học thay đổi, có nhiều hoạt động thu hút 

học sinh tham gia thì hành vi lệch chuẩn của học sinh cũng thay đổi theo. Ví dụ, ở 

cấp độ gia đình, sự gắn bó gia đình có thể làm cho tình trạng hành vi lệch chuẩn 

của học sinh THPT trầm trọng hơn và ngược lại… Như vậy, công tác xã hội tập 
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trung vào quan điểm con người-môi trường trong bất kỳ quá trình can thiệp, trợ 

giúp nào [115]. 

Yếu tố tổ chức, quản lý: 

Lãnh đạo trường phân công nên có từ 1 đến 2 nhân viên CTXH làm đầu 

mối đảm bảo thực hiện mô hình can thiệp hành vi lệch chuẩn của học sinh THPT. 

Lãnh đạo trường quản lý và giám sát hiệu quả hoạt động của mô hình can 

thiệp hành vi lệch chuẩn của nhà trường. 

Trường THPT có các văn bản thoả thuận hợp tác, phối kết hợp liên ngành, 

hợp đồng công việc với cá nhân, tổ chức… để đảm bảo sự tham gia của các bên 

liên quan được thuận lợi. 

Đầu mối thực hiện mô hình can thiệp HVLC quản lý hệ thống văn bản 

pháp luật liên quan, xây dựng các biểu mẫu, hồ sơ, văn bản phục vụ cho việc 

thực hiện các hoạt động can thiệp và hỗ trợ đối với học sinh có HVLC. 

Yếu tố cơ sở vật chất, tài chính: 

Đảm bảo có phòng làm việc của nhân viên CTXH, phòng tham vấn cá 

nhân và các thiết bị hỗ trợ đảm bảo các yếu tố riêng tư cho việc thực hiện các 

hoạt động tư vấn, tham vấn cá nhân học sinh. Đồng thời, các phòng làm việc này 

có thể thực hiện tiếp đón, trao đổi, hỗ trợ phụ huynh học sinh khi đến trường 

trong những trường hợp cần sự phối hợp. 

Có các thiết bị nghe, nhìn, không gian vận động, không gian sinh hoạt 

chung, các thiết bị khác hỗ trợ cho các hoạt động tổ chức ở cấp độ nhóm và cấp 

độ toàn trường cho toàn thể học sinh. Các thiết bị có thể chuẩn bị đảm bảo các 

hoạt động được tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến. Ví dụ: Có thể họp trực tuyến 

với các chuyên gia bên ngoài, với phụ huynh… 

Có kế hoạch tài chính được phê duyệt xây dựng theo mỗi năm học, mỗi 

học kỳ phù hợp với điều kiện ở mỗi trường học. 

Tóm lại, các yếu tố này đảm bảo có thể triển khai mô hình can thiệp 

HVLC học sinh THPT ở tỉnh Đồng Tháp tại thời điểm nghiên cứu. Và tiếp tục 

hoàn thiện hơn trong thời gian tiếp theo. 
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5.4.6. Các mô hình can thiệp hành vi lệch chuẩn trên thế giới 

Mô hình can thiệp hành vi lệch chuẩn tập trung vào xây dựng bầu không 

khí, môi trường tôn trọng, gắn kết trường học: Ở Hoa Kỳ, nghiên cứu của Maria 

D. LaRusso (2008) đã chỉ ra việc xây dựng bầu không khí tôn trọng trong trường 

học là vô cùng quan trọng góp phần làm giảm hành vi lệch chuẩn, cụ thể là hành 

vi sử dụng chất gây nghiện. Xây dựng bầu không khí tôn trọng ở mức cao có liên 

quan đến việc ít kết bạn hơn với những người có nhiều rủi ro và nhận thức mạnh 

mẽ hơn về các chuẩn mực lành mạnh của nhà trường. Điều này sẽ có tác dụng 

giảm thiểu rủi do cá nhân sử dụng chất gây nghiện. Bầu không khi tôn trọng kết 

hợp với gắn kết xã hội mạnh mẽ trong trường học mạnh sẽ có liên quan đến giảm 

các triệu chứng trầm cảm [148]. Vì vậy, các trường THPT cần thúc đẩy sự tôn 

trọng trong mối quan hệ giữa học sinh và giáo viên sẽ giúp học sinh có những 

chuẩn mực hành vi, sức khoẻ tâm thần tốt hơn so với việc chỉ quan tâm đến kiểm 

soát hành vi, chỉ quan tâm đến nhu cầu và quan điểm riêng của cá nhân học sinh. 

Các mô hình can thiệp các hành vi tình dục rủi ro: Ở Hoa Kỳ, Sopagna, 

Mark và Gordon (2014) đã đề xuất xây dựng 2 mô hình nhằm can thiệp các hành 

vi tình dục rủi ro. Thứ nhất, mô hình gây tổn thương, những hành vi trải nghiệm 

tình dục tiêu cực ban đầu được cho là dẫn đến mối liên hệ giữa ảnh hưởng tiêu 

cực với các mối quan hệ tình dục sau này. Thứ hai, mô hình trốn tránh nhận thức, 

việc tham gia vào các hành vi tình dục rủi ro như một cách để tránh né những 

cảm xúc tiêu cực của bản thân [180]. Từ các mô hình này, các nỗ lực phòng ngừa 

hành vi tình dục rủi ro được đề xuất thực hiện các hoạt động can thiệp chuyên 

môn và thực hiện bởi các chuyên gia. 

Mô hình ngăn chặn hành vi bạo lực học đường: Dennis D. Embry và đồng 

nghiệp (1996) đã đề xuất xây dựng mô hình này bao gồm các thành phần: Thứ 

nhất, giáo dục phụ huynh thông qua các công cụ tập trung vào giải pháp như cách 

giảm thời gian sử dụng công nghệ số của cha mẹ, giảm hành vi gây hấn giữa anh 

chị em và các hành vi tiêu cực, và các chiến lược hoàn thành các bài tập, nhiệm 

vụ của học sinh khi ở nhà. Thứ hai, đào tạo các tình nguyện viên, người sẽ hỗ trợ 
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cho trường học giải quyết các xung đột, bạo lực, xây dựng môi trường tích cực 

trong trường học. Thứ ba, thúc đẩy các phương tiện truyền thông đại chúng liên 

kết với các nguyên tắc cơ bản và sự công nhận của trẻ em và trường học về xây 

dựng môi trường trường học tích cực [97]. 

Mô hình phòng chống lạm dụng chất gây nghiện ở trường học: Jean T. Shope 

và cộng sự đã xây dựng một chương trình phòng chống làm dục chất gây nghiện ở 

trường học trung học cơ sở. Học sinh được giảng dạy bảy bài học về các đồ uống có 

cồn, tám bài học về thuốc lá, bồ đà, các chất gây nghiện khác. Tất cả các bài học này 

được dạy bởi giáo viên của nhà trường. Các hoạt động của mô hình nhằm hướng đến 

nâng cao sự hiểu biết của học sinh về các chất gây nghiện, nhằm mục đích phòng 

ngừa học sinh lạm dụng chất gây nghiện ở trường học [132]. 

 Rõ ràng các mô hình trên thế giới có xu hướng tập trung giải quyết các 

nhóm hành vi lệch chuẩn riêng lẻ, đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu từ các lĩnh 

vực khoa học như tâm lý học, giáo dục học, khoa học hành vi và các chuyên 

ngành khác. Để thực hiện được các mô hình như trên cần có sự thực hiện đồng 

bộ từ nhà quản lý, người thực hiện là giáo viên, nhân viên phải được đào tạo. Các 

mô hình này chưa thể áp dụng ở Việt Nam nói chung và địa bàn nghiên cứu là 

tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Từ đây, tác giả luận án khuyến nghị mô hình can thiệp 

hành vi lệch chuẩn mang ý nghĩa tổng quát sẽ phù hợp với các điều kiện hiện tại 

ở tỉnh Đồng Tháp và có thể vận dụng vào một số địa bàn khác ở Việt Nam. 

5.5. Một số giải pháp đề xuất xây dựng mô hình công tác xã hội trường học 

hướng đến can thiệp hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông 

5.5.1. Giải pháp lưới hỗ trợ 

Trong bối cảnh thực tế hiện nay, đội ngũ nhân viên CTXH trường học 

chuyên nghiệp đang còn rất thiếu, các trường chủ yếu chỉ có cán bộ đầu mối 

CTXH – thường là một thầy cô trong BGH, hoặc thầy/cô trong tổ Tham vấn học 

đường, hoặc thầy/cô Phụ trách Đoàn thanh niên kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ 

CTXH trường học. Chính vì vậy, cần xây dựng một mạng lưới hỗ trợ chuyên 

môn để có thể kịp thời cung cấp các tư vấn nghiệp vụ cho các cán bộ đầu mối 
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CTXH ở các trường, đồng thời kết nối các nguồn lực sẵn có nhằm hỗ trợ thực 

hiện các giải pháp CTXH trường học cho các vấn đề lệch chuẩn. 

5.5.1.1 Thành lập mạng lưới chuyên gia 

Những căn cứ pháp lý cơ bản để đề xuất thực hiện thành lập nhóm chuyên 

gia hỗ trợ công tác xã hội trường học ở tỉnh Đồng Tháp bao gồm: 

Căn cứ Công văn số 1484/SGDĐT-CTTT ngày 12 tháng 10 năm 2022 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc tăng cường thực hiện 

nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho học sinh và công tác xã hội trường học, từ 

năm học 2022-2023. 

Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho 

học sinh trong trường phổ thông. 

Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác xã hội trong trường học. 

Những cơ sở đề đề xuất nguồn kinh phí để đảm bảo hoạt động: 

Các cơ sở giáo dục được phân bổ kinh phí tổ chức các hoạt động công tác 

công tác xã hội trường học. 

Thực hiện chế độ về định mức số tiết cho Tổ tư vấn, hỗ trợ cho học sinh 

thực hiện theo điểm b, Điều 9, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT, ngày 

12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn danh mục khung vị 

trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục 

phổ thông công lập. Số tiết sử dụng cho công tác tư vấn có thể từ 3 

tiết/tuần đến 6 tiết/tuần tùy theo từng cấp học, số lớp và vùng miền (ở tỉnh 

Đồng Tháp, giáo viên chủ nhiệm được hưởng 4 tiết/tuần).  

Ngoài kinh phí trên có thể kết hợp với các nguồn kinh phí khác của các 

trường học được hỗ trợ từ chính quyền và các tổ chức, cá nhân 

Việc thành lập nhóm chuyên gia nên được thực hiện ở toàn tỉnh, nhóm 

chuyên gia đồng thời hỗ trợ tất cả các trường THPT trong tỉnh, về mục tiêu và 

thành phần tham gia được mô tả trong bảng dưới dây. 
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Mục tiêu Các hoạt động Người thực 

hiện chính/ 

Thành 

phần tham 

gia/  

Nguồn lực 

hỗ trợ 

Kết quả mong đợi 

Thành lập 

nhóm 

chuyên gia  

- Gửi thư mời và 

xác nhận. 

- Làm nổi bật tầm 

quan trọng của các 

bên liên quan và 

vai trò của nhóm 

chuyên gia. 

Nhân viên 

CTXH/ 

Nhóm 

chuyên 

gia/ Sở 

Giáo dục 

và đào tạo 

Tỉnh 

Thành lập được nhóm 

chuyên gia có 10 thành viên: 

4 nhân viên CTXH có kinh 

nghiệm; 3 chuyên gia tâm lý; 

2 giáo viên có kinh nghiệm; 

1 công an có kinh nghiệm 

Nhóm 

chuyên gia 

chính thức 

hoạt động 

- Hệ thống các văn 

bản pháp lý liên 

quan đến CTXH 

trường học. 

- Thành lập Tổ 

Công tác xã hội tại 

trường THPT 

- Xây dựng qui chế 

hoạt động của Tổ 

Công tác xã hội ở 

trường THPT 

Chia sẻ các văn bản pháp lý 

liên quan đến CTXH trường 

học. 

Thống nhất quan điểm, hiểu 

rõ kế hoạch hoạt động của 

từng thành viên 

Các trường THPT thành lập 

Tổ Công tác xã hội và hoàn 

thiện qui chế hoạt động 

Kết nối các 

cán bộ đầu 

mối CTXH 

các trường, 

các trung 

tâm, các 

nguồn 

lực… để 

mọi người 

có cơ hội 

biết đến 

nhau và 

tương tác 

với nhau 

khi cần 

- Xây dựng trang 

facebook/Zalo của 

nhóm chuyên gia 

và các mạnh 

thường quân 

- Đăng tải các bài 

viết, tài liệu liên 

quan 

- Thành lập ban 

quản trị trang 

facebook 

Nhân viên 

CTXH 

Có sự tham gia của các trung 

tâm đầu mối CXTH các địa 

phương, huyện, tỉnh, các 

bệnh viện, nhân viên công 

tác hội ở xã, phường. 

Các chuyên gia chia sẻ tài 

liệu 

Các mạnh thương quân chia 

sẻ nguồn lực 

 

Sau khi thành lập nhóm chuyên gia, ở các trường THPT thành lập Tổ 

Công tác xã hội có từ 7-12 người, bao gồm Lãnh đạo trường, Bí thư đoàn thanh 
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niên, giáo viên có kinh nghiệm, cán bộ y tế và đại diện học sinh. Tổ Công tác xã 

hội thực hiện theo qui chế hoạt động, các văn bản hướng dẫn liên quan đến công 

tác xã hội trường học của cấp tỉnh, của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai. 

5.5.1.2 Giải pháp kết nối và huy động nguồn lực 

Nhà trường chủ động kết hoạch, kết nối, chủ động liên hệ, tìm kiếm các 

nguồn lực ngoài cộng đồng huy động hiện vật, hiện kim hỗ trợ các hoạt động của 

nhà trường “Nhà trường xây dựng quỹ khuyến học, huy động sự hỗ trợ của các 

doanh nghiệp trên địa bàn nhằm gia tăng quỹ, có quỹ sẽ chủ động các hoạt động 

của nhà trường” (Nữ, giáo viên dạy môn Lịch sử, 15 năm). Nhà trường chú 

trọng đến các quỹ học bổng tại địa phương “Nhà trường nhận được sự hỗ trợ từ 

học bổng Nguyễn Sinh Sắc hàng năm, đây là nguồn học bổng khuyến học rất 

quan trọng” (Nữ, giáo viên dạy môn Vật lý, 15 năm). Xây dựng danh mục các tổ 

chức cá nhân thường chăm lo đến các hoạt động giáo dục “Các tổ chức, cá nhân 

thường chăm lo đến các hoạt động giáo dục ở tỉnh Đồng Tháp như: Công ty Xổ 

số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp, Công ty Nước uống đóng chai DOWASEN, Ngân 

hàng Đầu tư và phát triển (BIDV) chinh nhánh tỉnh Đồng Tháp. Các công ty này 

thường hỗ trợ nhà trường nhiều hoạt động bằng tiền mặt và các hiện vật” (Nữ, 

giáo viên dạy môn Lịch sử, 15 năm). Nhà trường chủ động theo dõi và nắm bắt 

thông tin các tổ chức, cá nhân tiềm năng quan tâm đến các hoạt động giáo dục 

giáo dục“ ên cạnh đó có những tổ chức tiềm năng, các công ty lớn như công ty 

Cỏ May, công ty Vĩnh Hoàn… tôi được biết đã tài trợ cho nhiều hoạt động giáo 

dục với số tiền lớn ở tỉnh Đồng Tháp” (Nam, giáo viên dạy môn Thể dục, 15 

năm) 

Kết nối với phụ huynh: Thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, 

cha mẹ học sinh đều có sự ủng hộ quỹ của Hội cha mẹ học sinh nhằm góp phần 

tổ chức và thực hiện các hoạt động trong toàn trường. “Đây là nguồn quỹ thường 

ổn định và quan trọng, mỗi phụ huynh ủng hộ tuỳ tâm, thường là 100 ngàn trở 

lên, cũng có phụ huynh ủng hộ cả triệu đồng, vì thế quỹ hoạt động của hội cha 

mẹ học sinh khá ổn định” (Nam, giáo viên dạy môn Thể dục, 15 năm). Giải pháp 



 184 

huy động nguồn lực từ các mạnh thường quân và từ phụ huynh là một phương án 

hiệu quả, cần được phát huy, duy trì chặt chẽ. 

5.5.2. Giải pháp mô hình can thiệp đa bậc 

5.5.2.1 Mô hình can thiệp đa bậc 

Trong luận án này, mô hình đa bậc hướng đến can thiệp hành vi lệch 

chuẩn của học sinh trung học phổ thông được xây dựng dựa trên nền tảng lý 

thuyết gắn kết xã hội và lý thuyết hệ thống sinh thái. Trên cơ sở kết quả khảo sát 

và nghiên cứu, kết hợp các ưu điểm của các lập luận của của lý thuyết, tác giả 

luận án đề xuất mô hình can thiệp đa bậc, tác động đa chiều nhằm can thiệp học 

sinh THPT có hành vi lệch chuẩn, tác động vào cá nhân học sinh, gia đình, nhà 

trường và sử dụng nguồn lực trong cộng đồng. Bản chất của mô hình can thiệp đa 

bậc nhằm hướng đến tác động đa chiều để cải thiện vấn đề của thân chủ. 

Mô hình can thiệp đa bậc là một mô hình mà các hoạt động công tác xã 

hội tập trung vào cả cá nhân, nhóm và môi trường. Mục đích của mô hình này 

còn hướng đến làm giảm khoảng cách giữa các cá nhân và môi trường của họ. 

Các hoạt động kết hợp sẽ hữu ích, cho phép nhân viên xã hội thực hiện các biện 

pháp chủ động để xác định các vấn đề xã hội và huy động nguồn lực để giải 

quyết những vấn đề của thân chủ [87, 197].  

Từ kết quả phân tích dữ liệu của luận án, tác giả nghiên cứu xác định yếu 

tố thuộc về cá nhân học sinh, yếu tố gia đình, yếu tố nhà trường có tác động rất 

mạnh đến hành vi lệch chuẩn. Tác giả luận án liệt kê thành 5 nhân tố quan trọng 

tác động đến hành vi lệch chuẩn là: 1 - Gia đình (bao gồm yếu tố Sự gắn kết tình 

cảm, cách kỷ luật của cha mẹ); 2 – Trường học (Sự gắn kết trường học); 3 – 

Động lực học tập của học sinh; 4 – Sự tự nhận thức của học sinh; 5 – Sức khoẻ 

tâm thần (các dấu hiệu trầm cảm). Các yếu tố này tác động đến hành vi lệch 

chuẩn, do đó tác giả luận án khuyến nghị mô hình can thiệp đa bậc để nhằm giảm 

hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông. Mô hình công tác xã hội 

được khái quát thành sơ đồ trong hình 5.2 dưới đây. 
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Hình 5.1 Mô hình can thiệp 

Dựa vào quan điểm lý thuyết hệ thống, mô hình can thiệp đa bậc hướng 

đến can thiệp hành vi lệch chuẩn dựa vào cá nhân, gia đình và nhà trường là một 

hệ thống cấu trúc tổng thể bao gồm các 5 nhân tố. Mỗi nhân tố cần các hoạt động 

can thiệp công tác xã hội cụ thể để tác động thay đổi tích cực những hành vi lệch 

chuẩn. Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát của luận án của tác giả cũng chỉ ra rằng 

bản thân mỗi nhân tố cũng có sự tác động qua lại lẫn nhau (gắn bó tình cảm gia 

đình, sự tham gia các hoạt động của gia đình - gắn bó hành vi và gắn bó trường 

học có tương quan thuận chiều với nhau). Vì vậy, tác giả khuyến nghị mô hình 

can thiệp đa bậc là phù hợp với vai trò, vị trí của nhân viên công tác xã hội 

trường học nhằm tác động làm giảm hành vi lệch chuẩn một cách hiệu quả. 
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5.5.2.2 Phương thức hoạt động của mô hình can thiệp đa bậc 

Can thiệp bậc 1: 

Định kỳ hàng năm tổ chức chương trình truyền thông về tăng cường, thúc đẩy 

gắn kết gia đình, kỹ năng làm cha mẹ tích cực cho phụ huynh nhằm tăng cường năng 

lực bảo vệ của gia đình với trẻ em khỏi việc tham gia vào các dạng hành vi lệch 

chuẩn. Chương trình này kết hợp với các buổi họp phụ huynh toàn trường. 

Định kỳ mỗi học kỳ tổ chức một buổi sinh hoạt dưới cờ nhằm tuyên 

truyền, giáo dục về một dạng hành vi lệch chuẩn cụ thể, nhằm giúp học sinh có 

khả năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ lệch chuẩn. 

Định kỳ tổ chức các hoạt động truyền thông xây dựng động lực học tập, 

quan tâm chăm sóc sức khoẻ tâm thần, tự nhận thức về giá trị bản thân của học 

sinh trong trường. 

Thích ứng một công cụ rà soát hành vi lệch chuẩn của học sinh, triển khai 

vào đầu mỗi năm học để phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ cao. 

Can thiệp bậc 2 và bậc 3:  

Để thực hiện ở bậc can thiệp này, cần tập huấn năng lực tham vấn cá nhân 

và tham vấn nhóm cho cán bộ đầu mối CTXH, cán bộ tham vấn học đường về 

hành vi lệch chuẩn ở học sinh và các kỹ năng, kỹ thuật làm việc với từng dạng 

lệch chuẩn; để các cán bộ này có thể triển khai hiệu quả các can thiệp bậc 2 và 

bậc 3 với học sinh có hành vi lệch chuẩn. 

Xây dựng mạng lưới kết nối các chuyên gia và cán bộ đầu mối CTXH 

trường học, cán bộ tham vấn học đường để chuyên gia có thể cung cấp tư vấn và 

giám sát hoạt động.  

Nhân viên CTXH trường học tổ chức các hoạt động nhóm, thành lập các 

nhóm can thiệp và nhóm nhiệm vụ. Các nhóm thực hiện các hoạt động hướng 

đến xây dựng động lực học tập, gắn kết học sinh, chăm sóc sức khoẻ tâm thần, tự 

nhận thức về giá trị bản thân. 

Thực hiện công tác xã hội với cá nhân với các học sinh có những vấn đề 

về hành vi lệch chuẩn. Tăng cường gắn kết gia đình, gắn kết trường học, xây 
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dựng động lực học tập, cải thiện sức khoẻ tâm thần, tự nhận thức giá trị bản thân 

ở những học sinh có hành vi lệch chuẩn. Với các trường hợp khó, nhân viên 

CTXH trường học có thể chuyển ca để chuyên gia hỗ trợ can thiệp. 

5.5.3. Nội dung hoạt động 

5.5.3.1 Nâng cao kỹ năng và vai trò của giáo viên để xử lý hành vi lệch chuẩn 

Nhân viên công tác xã hội trường học tổ chức các hoạt động phát triển, 

xây dựng năng lực nhằm nâng cao kỹ năng và vai trò cho giáo viên để đối phó 

với các hành vi lệch chuẩn của học sinh THPT. 

Mục tiêu Các hoạt động Người thực 

hiện chính/ 

Thành 

phần tham 

gia/ Nguồn 

lực hỗ trợ 

Kết quả mong 

đợi 

Các dấu hiệu nhận 

biết học sinh có hành 

vi lệch chuẩn (hành vi 

vi phạp kỷ luật học 

đường, hành vi gây 

hấn, hành vi sử dụng 

chất gây nghiện, hành 

vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng) 

Làm rõ đặc điểm, dấu 

hiện nhận biết học 

sinh có hành vi VPKL 

học đường; học sinh 

có hành vi gây hấn; 

học sinh có hành vi sử 

dụng chất gây nghiện; 

học sinh có hành vi 

lệch chuẩn trên không 

gian mạng 

Thành viên 

nhóm 

chuyên 

gia/ Giáo 

viên/ Sở 

Giáo dục 

và đào tạo 

Nhận biết được 

học sinh có các 

hành vi vi phạm 

kỷ luật trường 

học, hành vi 

lệch chuẩn 

Phương pháp ghi 

nhận thông tin, tiếp 

nhận thông tin của 

học sinh có HVLC 

Ghi chép hồ sơ học 

sinh có hành vi lệch 

chuẩn 

Nhân viên 

CTXH có 

kinh 

nghiệm/ 

Giáo viên/ 

Nhà trường 

Biết cách ghi 

chép hồ sơ rõ 

ràng, dễ hiểu, 

bảo mật thông 

tin, tôn trọng 

thân chủ 

Các chiến lược đối 

phó với học sinh có 

HVLC 

Cách quản lý tình 

huống học sinh có 

hành vi lệch chuẩn 

Thống nhất cách 

quản lý tình 

huống học sinh 

có hành vi lệch 

chuẩn, bảo mật 

thông tin, tôn 

trọng thân chủ 
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5.5.3.2 Nâng cao nhận thức và vai trò của nhóm học sinh nòng cốt về hành vi 

lệch chuẩn 

Đối với nhóm học sinh nòng cốt, cần lựa chọn thành viên và chính thức 

thành lập nhóm học sinh nòng cốt. Nhân viên xã hội trường học xác định đây là 

lực lượng quan trọng trong quá trình tổ chức các hoạt động công tác xã hội trong 

trường học sau này. 

Mục tiêu Các hoạt động Người thực 

hiện chính/ 

Thành phần 

tham gia/ 

Nguồn lực hỗ 

trợ 

Kết quả mong đợi 

Thành lập nhóm 

học sinh nòng 

cốt 

Lựa chọn thành 

viên 

Xây dựng mục 

tiêu, kế hoạch 

hoạt động nhóm 

nòng cốt 

Sinh hoạt nhóm 

lần thứ nhất 

Nhân viên 

CTXH/ Học 

sinh nòng cốt 

/Giáo viên chủ 

nhiệm 

Có 3 nhóm học sinh 

nòng cốt được thành 

lập ở mỗi trường học 

Mỗi nhóm có từ 10-

15 thành viên đại diện 

các lớp 

Nâng cao kiến 

thức căn bản, 

các dấu hiệu 

nhận biết học 

sinh có hành vi 

lệch chuẩn 

(hành vi vi phạp 

kỷ luật học 

đường, hành vi 

gây hấn, hành vi 

sử dụng chất 

gây nghiện, 

hành vi lệch 

chuẩn trên 

không gian 

mạng) 

Làm rõ đặc điểm, 

dấu hiện nhận 

biết học sinh có 

hành vi VPKL 

học đường; học 

sinh có hành vi 

gây hấn; học sinh 

có hành vi sử 

dụng chất gây 

nghiện; học sinh 

có hành vi lệch 

chuẩn trên không 

gian mạng 

Thành viên 

nhóm chuyên 

gia/ Nhóm học 

sinh nòng cốt/ 

Đoàn thanh 

niên 

Nâng cao kiến thức, 

nhận biết được học 

sinh có các hành vi vi 

phạm kỷ luật trường 

học, hành vi lệch 

chuẩn 

Phương pháp 

ghi nhận thông 

tin, tiếp nhận 

thông tin của 

Ghi chép hồ sơ 

học sinh có hành 

vi lệch chuẩn 

Nhân viên 

CTXH có kinh 

nghiệm/ Nhóm 

học sinh nòng 

Biết cách ghi chép hồ 

sơ rõ ràng, dễ hiểu, 

bảo mật thông tin, tôn 

trọng thân chủ 
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học sinh có 

HVLC 

cốt /Đoàn 

thanh niên 

Các chiến lược 

đối phó với học 

sinh có HVLC 

Xây dựng cách 

quản lý tình 

huống bạn bè, học 

sinh có hành vi 

lệch chuẩn 

 

Thống nhất cách quản 

lý tình huống học sinh 

có HVLC, bảo mật 

thông tin, tôn trọng 

thân chủ 

Tự duy trì và lan 

toả các hoạt 

động nâng cao 

nhận thức về 

HVLC 

Xây dựng phương 

pháp tổ chức hoạt 

động nhóm 

Xây dựng các hoạt 

động nhóm phù hợp, 

vui vẻ, gắn kết học 

sinh, thúc đẩy sự 

tham gia của học sinh 

có HVLC. 

5.5.3.3 Đề xuất các hoạt động công tác xã hội với học sinh sử dụng chất gây 

nghiện 

Học sinh sử dụng chất gây nghiện là những học sinh tham gia vào việc tổ 

chức và thực hiện hành vi sử dụng các chất gây nghiện, bao gồm cả các chất gây 

nghiện hợp pháp, nhưng bị cấm hoặc không cho phép sử dụng đối với học sinh 

(thuốc lá, rượu, bia) và các chất gây nghiện không hợp pháp (ma tuý). Hành vi sử 

dụng chất gây nghiện của học sinh có thể là chủ động, tự nguyện, có thể bị lôi 

kéo, dụ dỗ, ép buộc [36, 65]. 

CTXH với học sinh sử dụng chất gây nghiện là ứng dụng CTXH chuyên 

nghiệp vào trợ giúp, giải quyết vấn đề gặp phải của đối tượng tác nghiệp là 

những học sinh sử dụng, lạm dụng chất gây nghiện. Ứng dụng CTXH chuyên 

nghiệp trong môi trường trường học trợ giúp đối tượng cụ thể là học sinh sử 

dụng, lạm dụng chất gây nghiện được thể hiện thông qua hoạt động, thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò của nhân viên CTXH trường học nhằm trợ 

giúp đối tượng tác nghiệp giải quyết vấn đề gặp phải, vượt qua trở ngại, tái hoà 

nhập, vươn lên trong học tập và cuộc sống [36, 65]. Các hoạt động của nhân viên 

CTXH trường học có thể bao gồm hoạt động phòng ngừa và hoạt động can thiệp. 
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Mục tiêu của các hoạt động hướng đến tác động vào các yếu tố nâng cao 

nhận thức giá trị bản thân, nâng cao động lực học tập, nhận thức về tác hại của 

chất gây nghiện. 

Hoạt động phòng ngừa, các hoạt động phòng ngừa có thế thực hiện là: 

Mục tiêu Các hoạt động Người thực 

hiện chính/ 

Thành phần 

tham gia/ 

Nguồn lực 

hỗ trợ 

Kết quả mong đợi 

Tăng cường hội 

nhập, nhận thức 

về ảnh hưởng của 

việc sử dụng chất 

gây nghiện, sự 

thay đổi hành vi, 

nỗ lực thay đổi để 

hội nhập 

Tự nhận thức bản 

thân và xây dựng 

động lực học tập 

Sinh hoạt nhóm 

theo chủ đề “ảnh 

hưởng của chất 

gây nghiện”; 

“Định vị bản 

thân”; “Xây 

dựng động lực 

học tập” 

Nhóm học 

sinh nòng 

cốt/ Nhóm 

học sinh sử 

dụng chất 

gây nghiện/ 

Đoàn thanh 

niên, Hội 

Liên hiệp 

thanh niên 

Nhận thức về tác hại của 

việc sử dụng chất gây 

nghiện, thay đổi thái độ, 

hành vi, nỗ lực hội nhập 

Tự nhận thức về hình 

ảnh bản thân và xác định 

rõ ràng hơn động lực 

học tập 

Phổ biến kiến 

thức pháp luật về 

sử dụng chất gây 

nghiện 

Sinh hoạt nhóm 

theo chủ đề 

“Qui định pháp 

luật về sử dụng 

chất gây nghiện” 

Cán bộ công 

an/ Tất cả 

học sinh/ 

Nhà trường 

Tăng cường nhận thức 

về các hình phạt khi sử 

dụng, mua bán chất gây 

nghiện, vai trò và trách 

nhiệm của những người 

phát hiện người khác sử 

dụng chất gây nghiện 

Các hoạt động can thiệp học sinh sử dụng chất gây nghiện có thể thực 

hiện bao gồm: 

Mục tiêu Các hoạt động Người thực hiện 

chính/  Thành 

phần tham gia/  

Nguồn lực hỗ 

trợ 

Kết quả mong đợi 

Xác định các 

vấn đề, nhu 

cầu – mong 

đợi, đánh giá 

Tư vấn tâm lý, 

nhu cầu, kỳ 

vọng của bản 

thân, của gia 

Nhân viên 

CTXH/ Học 

sinh sử dụng 

chất gây nghiện/ 

Xác định được các vấn 

đề của thân chủ, vấn đề 

ưu tiên. 

Xác định những cơ hội, 
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thuận lợi, khó 

khăn gặp phải, 

nguồn lực của 

học sinh sử 

dụng chất gây 

nghiện 

đình 

 

Nhà trường thách thức của thân 

chủ, nguồn lực hỗ cần 

thiết tham gia vào quá 

trình can thiệp giảm 

hành vi sử dụng chất 

gây nghiện 

Phát huy tiềm 

năng tự giải 

quyết vấn đề 

của chính bản 

thân và hướng 

tới sự tự điều 

chỉnh hành vi 

của học sinh sử 

dụng chất gây 

nghiện 

Hướng dẫn thân 

chủ đối phó với 

hành vi lôi kéo 

sử dụng chất gây 

nghiện 

Làm việc với 

nhóm bạn thân 

giúp bạn bè của 

thân chủ hiểu rõ 

hơn về hành vi 

sử dụng chất gây 

nghiện  

Nhân viên 

CTXH; 

Nhóm học sinh 

nòng cốt/ Nhóm 

học sinh sử dụng 

chất gây nghiện/ 

Đoàn thanh niên 

Xác định được các tiềm 

năng chính của bản 

thân để điều chỉnh 

hành vi. 

Cam kết không sử 

dụng chất gây nghiện 

Để thực hiện các hoạt động can thiệp nhân viên CTXH cần xây dựng các 

chương trình sinh hoạt nhóm, các hoạt động cụ thể đáp ứng các mục tiêu can 

thiệp đảm bảo thúc đẩy sự tham gia của thân chủ và gia đình. Các trường hợp học 

sinh bị lệ thuộc vào chất gây nghiện cần can thiệp công tác xã hội với gia đình để 

thống nhất quan điểm cách đối phó với các hình thức điều trị phù hợp [36]. 

5.5.3.4 Đề xuất các hoạt động công tác xã hội với học sinh có hành vi gây hấn 

Mục tiêu của các hoạt động hướng đến tác động vào yếu tố quản lý kỷ luật 

trường học, cảm nhận giá trị bản thân, dấu hiệu trầm cảm, động lực học tập và 

yếu tố giới tính 

Các hoạt động phòng ngừa học sinh gây hấn có thể thực hiện bao gồm: 

Mục tiêu Các hoạt động Người thực hiện 

chính/ Thành 

phần tham gia/ 

Nguồn lực hỗ 

trợ 

Kết quả mong đợi 

Xây dựng hoàn 

thiện nội quy 

trường học 

không có bạo 

Phát triển, xây 

dựng nội quy 

trường học, xây 

dựng trường học 

Nhóm chuyên 

gia/ Giáo viên/ 

Nhà trường 

Hoàn thiện nội qui 

trường học. thống 

nhất quan điểm và các 

ứng phó với các hành 
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lực 

 

không có bạo lực. 

Truyền thông 

nâng cao nhận 

thức về nhận 

diện, xác định 

nhóm học sinh 

yếu thế, nguy cơ 

có hành vi gây 

hấn. 

vi gây hấn của học 

sinh 

Nhận diện được các 

học sinh yếu thế, học 

sinh có xu hướng thực 

hiện hành vi gây hấn 

Tăng cường 

nhận thức về 

hành vi gây 

hấn, tăng 

cường kỹ năng 

quản lý cảm 

xúc 

Tập huấn kỹ 

năng, truyền 

thông về sự nguy 

hiểm của các 

hành vi gây hấn 

Các phương pháp 

quản lý cảm xúc 

ở học sinh 

Nhân viên 

CTXH/ Nhóm 

học sinh nòng 

cốt/ Đoàn thanh 

niên 

Nhận thức về yếu tố 

ảnh hưởng đến hành 

vi gây hấn, mục đích, 

biểu hiện của các 

hành vi gây hấn 

Thực hành kỹ năng 

quản lý cảm xúc 

Tăng cường 

nhận thức về 

hành vi gây 

hấn, tăng 

cường kỹ năng 

quản lý cảm 

xúc 

Sinh hoạt nhóm 

với các chủ đề 

“Hành vi gây hấn 

đến từ đâu”; “Các 

phương pháp 

quản lý cảm xúc” 

Nhân viên 

CTXH 

Nhóm học sinh 

nòng cốt/ Nhóm 

học sinh sử dụng 

chất gây nghiện/ 

Đoàn thanh niên 

Nhận thức về yếu tố 

ảnh hưởng đến hành 

vi gây hấn, mục đích, 

biểu hiện của các 

hành vi gây hấn 

Thực hành kỹ năng 

quản lý cảm xúc 

Các hoạt động can thiệp nên được thực hiện với học sinh có hành vi gây 

hấn là: 

Các hoạt động can thiệp hành vi gây hấn của học sinh có thể thực hiện 

thông qua phương pháp công tác xã hội cá nhân để học sinh tự điều chỉnh, tự 

nhận thức và thay đổi hành vi gây gấn. 

Các hoạt động nhân viên xã hội có thể thực hiện can thiệp với thân chủ là 

đọc sách, xem phim để sửa đổi hành vi, nghiên cứu về luật liên quan đến hành vi 

gây hấn và thực hiện các bài tập trị liệu theo yêu cầu của nhân viên xã hội. 

Điều chỉnh thái độ hướng đến hành vi gây hấn, thái độ và các kỹ năng rút 

lui khỏi sự gây hấn, hành vi bị kích thích gây hấn, sự thiếu kinh nghiệm quản lý 

dẫn đến hành vi gây hấn. 

Thay đổi niềm tin sai lệch, niềm tin tiêu cực về bản thân, các chiến lược 

đối phó với cơn giận dữ, hiểu rõ các yếu tố kích thích cơn nóng giận. Giúp học 
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sinh học cách trình bày quan điểm các nhân, biết lắng nghe và không xúc phạm 

người khác, chấp nhận bản thân khi chưa thoả mãn mong muốn [40, 50, 60]. 

Nhân viên xã hội kết hợp với giáo viên để theo dõi sự thay đổi và tiến bộ 

của học sinh có hành vi gây hấn. 

5.5.3.5 Các hoạt động công tác xã hội với học sinh có các biểu hiện các vấn đề 

sức khoẻ tâm thần 

Mục tiêu của các hoạt động hướng đến làm giảm các yếu tố dẫn đến trầm 

cảm, gia tăng động lực học tập, gia tăng sự tự nhận thức giá trị bản thân của học 

sinh 

Các hoạt động phòng ngừa có thể thực hiện bao gồm: 

Mục tiêu Các hoạt động Người thực hiện 

chính/ Thành 

phần tham gia/ 

Nguồn lực hỗ 

trợ 

Kết quả mong đợi 

Tăng cường 

nhận thức 

về sức khoẻ 

tâm thần 

Sinh hoạt chuyên đề 

“sức khoẻ tâm thần 

tốt” 

Chuyên gia tâm 

lý/  Tất cả học 

sinh của trường/  

Đoàn thanh niên 

 

Nhận thức rõ hơn về 

các phương diện của 

sức khoẻ tinh thần tốt 

Các vấn đề sức khoẻ 

tâm thần mà học sinh 

có thể gặp phải 

Tăng cường 

nhận thức 

về sức khoẻ 

tâm thần 

Sinh hoạt nhóm “các 

dấu hiệu của trầm 

cảm, cách đối phó với 

biểu hiện của trầm 

cảm” 

Chuyên gia tâm 

lý/  Nhóm học 

sinh có biểu hiện 

của các vấn đề 

sức khoẻ tâm 

thần/ Đoàn 

thanh niên 

Nhận thức rõ hơn về 

các phương diện của 

sức khoẻ tinh thần tốt 

Phát hiện các mức độ, 

dấu hiệu trầm cảm của 

học sinh 

Hỗ trợ phát 

hiện sớm 

Tập huấn về nhận biết 

các dấu hiệu của các 

vấn đề sức khoẻ tâm 

thần 

Chuyên gia tâm 

lý/  Giáo viên 

của trường/  Nhà 

trường 

 

Nâng cao nhận thức 

của giáo viên về sức 

khoẻ tâm thần của học 

sinh để phát hiện sớm 

khi dạy trên lớp, tiếp 

xúc trong trường 

Cách đối 

phó với học 

sinh có biểu 

hiện vấn đề 

Tập huấn kỹ năng tư 

vấn, tham vấn tâm lý 

cho học sinh có biểu 

hiện vấn đề sức khoẻ 

Biết cách đối phó với 

các hành vi bộc lộ của 

vấn đề sức khoẻ tâm 

thần nghiêm trọng. 
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sức khoẻ 

tâm thần 

tâm thần Thống nhất cách tìm 

kiếm sự trợ giúp từ các 

bên liên quan 

Thống nhất một số hoạt 

động CTXH trong 

trường học mà giáo 

viên có thể đảm nhiệm 

Các hoạt động can thiệp nên được thực hiện bao gồm: 

Sàng lọc nhanh học sinh có các vấn đề sức khoẻ tâm thần (ví dụ công cụ 

PHQ-9) để phát hiện sớm và hướng dẫn chuyên môn khi cần thiết. 

Để can thiệp học sinh có các biểu hiện của vấn đề sức khoẻ tâm thần, nhân 

viên CTXH xây dựng mạng lưới hỗ trợ có đầy đủ thông tin để liên lạc, phối hợp 

can thiệp, trao đổi, xin ý kiến và chuyển gửi khi cần thiết. 

Cung cấp thông tin và hỗ trợ giáo viên, phụ huynh và học sinh hiểu rõ về 

chức năng nhiệm vụ của bộ phận công tác xã hội trường học ở trường phổ thông, 

hiểu rõ về vai trò và chức năng của các mạng lưới chăm sóc sức khoẻ tâm thần 

trong cộng đồng để phối hợp can thiệp học sinh có biểu hiện vấn đề sức khoẻ tâm 

thần khi cần thiết [22, 39]. 

5.5.3.6 Các hoạt động công tác xã hội với học sinh có hành vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng 

Mục tiêu của các hoạt động hướng đến các yếu tố tác động đến hành vi 

lệch chuẩn trên không gian mạng như yếu tố động lực học tập, tự nhận thức giá 

trị bản thân, cách kỷ luật trường học, dấu hiệu trầm cảm, sự gắn kết trường học… 

Các hoạt động tác động vào các yếu tố này hiệu quả sẽ góp phàn làm giảm hành 

vi lệch chuẩn trên không gian mạng.  

Hoạt động phòng ngừa có thể thực hiện bao gồm: 

Mục tiêu Các hoạt động Người thực hiện 

chính/ Thành 

phần tham gia/ 

Nguồn lực hỗ 

trợ 

Kết quả mong đợi 

Tăng cường 

nhận thức 

Sinh hoạt 

chuyên đề về 

Nhân viên 

CTXH/ Tất cả 

Nhận thức rõ hơn các quy 

tắc ứng xử chung: Lành 
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về qui tắc 

ứng xử trên 

không gian 

mạng 

“qui tắc ứng xử 

trên không gian 

mạng 

học sinh của 

trường/  Đoàn 

thanh niên 

mạnh, an toàn, tôn trọng, 

trách nhiệm (Điều 3, Bộ quy 

tắc ứng xử trên mạng xã 

hội). 

Hiểu rõ 8 quy tắc ứng xử 

dành cho cá nhân (Điều 4, 

Bộ quy tắc ứng xử trên mạng 

xã hội, Quyết định số 

874/QĐ-BTTTT) 

Xây dựng 

trang mạng 

xã hội chính 

thống của 

trường 

Thiết kế một 

trang Fanpage 

chính thống của 

trường, tương 

tác, chia sẻ 

thông tin, nắm 

bắt thêm cảm 

xúc của học sinh 

Nhân viên 

CTXH; Nhóm 

học sinh nòng 

cốt/ Tất cả học 

sinh của trường/  

Đoàn thanh niên 

Trang mạng xã hội chính 

thức để đăng tải thông tin, 

hoạt động của học sinh trong 

trường; Có ban quản trị và 

duyệt tin; phát hiện các 

thông tin đăng tải không phù 

hợp của các thành viên. 

Hoạt động phòng ngừa là quan trọng trong quá trình thực hiện phương 

pháp công tác xã hội với tất cả học sinh đề phòng ngừa hành vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng xã hội. Hoạt động này cần thực hiện thương xuyên và liên tục 

đối với tất cả học sinh khi tham gia học tập tại trường. Phát hiện sớm những học 

sinh có hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng để ngăn chặn kịp thời và có sự 

hỗ trợ cần thiết từ nhân viên CTXH [2, 4]. 

Các hoạt động can thiệp với học sinh có hành vi lệch chuẩn trên không 

gian mạng có thể bao gồm:  

Mục tiêu Các hoạt động Người thực hiện 

chính/ Thành phần 

tham gia/ Nguồn 

lực hỗ trợ 

Kết quả mong đợi 

Xác định vấn đề, 

động cơ, những 

khó khăn, thách 

thức của học 

sinh có hành vi 

lệch chuẩn trên 

không gian 

MXH 

Tư vấn, hướng 

dẫn để học sinh 

hiểu về những 

nguy hiểm tiềm 

ẩn của HVLC 

trên không gian 

MXH 

Nhân viên CTXH/ 

Học sinh có hành 

vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng/ 

Nhà trường 

Gỡ bài đăng, bình 

luận không phù 

hợp. 

Tự điều chỉnh hành 

vi khi tham gia 

MXH 

 

Hỗ trợ học sinh 

và phụ huynh 

Hướng dẫn 

thông tin cần 

Nhân viên CTXH/ 

Phụ huynh và học 

Tìm đến địa chỉ tin 

cậy để bộc lộ và 
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học sinh về 

thông tin, địa chỉ 

cần thiết khi gặp 

khó khăn trong 

trường học 

thiết khi phát 

hiện, có những 

HVLC trên 

không gian 

mạng ảnh hưởng 

đến cá nhân, 

người thân của 

mình 

sinh có hành vi 

lệch chuẩn trên 

không gian mạng/ 

Nhà trường, 

Hội Cha mẹ học 

sinh 

chia sẻ, ví dụ: 

Nhân viên CTXH, 

giáo viên chủ 

nhiệm, Hộp thư 

tiếp nhận ý kiến 

của trường 

 

Nâng cao kỹ 

năng xã hội, 

khám phá và 

phát huy tiềm 

năng của bản 

thân 

Hướng dẫn 

những hoạt động 

xã hội thay thế, 

khám phá tiềm 

năng bản thân 

Nhân viên CTXH/ 

Học sinh có hành 

vi lệch chuẩn trên 

không gian mạng/ 

Nhà trường, 

Hội Cha mẹ học 

sinh 

Thay đổi thói quen 

sử dụng mạng xã 

hội, khám phá ra 

các điểm mạnh của 

bản thân để tham 

gia vào các hoạt 

động xã hội khác 

thay thế 

Các trường hợp học sinh có hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng xã 

hội nên sử dụng phương pháp CTXH cá nhân để can thiệp những học sinh đã 

thực hiện hành vi này. Nhân viên CTXH cần hiểu được các chiến lược đối phó 

của học sinh với các hành vi liên quan đến bắt nạt trực tuyến nhằm giải thích cho 

học sinh góp phần gia tăng kỹ năng đối phó khi sử dụng mạng xã hội [4]. Số buổi 

thực hiện can thiệp, thời gian can thiệp tuỳ thuộc và tính chất, mức độ của hành 

vi lệch chuẩn để kết thúc can thiệp. Trường hợp nghiêm trọng cần xin ý kiến của 

nhóm chuyên gia. 

5.5.3.7 Các hoạt động của nhân viên công tác xã hội để thúc đẩy gắn kết tình 

cảm gia đình và gắn kết trường học 

Mục tiêu của các hoạt động hướng đến thúc đẩy các yếu tố gắn kết gia 

đình, gắn kết trường học, khuyến khích những cách kỷ luật của gia đình. Các yếu 

tố này tác động đến hầu hết các nhóm hành vi lệch chuẩn của học sinh. 

Nhân viên CTXH xây dựng các hoạt động thúc đẩy gắn kết gia đình, 

khuyến khích những cách kỷ luật của gia đình nhằm phòng ngừa các hành vi lệch 

chuẩn có thể bao gồm: 

Mục 

tiêu 

Các hoạt động Người thực hiện 

chính/ Thành 

phần tham gia/ 

Kết quả 

mong đợi 
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Nguồn lực hỗ trợ 

Tăng 

cường 

gắn kết 

gia đình 

Sinh hoạt nhóm với các chủ đề 

như: Làm cha mẹ - giáo dục, 

nuôi dưỡng giúp con nên người, 

cách kỷ luật con cái hiệu quả 

Xung đột trong gia đình – cách 

phân tích và giải quyết 

Chống căng thẳng trong gia đình 

Kỹ năng giao tiếp với con cái 

Cách từ chối “không” với con 

Thiết lập nề nếp trong gia đình 

Xây dựng lòng tự trọng cho trẻ 

Khuyến khích hợp tác với cha 

mẹ 

Gắn bó tình cảm và hành vi 

trong gia đình 

Nhân viên 

CTXH/ Nhóm 

phụ huynh có học 

sinh sử dụng chất 

gây nghiện/ Hội 

Cha mẹ học sinh 

Phụ huynh 

tăng cường 

nhận thức 

về tầm quan 

trọng của sự 

gắn kết các 

thành viên 

trong gia 

đình 

Đối với các hoạt động hướng đến thúc đẩy gắn kết trường học, đây không chỉ 

có tác dụng tại thời điểm tổ chức mà còn hình thành những phẩm chất, giá trị, kỹ 

năng ở mỗi học sinh, giúp học sinh gắn bó với nhà trường hiều hơn. Từ đó, nhân 

viên CTXH có thể xây dựng các hoạt động thúc đẩy gắn kết trường học bao gồm: 

Mục 

tiêu 

Hình thức/ Thời gian Người thực hiện 

chính/ Thành phần 

tham gia/ Nguồn 

lực hỗ trợ 

Kết quả mong 

đợi 

Tăng 

cường 

gắn kết 

trường 

học 

Sinh hoạt các chủ đề như: 

“vai trò của học sinh khi học 

tập ở trường”; “Vai trò của 

nhân viên CTXH trường học”; 

“Giao tiếp ứng xử của học 

sinh, giáo viên trong trường 

học”; “học sinh hiểu giáo 

viên, giáo viên hiểu học sinh 

như thế nào?” 

Giáo viên, 

Nhóm học sinh 

nòng cốt/ Nhóm 

học sinh sử dụng 

chất gây nghiện/ 

Đoàn thanh niên 

Thân chủ chủ 

động tham gia 

vào các hoạt 

động của nhà 

trường, tìm 

kiếm được 

người để chia 

sẻ, tâm sự khi 

gặp khó khăn ở 

trường học 

Việc xây dựng các hoạt động nhằm giáo dục các giá trị trong trường phổ 

thông là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, việc xây dựng văn hoá cần thình thành 

ở học sinh phổ thông, văn hoá học đường, kỷ luật tích cực, cảm nhận hạnh phúc 
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trong trường là những mục tiêu cân được triển khai với sự tham gia của giáo viên 

và nhân viên CTXH [42, 46, 47]. 

Tóm lại, mục tiêu của các hoạt động can thiệp, phòng ngừa hành vi lệch 

chuẩn luôn hướng đến các yếu tố tác động đến hành vi lệch chuẩn như: yếu tố 

gắn kết trường học, gắn kết gia đình, cách kỷ luật gia đình, dấu hiệu trầm cảm, tự 

nhận thức giá trị bản thân, động lực học tập, cách kỷ luật trường học và yếu tố 

giới tính. Các yếu tố này có mức độ tác động đến hành vi lệch chuẩn khác nhau, 

tuy hệ số tác động không mạnh nhưng với chiến lược can thiệp phù hợp, lâu dài, 

có sự phối hợp đa ngành, đa tầng, ở nhiều môi trường khác nhau sẽ góp phần làm 

giảm hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông. Làm được điều này sẽ 

góp phần hoàn thiện các mục tiêu giáo dục của nhà trường và góp phần làm nổi 

bật lên vai trò, vị trí, nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội trường học hiện 

nay. 
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Tiểu kết chương 5 

Ở chương 5, tác giả luận án đã làm rõ các phương thức can thiệp HVLC 

của học sinh tại các trường THPT hiện nay ở tỉnh Đồng Tháp. Bao gồm: Các qui 

định về chuẩn mực hành vi, hành vi nào bị cấm (tức là hành vi lệch chuẩn); các 

hình thức kỷ luật ở trường THPT. Nhìn chung, các qui định thuộc về nhà trường 

đã triển khai đầy đủ và rõ ràng. Tuy nhiên, việc giám sát, theo dõi khi thực hiện 

kỷ luật học sinh có hành vi lệch chuẩn còn chưa đồng bộ, trách nhiệm giám sát 

và hỗ trợ học sinh có HVLC thường thuộc về giáo viên chủ nhiệm lớp. Đây cũng 

là khoảng trống để khi thực hiện mô hình can thiệp HVLC thì nhân viên CTXH 

có thể tham gia để hỗ trợ nhà trường, giáo viên trong việc giám sát và theo dõi kỷ 

luật trường học. 

Các kênh tiếp nhận thông tin phản hồi của học sinh về hành vi lệch chuẩn 

bao gồm hòm thư, hộp thư, thư điện tử. Tiếp nhận từ các buổi sinh hoạt lớp. Từ 

kết quả nghiên cứu và khảo sát, tác giả luận án thấy rằng các hình thức này nhìn 

chung chưa nhận được nhiều ý kiến phản hồi của học sinh liên quan đến hành vi 

lệch chuẩn. Vì thế đây chưa phải là cách phòng ngừa hành vi lệch chuẩn hiệu 

quả. Cách hiệu quả hơn là phải có một không gian, môi trường và nhân lực được 

tin tưởng để tiếp nhận ý kiến phản hồi của học sinh trong những trường hợp khác 

nhau. 

Phòng CTXH và tham vấn tâm lý bắt đầu đã được triển khai thí điểm, tuy 

nhiên cán bộ phụ trách thường là kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau, chưa 

có người chuyên trách đảm nhiệm công việc này. Kết quả nghiên cứu của luận án 

kỳ vọng mỗi trường học có một đội ngũ đủ cả về số lượng và chất lượng để thực 

hiện mô hình công tác xã hội trường học nói chung và mô hình can thiệp hành vi 

lệch chuẩn của học sinh nói riêng. 

Tác giả luận án đã trình bày về cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn chính sách, 

nguyên tắc hoạt động, phương thức hoạt động của mô hình, qui trình thực hiện 

mô hình, các yếu tố đảm bảo thực hiện mô hình và đề xuất mô hình can thiệp đa 

bậc hướng đến phòng ngừa và can thiệp hành vi lệch chuẩn ở học sinh THPT. 

Cho đến hiện tại tác giả luận án chưa tìm thấy mô hình can thiệp HVLC nào phù 

hợp với bối cảnh ở địa bàn nghiên cứu. Đây cũng là kết quả nghiên cứu cần được 

quan tâm hơn nữa của các nghiên cứu sinh trong tương lai khi có ý định nghiên 
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cứu liên quan đến can thiệp HVLC và đề xuất các mô hình can thiệp HVLC ở 

học sinh nói chung. 

Tác giả luận án đã phân tích một số giải pháp đề xuất xây dựng mô hình 

CTXH hướng đến can thiệp HVLC của học sinh THPT gồm các giải pháp: giải 

pháp lưới hỗ trợ, giải pháp mô hình can thiệp đa bậc. Khi thực hiện được các giải 

pháp này sẽ thu hút được nguồn nhân lực sẵn có ở địa phương và các địa bàn lân 

cận khác. Hơn nữa mô hình can thiệp hành vi lệch chuẩn này phù hợp với lập 

luận của lý thuyết hệ thống sinh thái, đặt cá nhân, trường học trong bối cảnh 

chung của cộng đồng và có sự tham gia của hệ thống. 

Đặc biệt, tác giả luận án đề xuất các hoạt động cụ thể trong mô hình can 

thiệp đa bậc hướng đến can thiệp hành vi lệch chuẩn của học sinh dựa vào các 

yếu tố tác động đến hành vi lệch chuẩn đã được phân tích ở các chương trước. 

Các hoạt động bao gồm hoạt động mang tính phòng ngừa HVLC ở cấp độ toàn 

trường, hoạt động mang tính phòng ngừa, can thiệp ở cấp độ nhóm và hoạt động 

can thiệp ở cấp độ cá nhân. Các hoạt động có thể tổ chức kết hợp hoặc cho từng 

nhóm học sinh có HVLC riêng như hành vi gây hấn, hành vi sử dụng chất kích 

thích, HVLC trên không gian mạng và vi phạm kỷ luật trường học. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Kết quả phân tích, nghiên cứu lý luận và kết quả khảo sát thực tiễn về 

hành vi lệch chuẩn, mô hình can thiệp hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học 

phổ thông ở tỉnh Đồng Tháp, tác giả luận án  xin được rút ra một số kết luận dưới 

đây. 

1.1 Về lý luận 

Dựa trên sự phân tích, nghiên cứu, trích lọc, khái quát hoá một số tài liệu, 

công trình nghiên cứu của các tác giả đi trước, luận án xây dựng được một số 

khái niệm, công cụ như sau: 

Gắn kết tình cảm gia đình: là tình cảm của con cái đối với cha mẹ, cảm 

giác của con cái khi ở nhà, sự tin tưởng vào cha mẹ. 

Sự tham gia các hoạt động gia đình: sự chủ động tham gia các hoạt dộng 

của gia đình, giúp đỡ các thành viên khác trong gia đình, sự quan tâm, thăm hỏi 

đến các thành viên, người thân của gia đình. 

Gắn kết trường học: sự tin tưởng của học sinh vào nhà trường, thầy cô 

giáo, sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô giáo đối với học sinh, cảm giác được tôn 

trọng của học sinh khi ở trường. 

Cách kỷ luật trường học: nhà trường đảm bảo việc thông tin về nội dung 

kỷ luật của nhà trường đến học sinh, sự công bằng trong kỷ luật, việc tiếp nhận 

thông tin của học sinh đảm bảo hiểu biết rõ về các qui định về kỷ luật trường học. 

Hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông là những hành vi vi 

phạm những chuẩn mực đã được quy định trong nhà trường và có ảnh hưởng tiêu 

cực đến cá nhân, gia đình và xã hội. 

Hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông trong nghiên cứu 

này được chúng tôi khái quát hoá thành bốn nhóm cơ bản: thứ nhất là hành vi vi 

phạm kỷ luật trường học; thứ hai là hành vi gây hấn; thứ ba là hành vi sử dụng 

chất gây nghiện và; thứ tư là hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng xã hội. 
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Mặc dù một vài hành vi của các nhóm hành vi này có mức độ xuất hiện 

không cao, nhưng các nhóm hành vi lại có môi tương quan thuận chiều với nhau 

rất mạnh. Có nghĩa là, hành vi vi phạm kỷ luật ở trường học tăng thì hành vi gây 

hấn tăng, hành vi sử dụng chất gây nghiện tăng, đồng thời hành vi lệch chuẩn 

trên không gian mạng xã hội tăng. 

Động lực học tập của học sinh là sự chuẩn bị về học vấn cho tương lai, 

học sinh phát hiện ra năng lực, giá trị của bản thân khi học tập, học tập là vì bản 

thân, cho bản thân học sinh. 

Sự tự ý thức về giá trị bản thân là sự tự đánh giá về thành quả của bản 

thân đã đạt được và đang thực hiện. Sự tin tưởng vào năng lực, giá trị của bản 

thânyêu quý bản thân mình. 

Dấu hiệu trầm cảm của học sinh là biểu hiện mức độ hứng thú và hài lòng 

khi làm việc, học tập. Các hiểu hiện của trầm cảm có thể là khó ngủ, ngủ quá 

nhiều, tâm trạng xuống dốc, ăn không ngon, hoặc ăn quá nhiều, không hài lòng 

về bản thân, khó tập trung, phản ứng chậm chạp, có suy nghĩ tiêu cực. 

Mô hình can thiệp đa bậc được đề xuất sẽ hỗ trợ nhà trường can thiệp, 

phòng ngừa hành vi lệch chuẩn của học sinh được hiệu quả hơn. Mô hình đa bậc 

giúp phát huy vai trò của nhân viên công tác xã hội trường học trong phòng ngừa, 

can thiệp hành vi lệch chuẩn của học sinh THPT. 

1.2 Về thực tiễn 

Về gắn kết tình cảm gia đình: trong thực tiễn nghiên cứu về gắn kết tình 

cảm gia đình ở tình Đồng Tháp, tác giả luận án nhận thấy rằng mức độ gắn kết 

gia đình ở mức khá cao.  

Về sự tham gia các hoạt động gia đình hay sự gắn kết hành vi của các 

thành viên gia đình: kết quả nghiên cứu trong luận án này cho thấy sự gắn kết 

hành vi là khá thấp, đặc biệt các hành vi đi thăm hỏi bà con họ hàng, hành vi sử 

dụng thời gian rảnh rỗi cùng nhau là rất thấp. Có nghĩa là, khi có thời gian rảnh 

thì học sinh trung học phổ thông thường tự tìm không gian riêng để  giải trí, thư 

giãn, nghỉ ngơi ít tương quan với các thành viên trong gia đình. Chúng tôi lo ngại 
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với kết quả sự tham gia các hoạt động gia đình, các hành vi tương tác, giao tiếp 

giữa cha mẹ và con cái vì trong thực tế kết quả này chưa như kỳ vọng. 

Về gắn kết trường học: nhìn chung mức độ gắn kết trường học trong trong 

các trường phổ thông mà chúng tôi nghiên cứu cho thấy mức độ gắn kết ở mức 

trung bình. Những hành vi tác giả luận án kỳ vọng mức độ gắn kết cao, như gắn 

kết với giáo viên thì kết quả lại chưa như kỳ vọng. 

Về hành vi lệch chuẩn: các hành vi lệch chuẩn phổ biến ở học sinh trung 

học phổ thông là vi phạm nội quy nhà trường. Kết quả quan trọng trong luận án 

đã chỉ ra rằng các hành vi lệch chuẩn có tương quan thuận chiều với nhau. Vì thế 

cần quan tâm đồng thời từ những hành vi vi phạm kỷ luật trường học (hành vi 

lệch chuẩn xuất hiện nhiều) đến những hành vi lệch chuẩn khác nguy hiểm hơn. 

Về cách kỷ luật trường học: thực tế nghiên cứu chỉ ra cách kỷ luật ở các 

trường phổ thông được học sinh đánh giá ở mức trung bình, việc quản lý kỷ luật 

được cho là công bằng. 

Về cảm nhận giá trị bản thân: Kết quả thực tế khảo sát cho thấy, cảm nhận 

giá trị bản thân của học sinh trung học phổ thông ở mức trung bình, một số học 

sinh cho rằng mình thật vô dụng, không có ý nghĩa trong học tập và cuộc sống. 

Việc cảm nhận thấp dẫn đến sự thiếu tự tin trong cuộc sống, trong học tập và 

trưởng thành sau này. 

Về vấn đề sức khoẻ tâm thần: vấn đề trầm cảm được khảo sát và chỉ ra 

rằng có nhiều học sinh có dấu hiệu trầm cảm ở mức nặng cần có khuyến nghị can 

thiệp chuyên môn. 

Các yếu tố có sự ảnh hưởng có ý nghĩa khoa học dến HVLC của học sinh 

THPT ở tỉnh Đồng Tháp bao gồm: Yếu tố gắn kết tình cảm gia đình, yếu tố gắn 

kết trường học, yếu tố kỷ luật trường học, yếu tố cảm nhận giá trị bản thân, yếu 

tố sức khoẻ tâm thần 

Các kết quả trên một lần nữa khẳng định lại các giả thuyết được đặt ra ban 

đầu là phù hợp. Cụ thể, giả thuyết HVLC của học sinh THPT ở tỉnh Đồng Tháp 

là đáng lo ngại, cần được quan tâm bởi người lớn. Các yếu tố tác động đến 
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HVLC của học sinh THPT bao gồm các yếu tố thuộc về cá nhân học sinh, yếu tố 

gia đình, yếu tố nhà trường.  

Đề xuất mô hình can thiệp đa bậc: từ kết quả nghiên cứu thực tiễn về các 

hoạt động đang diễn ra, đang thực hiện can thiệp, phòng ngừa HVLC của học 

sinh THPT ở tỉnh Đồng Tháp, tác giả luận án khẳng đinh mô hình can thiệp đa 

bậc và các hoạt động can thiệp đa bậc là giải pháp phù hợp để can thiệp HVLC 

của học sinh THPT ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay. Khi thực hiện cùng với các văn 

bản đã có và đang được ban hành, sẽ phát huy hơn nữa những mục tiêu, nhiệm vụ 

của các đầu mối thực hiện vai trò công tác xã hội trường học. Thực hiện mô hình 

can thiệp đa bậc không chỉ thể rõ hơn các vai trò của nhân viên công tác xã hội 

trường học trong quá trình phòng ngừa, can thiệp hành vi lệch chuẩn ở các 

trường THPT hiện nay, mà còn có thể vận dụng mô hình can thiệp đa bậc ở các 

trường THPT ở các địa bàn khác.  

2. Kiến nghị 

Từ những kết luận đã phân tích ở trên, luận án đề xuất một số kiến nghị nghị 

sau: 

2.1 Về lý luận 

Luận án đã đánh giá được sự tác động của các yếu tố đến hành vi lệch 

chuẩn. Các yếu tố tác động đến hành vi lệch chuẩn bao gồm: Yếu tố gắn kết gia 

đình, yếu tố gắn kết trường học, yếu tố cách kỷ luật của nhà trường, yếu tố động 

lực học tập, yếu tố tự nhận thức bản thân, yếu tố trầm cảm. Từ việc chỉ ra được 

các yếu tố tác động đến hành vi lệch chuẩn có thể giúp những người làm công tác 

chuyên môn dự báo được các hành vi lệch chuẩn có thể xảy ra đối với đối tượng 

học sinh trung học phổ thông. Kết quả này mở ra các hướng nghiên cứu về hành 

vi gắn kết gia đình, gắn kết trường học trong bối cảnh đổi mới giáo dục, phát 

triển hội nhập văn hoá hiện nay. Gắn kết trường học, gắn kết gia đình cũng là chủ 

đề cần được các nghiên cứu trong tương lai vì thực tế còn khá ít các công trình đã 

nghiên cứu về chủ đề này ở Việt Nam. Hơn nữa, yếu tố trầm cảm cần được 

nghiên cứu sâu rộng hơn vì yếu tố này không chỉ là một vấn đề sức khoẻ tâm 
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thần mà còn là một yếu tố có ảnh hưởng đến hành vi lệch chuẩn của học sinh. 

Tác giả luận án khuyến nghị trong tương lai cần nghiên cứu và sử dụng các thang 

đo đa dạng hơn liên quan đến mức độ biểu hiện các dấu hiệu trầm cảm trong các 

mối quan hệ với hành vi lệch chuẩn.  

Với chủ đề về HVLC, tác giả luận án khuyến nghị đến các nhà khoa học, 

các nghiên cứu sinh ngành công tác xã hội trong tương lai nên tập trung vào các 

yếu tố tác động đến hành vi lệch chuẩn ở một số hành vi lệch chuẩn cụ thể (ví dụ: 

nhóm hành vi gây hấn),  hành vi có mức độ thực hiện phổ biến ở học sinh để 

nghiên cứu và nên vận dụng các phương pháp phân tích dữ liệu để tiến hành phân 

tích các mô hình hồi qui cũng như các mô hình tương quan khác sẽ làm sáng tỏ 

các yếu tố tác động đến hành vi lệch chuẩn của học sinh THPT. 

2.2 Về thực tiễn 

Từ kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số kiến nghị để mô hình can 

thiệp thực hiện hiệu quả trong tương lai như sau: 

Thứ nhất, từ kết quả nghiên cứu các tài liệu trong nước và ngoài nước về 

hành vi lệch chuẩn, các yếu tố tác động đến hành vi lệch chuẩn của học sinh 

trung học phổ thông cũng như kết quả nghiên cứu thực tế của tác giả trong luận 

án này cho thấy rằng: gắn kết hành vi trong gia đình làm gia tăng gắn kết tình 

cảm. Khi gắn kết tình cảm tăng thì hành vi lệch chuẩn của học sinh giảm xuống. 

Từ các lý thuyết và thực tế này cho thấy tầm quan trọng của sự tham gia trong 

gia đình thông qua các hành vi hàng ngày, hành vi rất giản đơn, nhưng nếu gia 

tăng những hành vi này sẽ góp phần gia tăng hành vi gắn kết tình cảm. Khi gắn 

kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình thì sẽ góp phần làm giảm hành vi 

lệch chuẩn. Vì thế nhân viên CTXH khi thực hiện nhiệm vụ trong mô hình sẽ là 

yếu tố giúp thúc đẩy sự gắn kết gia đình thông qua các hoạt động phối hợp, tăng 

cường tương tác giữa học sinh với phụ huynh, tăng cường nhận thức của phụ 

huynh về tầm quan trọng của sự gắn kết gia đình, gắn kết với con cái. 

Thứ hai, từ kết quả nghiên cứu của luận án chỉ ra rằng mức độ gắn kết 

trường học hiện nay ở tỉnh Đồng Tháp ở mức trung bình, việc thúc đẩy gia tăng 
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sự gắn kết trường học hơn nữa là rất cần thiết thông qua các hoạt động cụ thể của 

mô hình. Nhân viên CTXH chủ động xây dựng hoạt động thúc đẩy sự gắn kết 

trường học cho mỗi học sinh, xây dựng sự gắn kết trường học ở mỗi học sinh và 

giáo viên sẽ là một giải pháp hiệu quả để góp phần làm giảm hành vi lệch chuẩn. 

Việc xây dựng bầu không khí trong trường học thân thiện, gắn bó giữa thầy cô 

giáo và học sinh là vô cùng quan trọng, khi gắn bó học sinh có thể tin tưởng và 

tìm kiếm sự giúp đỡ, chia sẻ. Việc xây dựng sự gắn kết trường học cần sự phối 

hợp đồng đều của các vài trò, bộ phận chức năng, từ giáo viên, nhân viên văn 

phòng, lãnh đạo, nhà tham vấn tâm lý và nhân viên xã hội học đường. Tác giả 

luận án cho rằng, đây là những hoạt động cần được nhân rộng ở các trường trung 

học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và các địa phương khác. 

Thứ ba, tác giả luận án khuyến nghị đến Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao 

động thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan hoàn thiện văn bản pháp 

luật liên quan đến định biên, vị trí việc làm của nhân viên CTXH trong trường 

học để các trường THPT có thể chủ động nguồn nhân lực và phân cộng nhiệm vụ 

nhân sự phụ trách các hoạt động thúc đẩy sự gắn kết trường học. Khi nhân viên 

CTXH thực hiện vai trò thúc đẩy gắn kết trường học sẽ làm giảm hành vi lệch 

chuẩn và các vấn đề liên quan khác của học sinh phổ thông hiện nay. 

Thứ tư, nhân viên CTXH trong kế hoạch can thiệp các vấn đề hành vi lệch 

chuẩn của học sinh cần chú trọng đến các nguyên tắc của mô hình, phát triển sự 

tham gia của các cá nhân trong gia đình góp phần nâng cao sự gắn kết gia đình và 

sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình khi hỗ trợ, can thiệp hành vi lệch 

chuẩn của học sinh. Xác định rõ các hoạt động này trong kế hoạch can thiệp của 

nhân viên xã hội. 

Thứ năm, nhấn mạnh chức năng phòng ngừa trong mô hình can thiệp. Học 

sinh trung học phổ thông đang trong độ tuổi có nhiều thay đổi về mặt tâm lý, sinh 

lý, nhận thức của học sinh còn chưa đầy đủ rất dễ dàng vi phạm các hành vi lệch 

chuẩn bao gồm cả hành vi lệch chuẩn ở mức nhẹ và hành vi lệch chuẩn nghiêm 

trọng. Hơn nữa, trong độ tuổi này các em rất dễ học tập hành vi xã hội khác cả 
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tích cực và tiêu cực ở ngoài đời sống và cả trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng. Vì thế, đối tượng học sinh trung học phổ thông cần được hỗ trợ và định 

hướng giá trị, hành vi đúng đắn từ các thành viên trong gia đình, cha mẹ, thầy 

giáo, cô giáo để các em có nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn về sự nguy hiểm 

của các hành vi sai lệch. Do đó, để phòng ngừa sớm các HVLC, thay vi phát xét, 

tìm lỗi sai người lớn cần có thái độ hiểu biết đúng đắn, động viên, khích lệ tham 

gia các hoạt động ngay từ gia đình hàm ý gắn kết các thành viên lại với nhau. 

Giáo viên quan tâm, tận tâm, tận tình chia sẻ, trò chuyện, trao đổi, dành nhiều 

thời gian hơn với học sinh ở trường. 

Thứ sáu, kết quả nghiên cứu của luận án đã chỉ ra thực trạng các dấu hiệu 

biểu hiện trầm cảm và sự tự nhận thức bản thân, động lực học tập của học sinh 

cần phải được quan tâm hơn nữa bởi gia đình và nhà trường, học sinh ngày nay 

cũng đang phải đối mặt với nhiều áp lực làm ảnh hưởng đến sự tự nhận thức bản 

thân, trầm cảm ở học sinh. Các em rất cần sự lắng nghe, chia sẻ từ gia đình, thầy 

cô và người lớn có kinh nghiệm để xây dựng động lực học tập đúng đắn, giảm 

hiện tượng chán học, mỗi học sinh có động lực tốt, mục tiêu học tập rõ ràng. Mô 

hình can thiệp HVLC ở trường học sẽ góp phần giải quyết những yếu tố cá nhân 

liên quan tác động đến HVLC của học sinh.  

Thứ bảy, mô hình công tác xã hội đa bậc khuyến nghị được thực hiện sẽ 

huy động được nhiều nguồn lực, tác động đa tầng, không chỉ góp phần làm giảm 

hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông mà còn thúc đẩy gắn kết gia 

đình, gắn kết trường học, làm rõ các yếu tố tác động đến HVLC của học sinh. 

Theo tác giả luận án, nguồn nhân lực để thực hiện mô hình đang sẵn có và hoàn 

toàn có thể tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được ngay tại các trường THPT ở tỉnh 

Đồng Tháp. Điều kiện đủ là các văn bản pháp luật, các qui định liên quan phải 

hoàn thiện để thực hiện đồng bộ và có tính pháp lý chặt chẽ. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. Bảng khảo sát 

BẢNG HỎI 

Hành vi lệch chuẩn của học sinh trung học phổ thông và đề xuất mô hình 

can thiệp (Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Đồng Tháp) 

 

Chào em, 

Chúng tôi là nhóm nghiên cứu thuộc Trường đại học Khoa học Xã hội và 

Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng tôi đang triển khai khảo sát nhằm 

tìm hiểu hành vi lệch chuẩn của học sinh PTTH và các yếu tố ảnh hưởng: hoàn 

cảnh nào khiến học sinh có hành vi lệch chuẩn, và yếu tố nào sẽ thúc đẩy các em 

tuân thủ các quy tắc trường học. Mục đích cuối cùng của nghiên cứu này là nhằm 

tìm kiếm các giải pháp nhằm hỗ trợ trường học và học sinh trong việc giảm thiểu 

các hành vi rủi ro, tăng cường chất lượng cuộc sống học đường 

Nghiên cứu rất mong nhận được sự cộng tác tham gia của em bằng cách 

trả lời bảng hỏi dưới đây. Em đừng bận tâm câu trả lời của mình là tốt hay không 

tốt. Em chỉ cần trả lời trung thực các câu hỏi. Mọi quan sát, ý kiến và phản hồi 

của các em đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nghiên cứu. 

Để đảm bảo an toàn và bảo mật cho người trả lời, nghiên cứu này được 

thực hiện hoàn toàn khuyết danh. Không một ai có thể biết người nào trả lời bảng 

hỏi này, và câu trả lời ra sao. Các thông tin thu được sẽ chỉ được dùng phục vụ 

cho mục đích nghiên cứu. 

Nếu em có câu hỏi/trao đổi thêm về đề tài này, xin vui lòng liên hệ: NCS. 

Kiều Văn Tu, số điện thoại: 0766883688; email: tu.kv@vlu.edu.vn  

Trân trọng cảm ơn các em.  

 

PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG  

Xin em vui lòng cho biết một số thông tin sau: 

A1. Giới tính của em  Nam   � Nữ    � �    �  LGBTQ� 

� 

A2. Em là học sinh lớp: � Lớp 10 � Lớp 11   �  Lớp 12   �

  

A3. Điểm trung bình học kỳ 1, năm học 2022-2023 của em là:  …………….. 

A4. Trường em đang học là ở khu vực nào?  

mailto:tu.kv@vlu.edu.vn
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Thị trấn/thành phố �  Nông thôn/ngoại thành �

  

A5. Gia đình em có bao nhiêu thành viên: …………………………… 

A6. Em đang ở cùng ai trong gia đình: 

� Cha 

� Mẹ 

� Ông/bà 

� Anh/chị/em ruột 

� Cha dượng 

� Mẹ kế 

� Anh/chị/em là con của cha dượng/mẹ kế 

� Người giúp việc 

� Người khác(xin cho biết cụ thể) ……. … …… ……… … … ………….. . 

 A7. Học vấn của cha: �Cấp 1 �Cấp 2  �Cấp 3 � CĐ, ĐH, 

sau đại học 

A8. Học vấn của mẹ: �Cấp 1 �Cấp 2  �Cấp 3 � CĐ, ĐH, sau đại 

học 

A9. Nghề nghiệp, công việc chính của cha:  ...................................... 

A10. Nghề nghiệp, công việc chính của mẹ:  ....................................... 

A11. So với các gia đình xung quanh, kinh tế của nhà em thuộc nhóm nào dưới 

đây: 

� Khá giả 

� Trung bình 

� Tương đối khó khăn 

� Hộ nghèo 

PHẦN B. CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH 

Câu B1: Các mệnh đề sau có mô tả đúng với cuộc sống gia đình của em không? 

(Hãy chấm điểm các mệnh đề dưới đây trên thang điểm từ 0-5, với 0 = Hoàn 

toàn KHÔNG đúng; và 5=Hoàn toàn ĐÚNG) 
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                                                                 Không đúng   Đúng 

B1.1 Tôi  thương mẹ       

B1.2 Tôi  thương cha       

B1.3 Tôi thân thiết với anh/ chị/ em mình       

B1.4 Tôi cảm thấy thoải mái khi ở nhà cùng với 

cha/ mẹ 

      

B1.5 Tôi hay nói chuyện với cha/ mẹ       

B1.6 Khi tôi gặp khó khăn, tôi có thể dựa vào 

cha/mẹ  

      

B1.7 Tôi cảm thấy ghét cha/mẹ mình       

B1.8 Tôi tin là cha/ mẹ muốn điều tốt cho tôi       

B1.9 Tôi và cha/ mẹ thường hay xung đột với nhau       

B1.10 Đôi khi tôi cảm thấy lạc lõng trong chính gia 

đình mình 

      

B1.11 Tôi tin là dù tôi có thế nào thì cha/ mẹ cũng 

yêu thương tôi 

      

B1.12 Cha/ mẹ không quan tâm tôi       

 

Câu B2: Em có thường làm các việc sau không: (đánh dấu vào ô tương ứng) 

 Hàng 

ngày 

Vài 

lần/tuần 

Vài 

lần/tháng 

Hiếm 

khi 

Không 

bao 

giờ 

B2.1 Ăn cơm cùng gia đình      
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B2.2 Làm việc nhà (ví dụ: giúp sửa 

chữa đồ đạc, tưới cây hoặc dọn dẹp, 

nấu nướng..) 

     

B2.3 Chăm sóc, giúp đỡ các thành 

viên khác trong nhà (ví dụ: đưa/rước 

em đi học, chuẩn bị nước mát cho 

cha/mẹ uống…) 

     

B2.4 Thăm hỏi họ hàng      

B2.5 Sử dụng thời gian rảnh rỗi cùng 

với ai đó trong gia đình (ví dụ: xem ti 

vi cùng cha/mẹ; chơi game cùng 

anh/chị/em…) 

     

Câu B3: Khi em làm gì đó sai mà cha/mẹ biết, cha/mẹ thường phản ứng thế nào? 

(Hãy đánh dấu  vào ô tương ứng với phản ứng thường gặp nhất của cha/mẹ 

em khi em làm gì sai) 

B3.1 Khuyên bảo, giải thích để tôi hiểu không nên làm như vậy � 

B3.2 Mắng chửi, không cần biết vì sao tôi lại làm vậy 

B3.3 Đánh rất dữ � � � 

B3.4 Phạt nghiêm nhưng đúng lý đúng tình � 

B3.5 Trách móc, nói nhiều tới mức tôi từ chỗ thấy mình sai lại thấy cha mẹ sai � 

B3.6 Cha/mẹ không quan tâm  � 

B3.7 Cha/mẹ bênh vực tôi nếu có ai đó phê bình/trách móc lỗi sai đó � 

B3.8 Tùy, lúc thì cha/mẹ phạt, lúc thì bỏ qua � 

Câu B4. Em cảm thấy thế nào về cách cha/mẹ phản ứng khi em mắc lỗi sai? (Hãy 

đánh dấu  vào những cảm nhận thường thấy nhất của em về cách cha/mẹ kỷ 

luật em, có thể chọn nhiều phương án) 



 234 

B4.1 Tôi biết ơn vì cha/mẹ quan tâm và hướng dẫn tôi để tôi tiến bộ hơn � 

B4.2 Tôi không phục cách cha/mẹ xử lý, nhưng tôi hiểu cha/mẹ muốn điều 

tốt cho tôi � 

B4.3 Tôi cảm thấy cha/mẹ quan tâm bản thân cha mẹ (thể diện, cảm xúc...) 

hơn tôi � 

B4.4 Tôi cảm thấy cha/mẹ vô lý/bất công � 

B4.5 Tôi cảm thấy cha/mẹ không quan tâm tôi � 

B4.6 Mỗi lần cha/mẹ phạt, tôi cảm giác như tôi không phải là con của cha 

mẹ � 

 

C. CUỘC SỐNG HỌC ĐƯỜNG 

Câu C1. Nhìn chung, em có thích đến trường không? (Đánh dấu  vào lựa chọn 

phù hợp nhất) 

� Có, rất thích 

� Tương đối thích 

� Không thích, nhưng cũng không ghét 

� Không thích 

� Rất ghét phải đi học 

Câu C2. Nhìn chung, em thấy các mệnh đề dưới đây có mô tả đúng về cách thức 

trường học của em xử lý với các hành vi vi phạm kỷ luật của học sinh không? 

(0=Hoàn toàn KHÔNG đúng, 5=Hoàn toàn ĐÚNG) 

                                                                                   

                                                                  Không đúng                                          Đúng 

C2.1 Cách xử lý hành vi vi phạm kỷ luật của học sinh 

rất nghiêm khắc 

      

C2.2 Việc thực hiện kỷ luật ở trường tôi nói chung là 

công bằng 

      
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C2.3 Tôi nghe nói có thể hối lộ để tránh bị phạt       

C2.4 Nội quy trường lớp được phổ biến rõ ràng nên 

đa số học sinh đều nắm được nội quy 

      

C2.5 Các hình thức và quy trình xử lý kỷ luật với 

hành vi vi phạm kỷ luật của học sinh được phổ biến 

rõ ràng 

      

C2.6 Tôi không nắm rõ các quy định về kỷ luật với 

hành vi vi phạm 

      

 

Câu C3. Kể từ đầu năm học (tháng 9/2022) đến giờ, em đã từng bao giờ bị các 

hình thức kỷ luật dưới đây chưa? (đánh dấu vào ô tương ứng) 

C3.1 Giáo viên nhắc nhở trên lớp Có   Không   

C3.2 Ghi tên vào sổ đầu bài Có   Không   

C3.3 Phải viết kiểm điểm Có   Không   

C3.4 Phải đứng kiểm điểm trước lớp Có   Không   

C3.5 Kiểm điểm trước cờ Có   Không   

C3.6 Bị mời cha, mẹ đến trường Có   Không   

C3.7 Bị đình chỉ học Có   Không   

C3.8 Chưa từng bị kỷ luật Có   Không   

C3.9 Hình thức khác Có   Không   

Câu C4. Em vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của mình đối với những mệnh đề sau 

(0 = Hoàn toàn sai; 1 = Thường là sai; 2= Đang phân vân; 3 = Thường là đúng; 4 

= Hoàn toàn đúng) 

 

Sai                                            Đúng 
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C4.1 Tôi cảm thấy mình là một học sinh, là một 

phần thực sự của trường 

     

C4.2 Thầy cô giáo và học sinh ở đây chú ý khi 

tôi làm tốt một thứ gì đó. 

     

C4.3 Hầu hết các giáo viên quan tâm đến tôi.      

C4.4 Có ít nhất một giáo viên hoặc người lớn 

khác trong trường này mà tôi có thể nói chuyện 

nếu tôi gặp vấn đề. 

     

C4.5 Mọi người ở trường này rất thân thiện với 

tôi. 

     

C4.6 Các giáo viên ở đây tôn trọng tôi.      

C4.7 Ước gì tôi học trường khác.      

C4.8 Tôi cảm thấy tự hào vì đã học ở trường này      

C4.9 Tôi cảm thấy an toàn khi ở trường      

C4.10 Tôi cảm thấy căng thẳng mỗi khi đến 

trường 

     

 

Câu C5. Kể từ đầu năm học (tháng 9/2022) đến giờ, em có thường xuyên có các hành 

vi dưới đây không? (0 = Chưa bao giờ; 1 = Một vài lần/tháng; 2=một vài lần/tuần; 

3= gần như hàng ngày) 

 

C5.1 Nói chuyện riêng trong giờ học     

C5.2 Gian lận trong các bài kiểm tra, thi cử     

C5.3 Trốn làm bài tập trên lớp học     

C5.4 Không làm bài tập về nhà     

C5.5 Sao chép bài tập về nhà của người khác      

C5.6 Làm việc riêng trong giờ học (bao gồm làm bài tập 

môn khác) 

    

C5.7 Trốn tiết học mà không có lý do chính đáng      

C5.8 Vào lớp trễ không có lý do chính đáng      

C5.9 Đến trường trễ so với thời gian qui định vào 

trường  

    
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C5.10 Bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp học      

C5.11 Chạy, di chuyển, đi lại làm mất trật tự trong tiết 

học 

    

C5.12 Viết, vẽ, đánh dấu lên tường, bàn ghế lớp học      

C5.13 Mặc trang phục không đúng qui định đến trường      

 

 

 

Câu C6. Kể từ đầu năm học (tháng 9/2022) đến giờ, em có thực hiện các hành vi 

này không? (0 = Chưa bao giờ; 1 = Đã từng một lần; 2 = Từ 2 lần trở lên) 

 

C6.1 Phá hoại tài sản của nhà trường    

C6.2 Mang vũ khí (dao, tuýp sắt…) vào trường    

C6.3 Có hành vi đe dọa/mắng chửi, đánh, xô, đẩy giáo viên      

 

Câu C7. Kể từ đầu năm học (tháng 9/2022) đến giờ, em có thực hiện các hành vi 

này không? (0 = Chưa bao giờ; 1 = Đã từng; 2 = Rất nhiều lần)  

 

C7.1 Trêu chọc, chế giễu cơ thể của bạn khác    

C7.2 Đánh nhau, xô xát với học sinh khác     

C7.3 Lấy tài sản có giá trị trên 50 nghìn đồng mà không có 

sự đồng ý của chủ nhân  

   

C7.4 Cố tình đụng chạm cơ thể người khác với mục đích 

tình dục, hoặc cố ý kể các câu chuyện, chia sẻ các hình ảnh 

có tính gợi dục nhằm mục đích tình dục, bất chấp việc bạn 

kia không muốn như vậy  

   

C7.5 Uống rượu bia trong quán, ở nơi công cộng     
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C7.6 Hút thuốc lá    

C7.7 Hút thuốc lá điện tử    

C7.8 Sử dụng bóng cười    

C7.9 Sử dụng các loại thuốc, chất kích thích khác     

C7.10 Đăng, tải xuống phim hoặc nhạc bất hợp pháp     

C7.11 Gửi ảnh hoặc tin nhắn khiêu dâm của bạn cho người 

khác trên điện thoại di động hoặc đăng các tài liệu đó trực 

tuyến 

   

C7.12 Gửi ảnh hoặc tin nhắn khiêu dâm của người khác cho 

người khác trên điện thoại di động hoặc đăng những tài liệu 

đó trực tuyến 

   

C7.13 Sử dụng mạng điện thoại/mạng xã hội để trêu, chọc 

tức ai đó 

   

C7.14 Đe dọa, quấy rối ai đó trực tuyến (ví dụ: để lại những 

bình luận khó chịu hoặc lan truyền tin đồn trên mạng xã hội 

như Facebook hoặc Zalo) 

   

 

Câu C8. Đối với em, việc học có ý nghĩa thế nào? (Hãy đánh giá mức độ các 

nhận định dưới đây đúng với cảm nhận của em về việc học, với 0 = hoàn toàn 

KHÔNG đúng; 4 = hoàn toàn ĐÚNG) 

Không đúng                                        Đúng 

C8.1 Tôi học là vì cha mẹ      

C8.2 Việc học khiến tôi cảm nhận được năng lực 

của bản thân 

     

C8.3 Việc học khiến tôi cảm nhận được giá trị của 

bản thân 

     

C8.4 Việc học cần thiết cho tương lai của tôi      
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C8.5 Tôi cảm thấy phấn khích mỗi khi học      

C8.6 Tôi không thích học, nhưng không có lựa 

chọn khác 

     

C8.7 Tôi luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi học      

C8.8 Việc đạt thành tích cao trong các kỳ thi có ý 

nghĩa lớn với tôi 

     

C8.9 Nếu không học, tôi sẽ trở thành vô giá trị với 

những người xung quanh 

     

 

PHẦN D. CẢM NHẬN VỀ GIÁ TRỊ BẢN THÂN  

Câu D1: Mức dộ đồng ý của em với các mệnh đề sau như thế nào? 

 Rất 

đồng 

ý 

Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Rất 

không 

đồng ý 

D1.1 Nhìn chung tôi cảm thấy hài lòng với bản thân     

D1.2 Thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình không có gì tốt 

đẹp 

    

D1.3 Tôi cảm thấy mình có khá nhiều phẩm chất tốt     

D1.4 Những gì đa số mọi người làm được thì tôi 

cũng làm được như vậy 

    

D1.5 Tôi cảm thấy mình không có điều gì đáng tự 

hào về bản thân 

    

D1.6 Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật sự vô dụng     

D1.7 Tôi cảm thấy tôi là một người có giá trị, ít nhất 

là như đa số người khác 

    

 

D1.8 Tôi ước mình có thể tôn trọng bản thân hơn     
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D1.9 Nhìn chung, tôi cảm thấy mình là người thất 

bại 

    

D1.10 Tôi thường có thái độ khá tích cực về bản 

thân 

    

Câu D2. Trong hai tuần vừa qua, em có thường cảm thấy bị phiền lòng vì 

những điều dưới đây không? (Rất thường xuyên =1; Thường xuyên =2; Thỉnh 

thoảng = 3; Không bao giờ = 4)  

 

D2.1 Ít hứng thú và hài lòng khi làm việc gì đó     

D2.2 Cảm thấy tâm trạng xuống dốc, trầm cảm hoặc mất 

hi vọng 

    

D2.3 Khó ngủ, hoặc ngủ quá nhiều     

D2.4 Cảm thấy mệt mỏi hoặc ít năng lượng     

D2.5 Mất cảm giác ngon miệng khi ăn, hoặc ăn quá nhiều     

D2.6 Cảm giác không hài lòng về bản thân – cảm thấy 

mình là một sự thất bại, mình làm thất vọng chính mình 

hoặc gia đình mình 

    

D2.7 Khó tập trung vào bất cứ việc gì, như học bài, đọc 

báo hay xem tin tức trên truyền hình 

    

D2.8 Cử động hoặc nói rất chậm khiến người khác cũng 

nhận ra. Hoặc ngược lại, cảm thấy bồn chồn hoặc không 

yên khiến em cứ phải đi lại hoạt động nhiều hơn bình 

thường  

    

D2.9 Có ý nghĩ rằng mình đáng lẽ chết đi cho rồi, hoặc 

nghĩ đến việc tự làm đau mình theo một cách nào đó 

    

Xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của các em! 
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Phụ lục 2: Bảng phỏng vấn sâu 

CÁC CÂU HỎI HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU GIÁO VIÊN 

NHẰM LÀM RÕ CÁC HÀNH VI LỆCH CHUẨN CỦA HỌC SINH VÀ 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI LỆCH CHUẨN 

Câu hỏi hướng dẫn phỏng vấn sâu 

Thực trạng hành vi lệch chuẩn Học sinh thường có những hành vi lệch 

chuẩn nào? 

Những hành vi lệch chuẩn 

như gây hấn, sử dụng chất gây 

nghiện, hành vi lệch chuẩn 

trên không gian mạng 

Có những biểu hiện của những hành vi lệch 

chuẩn như gây hấn, sử dụng chất gây 

nghiện, hành vi lệch chuẩn trên không gian 

mạng không? Như thế nào? 

 

Kỷ luật gia đình Phản ứng của cha mẹ thế nào khi có lỗi sai? 

Gắn kết gia đình và Tham gia 

hoạt động gia đình 

Thời gian rảnh ở nhà em thường làm gì? 

Em thường dành thời gian cùng ai nhiều ở 

gia đình? 

Kỷ luật trường học Nhà trường quản lý kỷ luật như thế nào? 

Mức độ hài lòng. 

Sự hứng thú của học sinh khi 

ở trường 

Điều gì làm em thích, điều gì khiến em 

không thích đến trường? 

Sự tự nhận thức Việc học có quan trọng với em không? Sau 

này em muốn làm công việc gì? 

Động lực học tập Em đi học là vì ai? Vì bản thân hay vì 

người khác? 

Trầm cảm Em có cảm thấy mệt mỏi khi ở trường 

không? Điều gì khiến em cảm giác như 

vậy? 
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CÁC CÂU HỎI HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU HỌC SINH 

NHẰM LÀM RÕ CÁC HÀNH VI LỆCH CHUẨN CỦA HỌC SINH VÀ 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI LỆCH CHUẨN 

 

Câu hỏi hướng dẫn phỏng vấn sâu 

Thực trạng hành vi lệch chuẩn Học sinh thường có những hành vi lệch 

chuẩn nào? 

Những hành vi lệch chuẩn 

như gây hấn, sử dụng chất gây 

nghiện, hành vi lệch chuẩn 

trên không gian mạng 

Có những biểu hiện của những hành vi lệch 

chuẩn như gây hấn, sử dụng chất gây nghiện, 

hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng 

không? Như thế nào? 

Kỷ luật gia đình Phản ứng của cha mẹ thế nào khi có lỗi sai? 

Gắn kết gia đình và Tham gia 

hoạt động gia đình 

Thời gian rảnh ở nhà em thường làm gì? Em 

thường dành thời gian cùng ai nhiều ở gia 

đình? 

Kỷ luật trường học Nhà trường quản lý kỷ luật như thế nào? 

Mức độ hài lòng. 

Sự hứng thú của học sinh khi 

ở trường 

Điều gì làm em thích, điều gì khiến em 

không thích đến trường? 

Sự tự nhận thức Việc học có quan trọng với em không? Sau 

này em muốn làm công việc gì? 

Động lực học tập Em đi học là vì ai? Vì bản thân hay vì người 

khác? 

Trầm cảm Em có cảm thấy mệt mỏi khi ở trường 

không? Điều gì khiến em cảm giác như vậy? 
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Phụ lục 3: Các nội qui trường học 
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Phụ lục 4: Kết quả phân tích dữ liệu 

Các số liệu thuộc Chương 3 

Hành vi vi phạm kỷ luật học đường 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

C5.1 Nói chuyện riêng trong giờ học 914 0 3 2.22 .972 

C5.2 Gian lận trong các bài kiểm tra, thi cử 914 0 3 .70 .878 

C5.3 Trốn làm bài tập trên lớp học 914 0 3 .74 .933 

C5.4 Không làm bài tập về nhà 914 0 3 1.02 .955 

C5.5 Sao chép bài tập về nhà của người khác 914 0 3 .95 .950 

C5.6 Làm việc riêng trong giờ học (bao gồm làm bài 
tập môn khác) 

914 0 3 1.46 1.007 

C5.7 Trốn tiết học mà không có lý do chính đáng 914 0 3 .24 .642 

C5.8 Vào lớp trễ không có lý do chính đáng 914 0 3 .32 .717 

C5.9 Đến trường trễ so với thời gian qui định vào 
trường 

914 0 3 .53 .824 

C5.10 Bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp học 914 0 3 .07 .416 

C5.11 Chạy, di chuyển, đi lại làm mất trật tự trong tiết 
học 

914 0 3 .22 .610 

C5.12 Viết, vẽ, đánh dấu lên tường, bàn ghế lớp học 914 0 3 .47 .809 

C5.13 Mặc trang phục không đúng qui định đến 
trường 

914 0 3 .34 .667 

C6.1 Phá hoại tài sản của nhà trường 914 0 2 .10 .357 

C6.2 Mang vũ khí (dao, tuýp sắt…) vào trường 914 0 2 .08 .345 

C6.3 Có hành vi đe dọa/mắng chửi, đánh, xô, đẩy 
giáo viên 

914 0 2 .02 .186 

C7.1 Trêu chọc, chế giễu cơ thể của bạn khác 914 0 2 .26 .511 

C7.2 Đánh nhau, xô xát với học sinh khác 914 0 2 .09 .333 

C7.3 Lấy tài sản có giá trị trên 50 nghìn đồng mà 
không có sự đồng ý của chủ nhân 

914 0 2 .03 .218 

C7.4 Cố tình đụng chạm cơ thể người khác với mục 
đích tình dục, hoặc cố ý kể các câu chuyện, chia sẻ 
các hình ảnh có tính gợi dục nhằm mục đích tình dục, 
bất chấp việc bạn kia không muốn như vậy  

914 0 2 .04 .224 

C7.5 Uống rượu bia trong quán, ở nơi công cộng 914 0 2 .20 .470 

C7.6 Hút thuốc lá 914 0 2 .06 .260 

C7.7 Hút thuốc lá điện tử 914 0 2 .07 .294 

C7.8 Sử dụng bóng cười 914 0 2 .02 .192 

C7.9 Sử dụng các loại thuốc, chất kích thích khác 914 0 2 .02 .171 

C7.10 Đăng, tải xuống phim hoặc nhạc bất hợp pháp 914 0 2 .04 .255 

C7.11 Gửi ảnh hoặc tin nhắn khiêu dâm của bạn cho 
người khác trên điện thoại di động hoặc đăng các tài 
liệu đó trực tuyến 

914 0 2 .03 .241 

C7.12 Gửi ảnh hoặc tin nhắn khiêu dâm của người 
khác cho người khác trên điện thoại di động hoặc 
đăng những tài liệu đó trực tuyến 

914 0 2 .03 .248 

C7.13 Sử dụng mạng điện thoại/mạng xã hội để trêu, 
chọc tức ai đó 

914 0 2 .19 .467 

C7.14 Đe dọa, quấy rối ai đó trực tuyến (ví dụ: để lại 
những bình luận khó chịu hoặc lan truyền tin đồn trên 

914 0 2 .05 .274 
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mạng xã hội như Facebook hoặc Zalo) 

Valid N (listwise) 
914         

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

C5.1 Nói chuyện riêng trong giờ học 914 0 3 2.22 .972 
C5.2 Gian lận trong các bài kiểm tra, thi cử 914 0 3 .70 .878 
C5.3 Trốn làm bài tập trên lớp học 914 0 3 .74 .933 
C5.4 Không làm bài tập về nhà 914 0 3 1.02 .955 
C5.5 Sao chép bài tập về nhà của người khác 914 0 3 .95 .950 
C5.6 Làm việc riêng trong giờ học (bao gồm làm bài 
tập môn khác) 

914 0 3 1.46 1.007 

C5.7 Trốn tiết học mà không có lý do chính đáng 914 0 3 .24 .642 
C5.8 Vào lớp trễ không có lý do chính đáng 914 0 3 .32 .717 
C5.9 Đến trường trễ so với thời gian qui định vào 
trường 

914 0 3 .53 .824 

C5.10 Bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp học 914 0 3 .07 .416 
C5.11 Chạy, di chuyển, đi lại làm mất trật tự trong tiết 
học 

914 0 3 .22 .610 

C5.12 Viết, vẽ, đánh dấu lên tường, bàn ghế lớp học 914 0 3 .47 .809 
C5.13 Mặc trang phục không đúng qui định đến 
trường 

914 0 3 .34 .667 

Valid N (listwise) 914     

 

  

Không Có 

        

C5.1 Nói chuyện riêng trong giờ học 74 8.1% 840 91.9% 

C5.6 Làm việc riêng trong giờ học (bao gồm làm bài tập môn 
khác) 180 19.7% 734 80.3% 

C5.4 Không làm bài tập về nhà 316 34.6% 598 65.4% 

C5.5 Sao chép bài tập về nhà của người khác 355 38.8% 559 61.2% 

C5.2 Gian lận trong các bài kiểm tra, thi cử 469 51.3% 445 48.7% 

C5.3 Trốn làm bài tập trên lớp học 476 52.1% 438 47.9% 

C5.9 Đến trường trễ so với thời gian qui định vào trường 582 63.7% 332 36.3% 

C5.12 Viết, vẽ, đánh dấu lên tường, bàn ghế lớp học 625 68.4% 289 31.6% 

C5.13 Mặc trang phục không đúng qui định đến trường 688 75.3% 226 24.7% 

C5.8 Vào lớp trễ không có lý do chính đáng 724 79.2% 190 20.8% 

C5.7 Trốn tiết học mà không có lý do chính đáng 774 84.7% 140 15.3% 

C5.11 Chạy, di chuyển, đi lại làm mất trật tự trong tiết học 783 85.7% 131 14.3% 

C5.10 Bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp học 881 96.4% 33 3.6% 

Hành vi gây hấn (gồm các hành vi bạo lực, quấy rối và bắt nạt học đường)  

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

C6.1 Phá hoại tài sản của nhà trường 914 0 2 .10 .357 
C6.2 Mang vũ khí (dao, tuýp sắt…) vào trường 914 0 2 .08 .345 
C6.3 Có hành vi đe dọa/mắng chửi, đánh, xô, đẩy giáo 
viên 

914 0 2 .02 .186 

C7.2 Đánh nhau, xô xát với học sinh khác 914 0 2 .09 .333 
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C7.4 Cố tình đụng chạm cơ thể người khác với mục 
đích tình dục, hoặc cố ý kể các câu chuyện, chia sẻ 
các hình ảnh có tính gợi dục nhằm mục đích tình dục, 
bất chấp việc bạn kia không muốn như vậy 

914 0 2 .04 .224 

Valid N (listwise) 914     

 

  Không Có 

C6.1 Phá hoại tài sản của nhà trường 836 91.5% 78 8.5% 

C6.2 Mang vũ khí (dao, tuýp sắt…) vào trường 856 93.7% 58 6.3% 

C6.3 Có hành vi đe dọa/mắng chửi, đánh, xô, đẩy giáo viên 897 98.1% 17 1.9% 

Hành vi sử dụng chất kích thích 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

C7.5 Uống rượu bia trong quán, ở nơi công cộng 914 0 2 .20 .470 
C7.6 Hút thuốc lá 914 0 2 .06 .260 
C7.7 Hút thuốc lá điện tử 914 0 2 .07 .294 
C7.8 Sử dụng bóng cười 914 0 2 .02 .192 
C7.9 Sử dụng các loại thuốc, chất kích thích khác 914 0 2 .02 .171 
Valid N (listwise) 914     

Hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

C7.10 Đăng, tải xuống phim hoặc nhạc bất hợp 
pháp 

914 0 2 .04 .255 

C7.11 Gửi ảnh hoặc tin nhắn khiêu dâm của bạn 
cho người khác trên điện thoại di động hoặc đăng 
các tài liệu đó trực tuyến 

914 0 2 .03 .241 

C7.12 Gửi ảnh hoặc tin nhắn khiêu dâm của người 
khác cho người khác trên điện thoại di động hoặc 
đăng những tài liệu đó trực tuyến 

914 0 2 .03 .248 

C7.13 Sử dụng mạng điện thoại/mạng xã hội để 
trêu, chọc tức ai đó 

914 0 2 .19 .467 

C7.14 Đe dọa, quấy rối ai đó trực tuyến (ví dụ: để 
lại những bình luận khó chịu hoặc lan truyền tin 
đồn trên mạng xã hội như Facebook hoặc Zalo) 

914 0 2 .05 .274 

Valid N (listwise) 914     

 

  

Không Có 

        

C7.1 Trêu chọc, chế giễu cơ thể của bạn khác 711 77.8% 203 22.2% 

C7.2 Đánh nhau, xô xát với học sinh khác 851 93.1% 63 6.9% 

C7.3 Lấy tài sản có giá trị trên 50 nghìn đồng mà không có sự đồng ý của chủ 
nhân 

897 98.1% 17 1.9% 

C7.4 Cố tình đụng chạm cơ thể người khác với mục đích tình dục, hoặc cố ý 
kể các câu chuyện, chia sẻ các hình ảnh có tính gợi dục nhằm mục đích tình 
dục, bất chấp việc bạn kia không muốn như vậy  

885 96.8% 29 3.2% 

C7.5 Uống rượu bia trong quán, ở nơi công cộng 756 82.7% 158 17.3% 

C7.6 Hút thuốc lá 867 94.9% 47 5.1% 

C7.7 Hút thuốc lá điện tử 861 94.2% 53 5.8% 

C7.8 Sử dụng bóng cười 904 98.9% 10 1.1% 
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C7.9 Sử dụng các loại thuốc, chất kích thích khác 902 98.7% 12 1.3% 

C7.10 Đăng, tải xuống phim hoặc nhạc bất hợp pháp 889 97.3% 25 2.7% 

C7.11 Gửi ảnh hoặc tin nhắn khiêu dâm của bạn cho người khác trên điện 
thoại di động hoặc đăng các tài liệu đó trực tuyến 896 98.0% 18 2.0% 

C7.12 Gửi ảnh hoặc tin nhắn khiêu dâm của người khác cho người khác trên 
điện thoại di động hoặc đăng những tài liệu đó trực tuyến 

896 98.0% 18 2.0% 

C7.13 Sử dụng mạng điện thoại/mạng xã hội để trêu, chọc tức ai đó 769 84.1% 145 15.9% 

C7.14 Đe dọa, quấy rối ai đó trực tuyến (ví dụ: để lại những bình luận khó chịu 
hoặc lan truyền tin đồn trên mạng xã hội như Facebook hoặc Zalo) 

882 96.5% 32 3.5% 

Sự tương quan giữa các nhóm hành vi lệch chuẩn của học sinh 
Correlations 

 
VPKL học 

đường HV gây hấn 
Sử dụng chất 

kích thích 

HVLC trên 
không gian 

mạng 

VPKL học đường Pearson Correlation 1 .439
**
 .403

**
 .384

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 914 914 914 914 

HV gây hấn Pearson Correlation .439
**
 1 .679

**
 .747

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 914 914 914 914 

Sử dụng chất kích 
thích 

Pearson Correlation .403
**
 .679

**
 1 .750

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 914 914 914 914 

HVLC trên không 
gian mạng 

Pearson Correlation .384
**
 .747

**
 .750

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 914 914 914 914 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Các số liệu ở Chương 4 

Sự khác biệt giữa hành vi lệch chuẩn và giới tính 

 

Group Statistics 

 
A1 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VPKL học đường Nam 428 .7714 .55987 .02706 

Nữ 432 .7186 .48444 .02331 

HV gây hấn Nam 428 .1297 .25834 .01249 

Nữ 432 .0617 .15163 .00730 

Sử dụng chất kích thích Nam 428 .0864 .24847 .01201 

Nữ 432 .0532 .12501 .00601 

HVLC trên không gian mạng Nam 428 .0836 .26402 .01276 

Nữ 432 .0472 .15290 .00736 
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Independent Samples Test 

 

VPKL học 

đường HV gây hấn 

Sử dụng 

chất kích 

thích 

HVLC trên 

không 

gian mạng 

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

F Equal variances 

assumed 
7.591 32.354 21.088 20.466 

Sig. Equal variances 

assumed 
.006 .000 .000 .000 

t-test for 

Equality of 

Means 

t Equal variances 

assumed 
1.481 4.709 2.479 2.478 

Equal variances 

not assumed 
1.480 4.698 2.472 2.473 

df Equal variances 

assumed 
858 858 858 858 

Equal variances 

not assumed 
838.395 688.735 628.846 683.187 

Sig. (2-tailed) Equal variances 

assumed 
.139 .000 .013 .013 

Equal variances 

not assumed 
.139 .000 .014 .014 

Mean Difference Equal variances 

assumed 
.05286 .06794 .03321 .03642 

Equal variances 

not assumed 
.05286 .06794 .03321 .03642 

Std. Error 

Difference 

Equal variances 

assumed 
.03569 .01443 .01339 .01470 

Equal variances 

not assumed 
.03572 .01446 .01343 .01473 

95% 

Confiden

ce 

Interval 

of the 

Differenc

e 

Lower Equal variances 

assumed 
-.01719 .03962 .00692 .00758 

Equal variances 

not assumed 
-.01724 .03955 .00683 .00750 

Upper Equal variances 

assumed 
.12291 .09627 .05950 .06527 

Equal variances 

not assumed 
.12296 .09634 .05958 .06535 
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Sự khác biệt giữa hành vi lệch chuẩn và khu vực sinh sống 
Group Statistics 

 A4 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VPKL học đường Thành phố 497 .6536 .50454 .02263 

Nông thôn 417 .6797 .47381 .02320 

HV gây hấn Thành phố 497 .0588 .19284 .00865 

Nông thôn 417 .0767 .22968 .01125 

Sử dụng chất kích 
thích 

Thành phố 497 .0704 .20545 .00922 

Nông thôn 417 .0772 .21232 .01040 

HVLC trên không 
gian mạng 

Thành phố 497 .0704 .22990 .01031 

Nông thôn 417 .0681 .22310 .01093 

 
Independent Samples Test 

 
VPKL học 

đường 
HV gây 

hấn 

Sử dụng 
chất kích 

thích 

HVLC trên 
không gian 

mạng 

Levene's 
Test for 
Equality of 
Variances 

F Equal 
variances 
assumed 

2.164 4.375 1.339 .274 

Sig. Equal 
variances 
assumed 

.142 .037 .248 .601 

t-test for 
Equality of 
Means 

t Equal 
variances 
assumed 

-.799 -1.287 -.491 .154 

Equal 
variances not 
assumed 

-.804 -1.268 -.489 .154 

df Equal 
variances 
assumed 

912 912 912 912 

Equal 
variances not 
assumed 

900.492 814.618 873.965 892.978 

Sig. (2-tailed) Equal 
variances 
assumed 

.424 .198 .624 .878 

Equal 
variances not 
assumed 

.422 .205 .625 .877 

Mean Difference Equal 
variances 
assumed 

-.02605 -.01799 -.00680 .00232 

Equal 
variances not 
assumed 

-.02605 -.01799 -.00680 .00232 

Std. Error Difference Equal 
variances 
assumed 

.03259 .01398 .01385 .01506 

Equal 
variances not 
assumed 

.03241 .01419 .01389 .01502 
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95% 
Confidenc
e Interval 
of the 
Difference 

Lower Equal 
variances 
assumed 

-.09001 -.04541 -.03398 -.02725 

Equal 
variances not 
assumed 

-.08966 -.04584 -.03406 -.02717 

Upper Equal 
variances 
assumed 

.03791 .00944 .02039 .03188 

Equal 
variances not 
assumed 

.03756 .00986 .02047 .03180 

Sự khác biệt giữa hành vi lệch chuẩn và Loại hình gia đình 
Group Statistics 

 Phân loại gia đình N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

VPKL học đường Gia đình khiếm khuyết 190 .6541 .40968 .02972 

Gia đình đầy đủ 724 .6685 .51000 .01895 

HV gây hấn Gia đình khiếm khuyết 190 .0621 .19227 .01395 

Gia đình đầy đủ 724 .0682 .21516 .00800 

Sử dụng chất kích 
thích 

Gia đình khiếm khuyết 190 .0821 .18629 .01352 

Gia đình đầy đủ 724 .0713 .21404 .00795 

HVLC trên không 
gian mạng 

Gia đình khiếm khuyết 190 .0674 .20181 .01464 

Gia đình đầy đủ 724 .0699 .23292 .00866 

 
Independent Samples Test 

 
VPKL học 

đường 
HV gây 

hấn 

Sử dụng 
chất kích 

thích 
HVLC trên không 

gian mạng 

Levene's Test 
for Equality of 
Variances 

F Equal 
variances 
assumed 

6.831 .540 .302 .057 

Sig. Equal 
variances 
assumed 

.009 .463 .583 .812 

t-test for 
Equality of 
Means 

t Equal 
variances 
assumed 

-.359 -.357 .637 -.136 

Equal 
variances 
not 
assumed 

-.408 -.381 .691 -.148 

df Equal 
variances 
assumed 

912 912 912 912 

Equal 
variances 
not 
assumed 

358.495 324.466 332.210 333.574 

Sig. (2-tailed) Equal 
variances 
assumed 

.720 .721 .524 .892 

Equal 
variances 
not 
assumed 

.684 .703 .490 .882 

Mean Difference Equal 
variances 
assumed 

-.01437 -.00613 .01083 -.00252 
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Equal 
variances 
not 
assumed 

-.01437 -.00613 .01083 -.00252 

Std. Error Difference Equal 
variances 
assumed 

.04001 .01717 .01700 .01849 

Equal 
variances 
not 
assumed 

.03525 .01608 .01568 .01701 

95% 
Confidence 
Interval of 
the 
Difference 

Lower Equal 
variances 
assumed 

-.09290 -.03982 -.02253 -.03881 

Equal 
variances 
not 
assumed 

-.08370 -.03776 -.02001 -.03598 

Upper Equal 
variances 
assumed 

.06416 .02757 .04420 .03376 

Equal 
variances 
not 
assumed 

.05495 .02550 .04168 .03094 

Lệch chuẩn và gắn kết tình cảm gia đình 

Trước khi nghịch đảo 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.479 12 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

B1.1 Tôi  thương mẹ 4.85 .594 914 
B1.2 Tôi  thương cha 4.66 .955 914 
B1.3 Tôi thân thiết với anh/ chị/ em mình 4.11 1.390 914 
B1.4 Tôi cảm thấy thoải mái khi ở nhà cùng với cha/ mẹ 4.16 1.291 914 
B1.5 Tôi hay nói chuyện với cha/ mẹ 3.70 1.419 914 
B1.6 Khi tôi gặp khó khăn, tôi có thể dựa vào cha/mẹ  3.85 1.549 914 
B1.7 Tôi cảm thấy ghét cha/mẹ mình .22 .827 914 
B1.8 Tôi tin là cha/ mẹ muốn điều tốt cho tôi 4.62 .933 914 
B1.9 Tôi và cha/ mẹ thường hay xung đột với nhau 1.14 1.413 914 
B1.10 Đôi khi tôi cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình 1.43 1.712 914 
B1.11 Tôi tin là dù tôi có thế nào thì cha/ mẹ cũng yêu thương tôi 4.68 .830 914 
B1.12 Cha/ mẹ không quan tâm tôi .42 1.071 914 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

B1.1 Tôi  thương mẹ 33.00 29.202 .286 .451 
B1.2 Tôi  thương cha 33.20 26.509 .403 .408 
B1.3 Tôi thân thiết với anh/ chị/ em mình 33.74 25.098 .313 .414 
B1.4 Tôi cảm thấy thoải mái khi ở nhà cùng với 

cha/ mẹ 
33.69 24.756 .387 .392 
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B1.5 Tôi hay nói chuyện với cha/ mẹ 34.15 23.490 .428 .370 
B1.6 Khi tôi gặp khó khăn, tôi có thể dựa vào 

cha/mẹ  
34.00 23.221 .386 .380 

B1.7 Tôi cảm thấy ghét cha/mẹ mình 37.64 30.449 .028 .489 
B1.8 Tôi tin là cha/ mẹ muốn điều tốt cho tôi 33.24 27.729 .284 .437 
B1.9 Tôi và cha/ mẹ thường hay xung đột với 

nhau 
36.71 29.272 .008 .514 

B1.10 Đôi khi tôi cảm thấy lạc lõng trong chính 

gia đình mình 
36.42 31.795 -.173 .593 

B1.11 Tôi tin là dù tôi có thế nào thì cha/ mẹ 

cũng yêu thương tôi 
33.18 28.624 .234 .450 

B1.12 Cha/ mẹ không quan tâm tôi 37.44 31.337 -.091 .523 

Sau khi nghịch đảo 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.626 13 

 

Item Statistics 

 Mean 
Std. 

Deviation N 

B1.1 Tôi  thương mẹ 4.85 .594 914 
B1.2 Tôi  thương cha 4.66 .955 914 
B1.3 Tôi thân thiết với anh/ chị/ em mình 4.11 1.390 914 
B1.4 Tôi cảm thấy thoải mái khi ở nhà cùng với cha/ mẹ 4.16 1.291 914 
B1.5 Tôi hay nói chuyện với cha/ mẹ 3.70 1.419 914 
B1.6 Khi tôi gặp khó khăn, tôi có thể dựa vào cha/mẹ  3.85 1.549 914 
B1.7 Tôi cảm thấy ghét cha/mẹ mình 4.78 .827 914 
B1.8 Tôi tin là cha/ mẹ muốn điều tốt cho tôi 4.62 .933 914 
B1.9 Tôi và cha/ mẹ thường hay xung đột với nhau 1.43 1.712 914 
B1.10 Đôi khi tôi cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình 3.86 1.413 914 
B1.11 Tôi tin là dù tôi có thế nào thì cha/ mẹ cũng yêu thương tôi 3.57 1.712 914 
B1.12 Cha/ mẹ không quan tâm tôi 4.68 .830 914 
B1.1 Tôi  thương mẹ 4.58 1.071 914 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

B1.1 Tôi  thương mẹ 48.01 45.371 .358 .606 
B1.2 Tôi  thương cha 48.20 42.151 .445 .583 
B1.3 Tôi thân thiết với anh/ chị/ em mình 48.75 39.343 .419 .575 
B1.4 Tôi cảm thấy thoải mái khi ở nhà cùng với 

cha/ mẹ 
48.70 37.082 .626 .536 

B1.5 Tôi hay nói chuyện với cha/ mẹ 49.16 36.241 .605 .534 
B1.6 Khi tôi gặp khó khăn, tôi có thể dựa vào 

cha/mẹ  
49.01 36.484 .519 .549 

B1.7 Tôi cảm thấy ghét cha/mẹ mình 48.08 45.382 .226 .614 
B1.8 Tôi tin là cha/ mẹ muốn điều tốt cho tôi 48.24 42.222 .453 .583 
B1.9 Tôi và cha/ mẹ thường hay xung đột với 

nhau 
51.43 62.565 -.624 .784 

B1.10 Đôi khi tôi cảm thấy lạc lõng trong chính 

gia đình mình 
49.01 42.138 .243 .611 

B1.11 Tôi tin là dù tôi có thế nào thì cha/ mẹ 

cũng yêu thương tôi 
49.30 40.469 .238 .617 

B1.12 Cha/ mẹ không quan tâm tôi 48.19 43.340 .417 .592 
B1.1 Tôi  thương mẹ 48.28 42.198 .377 .590 

Mối liên hệ giữa gắn kết tình cảm gia đình và hành vi lệch chuẩn của học sinh 
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Correlations 

 

Gắn kết tình 
cảm gia 

đình 

VPKL 
học 

đường 

HV 
gây 
hấn 

Sử dụng 
chất kích 

thích 

HVLC trên 
không gian 

mạng 

Gắn kết tình cảm 
gia đình 

Pearson Correlation 1 -.114
**
 -.157

**
 -.130

**
 -.091

**
 

Sig. (2-tailed)  .001 .000 .000 .006 

N 914 914 914 914 914 

VPKL học đường Pearson Correlation -.114
**
 1 .439

**
 .403

**
 .384

**
 

Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 .000 

N 914 914 914 914 914 

HV gây hấn Pearson Correlation -.157
**
 .439

**
 1 .679

**
 .747

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 914 914 914 914 914 

Sử dụng chất kích 
thích 

Pearson Correlation -.130
**
 .403

**
 .679

**
 1 .750

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 914 914 914 914 914 

HVLC trên không 
gian mạng 

Pearson Correlation -.091
**
 .384

**
 .747

**
 .750

**
 1 

Sig. (2-tailed) .006 .000 .000 .000  
N 914 914 914 914 914 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sự tham gia hoạt động gia đình 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.684 5 

 
Item Statistics 

 Mean 
Std. 

Deviation N 

B2.1 Ăn cơm cùng gia đình 3.33 1.078 914 
B2.2 Làm việc nhà (ví dụ: giúp sửa chữa đồ đạc, tưới cây hoặc dọn dẹp, nấu 

nướng..) 
3.17 .943 914 

B2.3 Chăm sóc, giúp đỡ các thành viên khác trong nhà (ví dụ: đưa/rước em đi học, 

chuẩn bị nước mát cho cha/mẹ uống…) 
3.05 1.125 914 

B2.4 Thăm hỏi họ hàng 1.73 1.002 914 
B2.5 Sử dụng thời gian rảnh rỗi cùng với ai đó trong gia đình (ví dụ: xem ti vi cùng 

cha/mẹ; chơi game cùng anh/chị/em…) 
2.70 1.288 914 

 

Mối liên hệ giữa việc tham gia hoạt động gia đình của học sinh trung học phổ thông và hành vi lệch chuẩn 

Correlations 

 

Gắn kết 
hành vi gia 

đình 
VPKL học 

đường 
HV gây 

hấn 

Sử dụng 
chất kích 

thích 

HVLC trên 
không 

gian mạng 

Gắn kết hành vi gia 
đình 

Pearson 
Correlation 

1 -.035 -.019 .005 .009 

Sig. (2-tailed)  .297 .565 .869 .788 

N 914 914 914 914 914 

VPKL học đường Pearson 
Correlation 

-.035 1 .439
**
 .403

**
 .384

**
 

Sig. (2-tailed) .297  .000 .000 .000 

N 914 914 914 914 914 

HV gây hấn Pearson 
Correlation 

-.019 .439
**
 1 .679

**
 .747

**
 

Sig. (2-tailed) .565 .000  .000 .000 

N 914 914 914 914 914 
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Sử dụng chất kích 
thích 

Pearson 
Correlation 

.005 .403
**
 .679

**
 1 .750

**
 

Sig. (2-tailed) .869 .000 .000  .000 

N 914 914 914 914 914 

HVLC trên không gian 
mạng 

Pearson 
Correlation 

.009 .384
**
 .747

**
 .750

**
 1 

Sig. (2-tailed) .788 .000 .000 .000  

N 914 914 914 914 914 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sự tương quan giữa sự tham gia hoạt động gia đình và gắn kết tình cảm gia đình của học sinh trung học phổ thông 

 

Correlations 

 
Gắn kết hành vi 

gia đình 
Gắn kết tình 
cảm gia đình 

Gắn kết hành vi gia đình Pearson Correlation 1 .366
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 914 914 

Gắn kết tình cảm gia đình Pearson Correlation .366
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 914 914 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Gắn kết trường học và hành vi lệch chuẩn của học sinh 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.615 10 

 

Item Statistics 

 Mean 
Std. 

Deviation N 

C4.1 Tôi cảm thấy mình là một học sinh, là một phần thực sự của trường 3.34 .906 914 
C4.2 Thầy cô giáo và học sinh ở đây chú ý khi tôi làm tốt một thứ gì đó. 2.88 1.062 914 
C4.3 Hầu hết các giáo viên quan tâm đến tôi. 2.33 1.130 914 
C4.4 Có ít nhất một giáo viên hoặc người lớn khác trong trường này mà tôi có 

thể nói chuyện nếu tôi gặp vấn đề. 
2.27 1.534 914 

C4.5 Mọi người ở trường này rất thân thiện với tôi. 2.69 1.176 914 
C4.6 Các giáo viên ở đây tôn trọng tôi. 3.12 1.028 914 
C4.7 Ước gì tôi học trường khác. .83 1.255 914 
C4.8 Tôi cảm thấy tự hào vì đã học ở trường này 3.04 1.055 914 
C4.9 Tôi cảm thấy an toàn khi ở trường 2.74 1.174 914 
C4.10 Tôi cảm thấy căng thẳng mỗi khi đến trường 1.52 1.353 914 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

C4.1 Tôi cảm thấy mình là một học sinh, là một 

phần thực sự của trường 
21.42 26.744 .383 .574 

C4.2 Thầy cô giáo và học sinh ở đây chú ý khi 

tôi làm tốt một thứ gì đó. 
21.88 25.126 .461 .552 

C4.3 Hầu hết các giáo viên quan tâm đến tôi. 22.44 24.266 .504 .539 
C4.4 Có ít nhất một giáo viên hoặc người lớn 

khác trong trường này mà tôi có thể nói chuyện 

nếu tôi gặp vấn đề. 
22.50 22.640 .422 .550 

C4.5 Mọi người ở trường này rất thân thiện với 

tôi. 
22.07 24.066 .495 .539 
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C4.6 Các giáo viên ở đây tôn trọng tôi. 21.65 25.420 .452 .556 
C4.7 Ước gì tôi học trường khác. 23.93 33.135 -.246 .706 
C4.8 Tôi cảm thấy tự hào vì đã học ở trường này 21.72 24.927 .486 .547 
C4.9 Tôi cảm thấy an toàn khi ở trường 22.02 24.051 .498 .539 
C4.10 Tôi cảm thấy căng thẳng mỗi khi đến 

trường 
23.25 32.811 -.225 .711 

Tương quan giữa gắn kết trường học và HVLC 
Correlations 

 

Gắn kết 
trường 

học 
VPKL học 

đường 
HV gây 

hấn 

Sử dụng 
chất kích 

thích 

HVLC trên 
không gian 

mạng 

Gắn kết trường 
học 

Pearson 
Correlation 

1 -.109
**
 -.120

**
 -.114

**
 -.145

**
 

Sig. (2-tailed)  .001 .000 .001 .000 

N 914 914 914 914 914 

VPKL học đường Pearson 
Correlation 

-.109
**
 1 .439

**
 .403

**
 .384

**
 

Sig. (2-tailed) .001  .000 .000 .000 

N 914 914 914 914 914 

HV gây hấn Pearson 
Correlation 

-.120
**
 .439

**
 1 .679

**
 .747

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 914 914 914 914 914 

Sử dụng chất kích 
thích 

Pearson 
Correlation 

-.114
**
 .403

**
 .679

**
 1 .750

**
 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000  .000 

N 914 914 914 914 914 

HVLC trên không 
gian mạng 

Pearson 
Correlation 

-.145
**
 .384

**
 .747

**
 .750

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 914 914 914 914 914 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Phong cách kỷ luật của gia đình 
Item Statistics 

 Mean 

Std. 
Deviatio

n N 

B3.1 Khuyên bảo, giải thích để tôi hiểu không nên làm như vậy � .80 .400 914 
B3.2 Mắng chửi, không cần biết vì sao tôi lại làm vậy .20 .402 914 
B3.3 Đánh rất dữ � � � .03 .166 914 
B3.4 Phạt nghiêm nhưng đúng lý đúng tình � .32 .467 914 
B3.5 Trách móc, nói nhiều tới mức tôi từ chỗ thấy mình sai lại thấy cha mẹ sai 

� 
.20 .401 914 

B3.6 Cha/mẹ không quan tâm  � .02 .153 914 
B3.7 Cha/mẹ bênh vực tôi nếu có ai đó phê bình/trách móc lỗi sai đó � .20 .403 914 
B3.8 Tùy, lúc thì cha/mẹ phạt, lúc thì bỏ qua � .50 .500 914 

Tương quan giữa 4 Phong cách kỷ luật gia đình với HVLC 

Correlations 

 

Sao 
nhãng, 

bỏ 
mặc 

Tự do, 
nuông 
chiều 

Uy 
quyền 

Độc 
đoán 

VPKL 
học 

đường 

HV 
gây 
hấn 

Sử dụng 
chất kích 

thích 

HVLC trên 
không gian 

mạng 

Sao 
nhãng, bỏ 
mặc 

Pearson 
Correlation 

1 .224
**
 -.006 .053 .136

**
 

.118
*

*
 

.090
**
 .117

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .861 .109 .000 .000 .007 .000 

N 914 914 914 914 914 914 914 914 
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Tự do, 
nuông 
chiều 

Pearson 
Correlation 

.224
**
 1 -.181

**
 

.281
*

*
 

.097
**
 

.122
*

*
 

.098
**
 .089

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .003 .000 .003 .007 

N 914 914 914 914 914 914 914 914 

Uy quyền Pearson 
Correlation -.006 -.181

**
 1 

-
.188

*

*
 

.003 -.016 .010 .026 

Sig. (2-tailed) .861 .000  .000 .930 .620 .761 .428 

N 914 914 914 914 914 914 914 914 

Độc đoán Pearson 
Correlation 

.053 .281
**
 -.188

**
 1 .101

**
 

.159
*

*
 

.159
**
 .149

**
 

Sig. (2-tailed) .109 .000 .000  .002 .000 .000 .000 

N 914 914 914 914 914 914 914 914 

VPKL học 
đường 

Pearson 
Correlation 

.136
**
 .097

**
 .003 

.101
*

*
 

1 
.439

*

*
 

.403
**
 .384

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .003 .930 .002  .000 .000 .000 

N 914 914 914 914 914 914 914 914 

HV gây 
hấn 

Pearson 
Correlation 

.118
**
 .122

**
 -.016 

.159
*

*
 

.439
**
 1 .679

**
 .747

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .620 .000 .000  .000 .000 

N 914 914 914 914 914 914 914 914 

Sử dụng 
chất kích 
thích 

Pearson 
Correlation 

.090
**
 .098

**
 .010 

.159
*

*
 

.403
**
 

.679
*

*
 

1 .750
**
 

Sig. (2-tailed) .007 .003 .761 .000 .000 .000  .000 

N 914 914 914 914 914 914 914 914 

HVLC trên 
không 
gian mạng 

Pearson 
Correlation 

.117
**
 .089

**
 .026 

.149
*

*
 

.384
**
 

.747
*

*
 

.750
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .007 .428 .000 .000 .000 .000  

N 914 914 914 914 914 914 914 914 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Tương quan giữa phong cách Uy quyền và gắn kết tình cảm gia đình, gắn kết hành vi gia đình 

Correlations 

 Uy quyền 
Gắn kết tình 
cảm gia đình 

Gắn kết hành vi 
gia đình 

Uy quyền Pearson Correlation 1 .310
**
 .169

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 914 914 914 

Gắn kết tình cảm gia đình Pearson Correlation .310
**
 1 .366

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 914 914 914 

Gắn kết hành vi gia đình Pearson Correlation .169
**
 .366

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 914 914 914 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Tự đánh giá của học sinh về kỷ luật trường học 

Trước khi nghịch đảo 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.382 .398 6 

 

Item Statistics 

 Mean 

Std. 
Deviatio

n N 

C2.1 Cách xử lý hành vi vi phạm kỷ luật của học sinh rất nghiêm khắc 3.64 1.415 914 
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C2.2 Việc thực hiện kỷ luật ở trường tôi nói chung là công bằng 3.62 1.530 914 
C2.3 Tôi nghe nói có thể hối lộ để tránh bị phạt .61 1.313 914 
C2.4 Nội quy trường lớp được phổ biến rõ ràng nên đa số học sinh đều nắm 

được nội quy 
4.07 1.356 914 

C2.5 Các hình thức và quy trình xử lý kỷ luật với hành vi vi phạm kỷ luật của 

học sinh được phổ biến rõ ràng 
4.29 1.216 914 

C2.6 Tôi không nắm rõ các quy định về kỷ luật với hành vi vi phạm 1.09 1.557 914 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Varianc
e if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlatio
n 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

C2.1 Cách xử lý hành vi vi phạm kỷ luật của 

học sinh rất nghiêm khắc 
13.68 11.399 .410 .189 .174 

C2.2 Việc thực hiện kỷ luật ở trường tôi nói 

chung là công bằng 
13.70 12.013 .279 .252 .265 

C2.3 Tôi nghe nói có thể hối lộ để tránh bị 

phạt 
16.72 16.388 -.075 .156 .481 

C2.4 Nội quy trường lớp được phổ biến rõ 

ràng nên đa số học sinh đều nắm được nội 

quy 
13.26 12.523 .308 .373 .255 

C2.5 Các hình thức và quy trình xử lý kỷ 

luật với hành vi vi phạm kỷ luật của học 

sinh được phổ biến rõ ràng 
13.04 12.692 .363 .450 .232 

C2.6 Tôi không nắm rõ các quy định về kỷ 

luật với hành vi vi phạm 
16.24 16.061 -.094 .108 .520 

Sau khi nghịch đảo 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.648 .658 6 

 

Item Statistics 

 Mean 
Std. 

Deviation N 

C2.1 Cách xử lý hành vi vi phạm kỷ luật của học sinh rất nghiêm khắc 3.64 1.415 914 
C2.2 Việc thực hiện kỷ luật ở trường tôi nói chung là công bằng 3.62 1.530 914 
C2.3 Tôi nghe nói có thể hối lộ để tránh bị phạt 4.39 1.313 914 
C2.4 Nội quy trường lớp được phổ biến rõ ràng nên đa số học sinh đều nắm 

được nội quy 
4.07 1.356 914 

C2.5 Các hình thức và quy trình xử lý kỷ luật với hành vi vi phạm kỷ luật của 

học sinh được phổ biến rõ ràng 
4.29 1.216 914 

C2.6 Tôi không nắm rõ các quy định về kỷ luật với hành vi vi phạm 3.91 1.557 914 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach'
s Alpha if 

Item 
Deleted 

C2.1 Cách xử lý hành vi vi phạm kỷ luật của 

học sinh rất nghiêm khắc 
20.28 20.505 .245 .189 .652 

C2.2 Việc thực hiện kỷ luật ở trường tôi nói 

chung là công bằng 
20.30 17.486 .455 .252 .573 

C2.3 Tôi nghe nói có thể hối lộ để tránh bị phạt 19.54 20.930 .250 .156 .648 
C2.4 Nội quy trường lớp được phổ biến rõ ràng 

nên đa số học sinh đều nắm được nội quy 
19.86 17.801 .525 .373 .550 
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C2.5 Các hình thức và quy trình xử lý kỷ luật 

với hành vi vi phạm kỷ luật của học sinh được 

phổ biến rõ ràng 
19.64 17.841 .616 .450 .526 

C2.6 Tôi không nắm rõ các quy định về kỷ luật 

với hành vi vi phạm 
20.02 19.854 .243 .108 .659 

Tương quan giữa cách kỷ luật và HVLC 

Correlations 

 
Cách kỷ 

luật 
VPKL học 

đường 
HV gây 

hấn 
Sử dụng chất 

kích thích 
HVLC trên không 

gian mạng 

Cách kỷ 
luật 

Pearson 
Correlation 

1 -.146
**
 -.104

**
 -.135

**
 -.135

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .002 .000 .000 

N 914 914 914 914 914 

VPKL học 
đường 

Pearson 
Correlation 

-.146
**
 1 .439

**
 .403

**
 .384

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 914 914 914 914 914 

HV gây 
hấn 

Pearson 
Correlation 

-.104
**
 .439

**
 1 .679

**
 .747

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .000  .000 .000 

N 914 914 914 914 914 

Sử dụng 
chất kích 
thích 

Pearson 
Correlation 

-.135
**
 .403

**
 .679

**
 1 .750

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 914 914 914 914 914 

HVLC trên 
không 
gian mạng 

Pearson 
Correlation 

-.135
**
 .384

**
 .747

**
 .750

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 914 914 914 914 914 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Độ tin cậy của thang đo Động lực học tập 

Trước khi nghịch đảo 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.450 9 

 

Item Statistics 

 Mean 
Std. 

Deviation N 

C8.1 Tôi học là vì cha mẹ 2.08 1.597 914 
C8.2 Việc học khiến tôi cảm nhận được năng lực của bản thân 3.28 1.033 914 
C8.3 Việc học khiến tôi cảm nhận được giá trị của bản thân 3.34 .943 914 
C8.4 Việc học cần thiết cho tương lai của tôi 3.81 .562 914 
C8.5 Tôi cảm thấy phấn khích mỗi khi học 2.70 1.162 914 
C8.6 Tôi không thích học, nhưng không có lựa chọn khác .98 1.323 914 
C8.7 Tôi luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi học 1.46 1.336 914 
C8.8 Việc đạt thành tích cao trong các kỳ thi có ý nghĩa lớn với tôi 3.30 1.084 914 
C8.9 Nếu không học, tôi sẽ trở thành vô giá trị với những người xung quanh 2.91 1.452 914 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlatio

n 

Cronbach'
s Alpha if 

Item 
Deleted 

C8.1 Tôi học là vì cha mẹ 21.78 17.839 .093 .474 
C8.2 Việc học khiến tôi cảm nhận được năng lực của bản thân 20.58 17.475 .359 .363 
C8.3 Việc học khiến tôi cảm nhận được giá trị của bản thân 20.51 17.330 .436 .345 
C8.4 Việc học cần thiết cho tương lai của tôi 20.05 19.304 .409 .392 
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C8.5 Tôi cảm thấy phấn khích mỗi khi học 21.15 18.299 .201 .416 
C8.6 Tôi không thích học, nhưng không có lựa chọn khác 22.88 20.498 -.051 .516 
C8.7 Tôi luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi học 22.39 19.247 .052 .477 
C8.8 Việc đạt thành tích cao trong các kỳ thi có ý nghĩa lớn 

với tôi 
20.55 17.735 .300 .381 

C8.9 Nếu không học, tôi sẽ trở thành vô giá trị với những 

người xung quanh 
20.94 16.776 .232 .401 

Sau khi nghịch đảo 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.653 9 

 

Item Statistics 

 Mean 
Std. 

Deviation N 

C8.1 Tôi học là vì cha mẹ 1.92 1.597 914 
C8.2 Việc học khiến tôi cảm nhận được năng lực của bản thân 3.28 1.033 914 
C8.3 Việc học khiến tôi cảm nhận được giá trị của bản thân 3.34 .943 914 
C8.4 Việc học cần thiết cho tương lai của tôi 3.81 .562 914 
C8.5 Tôi cảm thấy phấn khích mỗi khi học 2.70 1.162 914 
C8.6 Tôi không thích học, nhưng không có lựa chọn khác 3.02 1.323 914 
C8.7 Tôi luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi học 2.54 1.336 914 
C8.8 Việc đạt thành tích cao trong các kỳ thi có ý nghĩa lớn với tôi 3.30 1.084 914 
C8.9 Nếu không học, tôi sẽ trở thành vô giá trị với những người xung quanh 2.91 1.452 914 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

C8.1 Tôi học là vì cha mẹ 24.90 27.095 .080 .702 
C8.2 Việc học khiến tôi cảm nhận được năng lực của bản 

thân 
23.55 23.972 .586 .574 

C8.3 Việc học khiến tôi cảm nhận được giá trị của bản 

thân 
23.48 24.537 .594 .579 

C8.4 Việc học cần thiết cho tương lai của tôi 23.02 28.226 .407 .630 
C8.5 Tôi cảm thấy phấn khích mỗi khi học 24.12 23.291 .564 .571 
C8.6 Tôi không thích học, nhưng không có lựa chọn khác 23.80 23.739 .425 .602 
C8.7 Tôi luôn cảm thấy căng thẳng mỗi khi học 24.29 25.407 .281 .639 
C8.8 Việc đạt thành tích cao trong các kỳ thi có ý nghĩa 

lớn với tôi 
23.52 25.663 .377 .616 

C8.9 Nếu không học, tôi sẽ trở thành vô giá trị với những 

người xung quanh 
23.91 27.873 .065 .697 

Tương quan giữa động lực học tập và HVLC 

Correlations 

 

Động 
lực học 

tập 
VPKL học 

đường 
HV gây 

hấn 

Sử dụng 
chất kích 

thích 

HVLC trên 
không gian 

mạng 

Động lực học tập Pearson Correlation 1 -.194
**
 -.161

**
 -.141

**
 -.150

**
 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 914 914 914 914 914 

VPKL học đường Pearson Correlation -.194
**
 1 .439

**
 .403

**
 .384

**
 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 914 914 914 914 914 

HV gây hấn Pearson Correlation -.161
**
 .439

**
 1 .679

**
 .747

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 914 914 914 914 914 

Sử dụng chất Pearson Correlation -.141
**
 .403

**
 .679

**
 1 .750

**
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kích thích Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 914 914 914 914 914 

HVLC trên không 
gian mạng 

Pearson Correlation -.150
**
 .384

**
 .747

**
 .750

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 914 914 914 914 914 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Cảm nhận giá trị bản thân của học sinh 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.697 .700 10 

 

Item Statistics 

 Mean 
Std. 

Deviation N 

D1.1 Nhìn chung tôi cảm thấy hài lòng với bản thân 1.95 .805 914 
D1.2 Thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình không có gì tốt đẹp 1.30 .799 914 
D1.3 Tôi cảm thấy mình có khá nhiều phẩm chất tốt 1.90 .698 914 
D1.4 Những gì đa số mọi người làm được thì tôi cũng làm được như vậy 1.86 .693 914 
D1.5 Tôi cảm thấy mình không có điều gì đáng tự hào về bản thân 1.78 .825 914 
D1.6 Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật sự vô dụng 1.46 .875 914 
D1.7 Tôi cảm thấy tôi là một người có giá trị, ít nhất là như đa số người khác 1.87 .661 914 
D1.8 Tôi ước mình có thể tôn trọng bản thân hơn 1.04 .852 914 
D1.9 Nhìn chung, tôi cảm thấy mình là người thất bại 1.89 .832 914 
D1.10 Tôi thường có thái độ khá tích cực về bản thân 1.97 .787 914 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlatio

n 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

D1.1 Nhìn chung tôi cảm thấy hài lòng với bản 

thân 
15.04 13.361 .436 .249 .660 

D1.2 Thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình không có 

gì tốt đẹp 
15.70 13.375 .438 .285 .659 

D1.3 Tôi cảm thấy mình có khá nhiều phẩm 

chất tốt 
15.10 13.953 .409 .252 .666 

D1.4 Những gì đa số mọi người làm được thì 

tôi cũng làm được như vậy 
15.13 14.401 .321 .172 .680 

D1.5 Tôi cảm thấy mình không có điều gì đáng 

tự hào về bản thân 
15.21 13.103 .467 .355 .653 

D1.6 Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật sự vô dụng 15.54 12.597 .517 .358 .642 
D1.7 Tôi cảm thấy tôi là một người có giá trị, ít 

nhất là như đa số người khác 
15.12 14.455 .334 .230 .678 

D1.8 Tôi ước mình có thể tôn trọng bản thân 

hơn 
15.95 15.717 .019 .083 .735 

D1.9 Nhìn chung, tôi cảm thấy mình là người 

thất bại 
15.10 13.223 .439 .273 .659 

D1.10 Tôi thường có thái độ khá tích cực về 

bản thân 
15.03 14.563 .231 .099 .696 

Sự tượng quan giữa cảm nhận giá trị bản thân và HVLC 

 

Correlations 

 
Cảm nhận giá 

trị bản thân 
VPKL học 

đường HV gây hấn 
Sử dụng chất 

kích thích 

HVLC trên 
không gian 

mạng 

Cảm nhận 
giá trị bản 

Pearson 
Correlation 

1 -.057 -.087
**
 -.070

*
 -.071

*
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thân Sig. (2-tailed)  .083 .009 .033 .031 

N 914 914 914 914 914 

VPKL học 
đường 

Pearson 
Correlation 

-.057 1 .439
**
 .403

**
 .384

**
 

Sig. (2-tailed) .083  .000 .000 .000 

N 914 914 914 914 914 

HV gây hấn Pearson 
Correlation 

-.087
**
 .439

**
 1 .679

**
 .747

**
 

Sig. (2-tailed) .009 .000  .000 .000 

N 914 914 914 914 914 

Sử dụng 
chất kích 
thích 

Pearson 
Correlation 

-.070
*
 .403

**
 .679

**
 1 .750

**
 

Sig. (2-tailed) .033 .000 .000  .000 

N 914 914 914 914 914 

HVLC trên 
không gian 
mạng 

Pearson 
Correlation 

-.071
*
 .384

**
 .747

**
 .750

**
 1 

Sig. (2-tailed) .031 .000 .000 .000  

N 914 914 914 914 914 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Tương quan giữa mức độ trầm cảm của học sinh và hành vi lệch chuẩn 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.867 .867 9 

 

 

Item Statistics 

 Mean 
Std. 

Deviation N 

D2.1 Ít hứng thú và hài lòng khi làm việc gì đó 1.24 .975 914 
D2.2 Cảm thấy tâm trạng xuống dốc, trầm cảm hoặc mất hi vọng 1.26 .987 914 
D2.3 Khó ngủ, hoặc ngủ quá nhiều 1.41 1.049 914 
D2.4 Cảm thấy mệt mỏi hoặc ít năng lượng 1.43 .955 914 
D2.5 Mất cảm giác ngon miệng khi ăn, hoặc ăn quá nhiều 1.25 1.004 914 
D2.6 Cảm giác không hài lòng về bản thân – cảm thấy mình là một sự thất 

bại, mình làm thất vọng chính mình hoặc gia đình mình 
1.09 1.005 914 

D2.7 Khó tập trung vào bất cứ việc gì, như học bài, đọc báo hay xem tin tức 

trên truyền hình 
1.25 .964 914 

D2.8 Cử động hoặc nói rất chậm khiến người khác cũng nhận ra. Hoặc ngược 

lại, cảm thấy bồn chồn hoặc không yên khiến em cứ phải đi lại hoạt động 

nhiều hơn bình thường  
1.08 1.027 914 

D2.9 Có ý nghĩ rằng mình đáng lẽ chết đi cho rồi, hoặc nghĩ đến việc tự làm 

đau mình theo một cách nào đó 
.82 1.017 914 

Item-Total Statistics 

 

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Varianc
e if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

D2.1 Ít hứng thú và hài lòng khi làm việc gì đó 9.59 32.836 .478 .274 .864 
D2.2 Cảm thấy tâm trạng xuống dốc, trầm cảm 

hoặc mất hi vọng 
9.56 31.199 .631 .417 .850 

D2.3 Khó ngủ, hoặc ngủ quá nhiều 9.41 31.322 .571 .398 .856 
D2.4 Cảm thấy mệt mỏi hoặc ít năng lượng 9.39 31.426 .635 .446 .850 
D2.5 Mất cảm giác ngon miệng khi ăn, hoặc ăn 

quá nhiều 
9.58 31.221 .615 .430 .851 
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D2.6 Cảm giác không hài lòng về bản thân – cảm 

thấy mình là một sự thất bại, mình làm thất vọng 

chính mình hoặc gia đình mình 
9.73 30.577 .679 .507 .845 

D2.7 Khó tập trung vào bất cứ việc gì, như học 

bài, đọc báo hay xem tin tức trên truyền hình 
9.58 31.521 .617 .410 .851 

D2.8 Cử động hoặc nói rất chậm khiến người khác 

cũng nhận ra. Hoặc ngược lại, cảm thấy bồn chồn 

hoặc không yên khiến em cứ phải đi lại hoạt động 

nhiều hơn bình thường  

9.74 31.524 .568 .378 .856 

D2.9 Có ý nghĩ rằng mình đáng lẽ chết đi cho rồi, 

hoặc nghĩ đến việc tự làm đau mình theo một cách 

nào đó 
10.01 31.265 .601 .430 .853 

Mức dộ trầm cảm theo giới tính 

 

Giới tính Lớp Khu vực 

Nam Nữ Khác Lớp 10 Lớp 11 
Lớp 
12 

Thị 
trấn/thàn

h phố 

Nông 
thôn/ 
ngoại 
thành 

Mức 
độ 
trầm 
cảm 

Mức 
tối 
thiểu 

Count 74 52 7 46 46 41 75 58 

Row N % 17.3% 12.0% 13.0% 15.5% 12.1% 17.3% 15.1% 13.9% 

Mức 
nhẹ 

Count 153 134 12 101 113 85 160 139 

Row N % 35.7% 31.0% 22.2% 34.1% 29.7% 35.9% 32.2% 33.3% 

Mức 
trung 
bình 

Count 95 121 20 79 100 57 126 110 

Row N % 22.2% 28.0% 37.0% 26.7% 26.2% 24.1% 25.4% 26.4% 

Mức 
khá 
nặng 

Count 63 79 11 49 79 25 78 75 

Row N % 14.7% 18.3% 20.4% 16.6% 20.7% 10.5% 15.7% 18.0% 

Mức 
nặng 

Count 43 46 4 21 43 29 58 35 

Row N % 10.0% 10.6% 7.4% 7.1% 11.3% 12.2% 11.7% 8.4% 

Total Count 428 432 54 296 381 237 497 417 

Row N % 100.0
% 

100.0
% 

100.0% 
100.0

% 
100.0% 

100.0
% 

100.0% 100.0% 

Tương quan giữa trầm cảm và HVLC 
Correlations 

 

Biểu hiện 
mức độ 

trầm cảm 
VPKL học 

đường 
HV gây 

hấn 
Sử dụng chất 

kích thích 

HVLC trên 
không 

gian mạng 

Biểu hiện 
mức độ trầm 
cảm 

Pearson Correlation 1 .092
**
 .128

**
 .169

**
 .134

**
 

Sig. (2-tailed)  .005 .000 .000 .000 

N 914 914 914 914 914 

VPKL học 
đường 

Pearson Correlation .092
**
 1 .439

**
 .403

**
 .384

**
 

Sig. (2-tailed) .005  .000 .000 .000 

N 914 914 914 914 914 

HV gây hấn Pearson Correlation .128
**
 .439

**
 1 .679

**
 .747

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 914 914 914 914 914 

Sử dụng chất 
kích thích 

Pearson Correlation .169
**
 .403

**
 .679

**
 1 .750

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 914 914 914 914 914 

HVLC trên 
không gian 
mạng 

Pearson Correlation .134
**
 .384

**
 .747

**
 .750

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 914 914 914 914 914 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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